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-tư-khoa. Ngoài ra chủng tỏi có đối chiếu với Lê-nỉn ăn 


. _ bỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Trong dịp học tập về đường lối chính sách trong 
thời kỳ quá độ chuyên sang công cuộc hòa bình khôi 
phục nền kinh tế quốc dân, và nhằm đề cung cấp cho 
các bạn học tập và tham khảo, những tải liệu quý báu 
đề suy nghĩ về những vấn đề trước mất phải giải quyết, 
chủng tôi xuất bản toàn bộ những tài liệu của Lê-nin 
viết trong thời kỷ quả độ chuyễn sang công cuộc hỏa 


- bình khôi phục nền kinh tế quốc dân ở Nga, rút [rong 


Lê-nin Tuyền (ập, tập II, phần 2,: trang 509-778, Nhà xuất 
bản Ngoại văn, Mạc-tư-khoa, 1954. Và đề kịp thời cung 
cấp cho các bạn tài liệu trong kỷ học tập này, chúng 


_ "tôi sẽ xuất bản làm hai tập và lấy nhan đê là: Lê-nin 


Tuyền lập: THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CHUYỀN SANG CÔNG 
CUỘC HÒA BÌNH KHÔI PHỤC NÊN KINH TẾ QUỐC DÂN, 
phần I và phần II, ˆ 

Tuyên tập này, chủng tôi dịch chủ yếu là cần cử. 
vào bản tiếng Pháp của Nhà xuất bản Ngoại vẫn Mạc- 


tuyền, quyền II, của Nhân dân xuất bản xã, Bắc-kinh, 19ã5 
và Lê nin Toàn lập, bản tiếng Nga, quyên 32 và 33, in 


lần thứ 4, Mạc-tư-khoa, Những chỗ dịch có đối chiếu 


với bản tiếng Nga hay bản tiếng Trung- quốc, đều có ghỉ 
rö ngay nơi cuối trang. 
Ở cuối sách, chúng tôi cỏ làm thêm một bản phiên 


- âm các danh từ riêng (tên người, địa lý, sách, bảo chỉ, 


nhóm, (tàng phái) đối chiếu với đanh từ riêng viết bằng 
tiếng Pháp, 
Tháng Ba 1951 
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DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI. 
LẦN THỨ X ĐẲNG CỘNG SẴN NGA 
_VỀ SỰ THỐNG NHẤT 
_ TRONG NỘI BỘ ĐÁẢNG! 


1, Đại hội yêu cầu tất cả các đáng viên hãy 
chủ ỷ đến sự cần thiết phải thực hiện sự thống 


_ nhất trong Đảng và siết chặt hàng ngũ của Đảng 


lại, phải làm cho đảng viên hoán toàn tín nhiệm 
lẫn nhau và bảo đảm thiết thực cho mọi đẳng viên 
đều đồng tâm hợp lực với nhau trong công tác, 
điều đó thê hiện, trên thực {ế, sự thống, nhất ý chí 
trong đội tiền phong của giai cấp vô sản, nhất lả 
trong hoàn cảnh hiện thời, lúc mả những chuyền 


_ biến ngẫu hợp. đang làm-cho dân cư tiêu tư sản 
"_ frong nước càng thêm dao động. 


2. luy vậy, ngay trước khi toàn Đẳng thảo 
luận về vấn đề các công đoàn, thì trong Đăng đã 


có biêu hiện một vài dấu hiệu của xu hướng bè 


phái, nghĩa là người ta đã thấy xuất hiện các nhóm 
có những cương lỉnh đặc biệt của mình và có 
khuynh hướng muốn tách ra thành môn phải riêng 
đến một chừng mực nào đó và muốn lập ra kỷ luật 
riêng của nhóm, Những dấu hiệu như thế của xu: 


_ hướng bè phái treng nhóm «Công nhản đối lập »°, 


F, 


b , 


cũng như trong một bộ phận của nhóm mang tến 

là «Tập trung dân chủ »3, đã biều lộ ra, chẳng hạn 

như ở một trong những cuộc hội nghị tô chức của 

„ Đảng ở Mạc-tu-khoa (tháng Một 1920) và ở Khác~ 
cốp. 

Tất cả các công nhân giác ngộ cần phải nhận 

thấy rõ rệt cái gì là tai hại, là không dung nạp 


được, trong bất cứ xu hướng bè phái nào, bởi vì; 
đù cho các đại diện của một vài nhóm nào đó có 


tất cả ý muốn bảo vệ sự thống nhất trong nội bộ -- 

Đảng đi nữa, thì hành động bè phái đó, thật ra, - 

cũng không tránh khỏi làm thương tôn đến sự đồng 

tâm hợp lực trong công tác, và tạo cho những kẻ 

thù đang bám riết lấy Đẳng nắm chỉnh quyên có 

điều kiện để tắng cường những mưu toan liên tục 

nhằm khoét sâu thêm chỉa rề và nhằm lợi dụng sự 

chia rề đó đề thực hiện lui mục đích phản 

cách mạng, ~ | | 

- Việc kẻ thù của giải cấp vô sẵn lợi dụng đủ tất 

cả. các loại biểu hiện đi trệch ra khỏi con đường 

mầu mực của chủ nghĩa cộng sản, đã được, như 

người ta đã nói, Cuộc nồi loạn ở Cờ-rôn-stảtt mình 

họa một cách nôi. bật hơn hết, trong lúc đó thì thế 

lực tư sản phản cách mạng và bọn. bạch vệ ở tất 

cả các nước trên thế giới liền tỏ ra sẵn sàng thừa 

nhận đến cả những khâu hiệu của chế độ xô-viết, 

miễn là nền chuyên chinh vô: sản ở Nga bị lật đồ;. 

khỉ mà bọn xã hội cách mạng và, nói chung, thể 

lực tư sản phản cách mạng đã đưa ra ở Cò» 

ron-stát những khầu hiệu nồi loạn, tự xưng là nhân 
danh chính quyền xô-viết đồ phản đối chinh phủ 

xô-viết Nga, Những aự việc như thể chứng tỏ đầy 
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đủ rằng bọn bạch vệ muốn và biết giá danh là 
những người cộng sản, và thậm chí, là những người 
cộng sản thuộc cánh tả nhất, nhằm đạt được mục 
đích duy nhất là làm suy yếu và lật đồ thành trì 
. cách mạng vô sản ở Nga, Những truyền đơn của 
ì bọn men-sê-vich ở Dê-tò-rô-gờ-rát, ngay hôm trước 
l cuộc nồi loạn ở Cò-ron-stát, cũng chứng tô rắng 
ä bọn men-sê-vich đã lợi dụng những sự bất đồng ý „ 


kiến và một vài mầm miống bè phải tronøg nội bộ 
Đảng cộng sản + đề thúc vn ( vả "ng | hộ ~ả# sự 


chúng lai bày Sẽ là kể thù của các cuộc: lạ loạn, 
và là những người tán thành chính quyên xô-viết, 
trừ một vài trường: hợp ngoại lệ nho nhỏ, như lời 


họ nói. 


đối với sự thống nhất trong nội bộ Đăng và việc 
thực hiện sự thống nhất ý chí trong đội tiền phong 
của giai cấp vô sản, đây là điều kiện cắn bản đâm 


bảo sự thắng lợi của chuyên chính vô sản; mặt 
khác, việc tuyên truyền ấy lại phải giải thích cho 
người ta thấy được cái gì là đặc biệt trong những 
thủ đoạn sách lược mới nhất của kẻ thù của chỉnh 


quyền xô-viết, Những kể thù đỏ từ nay đã biết rõ 
là không thể nào thực hiện được âm mưu phản 


l; . ' cách mạng tiến hành công khai dưới lá cờ của bọn 
—— bạch yệ nữa, nên chúng hết sức cố gắng lợi dụng 
..._ những sự bất đồng ý kiến trong nội bộ Đăng cộng 
; sản Nga, đề nhờ đó mà thúc đầy thế lực phản 


` 


.vv, | . h \ 
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ca 


= cách mạng tiến lên, bằng cách này hay cách khác, 
đồng thời làm cho chính quyền chuyên sang tay - 
những nhóm chính trị nào mà bề ngoài có vẻ như 
là sẵn sàng thừa nhận chính quyên xô-viết hơn ca. 
Việc tuyên truyền cững phải làm sáng tô kinh 
nghiệm của những cuộc cách mạng trước kỉa, trong ˆ 
đó, thể lực phần cách mạng đã ủng hộ phe đối lập 

«+ ơần gũi nhất với Đảng cách mạng cực đoan, để 
làm lay chuyển và lật đồ nền. chuyên chính cách 
mạng, và nhờ đỏ mà mở đường sau này cho thế 
lực phản cách mạng, bọñ tư bản và À đại, địa chủ đi 
đến thẳng lợi hoàn: toàn. 


.. 


4. Trong cuộc đấu tranh ~thực tiễn chống 
xu hưởng bè phải, mỗi tô chức của Đẳng cần phải 
đề phòng ráo riết làm thế nào cho trong nội bộ 

`mình, không bao giờ diễn ra một hành động bè . 
phải nào cả. Sự phê bình tuyệt đối cần thiết đối 
với những khuyết điểm của Đẳng phải được tô chức 
như thế nào để cho mọi đề nghị thực tiên, trình 
bày một cách minh bạch nhất, được các cờ quan 
lãnh đạo địa phương và trung ương của Đảng xem 
xét và giải quyết ngay lập tức, mà không phải: qua 
bất cứ một loại thủ tục nào cả. Người nào phát. biêu 
một ý kiến phê bình thì, về mặt hình thức phê bình 


của mình, còn phải chủ ý đến cả hoàn cảnh Đảng . 


đang bị kể thù-‹ bao vây tứ phía; còn về nội dung,. 
thì người đó cần, phải tham gia. trực tiếp vào hoạt- , 
động của các Xô-viết và của: Đẳng đề kiềm tra, - 
trong những sự việc thực tế, công táo sửa chữa. 
những sai lâm mà Bảng, hoặc một người nào trong. 
những đảng viên của Đẳng, đã VN phải, Mọi sự 
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phân tích về đường lối chung, hoặc về kinh nghiệm 
thực tiễn của Đảng, sự kiểm tra việc thí hành 
những quyết định của Đáng, việc nghiên cứu 
những phương pháp sửa chữa sai lầm, v.v..., tất 
cả những cải đó đều tuyệt đổi không dược dưa cho 
những nhóm thiết lập trên một « cương lĩnh » nào 
đó, v.v... xem xét trước, mà chỉ được đưa trực 
tiếp cho tất cả các đẳng viên của Đăng xem xét mà 
thôi. Đề thực hiện được việc đó, đại hội quyết nghị 
xuất: bản một cách đêu đăn hơn nữa những tờ 
«(Tập san thảo luận» và những văn tập đặc biệt, 
đồng thời luôn luôn cô đăng làm cho sự phê binh 
trở thành cụ thể, mà không bạo giờ thê hiện ra 
dưỡi một hình thức nào có thê làm lợi cho kẻ thù 
giai cấp của giai cấp vô sản. 

ð, Đại hội đẩ đã phá, về nguyên tắc, thiên 
hướng công đoàn chủ nghĩa và vô chính phủ chủ 
nghĩa, thiên hướng ấy đã là mục tiêu phân tích của 
một nghị quyết đặc biệt, Đại hội đã ủy quyên cho 
-_ Ban Chấp hành Trung ượng tiến hành việc xóa bỏ 
triệt để mọi xu lướng bè phái, và đồng thời, Đại 
hội cũng tuyên bố rằng, về các vấn đe đã làm cho 
chẳng hạn như nhóm mang tên là «Công nhân đối 
lập » đặc biệt chủ ý tới, tức là : vấn đề thanh thải 
ra khói Đảng những phần tử phi vô sản và không 
được chắc chắn lắm, vấn đề đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu, vấn đề phát triền chủ nghĩa dân 
chủ và óc sảng kiến của công nhân, V.V..., thì tất 
cả các đề nghị: nghiêm.chỉnh đều cần phải được 


_;. xem xét hết sức cần thận, và phải được hoạt động 


thực tiện chứng nghiệm. Đăng cần AI biết rằng, 


đổi với những vấn đề đó, vì bị nhiều loại chướng 
ngaÌ ngẵn trở, nên chúng ta không áp dụng được 
tẤt cả cáo biện pháp cần thiết; rằng đã thẳng tay 
đã phả việc phê bình giả hiệu, không nghiêm chỉnh 
mãẩy và có tính chất bè phái, thì Đẳng sẽ thử dùng - 
những phương pháp mới mà tiếp tục đấu tranh 
không ngừng chống chủ nghĩa quan liêu, bằng tất 
ca Các phương tiện, để mở rộng dân chủ, phát 


huy ỏe sảng kiến, và đẻ phát hiện, lột mặt nạ và 
đuôi ra khối Đảng những kẻ lén lút chui, vào 
Đăng, v.V... 


6. Vì thế nên Đại hội cũng tuyên bố giải tán 
và quyết định giải tán lập tức tất cả các nhóm, 
không trừ nhóm nào, đẩ được thiết lập trên cương 
lĩnh này hoặc cương lỉnh khác (như nhóm « Công 
nhân đối lập», nhóm «Tập trung dân chủ», Y‹Y...}‹ 
Người nào không thi hành quyết định ấy của Đại. 
hội nhất định sẽ bị khai trừ lập tức ra khỏi Đẳng, 


7. Đề giữ vững kỷ luật nghiêm mình. trong 
nội bộ Đẳng và trong toàn bộ hoạt động của các 
Xô-viết, và đề thực hiện được sự thống nhất cao 
độ bằng cách tây trừ mọi hành động bè phải, Đại 
hội trao cho Ban Chấp hành trung ương toàn 
quyền được áp dụng, trong trường hợp mà kỷ luật 
bị vi phạm và hành động bè phái hoặc đã tải diễn 
lại, hoặc đang bắt đầu tái diễn, tất cả các hình 
thức kỷ luật, cho đến và kề cả hình thức khai trừ 
ra khỏi Đảng; và đối với các ủy viên Trung ương 
thì sẽ áp dụng hình thức hạ,tầng xuống đự khuyết, 
hay hơn thể nữa, sẽ áp dụng hình thức kỷ luật cao 
nhất, tức là khai trừ ra khỏi Đẳng, Việc áp dụng - 
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nình thức kỷ luật cao nhất ấy đối với các ủy viên 
Trung ương, đổi với các L VN viên Trunø ương dự , 
khuyết và các ủy viên của "Ban Giám sát trung 
ương phải do Hội ngh) toàn thê của Ban Chấp 
hành trung ương, với sự tham gia của tất cá các 

ủy viên Trung ương dự khuyết và tất cả các ủy. 
viên của Ban Giảm sát, quyết định. Nếu Đại hội 
ấy, Đại hội gồm có những nhà lãnh đạo có trách 
nhiệm cao nhất trong Đảng, biêu quyết, với đa số 
phiếu là hai phần ba, là cần thiết phải hạ tầng một 
ủy viên Trung ương nào xuống dự khuyết, hoặc 
-_ khai trừ ủy viên ấy ra khỏi Đẳng, thì hình thức kỷ 
luật ấy phải được thi hành ngay lập tức 54 


Xuất bản năm 1921, trong vẫn tập: 
Đại hội lần thứ. 3 Đẳng cộng sản 
: Nga- Ghỉ bằng tốc kỦ, 

(8-16 tháng Ba 1921). Mạc-tư-khba. 


, 


Y. Lê-nin : 7oàn tập, bẳn Nga, in lần thứ 4, 
tập 32, LG 217— 220. 


- DỤ THẢO NGHỊ 1 QUYẾT 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ X ĐẢNG CỘNG SẢN NGA. 
VỀ THIÊN HƯỚNG CÔNG ĐOÀN CHỦ NGHĨA 
VÀ* VÔ CHÍNH PHỦ CHỦ NGHĨA 
"TRONG ĐĂNG TẢ - 


. số » “ 
" : .. ' 
. 


1. Từ mấy tháng nay, W ong: hänổ ngũ Đăng 


đã xuất hiện rồ rệt một thiên hưởng công đoản 
chủ nghĩa -và vò chỉnh phủ chủ nghĩa, nó. cần phải 
được đảnh đô bằng những biện. puảp tư tưởng 
quyết liệt nhất, và nó,đề ra.eho' chúng ta nhiệm vụ 
là phải thanh Đảng, làm cho Đặng được trong. sạch. 


2, Sở dỉ có thiên hưởng đó, một phần là dọ . 
việc những người men-sê-vich cũ, cũng như những _ 
công nhân và nông dân đã gia nhập Đẳng mà chưa 


hoàn toàn thấu hiều những quan niệm, cộng sản - 


chủ nghĩa, nhưng, nhất là do ảnh hưởng của thể 
lực tự phát tiều tư sẵnis đối với giai cấp vò. sản và” 
đối với Đẳng cộng sản Nơa,. thể lực tự phát nầy 
có một sức mạnh đặc biệt trong nước ta, nên tất, 


—# Bẫn Phán địch l là + & ¿lẻment netiL bourgeois *, bẵn Hoa 
băn dịch là ; * (iêu (tt sẵn giai “. tự phát thể. Lùi (N ĐÀ, 


S 
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Ẵ 


nhiên nó để ra những thiên hướng vô chính phủ 
chủ nghĩa, nh là tr ong lúc này, lúc mà hoàn cảnh 
sinh hoạt của quần chúng ngày càng trầm trọng rõ 
rệt vì mùa màng xấu và vì những hậu quả. của 
một cuộc chiến tranh vỏ cùng tai hại, lúc mà 
việc giải ngữ hàng triệu người ném ra hàng chục 
vạn nông đân và cônø nhân không thê tìm ngay 
được những ñguồn sống và sinh kế bình thường. 


3. Biêu.hiện hoàn toàn nhất, về phương điện 
lỷ luận, và rõ rệt nhất của thiên hưởng đó (có thê 
nói một cách khác : một trong những biêu hiện hoàn 
toàn nhất, v.v... của thiên hưởng đó) là những đề 
cương và những văn kiện: khác của nhóm gọi là 
«Công nhân đối lập ». Chẳng hạn như đề cương 
này là một đề cương rẤt có ý nghĩa của nhóm đó: 
« Việc tô chức sự lãnh đạo nền kinh tế quốc dân 
là thuộc quyền đại hội những người sản xuất Ở 
Nga đã họp thành những công đoàn công nghiệp, 
họ chỉ định một cơ quan trung ương lãnh đạo toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. của nước Cộng hòa.» 


Những tư tưởng làm cỗ: sở cho lời tuyên bố 
đó và cho nhiều lời tuyên bố- khác cùng một tính 
chất, đều hoàn toàn sai lầm về phương diện lỷ luận, 
vì những tư tưởng đó đoạn tuyệt hẳn với chủ nghĩa 
Mác và chủ nghĩa cộng sản, cũng như với những 
kết quả của kinh nghiệm thực tiễn của tất cả những 
cuộc cách mạng nửa vô sản và của cuộc cách j/mạng 
vỏ sản hiện nay, 


-Thứ nhất là khái niệm ( người sản ì xứÏt » bao 
gồm cũ người vô sẵn lẫn người nửa vô sẵn và 


' người tiều sản xuất hàng hóa ; như thể là khải 
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niệm đó xa rời hẳn khái niệm cơ bản về đấu tranh 


giai cấp và xa rời hẳn quy tắc cơ bản là phải có 
một sự phân biệt thật rõ rệt giữa các giai cấp. 


| Thứ hai là, nhằm vào quần chúng ngoài Đẳng 
hoặc ve vấn họ — như đã biêu hiện trong đề cương 
nỏi trên — chính là hoàn toàn xa rời chủ nghĩa 
Mác. 
Chủ nghĩa Mác dạy rằng, — và những lời dạy 


đó không những đã được toàn thề Quốc tế cộng sẵn 


xác nhận một cách rồ rệt tronø nghị quyết của Đại 
hội lần thứ II của Quốc tế sông sản (1920): nói về 
vai trò của đẳng của giai cấp vô sản, mà còn được: 
cuộc cách mạng của chúng ta xác nhận một cách 
thực tiễn, — chỉ có đăng của giai cấp công nhân, 


tức là . Đẳng cộng sản, mới cỏ thê tập hợp, giảo 


dục, tô chức đội quân tiên phong của giai cấp Yô 
sản và của tất cả quần chủng cần lao, chỉ có đội 


tiên phong ấy mới cỏ thê chống lại những sự dao 
động tiều tư sản không thể tránh khỏi của những 
quần chúng đó, chống lại những tập: tục và những - 
sự tái phạm tất nhiên,về mặt hẹp hòi nghiệp đoàn 
chủ nghĩa hoặc về mặt ' thành kiến nghiệp đoàn -. 
chủ nghĩa trong giai cấp vô sản, và lãnh đạo tất 
cả những hoạt động của toàn bộ giai cấp vô sẵn, 


tức là lãnh đạo giai cấp đó về mặt chính trị, và | 
thông qua giai cấp đó, mà lãnh đạo tất cả quần. 
chúng cần lao. Nếu không, thì không thề cỏ nền 


chuyên chính của giai cấp vô sản được, 


Quan niệm sai lầm về vai trò của Đảng cộng: 
sẵn trong những quan hệ của Đảng với những người 
vô sản ngoài Đảng, và trong những' quan hệ của 


lá - 
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` 
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Dẳng và của những người vô sẵn ngoài Đẳng với 
tất cả quần chủng lao động, là một sự xa rời cơ 
bản về lý luận đối với chủ nghĩa cộng sản, và: là 
một thiên hưởng công đoàn chủ nghĩa và vô chính 
phủ chủ nghĩa, thiên hướng này đầy dẫy trong tất 
cả những tư tưởng của nhóm « Công nhân đối lập ». 


4. Đại hội lần thứ X của Đăng cộng sản Nơa 
tuyên bố rằng Đại hội cũng coi tất cả những mưu 
toan mà nhỏm nói trên và những người khác đã tiến 
hành đề bảo vệ những quan niệm sai lầm của họ 
bằng cách viện ra điều ð trong phần kinh tế của 
Cương lỉnh Đảng cộng sản Nơa nói về vai trò của 

các công đoàn, là hoàn toàn sai lầm. Trong điêu 


-đó; có ghỉ rõ rắng q những công đoàn phải. đi tới 


Ex thực tế tập trung vào tay mình tất ca quyền 
-lãnh đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân, như là một 


-,Aoä8 | ộ kinh tế duy. nhất ›, và những công đoàn 


- chúng cần lao », bằng cách làm nhỏ | ) quần _ chúng 
_ đó «tham gia việc quản lý trực tiếp nền kinh tế». 
Về điều kiện tiên quyết đề tạo ra tình trạng 


đó mà những công đoàn « phải đạt tới », thì bản 


cương lĩnh của Đẳng cộng sản Nga cỏ tuyên bố 
Ẵ cũng trong điều đó rằng «những công đoàn ngày 
sân càng thoát khỏi tư tưởng hẹp hòi chuyên nghiệp », 
i và bao gồm đa số, «rồi dần dần toàn thê » những 
người lao động. 


Cuối cùng, cũng trong điều đỏ, bản cương 
lĩnh của Đẳng cộng sản Nga có nhấn mạnh rằng: 
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những công đoàn «dã tham gia tất cả những cơ 
quan lãnh đạo công nghiệp, cả ở địa phương cũng 
như ở trung ương, đúng theo pháp luật của nước 
Còng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga 
và đủng theo thường lệ ». 

Đáng lẽ phải lợi dụng chỉnh ngay kinh nghiệm 
thực tiễn đỏ của việc tham gia lãnh đạo, đảng lễ 
phải thật chủ trọng đến những tiến bộ đã thực hiện 
được và những sai lầm đã sửa chữa được, đề phát 
triền kinh nghiệm đỏ hơn nữa, thì những người 
thuộc phải công đoàn chủ nghĩa và những người 
vô chỉnh phủ chủ nghĩa lại nêu ra khầu hiệu trực 
tiếp là «đại hội hay một đại hội những người sản 
xuất», «bầu ra» những cơ quan có trách nhiệm 
lãnh đạo nền kinh tế quốc dân. Vai trò lãnh đạo, 
giáo dục và tồ chức của Đảng đối với những vông 
đoàn của giai cấp vô sản, và vai trò lãnh đạo, giảo 
dục và tộ chức của giai cấp này đối với quần chủng 
cần lao cỏ tính chất nửa tiều tư sản hay rõ ràng 
là tiều tư sản, vai trò đỏ đä không được ngườita ~ 
nói đến và hoàn toàn bị loại bỏ; đáng lề tiếp tục +» 
và sửa chữa công tác thực tiễn mà chính quyền xê- ` 
viết dã bắt đầu làm, để tạo ra những hình thức Ÿ 
kinh tế mới, thì kết quả lại là phá hoại công tác # 
đó một cách vô chính phủ tiều tư sản, sự phả hoại. 
đó chỉ có thề dẫn đến chỗ làm cho bọn tư sẵn 
phản cách mạng thẳng lợi. SƯ ng 

5, Đại hội Đảng. cộng sản Nga cho rằng 
những tư tưởng của nhóm nói trên và của những 
nhóm khác và của những người giống như thể, đều 
biểu hiện một quan niệm lỷ luận saì lầm và một 
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thải độ hoàn toàn sai lầm đối với kinh nghiệm đã 
đạt được, trong việc kiến thiết nen kinh tế, do chính 
quyền xô-viết đã bắt đầu ; ngoài ra, những tư tưởng 
đỏ còn là một sai lâm chính trị to lớn và một 
nguy cơ chính trị trực tiếp cho ngay c1 sự sống 
còn của nền chuyên chỉnh vô sản. 


Trong một nước như nước Nga, ưu thế to lớn 
của phần tử tiều tư sẵn và sự tàn phá, sự bần cùng, 
nạn dịch và nạn đỏi, sự nghèo khô đến cực độ và 
cảnh khốn đốn của nhân dân — tức là những hậu 
quả tất nhiên của chiến tranh — đã sinh ra những 
sự dao động đặc biệt rõ rệt trong trạng thái tỉnh thần 
- của quần chúng tiêu tứ sản và nửa vỏ sản. Những 
sự dao động ấy lúc thì thiên về tăng cường khối 
đoàn kết của các quần chúng đó với giai cấp vô 
sản, lúc thì thiên về khôi phục địa vị của giai cấp 
tư sản. Einh nghiệm của tất cả những cuộc 
cách mạng hồi thế kỷ XVII, XIX, XX đều chứng 
tỏ một cách hoàn toàn rõ ràng và chắc chắn rằng 
nếu đội tiền phong cách mạng của giai cấp vô sản 
mà lơi lỏng một chút về mặt nhất trí, về mặt lực 
lượng và về mặt ảnh hưởng của mình, thì những 
sự dao động ấy không thê không dẫn đến kết 
quả nào khác hơn là khôi phục lại chính quyền và 
chế độ tư hữu của bọn tư bản và bọn đại địa chủ. 

Bởi vậy, những tư tưởng của nhóm: «Công - 
nhân đối lập» và của những phần tử giống như 
thế, đều sai lầm, không những về mặt lý luận; 
mà còn là sự biểu hiện thực tiền của những hiện 
tượng. đao động tiêu tư sản và vô chính phủ chủ 

nghĩa, những tự tưởng đó thực tế đã làm yếu những 
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nguyên tÄc chỉ đạo cứng rắn của Đẳng cộng sản 
Và thực tế đã làm lợi cho kế thù giai cấp của cách 
mạng vô sản, 


60. Do những điều nói trên nên Đại hội Đẳng 


cộng sản Nga đã kiên quyết bác bổ những tư tưởng 


đỏ, những tư tưởng biêu lộ một thiến hướng công 
đoàn chủ nghĩa và vô chính phủ chủ nghĩa, vả 
xét cần phải : 

=1) Tiến hành đấu tranh tư tưởng có hệ thống 
và bên bỉ chống những tư tướng ấy. 

2 Đại hội thừa nhận rằng việc tuyên truyền 

những tư tưởng ấy không thê dung hợp với việc 
cỏ chân tr Ms Đảng cộng sản Nga được. - 


Đại hội ủy cho Ban Chấp hành trug ương 


của Đẳng thi hành những quyết định ấy một cách 
hết sức chặt chẽ, và đồng thời có đề ra rằng trong 


những xuất bản phầm đặc biệt, những văn tập 


v.V..., người ta có thê và nhất thiết phải dành mội 
chỗ 'cho đẳng viên của Đảng: trao đồi một cách 


rộng rãi nhất, những quan điểm. của họ về tất cả 


những vấn đề đã nói đến. 


Xuất bản nắm 1921 trong văn tập: 

Đại hội lần thứ Ä Đảng cộng sản Ng« 

Ghi bằng tốc k, 

(8 — 16 tháng Ba 1921), Mạc-tuư-khoa. 

V, Lê-nin : Toàn tập, bẫn Nga, in lần thử 4. 
tập 32, trang 221—224, 
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` BÀI NÓI CHUYỆN TẠT ĐẠI HỘI 
CÔNG NHÂN VẬN TẢI TOÀN NƯỚC NGA 
— NGÀY 27 THÁNG BA 1921 
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Các đồng chỉ, trước hết tôi xin phép cảm tạ 
sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí, và đồng 
thời đề đáp lại, tôi xin gửi lời chào mừng đại hội. 
của các đồng chỉ. (Vồ tay nhiệt hệt.) Trườc khi bàn 
đến vẩn đề có quan hệ trực tiếp đến công tác của 
các đồng chí, và đến tất cả những điều mà chính 
quyền xô.viết đang trông đợi ở đại hội của-các 


đồng chí, tôi xin phép bắt đầu hơi xa một. chút. 


_Lúc nẩy, đi ngang`qua hội trường, tôi có chú 

ý đến một tấm biểu ngữ viết như sau : «Sự thống 
trị của công nhân và nông dân đời đời bên vững ». 
—— Khi tôi đọc cái biểu ngữ lạ lùng ấy, không treo ở 
hs. _ tường, đúng thế, nhưng, trải với lệ thường, người 
_— ta lại đề nó vào một xó, — chắc hẳn đã cỏ ai 
thấy biêu ngữ đó không được thích hợp lắm nên 
đã xếp lại một bên, — khi tôi đọc biêu ngữ lạ 
lùng ấy, tôi nghĩ rẵng : Đây tuy mới là những 
chân lý sơ yếu và cơ bân mà cững đã làm cho 


chúng ta hiểu lầm và điễn giải sai lạc đi. Thật vậy. 
—_ Nếu sự thống trị của công nhân và nông dân mà 
_ đời đời bền vững, thì như thế nghĩa là sẽ không 


Nà ha ".. 
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bao giờ cỏ chủ nghỉa xã hội,*vì chủ nghĩa xã hội 
có nghĩa là xóa bỏ giai cấp; thể mà, chừng nảo 
mà còn có công nhân và nông dân, thì sẽ còncó : 
những giai cấp khác nhau, và bởi vậy, sẽ khôngcó - 
chủ nghĩa xã hội toàn vẹn. Vừa ngầm nghĩ về sự 
việc là trai qua ba năm rưỡi trời sau Cách mạng 
tháng Mười rồi mà người ta vẫn còn thấy ở ta , 
những biêu ngữ lạ lùng như thế, tuy thực sự là 

đã bị gạt ra một bên, — tôi lại vừa liên tưởng 

đến cả ngay những khầu hiệu thịnh hành nhất, 

thông dụng nhất, mà cũng đã làm cho trong chúng 

ta có những sự hiều lầm cực kỳ nghiêm trọng. 
Thi dụ như chúng ta, tất cả, đều hát: «Đấu tranh 
này là trận cuối cùng ». Đó là một trong những 
khầu hiệu thỉnh hành nhất, mà chúng ta hằng 
nhắc đi nhắc lại bằng đủ mọi cách. Nhưng tôi 


¬.. 


rất sợ răng, , nếu người ta hỏi số đông các đảng 


cuối cùng, nói thể thì hợi quá, nhưng là một trong 
những trận đánh cuối cùng và quyết liệt của chủng 
ta,—là đề chống ai, thì tôi e rằng rất it người biết 
trả lời được một sánh chính xác và cỏ thê chứng 
tỏ là mình hiệu thấu đáo. rằng, ngày 'nay, chủng ta 
tiến. hành một trong những trận đánh khốc liệt nhất 
của chúng ta là để chống lại cải gì hay chống. lại 
ai. Và tôi có ý kiến rằng liên hệ với những. sự biến 
chính trị trong mùa xuân này, những sự biến đã 
làm cho quảng đại quần chủng công nhân và nông 
dân chú ý tới, tôi có ý kiến rằng liên hệ với 
những sự biến Ấy, thì: tốt hơn là, trước nhất, nên 
xét lại một lần nữa, hay Ít ra, cũng nên thử xét 
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lại xem ngày nay, trong mùa xuân này, chủng ta 
tiến hành một trong những trận đánh quyết liệt 
cuối cùng là để chống những kẻ nào. Các đồng 
chỉ cho phép tôï:dừng lại ở điềm này. 
Đề đi đúng hưởng trong vấn đề này, tôi tướng, 
- trước hết, cần phải nhận định lại một lần nữa, 
nhận định một cách hết sức chính xác và sáng suốt, 
những lực lượng đang đổi địch, những lựè lượng 
mà cuộc đấu tranh giữa họ với nhau phải định 


đoạt vận mệnh của chính quyền xô-viết, cũng như 
đỉnh đoạt, nói chung, bước tiến và sự phát triên 


của cuộc cách mạng vô sản, của cuộc cách mạng 
nhằm lật đồ tư bản ở NÑøa cũng như ở các nước. 
khác. Đó là những lực lượng nào? Những lực 
lượng đó sắp xếp đội ngũ như thể nào đề chống `, 
đổi với nhau? Hiện giờ, môi bên bố trí lựè lượng 
như thế nào ? Hết thảy mọi sự kiện làm cho tình 
hình chỉnh trị nghiêm trọng thêm, dù chỉ ít thôi, 
hết thầy mọi bước ngoặt mới, dù không to lớn là 
bao, trong những sự biển chỉnh trị, nhất thiết đều 
đưa mọi công nhân, mội nông dân biết suy nghĩ 
đến câu hỏi sau đây: Những lực lượng đối địch 
ấy là những lực lượng nào và hàng ngũ của nó 
như thế nào ? Và chỉ sau khi đã biết đánh giả đúng 
những lực lượng ấy, với một sự sảng suốt hoàn 
toàn, không để bị chỉ phối bởi những thiện cảm 
và những ý muốn cá nhân của chúng ta, thì chủng 
(a mới sẽ có thê rút rạ được những kết luận về 
chính sách, nói chung, của chúng-ta, và về những 
"nhiệm vụ trước mắt của chúng ta. Vậy, các đồng 


chí hãy cho phép tôi trình bày vẫn tắt những lựo 
lượng ấy, 


« 


Cỏ ba lực lượng chỉnh, chủ yếu và cơ bản. 
Tôi sẽ bắt đầu bằng lực lượng gần chủng ta hơn 
cả là giai cấp vỏ sản, Đỏ là lực lượng thứ nhất. 
Đỏ là một giai cấp xã hội riêng biệt thứ nhất. Các 
đồng chi hẳn đã biết rõ như th, vì chinh các đồng 
chỉ cũng sống ngay trong lòng điaìi cấp đó. Tình 
hình giai cấp ấy ngày nay ra sao? Trong nước 
Còng hòa xô-viết, đỏ là giai cấp đã nắm chỉnh 
quyền trong ba năm rưỡi nay, và đã thực hiện từ 
đỏ đến nay quyền thống trị, quyền chuyên chỉnh 


của mình; chính giai cấp đỏ, trong ba nắm rười 
ấy, đã vất vả, đã đau đớn, đã dẻo dai chịu đựng 
những thiểu thốn và gian khồ, hơn tất cả các giai 
cấp khác, Trong ba nắm rưỡi ấy, mà cuộc nội 
chiến một. mẩt một còn mà chỉnh quyền xô-viết 
phải đương đầu với toàn thể giởi tư bản, đã chiếm 
mất một phần lớn, thì giai cấp công nhân, giai cấp 
vô sản đã phải trải qua những nồi thủng khô, 
những sự thiểu thốn, những sự hy sinh, một cảnh 
khốn cùng chưa từng có trên thế giỏi. Và người 
ta đã thấy sự việc lạ lùng này: Giai cấp nằm 
quyền thống trị chỉnh trị trong tay khi nắm được 
quyền đó, thì đã có ỷ thức là nỏ nắm quyền ấy 
một mình. Điều đó nằm trong quan niệm về chuyên . 
chính vô sản. Quan niệm đỏ chỉ cỏ ÿỷ nghĩa là khi 
nào một giai cấp biết rằng chỉ cỏ một mình nở 
nắm chỉnh quyền trong tay, và không tự lùa dõi : 


mình eïng không lừa đổi người khác bằng những 


luận điệu về chinh quyền eủa «toàn dần, đo toàn 
dân bầu ra, được toàn đân công nhận», Các đồng 


chí, hết thấy, đều biết rất rö rằng cỏ nhiều và rẩt 
nhiều người ưa dùng lời văn hoa ẩy lầm, nhưng 
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trong bất cử trường hợp nào, người ta cũng sể 


chẳng thấy một ai như thế trong nội bộ giai cấp. 
vô sản, vì những người vô sản đã hiểu và đã ghí 


trong Hiển pháp, trong những điều luật cơ bản, 
rằng đây là vấn đề chuyên chính vô sản. Giai cấp 
äy biết rằng chỉ riêng có một mình nó:nắm chính 
quyền, và như thể trong những điều kiện cực kỷ 


khỏ khăn. Nỏ thỉ hành chính quyên cũng giống . 


như người ta'thi hành.-mọi chế độ chuyên chính, 
nghĩa là nó đã thực hiện nên thống trị chính trị 
của mình một cách hết sức cương quyết và cứng 
cỏi. Làm nhiệm vụ đó, nó đã chịu đựng, trong ba 
năm rưỡi thống trị chỉnh trị ấy, những nỗi thống 
khô, những sự thiếu thốn, nạn đói kém, một hoàn 
cảnh kinh tế rất trầm trọng, mà chưa có một giai 


cấp nào trên thể giới đã từng trải qua. Cho nên - 


người ta hiều rằng, sau một thời gian khần trương 
phi thường như thể, giai cấp ấy, ngày nay, đã đặc 
biệt mệt mỏi, kiệt lực, là người rồi. 

Vì lề øì trong một nước mà giai cấp vô sẵn 
rất ít ôi so với số còn lại trong dân số, trong một 
nước chậm (iến bị lực lượng quân sự cắt đứt một 
cách giả tạo với những nước có một giai cấp vô 


san đông đão hơn, giác ngộ hơn, cỏ kỷ luật và có 
tổ chức hơn, vì lẽ gì mà trong một nước như thể, 


mặc đầu bị ‹giai cấp tu sản toàn thế giới phản 
kháng và tấn công,'một giai cấp duy nhất lại có 
thề thực hiện được chính quyền của mình ?'Làm 
thế nào mà nó có thề thực hiện được điều đó 
trong ba năm rưỡi? Trong việc đó, thì lực lượng 
ủng hộ từ đâu mà đế? Chúng ta đều biết sự ủng 
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hộ là do từ trong nưởc, trong quân chủng nòng 
dân mà đến. Lát nữa, chủng ta sẽ xét đến lực 
lượng thử hai ấy, nhưng trước hết, chúng ta hãy 
phân tích cho xong lực lượng thứ nhất đã. Như 
tôi đã nói, và mỗi đồng chỉ, sau khi đã nhận xét 
đời sống của những đồng chi thân cận với mình 
trong công xưởng, trong nhà máy, trơng kho xe 
lửa, trong xưởng máy, cũng đều biết rằng chưa 
bao giờ giai cấp ấy lại lâm vào một hoàn cảnh 
cùng khô ghê gớm nghiêm trọng bằng trong thời 
kỳ chuyên chính của nó, Chưa bao giờ nước nhà 
lại mệt mỏi, suy nhược như bây giờ. Vậy thì cải 
gì đã đem lại những sức mạnh tính thần đẻ cho 
giai cấp ấy có thê dẻo dai chịu đựng được những 


sự thiếu thốn? Rö ràng và hoàn toàn hiền nhiên ˆ 


là nó đã hấp thu được ở đâu đó những sức mạnh 
tỉnh thần đề có thê chịu đựng được những thiếu 
thốn vật chất ấy. Sức mạnh tinh thần, chỗ dựa về 


tỉnh thần, như các đồng chỉ đã biết, là một khái: 


niệm mơ hồ ; về sức mạnh tỉnh thần, người ta có 
thề hiểu như thế nào cũng được, người ta có thể - 


gán cho nó bất cử một nội dung nâo. Đề tránh 
nguy cơ- ấy, đề cho không thê nào gắn cho khải 


niệm sức mạnh tỉnh thần ấy bất cử một ý nghĩa 
mơ hồ hay ngông cuồng nào, tôi tự hỏi phải chăng 


là ta không có thê tìm ra những điềm sơ. bộ giúp 
ta nhận định được một cách chính xác cải gì đã 
đem lại sức mạnh tỉnh thần-đề cho giai cấp vô sản 
có thể chịu đựng được những nỗi gian khồ phi 


thường về vật chất, những gian khô gắn liền với sự 
thống trị chính trị của nó.“Tôi nghĩ rằng, nếu đặt . 
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vấn đề như thể, chúng ta mới cỏ thể tìm ra một 
câu trả lòi chính xác. Nếu phải đương đầu, không 
phải là với những nước tiên tiền, mà lại với những 
nước chậm tiển, thì liệu nưởc Cộng hòa xô-viết 
eó thŠ nào chịu đựng nồi những điều mà nó đã 
chịu đựng dẻo dai trong ba năm rưổi ñy không z 
_liêu nỏ có thê nào kháng chiến thẳng lợi chống 
cuộc tấn công của bọn bạch vệ do bọn tư bản của 
tất cả cảc nước trên thế giới đỡ đầu không? Chỉ 
cần tự đặt cho mình câu hỏi ấy, là tìm thấy được 
câu giải đáp ngay, không ngập ngừng một chút 
Các đồng chi đều biết, trong ba năm rưỡi 
trời, những cường quốc giảu có nhất trên thể giới 
đã gây chiến với chúng ta. Lực lượng quân sự đổi . 
địch với chúng ta và ủng hộ bọn Côn-sắc, I-u-đê- 


nít-sờ, Đê-ni-kin và Vờ-ran-ghen, — như các đồng 
chí đã biết rất rõ, vì mỗi người đều đã có tham. 
gia cuộc chiến tranh này — lực lượng ấy mạnh hơn 
lực lượng quân sự của chúng ta rất nhiều, vô hạn, 
và không thê nào chối cẩi được. Các đồng chỉ hoàn 
toàn biết rằng, cả ngày nay nữa, lực lượng của 
tất cả các nước ấy cũng vẫn còn vô cùng lớn mạnh 
hơn lực lượng của chúng ta. Thể thì vì lề gì mà 
trong lúc đã tự đặt cho mình cải nhiệm vụ phải 
đánh bại chính quyền xô-viết, các nước ấy lại 
không thể đánh bại được ? Do đâu mà như 
thế ? Lời giải đáp đã rồ-ràng. Điều đỏ đã có thê 
xây ra, và điều đó đã xảy ra như thể, vì rằng trong 
tất cả các nước tư bản, giai cấp. vô sản đều đã 


đứng về phía chúng ta. Ngay Ở những: nơi mà họ 
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chịu ảnh hưởng rõ rệt của phái men-sê-vích và 
phải xã hội cách mạng, — trong các nước châu Âu 
thì bọn này mang những tên khác, — giai cấp vô 
sản, tuy vậy cũng vẫn không ủng hộ cuộc đấu tranh 


chống lại chúng ta, Cuối cùng, nhờ ở chỗ những 
.người cầm đầu đã bắt buộc phải nhượng bộ quần 


chủng, công nhân đã làm cho cuộc chiến tranh 
ấy phải thất bại. Không phải chúng ta đã đánh 
thẳng, vì lực lượng quân sự của chúng ta thật là 
it ôi. Số dĩ chúng ta đã đạt được thắng lợi, chính 
là vì các cường quốc ấy đã không thê đốc hết lực 
lượng quân sự của họ ra đề đánh chúng ta. Công 
nhân những nước tiên tiễn định đoạt cục diện 
chiến tranh, đến đỗi không thể nào tiến hành cuộc 
chiến tranh trải với nguyện vọng của họ được; và, 
- VÌ vậy, bằng sự chống lại một cách tiêu cực và 
bản tiêu cực, cuối cùng họ đã làm cho cuộc chiến 
tranh -gây ra với chúng ta bị thất bại. Sự việc 
: không thê chối cäi được ấy giải đáp một cách chính 
_ xác vấn đề cần phải biết xem giai cấp vô sản Nga 
đã có thê lấy ở đâu ra những sức mạnh tỉnh thần cần 
thiết đề đứng vững được trong ba năm rười và thu 
được thắng lợi. Sức mạnh tinh thần của công nhân 
Nga, là ở chỗ họ cảm thấy và nhận thức được sự 


giúp đỡ, sự ủng hộ của giai cấp vô sản tất cả các nước 


tiên tiến ở châu Âu trong :cuộc đấu tranh ấy. Đề 


nhận định được hướng phát triền của: phong trào 
công nhân trong các nước đó, chỉ cần vạch rõ ra 


rằng, trong thời gian gần đây, sự biến chuyền lớn 
lao nhất đã xảy ra trong phong trào công nhân 
châu Âu, là sự chía rề trong các đảng xã hội ở Anh, 
ở Pháp, ở Ý và ở các nước khác, cả những nước 
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chiến thẳng cũng như chiến bại, những nước có 
một nền văn hóa khác nhau, và có một trình độ 
-- phát triền kinh tế khác nhau. Trong tất cá các nước 
đỏ, sự biến chuyên chính trong nắm nay — sau 
sự tan rã, sự sụp đồ hoàn toàn của những đẳng 
xã hội và xã hội dân chủ (ở Nga: bọn men-sé-vích 
và xã hội cách mạng) — là việc các đẳng cộng 
sản thành lập, lấy tất cả những phần tử tiên tiến 
của giai cấp công nhân làm chỗ dựa cho mình. Và, 
đỉ nhiên, không còn nghỉ ngờ øì nữa rắng, nếu 
chúng ta đã phải đấu tranh với những nước chậm 


tiến không có quần chúng vô sản lớn mạnh, chứ 
không phải với những nước tiên tiến thì đừng nói 


øì trong ba nắm rưỡi, mà ngay đến trong ba tháng 
rưỡi đi nữa, chúng ta cũng không thê đứng vững 
được. Nếu không dựa vào sự /jđồng tình của công 
nhân những nước tiên tiến là những người đã 
ủng hộ chúng ta, mặc dầu bọn để quốc đã tung 
ra, trên bảo chí in hàng triệu bản, những chuyện 


bịa đặt đề vu không chỉnh quyền xô-viết, mặc dầu 
bọn «lãnh tụ công nhân», thuộc phải men-sê-vich 


và xã hội cách mạng, có nhiệm vụ phả hoại và ra 
sức phá hoại cuộc đấu tranh' ủng hộ chúng ta của 


công nhân thì liệu giai cấp VÒ sản của chủng ta có 


đủ sức mạnh tỉnh thần cần thiết không ? Dựa vào 
sự ủng hộ đó, giai cấp vô sản của chúng ta, dù số 


lượng thì ít, lại bị kiệt quệ vì những nỗi thống khô 

và thiếu thốn, nhưng cũng đã nhờ ở sức mạnh tỉnh 

thần ấy mà thu được thẳng lợi. 
Đó là lực lượng thứ nhất. 


` 
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T.ưc lượng thứ hai, tức là lực lượng đứng giữa 
bọn tư bản và giai cấp vô sản, Đó là giai cấp tiều 
tư sản, những người tiều chủ; đó là những phần 


tử hợp thành. tối đại đa số nhân khâu ở nước Nga, . 
tức là giai cấp nông dân. Họ chủ yếu là những 
người tiều chủ và tiều nông. Đó, họ là những 
người như thế đấy, và nhất định, trong mười 
: Người thì đến chin người.là như thế. Họ không 
. tham gia cuộc đấu tranh khốc liệt đương diễn ra 


| hàng ngày giữa tư bản và lao động, họ đã không 
được tôi luyện ở trong trường học ấy ; những nhân 
tố kinh tế và chính trị của đời sống đã không làm 
cho họ gần gũi nhau, mà lại còn làm cho họ xa rời 
nhau, ruồng bỏ nhau, biến họ thành những người 
tiều chủ riêng lẻ, tính ra thì có đến mấy triệu 
người. Đó là những sự kiện mà tất cả các -đồng 
chỉ đều biết rõ. Không có tập thể nào, nông trường 
tập thể nào, công xã nào có thê thay đôi được. 


chút gì ở trong đó, nếu không phải trải qua nhiều, 


rất nhiều năm. Nhờ nghị lực cách mạng và tỉnh 
thần hy sinh của giai cấp vô sản nắm chính quyền, 


mà-lực lượng ấy đã có thể chiến thẳng được mau 
chóng hơn bao giờ hết những kẻ thù cảnh hữu 


của mình, là giai cấp đại địa chủ; lực lượng ấy 
đã quét sạch bọn chúng, đã lật đồ được sự thống 
trị của bọn chúng một cách mau chóng phi thường. 
Nhưng họ lật đồ sự thống trị của địa chủ càng mau 
chóng bao nhiêu, họ đặt được cơ sở sản xuất của 
họ trên mảnh đất đã trở về tay nhân đân càng mau 
chóng bao nhiêu, họ càng cương quýết trả thù một 
( thiểu số phú nông bao nhiêu, thì tự họ cũng đã. 


biến thành tiêu chủ một cách mau chóng bẩy nhiêu. 
-lh ồ 


Các đồng chỉ đều biết rằng trong thời kỳ ấy, ruộng 
đất ở nông thôn Nga đíi được chia đều, Số người 
eó nhiều ruộng đất và những nông đân không, có 
ruộng cày đã giảm ÍL đi, số trung nông đã tắng 
thêm, Trong thời gian íy, tính chất tiêu tư sản của 
nông thôn nước ta cũng rổ rệt thêm, Dó là một 
giai cấp riêng biệt, giai cấp duy nhất có thê đối lập 
với giai cấp vô sản, sau khí bọn đại địa chủ và tư 
bản đã bị tước quyền sở hữu và trục xuất. Bởi thế, 
viết trên biểu ngữ rằng sự thống trị của công nhân 
và nông dân đời đời bền vững là một điêu phi lý. 

Các đồng chí đều biết rõ là xét về mặt tỉnh 
cảm chính trị của nó thì lực lượng ấy là thế nảo 
rồi. Đó là một lực lượng dao động. Trong suốt 
quá trình của cuộc cách mạng chúng ta, chúng ta 
đã nhận thấy điều đó Ø khắp mọi nơi trong nước : 
ở Nga, ở Xi-bê-ri, ở U-eờ-ren, tuy biêu hiện có khác 
nhau tủy từng vùng, nhưng đâu đâu cũng thế : lực 
lượng ấy dao động. Đã từ lâu, nó bị bọn xã hội 
cách mạng và bọn men-sê-vích nắm áo lôi theo cả . 
trong việc giúp đỡ Kê-ren-skí, và trong thời kỳ 
Côn-sắc, lấn trong thời gian Quốc hội lập hiến ở 
Xa-ma-ra và trong khí tên men-sê-vích Mai-ski làm 
bộ trưởng trong chính phủ Côn-sắc, hay trong 
. những chính phủ trước Côn-sắc, v.v... Lực lượng 
ấy dao động: khí thì nó đề cho giai cấp vô sản 
lãnh đạo, khí thi nó đề chô giai cấp tư sản lãnh 
đạo. Thế thi tại sao các lực lượng chiếm tuyệt 
đại đa số trong nhân dân ấy lại không tự lãnh đạo 
lấy minh? VI rÑng những điều kiện sinh hoạt kinh: 
tế của. gố quần chúng ấy không cho phép họ đoàn 
kết nhau lại, tập hợp nhau lại, Cái dó là hiển nhiên 


31 


đối vỏi tất cả những người không đề bị huyễn 
hoặc vì những lời trõng rỗng về :«‹ phô thóng đầu 
phiếu », về Quốc hội lập hiển và mọi « chế dộ dán 
chủ » khác, tức là thứ dân chủ mà tất cả các nước 
“đã đem ra đề lừa gạt nhân dân trong hàng mấy 


trăm năm, và bọn xã hội cách mạng, bọn men-sê- 
vích đã tìm cách thực hiện ở nước ta, trong hảng 


mẩẫy trầm tuần lễ, và cứ «môi lần như thế» là 
môi lần thất bại. (Võ (a). Kinh nghiệm của chúng. 
ta đã dạy chúng ta,—và chúng ta thấy. điều đó 
đã được xác định trong sự phát triền của tất cả 
các cuộc cách mạng trên thể giới, nếu ta xét đến 
thời đại mới, thời đại một trăm năm mươi năm 
vừa qua chẳng hạn, —rằng bất cứ ở đâu và bao 
giờ cũng thể : giai cấp tiêu tư sản, nói chung, vả 
nông dân, nói riêng, đã lăm le muốn có ý thức vẽ 
lực lượng của mình, muốn lãnh đạo kinh tế và 
chính trị theo đường lối của minh, nhưng tất cả 
sự toan tính đỏ đều đi đến chỗ thất bại. Họ phải 


_ chịu sự lãnh đạo hoặc của giai cấp vô sản, hoặc 


của bọn tư bản. Không thể có con đường nảo nửa 


vời, Kê nào mơ ước một vị trí trung dung là những 
kẻ mơ ước hão huyền, những kẻ không tưởng. 
Chính trị, kinh tế và lịch sử đã đập tan giấc mơ ấy. 
Tất cả học thuyết của Mác đều chứng tỏ rằng ngay 
khi người tiêu chủ có quyền sở hữu đối với những 
tư liệu sản xuất và ruộng đất, thì 'những sự trao 
đôi giữa những người tiêu sản xuất tất nhiên sẽ đề 

ra tư bản và, đồng thời, gây ra những mâu thuẫn 
› giữa tư bản và lao động. Cuộc đấu tranh giữa tư 
bản và giai cấp vô sản không thể nào tránh khỏi 
được : đó là một quy luật đã được chứng nghiệm 
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trên toàn thể giới; đó là một quy luật hiền nhiên 
dối với bất cứ người nào không muốn tự lừa dối 
mình. 
Những nhân tố kinh tế chủ yếu ấy khiến cho 
lực lượng đỏ không thê tự lực mà hành động được ; 
và bởi thế, những cuộc mưu toan tiến hành theo: 
chiều hưởng ấy trong quá trình của tất ca các cuộc 
cách mạng, đều luôn luôn thất bại. Khi giai cấp vô 
sản chưa nắm được quyền lãnh đạo cách mạng, 
- thì lực lượng đó vẫn luôn luôn Ở dưới quyên lãnh 
đạo của giai cấp tư sản. Tình trạng vẫn cứ như thế 
trong tất cả các cuộc cách mạng, và hiền nhiên là 
người Nga chẳng pm được rầy bằng một thứ nước 
phép øì đặc biệt, và nếu họ muốn tự phong mình là 
thánh, thì họ chỉ làm cho mình thành lố bịch mà 
thôi. Dĩ nhiên là lịch sử biến diễn đối với chúng 
ta cũng giống như đối với mọi người thỏi. Đối với 
chúng ta, tất cả những chân lý ấy đã đặc biệt hiện 
nhiên rồi vì chúng ta dã sống qua thời kỳ Kê-ren. 
ski. Những người lãnh đạo chính trị, thông mỉnh, . 
có học thức, có nhiều kinh nghiệm về môn chính 
trị và quản lý Nhà nước, và sẵn sàng ủng hộ 
chính phủ, số người đó, chính phủ của họ có 
gấp trăm lần nhiều hơn so với những người 
bôn-sê-vich. Nếu tính cả toàn thê những viên 
chức đã phá hoại chúng ta, và đã không tự đặt 
cho họ nhiệm vụ phá hoại chỉnh phủ lê-ren- 
ski do bọn men-sê-vich và bọn xã hội cách niạng 
ũng. bộ, (hi ta "sẽ thấy rằng họ là tuyệt đại da số, 
Thế mà, chính phủ đó dã đồ. Vì vậy, tất nhiên phải 
Có những lý do mạnh hơn cả cái thuận lợi to lớn 


¬ 


ỏ Ö 


là cỏ số trí thức đã được huấn luyện thành thạo về 
công việc quan trị Nhà nước và đã lãnh hội được 
thấu đảo cải nghệ thuật ấy trải qua hàng mấy chục 
năm trước khi lên nắm chính quyền. Kinh nghiệm 
. mày đã được tải diễn, dưới nhiều hình thức khác, 
ở U-cờ-ren, vùng sông Đôn, vùng Cu-ban, và tất 
cá những kinh nghiệm đó đều đưa dến cùng 


một kết quả như nhau. Ở đây, không có gì là ngẫu 
nhiên. Đó là guy luật kinh tế và chính trị nó chỉ 


phối lực lượng thử hai : hoặc là lực lượng này sẽ 
chiu sự lãnh đạo của giai cấp vô sản,— con đường 
này tuy có khỏ khăn, nhưng nó có thể giải phóng 
lực lượng đỏ khỏi ách thống trị của bọn đại địa: 


chu. và bọn tư bản,— hoặc là nó sẽ chịu sự lãnh 
đạo của bọn tư bán, như trường hợp đã XâY Ta Ở 
những nước cộng. hòa dân chủ tiên tiến, ngay cả ở 
Mỹ, nơi mà việc cấp ruộng đất không phải tra tiên 


. cha hoàn thành hẳn (bất cứ ai ở đấy cũng được 


cấp không 60 đê-xi-a-tin* đất, ta không thê tưởng. 
tượng cờu điều kiện nào hời hơn nữa!), và tình 
hình đó đã dưa dến sự thống trị hoàn toàn của 


tư bản. 
Đó.là lực lượng thử hai. 


Ở nước ta, lực lượng thứ hai fy dao động, lực 
lượng ấy hết sức một mỏi. NÑó cảng đảng những 


đảm phụ cách mạng ngày cùng thêm nặng nề trong 
vài năm gân dày: đã mất mùa tại bắt buộc phải 
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điều kiện như thể, (a thấy rằng lực lượng thứ hai 
ấy tức là quần chúng nông dân, đương lâm vào 
cảnh tuyệt vọng. Họ không thê nghĩ đến chuyện 
cai thiện sinh hoạt của mình, mặc dâu ba nắm rưỡi 
trời đã trôi qua, kề từ ngày tiêu diệt bọn đại địa 
chủ ; thể mà việc cải thiện sinh hoạt ấy lại là vấn 
đề cấp thiết. B2 đội phục viên không có công ăn 
việc làm thường xuyên. Vì thế mà lực lượng tiêu 
tư sản này trở thành một yếu tố vô chính phú, họ 
biều hiện những yêu sách của mình bằng những 
hành động quá khích. 

Lực lượng thứ ba thì mọi người đều biết: đó 
là bọn đại địa chủ và bọn tư bản. Hiện giờ, ở ta 
không còn thấy lực lượng ấy nữa. Nhưng một trong 
những sự biến quan trọng nhất gần đây; một trong 
những bài học quan trọng nhất trong những tuần 
lễ gần đây, tức là những sự biến ở thành Cò-ron- 
stát? giống như một tia chớp nhoáng, đã soi 
sánờ sự thực một cách đầy đủ hơn bất cứ việc 
nào khác. ¬- 

Ngày nay, không còn một nước nào ở châu 
_Âu mà không có bọn bạch vệ Nga. Người ta tính 
ra có đến 700.000 kiều cư Nga. Đó là những bọn . 
tư bản đã trốn thoát, và đám viên chức không thê 
thích ứng với chính quyền xô-viết. Lực lượng thứ: 
ba này, chúng ta không trông thấy nó ; nỏ đã vượt 
qua biên giới, nhưng nó vẫn còn và nó đang phối - 
hợp hoạt động với bọn tư bản trên toàn thế giới. 
Bọn này ng hộ nó, cũng như nỏ đã ủng hộ Côn- 
sắc, I-u-đê-nit-sờ, Vờ-ran-ghen; chúng ủng hộ nó 
bẵng tiền, bằng những phương tiện khác, vì bọn 
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chúng có những mối liên hệ quốc tế. Mọi người 
đều hãy còn nhớ bọn ẩy. Những ngày gần đây, chắc 
các đồng chí đã nhận thấy răng bảo chí của ta 
cững có đăng rất nhiêu đoạn bình luận về sự biến 
ở Cò-ron-stát, trích trong bảo chỉ. của bọn bạch vệ. 
- Từ mấy hôm nay, những sự biến ấy đã được 
Buốc-xép tường thuật lại trong một tờ bảo của 
hắn xuất bản ở Pa-ri; những sự biển đó đã được 
Mi-liu-cốp tán thưởng,— chắc chẳn là các đồng chí 
đã có đọc ca rồi. Tại sao bảo của ta lại dành nhiều 
chỗ đề đăng những đoạn trích dẫn ấy? Làm như 
thể có đúng không? Đúng. Vì phải hiệu được, đến 
nơi đến chốn kẻ thù của mình. “Từ ngày chúng 
vượt biên giới, ta it được thấy rõ chúng. Nhưng 


các đông chỉ hãy nhìn xem: chúng không ở xa. 
lắm đâu, nhiều lắm là vài nghìn cây SỐ. Và khi 
đã chạy thoát xa ra tới đó, chúng liền ân nảu..lại. 


Chúng ở lại đấy, chúng còn sống, và chờ thời cơ. 
Vì thế, phải quan sát chúng cho kỹ càng, nhất là. 


chúng không phải là những người lánh nạn thường. 
hông, chúng là bọn tay sai trực tiếp của tư. bản 
thế giới,. chúng lĩnh lương trong nuân sách của 


bọn đó và hoạt động ăn khớp với bọn đó.. 


Các đồng chí chắc đã nhận thấy những đoạn 


trích tròng các báo của bọn bạch Nga xuất bẩn ở 
nước ngoài, đã được đăng bên cạnh những đoạn 
- trích trong các báo Pháp và Anh. Đó là cùng một bản 
đồng ca chung, cừng một giàn. nhạc.. Thật ra, trong 
những giàn nhạc cùng một loại như thế, thì không có. 
một nhạc trưởng duy nhất để điều khiền. chung. 


trong khi hòa Xượợ Ờ đây, nhạc trưởng, chính là tư. 
4ó 


bản quốc tế; nó sử dụ nợ những phương tiện không 


V¿ 


thấy tổ như chiếc đữa đánh nhịp đâu; nhưng ở 


đây qua là một giàn nhạc day nhất, và bất cứ 


đoạn trich đẫn ào cñng chứng minh được điều 
đó. Chúng đã thủ nhận rằng nếu khẩu hiệu đồi 


lại là: «Chỉnh quyền xô-viết, không có người bôn- 
sê-vÍch tham gia », thì chúng đồng ý. Và Mi-liu-cốp 
giải thích điều đó một cách đặc biệt là rõ rệt. Hắn 
đã nghiên cửu tường tận lịch sử và đã phải trần 
thân nghiên cứu kinh nghiệm của lịch sử nước 
Nga đề đổi mới toàn bộ tri thức của hắn, Những 
điêu nghiên cứu suốt hai mươi năm trong nghề 
giảng dạy, hẳn đã đem bồ sung cho nó được chín 
chắn thêm bằng hai mươi tháng: nghiên.cứu cá 
nhân nữa. Hắn tuyên bố rằng nều khâu hiệu đổi 
lại là : «Chỉnh quyên. xô-viết, không-có người bôn- 
sê-vich tham gia», thì lúc đó hắn mới tản thành. 
Như thế phải chăng là hơi nghiêng về phía hữu 
hoặc về phía tả, về phía bọn vô chỉnh phủ? Ở nước 


ngoài, ở Pa-ri, người ta không thấy được điều ấy. 


Ở đó, người fa không thấy được tình hình thực tế 


Ở Cờ-ron-stát. Nhưng Mi-liu- cốp nói : « Hỡi các ngài 


- trong phái quân chủ, các. ngài, chở nên hấp tấp. 


La ở lên như thế, các ngài. sẽ làm hỏng cả công 


việc ›, Rồi hẳn. ta tuyên. bố :, nếu như thế là hơi 
nghiêng về phía . tả, thì tôi sẽ sẵn .sàng ủng hộ 


chính quyền: xô-viết mà chống lại Bọn bộn-sê-vich: 


Mi-liu-cốp viết như thể, và điều đỏ tuyệt đổi 
đúng. Lịch sử nước Nga, cũng như bọn đại địa chủ 
và bọn tư bản, đã dạy cho hẳn học được một cải 
gì rồi, nên hắn mới khẳng định rằng dẫu sao thì 


xã 


những sự biển ở Cờ-ron-stát cũng đã biểu hiện cái 
Ỷ muốn thiết lập một chính quyền xô-viết không có 
người bôn-sê-vích tham gia, hơi nghiêng về phía hữu, 


với một tỷ quyền tự do mậu dịch, một tỷ Quốc hội 
lập hiển thôi. Thứ nghe bất cứ một người men- 


sê-vich nào nói, có lẽ chẳng cần phải bước ra khỏi 


phòng này, các đồng chí cũng đều sẽ thầy như thế 
cà. Nếu khâu hiệu của những sự biến ở Cờ-ron- 
stát hơi nghiêng về phía tả, — chính quyền -xô-viết 
cỏ bọn vô chính phủ tham gia (bọn này phát sinh 
do tình trạng thống khô, do chiến tranh, do việc 
cho bộ đội phục viên) —thì vì lề gì mà Mi-liu-cốp lại 
tản thành chính quyền ấy? VÌ hắn biết rằng chỉ 
có thể, hoặc ngà về phía chuyên chính vô sản, hoặc 


ngả về bọn tư bàn mà thôi. - 
Nếu không như thể, thì chính quyền không thê 


“tồn tại được. Tuy rằng cuộc đấu tranh hiện nay 
của chúng ta chưa phải là trận cuối cùng, mà chi 


là một trong những trận quyết liệt cuối cùng, nhưng 
đối với câu hỏi xem bây giờ chúng ta đương tiến 
hành một trong những trận quyết liệt đề chống 
những kẻ nào, thì cầu trả lời duy nhất chính xác 
cũng sẽ như thế này : chống thế lực tự phát tiều 
tư sẵn ở nước ta, (Vỗ fay). Còn bọn đại địa*chủ 
và tư bản, chúng ta đã chiến thẳng chúng trong 
chiến dịch thứ nhất, và mới chỉ là trongỹ chiến dịch 
thứ nhất mà thôi ; chiến dịch thứ hai sẽ tiến hành 
trong phạm vỉ quốc tế. Ngày nay, chủ nghĩa tư 
bản, dù có mạnh hơn gấp trăm lần chăng nữa, nó 
cũng không có. thồ gây chiến tranh với chúng ta 
được, vì rằng ở đấy, trong những nước tiên tiền; 
công nhân đã phá hoại cuộc chiến tranh của chủn§ 


hìc 


ngày hôm qua, thì ngày mai họ sẽ lại phá hoại cuộc 
chiến tranh của chủng một cách có hiệu quả hơn 
nữa, chắc chẳn hơn nữa, vì, ở đấy, những hậu quả 
của chiến tranh càng ngày người ta càng cảm thấy 


mỘI cách rổ rệt hơn. Còn thể lực tự phát tiêu tư: 


sản ở nước ta, thì chúng ta đã đánh bại nó rồi, 
nhưng nỏ sẽ còii lộ ra nửa, và dỏ là điều mà bọn 
đại địa chủ và tư bản đang mong chờ, nhất là 
những tên tỉnh khôn nhất trong bọn chúng, như 
Mi-liu-cốp chẳng . hạn, hắn đã nói với bọn quân 
chủ: Các ngài hãy ngồi yên, các ngài hãy im đi, vì 
nếu không, các ngài chỉ làm cho chỉnh quyền xô-viết 
sẽ càng thêm vững mạnh». Đó là điều đã được 
chứng mỉnh trong bước tiến triền chung của những 
cuộc cách mạng, trong đỏ đã có những cuộc chuyên 
chính ngắn ngủi của những người lao động, chuyên 
chính tạm thời được nông thôn ủng hộ, nhưng 
trong đỏ .chính quyền của những người lao dộng 
lại chưa được củng cổ. Ít-làu sau thì lại là một sự 
lài bưởc hoàn toàn. Lùi bưởc, bởi vì nông dàn, 


lao động, tiêu chủ không. thê nào cỏ một "chỉnh 


sách riêng của mỉnh được; sau những lần do dự 


liên tiếp, họ bắt buộc phải thụt lùi. Tình hình cũng 


đã diễn ra như thế trong cuộc Đại Cách mạng 


Pháp; trong tất cả các cuộc cách mạng khắc, cũng 
thế, nhưng ở một phạm vỉ nhỏ hẹp hơn. Cho nẻn 
người ta công nhận rằng mọi người đều học tập 
được bài bọc ấy. Bọn bạch vệ để rút lui ra khỏi 
biên jgiới, cách chúng ta ba này đường, chủng 
đứng đó, rình mò cơ hội, vững tỉn ở sự ủng hộ; 
sự giúp đỡ của bọn tư bản Tày -Âu, Tình hình là 


như thể. Ở đây, „ tạ cũng thấy cu) võ ràng 


những nhiệm vụ và trách nhiệm mà giai cấp và 
sản phải đảm nhận. 

Tình trạng quả mệt nhọc và kiệt sức đã gây ra 
một tâm trạng đặc biệt, đôi khi dên tuyệt vọng. 
Bao giờ cững vậy, tâm trạng ấy và nỗi tuyệt vọng 
ấy đều biêu hiện ra bằng chủ nghĩa vô chính phủ 
trong. số những phần tử cách máng. Trong tất cả 
các nước tư bản, cũng như trong nước ta, đâu 
đâu cñnở đều như thế cả. Thế lực tự phát tiêu tư 
sản đang trải qua một cơn khủng hoảng, bởi vì 


_nỏ đã chịu nhiều gian khô tr on§ những. năm gần 
đây, tuy so với giai cấp vô sản hồi năm. 1919 thì 


cỏ kém hơn, nhưng cũng thật là nhiêu. Nông dân 
đä phải cứu vẩn Nhà nước, làm tròn Việc nộp 
lương thực bắt buộc và không lấy tiền; nhưng họ 
không còn: có, thê: chịu đựng nổi một cuộc thử 
thách ghê gớm như thế nữx; bởi thể cho nén họ 
đâm ra hoang manø, họ dao động, , họ đắn đo, Và. 
kẻ thù của chúng ta, bọn tư bản, chúng nhận thầy 
rỡ điều đó, chúng nói: _Chỉ cần đầy một cái, làm 
rung động lên, là tất cả sẽ sụp đô. Đó là ỷ nghĩa 
của những SỰ biến ê ở Cờ-ron-stát, xét về mặt tương 
quan lực lượng giai cấp,. trong phạm vỉ nước Nga 
ÿà quốc tế; Đó là ý nghĩa của trận đánh — mội 
trong những trận quyết liệt cuối cùng — mà ngày 
nay chúng fa đương tiến bành, vì rằng chúng ta 
_ €hưa chiến thắng được thể lực tiều tư sẵn vô chính 
phủ ấy. Mà sự chiến thắng ẩy. lại định đoạt vận 
mện] trưởc mắt của cách mạng, Nếu chúng ta. 
không chiến thắng, được. họ, chúng .ta sẽ rót lại 

đẳng sau như gánh mạng Pháp. Điều đó không thể 
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trảnh khỏi được, và,chúng ta phải nhận định rõ 
lình hình dó, không nên đề bụi nhơ làm mờ mắt, 
và cũng không nên nói cho qua chuyện. Phải tìm 
đủ mọi cách đề cải thiện hoàn cảnh của quần chúng 
tiều tư sản ấy và bảo tồn sự lãnh dạo của giai cấp 
vô sản; lúc đỏ, phong trào cách mạng cộng san 
đương lên ở châu Âu sẽ thêm vững mạnh. Ờ đó, 


cải mà ngày nay chưa xây "a, thì ngày mai SẼ có 
thê xây ra, và cải mà ngày mai chưa xây ra, thì 
ngày kỉa sẽ có thể xây ra, nhưng trong lịch sử thế 
giỏi, thì ngày mai và ngày kia có nghĩa ít nhất cũng 
là niền năm,  — -  — —- 

Đỏ là lời giải đáp của tôi đổi với vấn đê cần 
phải biết xem ngày nay chúng ta đang đấu tranh đề 


làm øì, chúng ta đã tiến hành một trong những trận 
quyết liệt cuối cùng đề làm gì, những sự biến gần 


đây có ý nghĩa øì, cuộc đâu tranh giai cấp ở Nga 
có ý nghĩa øì. Bây giờ ta đã thấy rõ tại sao cuộc 
đấu tranh này lại trở nến nghiêm trọng tới mức ấy, 
tại. sao chúng ta khó mà nghỉ được rằng kẻ thù 
chính của chúng ta không phải là I-n-đê-nit-sờ, Gôn- . 
säC, hay Đê-ni-kin, mà chính lại là tình hình của- 


l "¬ những nhiệm v vụ của. đại hội này: Theo tôi thì điều 
tôi đã trình bày ở đây cỏ quan hệ đến những nhiệm 
: 0ụ ấy một cách chặt. chẽ nhất, mật thiết nhất. Toi 

tin rằng trong giai:ceấp vô sẵn không có một bộ 
_ phận nào, tronjt 00g! động hàng ngày về mặt kinh 


áđl 


tế, lại có liên hệ,với công nghiệp và nông nghiệp, 
một cách rổ rệt bằng các anh em lao động ngành 
vận tài đường sắt và đường thủy, Các đồng chí phải 
đem thực phầm đến cho thành phố, đem sản phầm 
công nghiệp về làm cho nông thôn tươi tỉnh lại, 
Đỏ là điều hiện nhiên đổi với tất cả mọi người, và 
càng hiện nhiên hơn đối với công nhân vận tải 
đường sắt và đường thủy, vì đó chính là mục đích 
công tác hàng ngày của mình, Theo tôi thì câu kết 
luận mà ai cũng phải công nhận là : hiện giờ, những 
nhiệm vụ đặt lên vai các anh em lao động ấy có 
một tầm quan trọng đặc biệt, và trách nhiệm của 
họ rất lớn. | 

Tất ca các đồng chỉ đều biết rằng đại hội của 


các đồng chí họp trong lúc đương có những sự va 


chạm giữa cấp lãnh đạo cao nhất và tô chức cơ sở 
của công đoàn ngành các đồng chí. Vấn đề đỏ đ 


được ưa ra trước đại hội vừa qua của Đảng 
Đang đã có những nghị quyết nhằm làm cho cân 


lãnh đạo tối cao và cơ sở, đoàn kết với nhau, bằng 
cách định cho cấp lãnh đạo phải phục tùng ý kiến 
của cơ Sở và sửa chữa những sai lầm mà các đông 
chí lãnh đạo công đoàn của các. đồng chí đã phạm 
phải, những sai lầm đó, theo ý kiến tôi, thì chỉ là 
những sai lầm về chỉ tiết, nhưng cững cần phải sửa 
chữa, Các đồng chí đều biết rằng đại hội Đảng đã 
tiến hành việc sửa sai ấy ; rằng đại hội đã hoàn 
thành nhiệm vụ của mình trong một bầu không khi 
đoàn kết và thống nhất hơn bao giờ hết trong hàng 
ngũ Đăng cộng sân, Đó là cách trả lời chính đảng, 
tất yếu; cách trả lời duy nhất đúng của. đội tiền 
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phong, nghĩa là của bộ phận lãnh đạo của giai cấp 
vô sản, đối với phong trào tiêu tư sản vô chính 


phủ. Nếu chúng ta, những công nhân giác ngộ, 
chủng ta hiều được tất cả cái gì nguy hiêm trong 
phong trào ấy, nếu chúng ta siết chặt hàng ngũ lại, 
nếu chúng ta cùng nhau làm việc phối hợp hơn gấp 
mười lần, đoàn kết hơn gấp một trăm lần, thi lực 
lượng của chúng ta sẽ tăng lên gấp mười lần. Và 
lủc đỏ, sau khi đã đánh bại cuộc xâm lược quân 
sự, chúng ta sẽ có thê chiến thắng được những sự 
dao động, lưng chừng của thể lực đó, nó đang quấy 

rổi cuộc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, và vì lẽ 
ấy, tôi nhắc lại, nó đã có phần nguy hiểm. Đại hội 


Đăng ta vừa rồi đã quyết định sửa chữa điều sai 
lầm mà Đang đả chú ý tới, quyêt định đó là một 
bước tiến bộ lớn đề đi tới một sự thống nhất vĩ 


đại hơn, một sự đoàn kết vỉ đại hơn trong hàng 
ngữ của giai cấp. Các đồng chí nên làm như thế tại 


đại hội. của các đồng chí, và nên thi hành một cách 
thực tiễn- nghị quyết của đại hội Đảng. 


Tôi nhắc lại : vận mệnh của cách mạng là do 
công tác của bộ phận này định đoạt một cách trực 
tiếp hơn là công tác của tất ca các bộ phận khác 
trong giai cấp vô sản, Chúng ta phải thiết lập lại 
. những việc giao dịch giữa nông nghiệp và công 
nghiệp ; và, để làm việc ấy, chúng ta phải có một 
cơ sở vật chất, Nhưng cơ sở vật chất đảm bao mối 
liên hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp là gì? 
Chính là công tác vận tải đường sắt và đường thủy. 
Bởi thế cho nên các đồng chỉ có bồn phận phải 
làm nhiệm vụ của mình với tất cả sự nghiêm chính 
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mà nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có; bồn phận đé 
không phải chỉ đặt lên vai những döng chỉ tham 
đin Đảng cộng sản và, do đó, là những người tự 
giác thực hiện chuyên chính vô sản, mà lại còn đặt 
lên vai những người ngoài Đẳng đương chiến đấu 
trong còng đoàn của các đồng chí, công đoàn tập 
hợp có đến ' một triệu hay một triệu rưởi người 
lao động của ngành vận tải. Nhờ được bài học của 
cuộc cách mạng chúng ta và của tất cả những cuộc 
cách mạng về trước giáo dục, nên hết thảy các 
đồng chí đều hiểu được những khó khăn của thời 
kỳ chúng ta đương sống rồi; dừng đề cho đủ các 
loại khầu hiệu làm mù quáng,— dù đó là những khâu 
hiệu về «tự do», về Quốc hội lập hiến, hay là về 
«những Xô-viết tự do » cũng thế, (thay đồi nhãn 
hiệu thì rất dễ: MLljn-oốp” ná đã chẳng tuyên bố 
_ rằng hắn là người ủng hộ các Xô-viết của nước 
Cộng hòa Gờ-ron-stát đó tư ?), — - đừng nhắm mắt 
trước tương quan lực lượng: giai cấp; có như thể, 
các đồng chỉ mới có được một cơ sở.lành mạnh 
và vững vàng, một nền tảng mà các đồng chỉ sẽ 
_eó thể dùng làm chỗ dựa cho những kết luận chinh 
- trị của mình. Các đồng chí sẽ hiều rằng chúng ta 
đương trải qua một thời kỳ khủng hoẳng, thời kỳ 
_ mà, chúng ta phải đưa cuộc cách mạng vô'sản đến 
thắng lợi, một cách cũng cương: quyết như chúng 
ta đã làm trong thời gian gần đây, hoặc là vì dao 
động và vì lập trường hỏng kiên định mà chúng 
- ta sẽ làm cho bọn bạch : vệ thu được thẳng lợi, sự 
_ thắng lợi.này sẽ khóng.- cÄi thiện: được: tình thế, 
mà chỉ: sẽ làm cho.nướo Nga phải. mất hàng. chục; 
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hàng chục năm nữa mới có thể có được cách 
mạng. Đổi vỏi các đồng chỉ là những đại biều 
cho anh em lao động ngành vận tải đường sắt và 
đường thủy, câu kết luận chỉ có thể và phải là : 
tăng lên gìp trăm lần sự đoàn kết và tính thần kỷ 
luật vô sản. Các đồng chí, dù với bất cứ giá nào, 
chủng 'ta cũng phải làm tròn nhiệm vụ ấy và 
- giành đuợn tông 'Ề: L£Z.lap' nhiệt liệt.) - . 


Bảo Sự thật, số 67 và số WÑ, + 2⁄2/-7: ??n,: 
20-30 thảng Ba 1921. x 


'Ý, Lê-nin: Toàn LẬP: . bắn Nga, jm lần thứ, 4 
tập X. trang 348—: “0Ú, 
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GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ CỘNG SẲN 
Ở A-DÉC-BAI-GIAN, GIÊ-ÓC-GI, 
ÁC-MÊ.NI, ĐA-GHÉT-STAN 

VÀ NƯỚC CỘNG HÒA MIỄN NÚI 


Trong khi nhiệt liệt chào mừng các nước Cộng 
hòa xô-viết ở Cô-cazdờ, tôi hy vọng rằng sự đoàn 
kết chặt chế giữa các nước ay sẽ tạo nên một kiểu 


mẫu hòa bình dân tộc chưa từng có dưới sự thống 
trị của giai cấp tư sản và không thê cỏ dưởi chế 


độ tư bản. 

Dù cho hòa bïnh dân tộc giữa những công nhân 
và nông dân thuộc các đân tộc ở Cô-ca-dờ có quan 
trọng đến đâu chăng nữa, thì việc duy trì và phát 
triền chính quyền xô-viết tức là bước quả độ Yiến 
lên chủ nghĩa xã hội, cũng còn vô cùng quan trọng 
hơn. Nhiệm vụ khó khăn, nhưng hoàn toàn có thề 
thực hiện được. Đề cỏ thể hoàn thành thẳng lợi 
nhiệm vụ đó, trước hết chỉ cần những người cộng 
sắn ở Nam €ô-ea-dờ hiểu được rằng những đặc 


điềm của hoàn cảnh của họ, của hoàn cảnh các 
“nước cộng hòa của họ, hoàn cảnh khác hẳn hoàn 


cảnh và những điều kiện của nước Cộng hòa liên 
_ bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga ; rằng họ không: 


" 


nhất thiết phải chép y nguyên sách lược của chúng 
tôi, mà nhất thiết phải cải biển sách lược đó, sau 
khi đã suy nghĩ chin chắn, đồng thời chú trọng đến 
chỗ khảc nhau của những điều kiện cụ thê, 


Nước Cộng hòa xô-viết Ngựa không hệ được 
viên trợ về chỉnh trị và quân sự ở đâu cả, Trái lại, 
trong bao nhiêu năm, nỏ đã phải-đấu tranh chống 
những cuộc xâm lược bằng quân sự và cuộc phong 


_: tỏa của Đồng minh. 


Các nước Cộng hòa xô-viết miền Cô-ca-dờ đã 
được nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nøa viện trọ về chính trị, và trong phạm 
vi nào đó, đã được viện trợ về quân sự. Đó là chỗ 
khác nhau căn bản. 


-_ Thứ hai là - ngày nay chúng ta không còn sợ 
một cuộc xâm lược nào nữa của Đồng minh cũ, vả 


dù cho Đông mình có viện trợ quân sự cho bọn 


bạch vệ: Giê-óc-gl, A-déc-bai-gian, Ảc-mê-ni, Đa- 
ghét-stan và bọn bạch vệ Miền núi đi nữa, chúng 
(a cũng không sợ. Đồng mình đụng vào nước Nga, 


«đã bị bỏng tay », điều đó có lẽ sẽ bắt buộc chúng 


phải tỏ ra thận trọng hơn trong một thời gian 
_ nào đó, 


Thứ ba là: những nước Gộng hòa ở Cò-ca. dờ 


_ là những nước còn nặng tính chất nóng nghiệp 


hơn là nước Nga. 


Thứ tư là: Về mặt kinh tế, trong một chừng 


mực khá rộng, nước Nga đã và còn đang bị cắt 
đứt quan hệ với các nước tư bản tiên tiến; xứ 


-Œô-ca-dờ có thề tổ chức được sự «chung sống » 
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và mậu dịch với phương Tây tư bản chủ nghĩa, 
nhanh hơn và dễ dàng hơn. 

Đó không phải là tất cả những sự khác nhau. 
Mà những sự khác nhau đẩ nêu ra đó, cũng dủ 
làm cho ta hiểu rằng nhất thiết phải có một sách 
lược khác. 

Phải tó ra hềm dẻo hơn, thận trọng hơn, 

thân nhượng hơn đối với giai cấp tiêu tư sản, đối 

với trí thức, nhất là đối với giai cấp nông dân, 
Phải lợi dụng các nước tư bản phương Tây về 
mặt kinh tế, bằng đủ mọi cách, lợi dụng họ triệt 
đẻ, và cho thật nhanh chóng, b ảng cách thực hiện 
chinh sách tô nhượng và trao đôi với họ. Dầu lửa, 
măng-øa-ne, than (mô Cờ-vác-trê-]i), đồng, đó là 
kê một số rất không đầy đủ những tài nguyên vô 
tận ở dưới đất: Các đồng chỉ có đủ mọi khả năng 
đề mỏ rộng chínlr sách tô nhượng hx trao đồi với 
nước ngoài, `. 

—_ Phải thực hiện ghỉnh sảếh đó một Sảdh rộng 
rãi, kiên quyết, khéo léo :và thận trọng, và lợi 
dụng nỏ bằng mọi cách đề.cải thiện đời sống của 
cỏng nông, đề làm cho các nhà trí thức tham gia 
xây dựng kinh tế. Phải lợi dựng việc mậu dịch 
với Ý, Mỹ và những nước khác, đề phát triền đến 
cùng lực lượng : sản Xuất của miền giàu có này 
như : than trắng, thủy. lợi. Công trình thủy lợi là 
việc quan trọng đặe biệt, vì bất luận thế nào cũng 
- phải khôi phục' nông: nghiệp và việc chăn nuôi. 

Bước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chậm. 
hơn, thận trọng hơn và có hệ thống hơn, đổi với 
các nước Cộn )nự hòa, ở miền Cô-ca-dờ, đỏ là điều 
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có thể và cần thiết phải như thế, khác với nước 
Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nợa. 
Đó là điều cần phải hiểu và phíi biết-thực hiện, 
khảc với sách lược của chúng tôi, 


Chúng ta đã phải mở một đột phá khấu đảu 
tiên trong chủ nghĩa tư bản thế giới. Đột phá khẩu 


-đä mở rồi. Chúng ta phải tự vệ trong cuộc chiến 


tranh tàn khốc phi thường, gay øo vá gian khó, 
khó khăn và đau đớn, đẻ chống lại bọn bạch vệ, 
bọn xã hội cách mạng, bọn men-sê-vích, vả những 


- bọn này đã được toàn thê Đồng minh ủng hộ bằng 


cách phong tỏa và viện trợ về mặt quân sự. 


cách lợi dụng hoàn :cảnh quốc tế năm 1921, thuận 
lợi cho các đồng chí. Năm 1321, châu Âu và toàn 
thế giới không còn là châu Âu và toàn thế giới hồi 


1917 và 19158 nưữa.. 


Các đồng chí không nên chép y nguyên sách 


lược của chúng tôi, trái lại, chính các đồng chỉ 
phải suy nghĩ về những đặc điềm, những điều 


kiện và những kết quả của sách lược đỏ, phải áp 


dụng ở nước các đồng chí không phải từng câu 


từng chữ, mà là theo tỉnh thần, ỷ nghĩa, những bài 
học kinh nghiệm năm 1917—1921. Trong chỉnh 
sách kinh tế của các đồng chỉ, các đồng sùi nẻn 
dựa ngay tức khắc vào việc trao đồi với bàn tư 
bản nước ngoài và'không nên bùn xỉn, dù\ 


49 


hàng chục triệu pút khoáng sản quỷ giá của các 
đồng chỉ có phải rơi vào tay bọn chúng cũng 
không ngại. 

Các đồng chí hãy cố gắng cải thiện ngay lập 
tức đòi sống của nông dân và bắt đầu tiễn hành 
những công trình to lớn về việc điện khí hóa và 
thủy lợi. Công trình thủy lợi là việc cần thiết hơn 
cả, chính nó sẽ tái tạo đất nước, sẽ làm sống lại 
đất nước, sẽ chôn vùi quả khứ, sẽ củng cố bước 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

- Hãy thứ lỗi cho tôi, vì bức thư này không 
được mạch lạc. Tôi phải viết hết sức vội vàng 
bức thư này, đề có thể nhờ đồng chỉ Mi-a-sni-eốp 
chuyền giúp. Một lần nữa, tôi xin gửi dến anh em 
công nhân và nông dân các nước Cộng hòa Xỏ- 
viết miền Cô-ca-dờ lời chúc tụng. và chào mừng _ 
SÊN nhiệt. nhất.. 

mì N. Lô-nin 
Mạc-fu-khoa, 14 tháng Tư 1921 : 
. Sự thật Gờ-ru-di, số 55 - 

8 tháng Năm 1921. : cn tự tà 
V. Lê-nin; Toản tập, bản Nga, in lần thứ 4, 
tập 32 trang 295—297...  ~ 


bệ-® 


BẢN VỀ THUÊ LƯƠNG THỤC »* 
(Ý NGHĨA CỦA CHÍNH SÁCH MỚI 
VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH ẤY) 


THAY LỜI NHẬP ĐỀ 


Hiện nay, vấn đề thuế lương thực được đặc 
biệt chú ÿ và gây nên nhiều cuộc bàn cãi và tranh 
luận. Điều đó: dễ hiểu, vì trong những điền kiện 
hiện nay thì quả thật đó là một trong. Hung vấn 
đề chính trị chủ yếu. 


-_ Cuộc tranh luận có: tỉnh cách hơi rời rạc. Tất 
cả chúng ta đều mắc khuyết điểm đó. Vì những 
ý đo nào, người ta đã biết quá rõ rồi. Cho nên, 
nếu dự định đem vấn đề này ra mà xét về phương 
điện nguyên tắc chung chứ. không xphải xét về 
phương diện «ý nghĩa hàng ngày» ** của nó, 
{hì lại càng có Ich hơn; Nói một cách khác : chúng 


, “Bẵn Pháp địch là : €Impôt en nature»; bản chữ 
Anh ; 7q ín kind»; ban chữ Tr tIng- -quốc; Eưởn: ợ thực 
(l{c]t thuế ). Xem nội dung sách, thấy nói uề nông hầm 
nhiều, nên chung tfBÌ căng dịch theo Trung-quốc (N.Ò, 


*®* ẩn Pháp địch là ; * 0ualeun d aetualitdY; bẫn Trung- 


_ quốc dịch là: ® nhật thường j nghĩa» (N,D2, 


BỊ 


ta lẩy nhìn qua bối cảnh chung, bổi cảnh chủ yếu 
của bức đồ biều, trên đó chúng ta dang, vạc] ra 


những biện pháp thực tiễn chính xác của chính 
sách trước mắt của chúng ta. 

Đề thực hiện dự định đó, tôi xin phép nhắc 
lại đây một đoạn đài trong quyền sách của tôi nhan 
đề là: Nhiệm nụ chủ tiêu trước mắt, — Nói 0ô bênh 
đu tr œtả I:hupnh » Đà tâm lý tiều tư sản. Quyền 
sách này đo Xô-viết các đại biều công nhân Đê-tờ- 
trô-gò-rát xuất bản năm 1915 øồm có thứ nhất là 
một bài bảo viết ngày 11 tháng Ba 1918 nói về hòa 
ƯỚC Bò-rét — Li-tốp ; thứ hai là một bài bút chiến 
vởi nhóm cộng sẵn tả phải, viết ngày 5 tháng Năm 
1918. Hiện nay, bài bút chiến ấy không cần thiết 


nên tôi bỏ qua. Tôi chỉ giữ lại phần có quan hệ 
đến những lỷ luận về «chủ nghĩa tư bản Nhà 


nước» và về những thành phần cơ bản của nền 
kinh tế quả độ hiện nay của chúng ta từ chủ nghĩa 
tư bản bước sang chủ nghĩa xã hội. 


„ ĐÂY là nhữ n6 điều hồi đó tôi đã viết: 


"NỘI VỀ NỀN KINH TẾ HIỆN NAY 
CỦA NƯỚC NGA 


(TRÍCH TẬP. SÁCH NĂM 1918) 


,„ Ghủ nghĩa tư bản Nhà nước sẽ là một bước 
tiến ¿ 80 y với tình hình hiện nay của nước Cộng hòa 
xô-viết chúng ta. Ví dụ, nếu trong 6 tháng nữa, 
mà chủ nghĩa tư bản Nhà nước được thiết lập 
trong nướo chúng ta, thì đó sẽ là một thẳng lợi lớn 
lao và là một đảm bảo chắc chắn nhất đề cho chủ 
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\ 
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nghỉa xã hội trong vòng một nắm nửa, sẽ được 
hoàn toàn củng cố ở nước chúng ta và sẽ trở 
thành vô địch. 

Tòi biết ÿ kiển này sẽ làm cho một số người 
giẫy nầy lên tức giận kháng khái...- Thế nào? 
Chuyền qua chủ nghìa tt bản Nhà nước dõi với 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết mà lại là 
một bước tiến thật à?... Như thế có phải là phản 
bội chủ nghĩa xã hội không ? 


Chính ở điềm này, chúng ta cần phải dừng lại 
làu hơn, 

'Trước hết: cần phải xác định đúng đắn xem 
bước chuuên từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội là thể nào mà nó lại cho chúng ta quyền 
được tự xưng một cách đúng lý là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xỏ-viết. 

Điềm thứ hai : Phải chỉ rồ sai lầm của những 
người không thấy rằng kẻ thù chính của chủ nghĩa 
xã hội trong nước chúng ta, là tính chất tiều tư 
sản của nền kinh tế và thế lực tự phát tiêu tư sản. 

Điều thử ba: về phương điện kinh tế, cần hiều 
rõ cái øì làm cho Nhà nước +ô-uiêt phản biệt với 
Nhà nước tư sản và cải gì làm cho nỏ quan trọng. 
Chúng (ta hãy xét 3 vấn đề ấy. 

Tôi tin rằng trong những người đã nghiên cửu 
kinh tế nước Nơa, chắc không hề cỏ ai phủ nhàn 
tính chất quả độ của nền kinh tế ấy, Và theo lôi, 
thì hình như cũng khòng có một người cộng sản 
nào lại không nhận rằng danh từ « Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết» có nghĩa là chính quyền 
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xô2viết nhằm thực hiện bưởc quá độ chuyên sang 


chủ nghĩa xã hội, chứ không phải thừa nhận chế 
độ kinh tế hiện tại là chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng như vậy thì tiếng- quá độ nghĩa là gì? 
Trong khi áp dụng vào kinh tế, há không phải nó 
có nghĩa rằng chế độ hiện đang tồn tại bao gồm 
những thành phần, những bộ phận, những phần 
nhỏ của* cổ chủ nghĩa tư bản lần * chủ nghĩa xã 
hội hay sao? Phải. Mọi người đều thừa nhận như 
thế, Nhưng trong lúc thừa nhận điều đó, mọi người 
đều không tự hồi : vậy thì hiện nay, ở Nga, những 
thành phần của cúc bộ phận khác nhau của nền 
kinh tế xã hội là øì. Nhưng, đó lại chính là mẩu 
chốt của vấn đề. : 


_Chúng ta hãy kề những thành phần ấy ra xem: 


1. Rinh tế nỏng dàn. theo chế độ địa trưởng 
tức là kinh tế tự nHiền trong một phạm vi rộng; 


2, Tiều sản xuất hàng hỏa (loại này phần 
lớn gồm những nông dân bản lúa mì);" : 


3. Chủ nghĩa tư bản. tư nhân; 

4, Chủ nghĩa tư bản Nhà nước; 

5. Chủ nghĩa xã hội. 

- Nước Nga rộng lớn và phức tạp đến nỗi tất cả 


những hình thái kinh tế và xã hội Ấy hỗn hợp lần 
nhau. Đó là điêu gây ra bón sắc của tình hình. 


“ đưöBạ Lô-nin *YTuyền tẬp, 1934, không in ngd 3 chữ 
cả Dà lần, nhưng Liệt-ninh' văn tuyên 7955 pẫn đề nguyên 
chữ. ngủ. Nê¡t chủng tôi cng, Uuẩn đồ nguyên chữ cũ (N.D.) 
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Vấn đề đặt ra: những thành phần nào chiếm 
ưu thể? "Tất nhiên, trong một nước tiêu nòng, thì 
thế lực tự phát tiêu tư sản chiếm ưu thế và không 
thể nào lại không chiếm ưu thế: đa số, đại đa số 
nông dân là những người tiêu sản xuất hàng hóa. 
Cải vỏ ngoài của chủ nghĩa tư bản Nhà nước (độc 
quyền lúa mì, công nghiệp và thương nghiệp tư 
nhân do Nhà nước kiêm soảti, cũng như các hợp 
tác xã tư sẵn) thường bị bọn đầu cơ làm tôn hại, 
khi ở chỗ này khi ở chỗ kia, và đối tượng đầu cơ 
chủ yếu là lứa mì. 

Cuộc đấu tranh phát triền nhất ở lãnh vực 
này, Nói theo thuật ngữ của các phạm trù kinh tế, 
như « Chủ nghĩa tư bản Nhà nước », thì cuộc đầu 
tranh xảy ra là giữa những ai? Có phải giữa thành 
phần thứ tư và thứ năm, theo thứ tự mà tôi đã kể: 
ta hồi nãy chăng ? Dĩ nhiên là không. Không phải - 
là chủ nghĩa tư bản Nhà nước. va chạm với chủ: 
nghĩa.xã hội; chính giai cấp tiêu tư sản cộng: với 
chủ nghĩa tư bản tư nhân cùng nhau phổi hợp đấu 
tranh chống lại chủ nghĩa tư bản Nhà nước và 
chống lại chủ nghỉa xã `hội. Giai cấp tiều tư san 
chống lại mọi sự can thiệp, mọi sự kiềm kê hoặc kiềm 
soát của Nhà nước, dù cho những sự can thiệp, 
kiềm kê, kiềm soát đỏ có tính chất tư bản chủ 
nghĩa bay xã hội chủ nghĩa cũng thể. Đó là một 
sự việc thực (ế, tuyệt dõi không thề chối cãi được ; 
cho nên không hiều được nó, chính là nguồn gốc 


phát sinh cả một lò những sai lầm về kinh tế, đi 


« 


Sh. 


Người đầu cơ, người buôn bán độc chiếm *, người 
phả hoại chế độ độc quyền **, đó là kẻ thù 
chỉnh «bên trong» của chủng ta, kẻ thù đối với 
những biện pháp kinh tế của chính quyên xô-viết, 
Nều cách đây một trắm hai mươi lắm nắm, người 
ta còn cỏ thê tha thứ cho những người tiêu tư sản 
Pháp, những người cách mạng hung dữ nhất và 
chân thành nhất đẩ muốn trị bọn dầu cơ bằng 
cách hành hình một vài tên trong những bọn «lộ 
mặt › nhất, và bằng những lòi tuyên bố như sét 

đánh ghê gớm, thì ngày nay thái dộ hoàn toàn giốnz 

như thế của bọn xã hội cách mạng ”*“ tả phải chỉ 
ˆ làm cho người cách mạng có ý thức, gớm ghiếc và 
ghê tỏm. Chúng ta hoàn tòàn biết rằng cơ sở kinh 
tế của việc đầu cơ là tầng. lớp xã hội của những 
tiêu tư hữu, rất đông đảo ở Liga và chủ nghĩa tư 
:bản tư nhân mà mỗi người tiêu tư sẵn là một tay 
.chân .... Chúng ta biết rằng hàng triệu chiếc vòi 
của con bạch tuộc tiểu tư sản SY, đây đó, vây bọc 
“Tẩy một vài loại công nhân; rằng việc đầu cơ đã 
thay. thế cho độc quyền. của Nhà nước và đi sâu vào 
tất cả mọi khe kể của nền kinh tế xã hội chúng ta. 
- Những kẻ mù quáng không trông thấy điều đó 
tổ ra chính họ bị giam hãm trong những thành 
kiến tiêu tư sản... 


% Dán Pháp dịch là: €lê coimnmercant qccapareur 
Bản Hoa dịch là : &gian thương ® (N.D.). 

“* Chế độ độc quyền đáy là chế độ dộc quyền của 
Nhà nước (N.D.). 

*** Đáng lề phải gọi là: xä hội chủ nghĩa cách 
, mạng, nhưng chúng tôi gọi tắt cho gọn (N.D.). 
. *®®% Uắn ¡ép Uà Anh đêu dịch là: ®agent». (N.D,), 


Người tiều tư sản có tiền đề dành, một vài 
ngàn rúp đã góp nhặt được trong cuộc chiên tranh 
bằng những phương pháp « chính đáng » và nhất là 
bằng những phương pháp bất chính. Đó là điền 
hình kinh tế, đặc trưng, làm cơ sở cho sự đầu cơ 
và chủ nghĩa tư bản tư nhân. Tiền bạc là một 
chứng từ để đôi lấy những của cải xã hội* ; 
tầng lớp tiêu tư hữu đông đảo nắm chắc lấy chứng 
từ đỏ và giấu «Nhà nước», vì họ khóng hề tin 
tưởng chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng 
sản, họ «chờ đợi » cho trận bão táp vô sản qua đi. 
Hoặc là chủng ta sẽ kiêm soát và kiêm kê tầng lớp 
tiêu tư sản ấy (chúng ta có thê làm được, nểu chúng 
ta biết tô chức các tầng lớp nghèo, tức là đa 
số dân chúng hay là những người. nửa vò sản. 
chung qi:anh đội tiền phong vô sản giác nạô); 
hoặc là nó sẽ đánh đồ chính quyền công nhân của 
chúng ta, nhất định nliư thế, không thê nào tránh 
khỏi, cũng y như bọn Na-pô-lê-ông và Ca-vai-nhắc 
đã lật đồ cách mạng, bọn này cũng nảy sinh chỉnh 
trên miếng,đất tiêu tư hữu ấy. Vấn đê là như thế 
và chỉ có như thế thôi. _ 


Người tiêu tư sản giữ một vài ngàn rúp là kẻ thù 
của chủ nghĩa tư bản Nhà nước ; một vài nghìn ấy hạ. 
muốn dùng để mưu lợi ích riêng, của họ, làm thiệt 
hại cho nhữ nợ người nghèo và chống lại mọi sự 
kiểm soát của Nhà nước. Nhưng, những số ngàn 
ấy cộng lại thành hàng ngàn ngàn triệu, đó là cơ 
SỞ của việc đầu cơ làm cho công cuộc xây dựng 


“ Bần Pháp dịch là : &un ceriifical ponr se ƒqÙre 
dêliurer des icliesses $ociales » CN.D.), 
.„ 


š? 


chủ nghĩa xñ hội của chúng ta phải thất bại. Chúng 
ta hãy cho rằng một số công nhân nhất định, trong 
nhiều ngày, sản xuất được một tông số giá trị là 
1.000, Sau đó, cho rằng trong số ấy, mất di 200 vì 
đầu cơ nhỏ, vì trộm cấp đủ mọi thứ và vì những 
thủ đoạn của bọn tiền tư hữu xoay xở các sắc lệnh 
và luật lệ xô-viết, Mọi công nhân giác ngộ sẽ nói : 

trong số nghìn ấy, tôi sẵn sàng cho ba trắm chứ 
không phải hai trăm, để cho có trật tự và tô, chức 


hơn, bởi vì với chính quyền xô-viết, khi mà trật tự và 


tô chức đã được thiết lập, khi mà mọi hành động phá 
hoại chế độ độc quyền Nhà nước của bọn tiểu chủ đã 
hoàn toàn bị phá vỡ, thì sau này có giảm bớt «sự 
đóng góp » ấy xuống một trăm hay năm chục, 
chẳng bạn, cũng là việc rất dề dàng.  - 


Thi dụ đơn giãn đó, biêu hiện bằng con số — 
thí dụ mà chúng tôi đã dụng ý đơn. gian nóa đền 
mức cùng cực để cho dễ hiều —, nói rõ được mỗi 

. quan hệ hiện nay giữa chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
và chủ nghĩa xã hội. Công nhân nắm chính quyên 


Nhà nước, họ có đầy đủ khả năng về pháp lý đề 
« lấy » tất cả số một nghìn, nghĩa là không đề một 
đồng nào cho những mục đích nào khác, ngoài mục 
đích của chủ nghĩa xã hội. Khả năng pháp lý ấy, 
dựa trên cơ sở chính quyền thực sự trong.tay giai 
cấp công nhân; là một yếu tố xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng bọn tiêu tư hữu và tư bản tứ nhân dùng 
rất nhiều mánh khóe đề làm tồn hại đến cơ sở pháp h 
, lý ấy, đề đầu cơ, đề phả.hoại việc thi hành các sắc 
lệnh xó-viết, Chủ nghĩa tư bản Nhà nước sẽ là một 
bước tiến không lö, du cho chúng ta có phải trả 
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nhiều hơn hiện nay cũng thế (tôi đã có dụng ý đưa 
th dụ bằng con số ra để chứng tö điều đó 


một cách hiền nhiên hơn), vì cũng đáng trả tiền 


công «tập sự », vÌ điều đỏ sẽ có lợi cho công nhân ; 

vì trước hết cần phải thắng tình trạng vô trật tự, 
vô tô chức và phóng túng; vì nếu tình trạng vô 
chính phủ của tiều tư hữu tiếp tục thì sẽ là mỗi 
nguy hiểm lỏn nhất và đáng sợ nhất, mối nguy 
hiểm đó (nếu chúng ta không thắng được), nhất 
đỉnh nó sẽ làm cho chúng ta thất bại; còn như 
nếu phải trả cho chủ nghĩa tư bản Nhà nước một 
số tiền đóng góp cao hơn, thì chẳng những chúng 
la sẽ không thất bại mà chúng ta lại còn đi đúng 
con đường chắc chẳu nhất đề tiến tới chủ nghĩa 
xã hội. Khi giai cấp công nhân đã học tập bảđ vệ 
trật tự quốc gia chống tỉnh thần tiêu tư hữu vò 
chính phủ, khi øiai cấp công nhân đã hợc tập LÔ . 
chức nên đại sản xuất quốc dân trên eœ sở chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, thì tôi xin phép dùng danh 
từ này — họ sẽ nắm tất cả những lá bài chủ *, lúc 
đó việc củng cố chủ nghĩa xã hội sẽ được bảo đảm: 


Về phương diện kính iễ, chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước là vô cùng cao hơn hệ thống kinh tế hiện nay 
của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất... 

Điềm thứ hai là, chủ nghĩa tư bản Nhà nước 


không hề có gì là nguy hiểm cho chính quyền xô- 


viết vì Nhà nước xó-viết là một Nhà nước trong - 
đó chính quyền của công nhân và nông dân nghèo 
dngi. bảo đảm,.. 


ca g: Bản Pháp dịch là ;` &...dùra — p@3seE mọi le moi — 


f0us les d(0uls en maín » (N.D,). 
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Đề soi sảng vấn đề hơn nữa, trước hết chủng 
-_ tôi kẻ lại một thí dụ không gì cụ thê bằng về chủ 


nghĩa tư bản Nhà nước. "Thí dụ này mọi người. 


đều biết: đó là nước Đức. Ở đây, chúng ta thầy 
q mức tột cùng » của kỹ thuật liện đại của nên đại 
công nghiệp tư bản và của một tô chức có phương 
phảp, - phụ thuộc 0ào chủ nghĩa để quốc của tư sẵn 
0à guủ lộc nông thôn *. Hãy bó những chữ viết 
xiên đi, và cũng thay thế vào chỗ Nhà nước quân 
sự, Nhà nước quỷ tộc nông thôn, tư sản, dế quốc, 
cũng bằng một Nhà nước khác nhưng theo một 
điền hình xã hội khảe, có một tính chất giai cấp 
khác, Nhà nước xô-viết tức là Nhà nước của øiai 
cấp vô sản, thì các độc giả sẽ thấy được toàn thẻ 
nhằng nhân tố của chủ nghĩa xã hội. 


Chủ nghĩa xã hội không thể nào thực hiện 
được, nếu không có kỹ thuật của nên đại công 
nghiệp tử bản, kỹ thuật 4ô chức trên cơ sở khoa 
học biện đại phát triên đến tột múc; công việc 
không thể nào thực hiện được, nếu không có một 
tổ chức có phương pháp do Nhà nước điều khiên, 
một tô chức. bắt buộc hàng chục triệu người nhất 
thiết phải giữ một tiêu chuân duy nhất trong việc 
sản xuất và phân phối sản phầm. Những người 
mác-xit chúng ta luôn luôn nỏi đến điêu đó; còn 
đối với những kẻ mà ngay đến sự thật ấy cũng 
không hiểu được (như bọn vô chính phủ và quá 

nửa bọn xã hội cách mạng tả phải, thì không 


, tân Pháp dịch là ; &Àoldhot8S/ bản Hoa dịch: 
dụng khúc », tức là dịch đn tiếng Đúc : « junkery (N.D.). 
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đáng mất thì giỏ, dầu chỉ một vài giây, đề nói 
chuyện với chúng. 

Ngoài ra, chủ nghĩa xã hội không thể nào thực 
hiện được, nếu giai cấp vô sẵn không nắm được 
quyền thống trị trong Nhà nước: đó cũng là một 
sự thật căn bắn. Lịch sử (mà trừ bọn men-sê-vích 
nøu ngốc số một ra, thì không một ai lại mong chờ 
lich sử mang chủ nghĩa xã hội «toàn vẹn » đến một 
cách yên lặng, không có trở ngại, dễ dàng và đơn 
gian) — lịch sử đó đã đi theo một con dường khá 
lạ kỳ đến nỗi năm 1918 nó tạo nên tình trạng có 
hai nửa chủ nghĩa xã hội Cách biệt nhau, nửa này 
ở bên cạnh nửa kia như hai eon gà con tương lai 
trong cùng một cái vồ-trứng là chủ nghĩa để quốc 
quốc tế. ÑNăm 1918, nước Đức và nước Nga đã thê 
hiện một cách hết sức rõ rệt những điêu kiện của 
chủ nghĩa xã hội, một mặt là những điều kiện kinh 
tế, — sản xuất, kinh tế xã hội,— và mặt khác, là. 
những điều kiện chính trị. : 

Một cuộc cách mạng vô sản mà thẳng được ở 
Đức thì đồng thời nó sẽ phả vỡ một cách vô cùng 
dễ dàng mọi cải vỏ đế quốc chủ nghĩa (không may 
mà cải vỏ đó lại làm bằng thứ thép tốt nhất và, do 
đó, nỏ lại có thể chống cự với sức lực của 
mọi con gà con); nó sẽ bảo đảm được thẳng lợi 
của cñủ nghĩa xã hội trên thế giởi, thẳng lợi không 
khó khăn hoặc là có khó khăn nhưng không đáng 
kê, — dï nhiên là nếu chúng ta xét cải «khỏ khăn » 
về phương diện lịch sử và trong phạm vì thể giới, 
chứ không phải về phươu§ điện bình thường VÀ \ 
chật hẹp, 


`. 


ó1 


Bởi vì ceÁch mạng ở Dức chậm «nô ra» *, nên 
chủng ta có nhiệm vụ học ftập chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước của Đức, dem hết mọi sức lực ra đề 
thâu thải nỏ, dùng mọi phương pháp chuyên chính 
đề thúc đầy làm cho nước Nga dã man mau thâu 
thải được văn hóa Tây phương và không ngần ngại 
dùng những phương pháp dã mau dễ đấu tranh 
chống- lại chế độ đã man. Nếu trong họn vỏ chính 
phủ và xã hội cách mạng tả phải (bất giác tôi nghĩ 
tới những bài diễn văn của: Ka-rê-lin và Ghè dọc 


trước Ban Chấp hành trung ương) mà có kẻ nào 
lỷ luận theo kiêu Ka-rê3lin cho rằng việc chọc tập » 
chủ nghĩa để quốs Đức không xứng với chúng ta 
là những người cách mạng, thì chỉ nên nói mới 
điều là nến tin vào những kẻ ấy thì cách mạng 
nhất định sẽ thất bại (và thất bại một cách rât 


thích đáng). 


_Hiện nay, ở Nøa, chính chủ nghĩa tư bản tiêu 
tư sản đang chiếm ưu thế, nên chỉ có một con 
_ đường du nhất đó là dẫn tới chủ nơhïa đại tư bản 
Nhà nước cững như chủ nghĩa xã hội mà thỏi : con 
đường đó đi ngang qua cùng một chỗ trung gian 
du nhất, tức là: «Kiềm kê và kiểm soát sự sản 
xuất vả phân phối sản phầm trong phạm vi quốc 
gia». Những kẻ nào không hiều điều đó, là phạm 
một sai lầm về kinh tế không thê tha thử được : 
hoặc là họ không hiêu những sự kiện có thật, không 
trông thấy sự thật, không biết nhìn thẳng vào sự 
thật; hoặc họ chỉ biết đem «chủ nghĩa tư bản » đề 


*" Bản Pháp dịch là ; & accoueher 9 (N.D,). 
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đổi lập với «chủ nghĩa xã hôi» một cách trừu tượng 
mà không nghĩ tới những hình thức cụ thể và 
những bước cua thời kỳ quả độ đó tronø nước 
chủng ta ngày nay. 


Xin mở ở đây hai đấu ngoặc: chính điều sai 
lầm về lý luận ấy đã đảnh lạc hướng những người 
khá nhất trong phe Nỏ-øai-a Gi-dơn và Vơ-pẻ-Fi-ốt ' 
những kẻ kém nhất và trung bình trong đám họ 
thì, vì trí óc không mỉnh mẫn và thiếu khí tiết, nên 
theo-đuôi giai cấp tư sản, giai cấp làm cho họ sợ 
sệt; những kẻ khá nhất trong bọn họ lại không 
hiểu rằng không phải không có lý do mà các bậc 
thầy của chủ nghĩa xã hội đã nói đến cả một thời 
kỲ quả độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội ; rằng không phải vô cớ mà các vị đó đã nhấn: 
mạnh về những nỗi «đau đớn dẳng dai» khi xã 
hội mới «thoát thai», vì chính xã hội đó: cũng là 
một cải øì trừu tượng không thê nào xuất hiện thành 


_ hình được, nếu không có một loạt những cuộc làm 


thử * cụ thê, khác nhau và chưa được hoàn thiện 


- đề thành lập một quốc gia xã hội chủ nghĩa này 


hay quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. 
Chính vì nước Nga không thê tiến lên, không 
bê thoát khỏi tình trạng kinh tế hiện nay, nếu không 


x * Chúng tôi muốn địch (iễ ng cusxlùn » trong bản 
Pháp hayˆ « attemplt » trong bẳn Anh, uÌ chưa tùn được 
tiếng nào khác đìng hơn, Thật ra có nghìa là *cuộc làm 
thứ ®, Các cuộc khởi nghĩa nồi lên mà chưa thành công, 
đó chẳng qua chỉ là những *cuậc làm thử », mãi cho đến 
cuộc cuỗi cùng (hành công, đỏ mới là àm thật », uiệc 
đ làm thử » cuõi cùng đó mới thật là hoàn thiện. Bản chữ 
Trung-hoa dịch là ®(hường (hl y nghìa là nẽm thử (N,D.). 
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trải qụa con đường chung cho cả chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước và lẫn chủ nghĩa xã hội (tức là kiềm kê 
và kiềm soát toàn bộ), nên dùng những tiếng «tiến 
lheo con đường chủ nghĩa tư bản Nhà nước» là 


phạm một sai lầm to lớn về lý luận làm cho những ' 


người khảe và chỉnh bản thân mình hoàng sợ. Như 
thể chinh là đề cho tư tướng mình đi «trệch » ra 
ngoài con đường chân chính của bước «tiến hóa » 
và không hiểu được con đường dY j › {rong thực tiễn. 
điêu đó có nghĩa như kéo lùi về chủ nghĩa tư bản 
tiêu tư hữu. 

—_ Đề cho độc giả thấy rồ rằng không phải là chỉ 
ngày nay, mà ngay từ rước khi chính quyên về 
tay những người bôn-sê-vích, tôi đã « đề cao » chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, nên tôi xin nhắc lại đoạn 
sau này trong quyên ai họa sắp đến uà phương 
pháp đề trừ khử nó của tôi, KẠM hồi tháng 
Chín1917: - 

..« Hãy thử thay thể Nhà nước của bọn quý 
tộc nông thôn và tư bản, Nhà nước của bọn đại 


địa chủ và tư bản, bằng Nhà nước dân chủ cách - 


'hạng nghĩa là một Nhà nước dùng lối cách mạng 
để phá hủy tất cả mọi độc quyền bất kỳ là cải nào 


và không sợ áp dụng theo lối cách mạng chế độ- 


dân chủ hoàn bị nhất, các bạn sẽ thấy rằng trong 
một quốc gia thực sự dân chủ và chân chính cách 
mạng thì chủ nghĩa tư bản Nhà nước độc quyền * 
tất nhiên và nhất định phải là một bước tiển tới 
chủ trnb xã hội I 


# Đán Pháp dịch là ; «©capifalisne de monopole đẹ 
"Élat » (N.D2, : 
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.„€ Vì chủ nghĩa xã hội chỉ là giai đoạn tiếp 


-~ 

L nøay sau giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư 
Ỉ _ bản Nhà nước. 

* c -  ..„€Ghủ nghĩa tư bản Nhà nước độc quyền là 


bước chuần bị vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa 
xã hội, là phòng chờ đề bước vào chủ nghĩa xã 


+ hội, là bậc thang lịch sử không cách bậc thang 
4 của chủ nghĩa xã hội bởi một bậc trung gian nào 
ị cả » (trang 27 và 28). 

: | Xin chủ ý là điều đó viết đưới thời Kê-ren-ski 


- và đấy không phải là thời chuyên chính vô sản, 
không phải là Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là 
Nhà nước « dân chủ cách mạng ». Há chẳng phải 
hiền nhiên là nếu chúng ta càng bước lên cao trên 
bậc thang chỉnh trị ấy, nếu chúng ta càng làm cho 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô 
sản thê hiện hoàn bị hơn dưới hình thức các Xô- 
viết, thì chúng ta càng it sợ « chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước » hay sao ? Há chẳng phải hiện nhiên là 
về phương điện oát chất, kinh tế, về phương diện- 
sản xuất, chúng ta vẫn chưa bước vào « phòng 
chờ » của chủ nghĩa. xã hội hay sao ? Và há chẳng 
phải hiền nhiên là nếu không đi qua « phòng chờ » 
ấy, phòng chờ mà chúng ta vẫn chưa đạt tới 
được, thì chúng ta.sẽ không bước qua được 
«ngưỡng cửa» tiến lên chủ nghĩa xã _ hội, 
hay sao ?... 


- 


Lại còn một tự ường hợp khác có ý nghĩa rất 
"bồ ích. 


x..„ ì ‹Ổ 6Š 
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Trong một cuộc thảo luận ở Ban Chấp hành - 


trung ương, ngoài những điều khác ra, Bu-kha- 
rìn có nỏi: trong vấn đề trả lương cao cho các 


nhà chuyên môn, «chúng tôi hữu hơn Lê-nin ›; ` 


chủng tôi thấy ở đỏ không có gì là ví phạm nguyên 
tắc, bởi vì chúng tôi không quên những lời của 
Mác nỏi rằng, trong những điều kiện nào đó; thì 
«{hưng mua của bọn ấy ›» * (bọn tư bản,. tức là 
[rưng mua ruộng đất, công xướng nhà máy và các 
tư liệu sản xuất khác trong tay giai cấp tư sắn), 
lợi cho giai cấp công nhân hơn. ` 


Nhận xét hết sức là hay... 

.. Xin hãy xét- kỹ lại-xem Lý kiến my của Mác 
như thế nào. - | 

Đẩy là nói nước Ảnh trong những năm 70 
thuộc thể kỷ trước, thời Hỷ mà chủ nghĩa' tư bản 


tiền độc quyền đã phát triền đến tột mức. Đấy là 
nóI một xử mả nạn quân phiệt và quan liêu lúc. đó 


ít nhất và chủ nghŸa xã hội có nhiều may. mắn đề. 


thắng lợi « mới cách hỏa bình », theo con đường 
công nhân «trưng mua » những tư liệu sâm xuất 
trong tay giai cấp tử sản. Và Mác: nỏi : 'trong những 


điều kiện nào đỏ công. nhân nhất định sẽ không 


từ chối trưng mua của giai cấp tư sẵn, Mác không 
tự trói buộc mình và cũng không trỏi buộc những 


nhà hoạt động tương lai cho cách mạng xã hội chủ. _ : 


nghĩa, về các hình thửe, phương sách và thủ đoạn 


| làm cách mạng: Mác biết rất rõ rằng rất nhiều 


——_,_—n: mUU-nEnndmngp 


3 ® Bẳn Pháp dịch là: “se racheler. de: -cele: bơ 
D,). 
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những vấn đề mới sẽ xuất hiện ; toän bộ tình hình 
sẽ thay đồi và còn thay đôi luôn luôn và nhiều 
(ong quả trình cách mạn. 


| Còn ở Nga xô-viết, sưu khỉ chính quyền đã về 
tay giai cấp vô sẵn, sau khỉ cuộc phản kháng bắng 
quân sự và sự phả hoại của bọn bóc lột, đã bị đánh 


tan, thì há không phải hiền nhiên là đã có những 
điều kiện nảo đó phát sinh, giống như những điêu 
kiện có lề đã xảy ra nửa thế kỷ trước ở Anh, nếu 
nước Nøa đi vào con đường hòa bình để tiến lên 

chủ nghĩa xã hội hay sao? Trong thời kỷ ấy, ở 

nước Anh sở dĩ công nhân có thê bắt các nhà tư bản 
' phải lệ thuộc vào mình, có lẽ là do những nhân tố 
- sau đây; 1° công nhân, vở sản hoàn toàn chiếm 
được ưu thế trong dân chúng, vì ở đó không có giai 
cấp nông. dân (ở Anh, trong những năm 70, có nhiều 
_triệu chứng cho phép người ta hy vọng những bước 
tiến rất nhanh của chủ nghĩa xã hội, trong số những 
người công nhân nông nghiệp); 2° vô sản được tô ˆ 
chức hoàn bị trong các công đoàn (trong thời kỳ 
ấy, Anh là nước dứng vào bậc nhất thế giới về 
phương diện đó); 3' trình độ văn hóa của vô sản 


tương đối cao, do một thế kỷ phát triển các quyền 
_ tự đo chính trị gây nên; 4' tập quán lâu dời của 


những nhà tư bán Anh, là những người có tô chức 
một cách tuyệt diệu, —trong bọn tư bản tất cả các 
nước thì họ là những người có tô chức hơn cả 
(ngày nay địa vị ấy đã chuyền qua tay tư bản Đúc), 
— tập quán họ vẫn có trong việc giải quyết mọi 
vấn đề chính trị và kỉnh tế bằng cách thỏa "hiệp. 
Nhự thế là thấy rõ trong những điều kiện nào đã 
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này sinh tư tưởng cho rằng có thề làm cho bọn tư 
bán Anh lệ thuộc một cách hòa Dình vào công Nhập 
Anh. 


Hiện nay ở nước ta, sự lệ thuộc đó là do một 


số những nhân tố rõ rệt nhất định nào đó gây ra ° 
(thẳng lợi của chúng ta hồi tháng Mười, và từ tháng - 
Mười đến tháng Hai, chúng ta đã đập tan được cuộc “ 


phản kháng bằng quân sự và sự phá hoại của bọn 
tư bản), Ở nước ta, đề (haqụ pảo chỗ ưu thế tuyệt 
đối của công nhân, của vô sản trong dân chúng 
và tính cách có tÔ chức cao độ của họ, chúng ta 


có yếu tố thắng lợi là sự ủng hộ của tâng lớp nông - 
đân nghèo bị phô sản mau chóng đối với giai cấp 


vô sản. Cuối cùng, chúng ta không có trình độ văn 


hóa cao và không có thói quen thỏa hiệp. Suy nghĩ 
về những điều kiện cụ' thể ấy, người ta sẽ thấy : 


một cách dễ dàng rằng ngày nay chúng ta có thể 
và phải thực hiện việc /ồng hợp cuộc đấu tranh đến 
cực độ * chống bọn tư bản dốt nát không chịu thừa 
nhận một hình thức nào của «chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước », không chịu nhận một sự thỏa hiệp nào và 
tiếp tục phá hoại các kế hoạch của\chính quyền xô- 

viết bằng cách đầu cơ, bằng cách mua chuộc những 
người nghèo, v.Vv..., — UớI Sự thỏa “hiệp hoặc việc 


trưng mua đối với những nhà tư bản hiều biết, tức -_ 


là những người thừa nhận «chủ nghĩa tự bản Nhà 


nước», những người có khả năng thực hiện nó, 


những người có ích cho giai cấp vô sẵn, vì họ là 


Hắn Pháp dịch là: « Hệ ¡ une sụnthèse de †œ luje 
à onfrance » (N,D.}, : 


¿ 


08. 


_-ẮẲẮ 


những người thông mỉnh và có kinh nghiệm trong 
việc lô chức các xi nghiệp lớn có thê thực sự cung 

cấp sản phầm cho hàng chục triệu người. 
l Bu-kha-rin là một nhà kỉnh tế học mác-xít rất 
thông thạo. Vì vậy cho nên y nhớ là Mác hoàn toàn 
- eỏ lỷ khi dạy cho công nhân cần phải duy trì tô 
: chức đại công nghiệp, chính là để làm cho bước 
chuyển sang chủ nghĩa xã hội được dễ dáng, và 
người ta hoàn toàn có thê thừa nhận ý kiến cho 
rằng phải (rả bọn tư bản cho hậu hĩ, phải bỏ tiền 
ra mà trưng mua của họ, nếu (trường hợp ngoại 
lệ: nước Anh lúc bấy giờ là một ngoại lệ) hoàn 
cảnh bắt buộc bọn tư bẳn phải quy thuận một cách: 
hòa bình và, với điều kiện được trưng mua, họ sẽ 
chuyên sang chủ nghĩa xã hội một cách có hiểu 

biết, có tô chức, - 

Nhưng Bu-kha-rin đã lầm lẫn, vì y không nghĩ 
-_ đến những đặc thù cụ thể của hoàn cẵnh nước Nga, 
hoàn cảnh khác thường. Với chế độ chỉnh trị của 
chúng ta, với lực lượng của chính quyền công nhân 
chúng ta, giai cấp vó sản Nga, chúng ta dã vượt 
nước Anh và nước Đức; nhưng đồng thời, về mặt 
tô chức chủ nghĩa tư bản Nhà nước một cách hoàn 
bị *, về trình độ văn hóa, về mức độ chuần bị vật 
chất cho việc « thiết lập » chủ nghĩa xã hội, thì chúng 
ta còn chậm trễ hơn những quốc gia lạc hậu nhất 
ở Tây Âu, Há không phải hiền nhiên là kết quả 
, ngày. nay của hoàn cảnh đặc biệt ấy, chinh là sự 


ì 


°. Bản Pháp địch là; ®capitalisme d`Etat bien com- 
pris ® ; bản lloa. 0uăn : ® hoản thiện địch Quốc gia (tư bản chủ °- 
nghĩa ? (N.D,). 
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cần thiết phải ctrưng mua» theo mội kiểu riêng 
mà công nhân phải để nghị với các nhà tư bản có 
học thức nhất, có khá năng nhất, có đặc tài nhất về 
tô chức và nhận phục vụchinh qu} ền xô-viết, thành - 
thật giúp đỡ giai cấp vỏ sản tô chức nền đại sẵn 


xuất và cực đại sản xuất c Nhà nước » hay sao? Há . 


không phải hiền nhiên là trước hoàn cảnh đặc biệt 
ấy, chủng ta phải tìm cách tránh hai sai lâm mà mỗi 
cải đều cỏ tính chất tiêu tư sản theo một lỗi riêng + 
hay sao? Một mặt khác, chủng ta sẽ phạm một sai 
lầm không thề bồ cứu được nếu tuyên bố rẳng: 
bởi vì chúng ta thừa nhận rằng giữa các «lực 
lượng » kinh tế và lực lượng chính trị của chúng 
ta có chỗ không tương xứng với nhau, «vậy» chúng 
ta không nên nắm chỉnh quyền. Đó là ý luận của 
những «kể nằm trong chiếc chuông bằng thủy tỉnh», 
họ quên rằng sẽ không bao giờ cỏ và eũng không 
thể có «(tương xửng » tronø bước tiến hóa của xã 


hội cũng như của tự nhiên; rằng muốn lập lên chủ ” 


nghĩa xã hội thắng lợi do sự hợp tác cách mạng 

của những người vô sản: trên (ất cả các nướè thì 

phải có một loạt những cuộc làm thử, mà mỗi cuộc 

như thế, lấy riêng ra mà nói, sẽ phiến diện và có 

một phần nào không được tương xứng. — ¬ 

— Một mặt khác, cũng là- một sai lầm hiền nhiên 

nếu eứ thả lỏng đề mặc cho bọn lớn tiếng, bọn ba 

hoa là những kể bị lôi cuốn theo một chủ nghĩa. 
làm-cách-mang «hào nháng»*, nhưng lại không. 


_* Bản Pháp dịch là : * réuolutionarisme ® pompeu+, 
chúng tôi dùng tiếng «chủ nghĩa tàn-cách: dhọng đề dịch 
(iễng réuolutionlsme (N.D¿, 
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cỏ khả năng làm một công tác cách mạng bền bí, 
có nghĩ suy, bình tỉnh và chú ý đến những bước 
quá độ khó khăn nhất. 

May mà lịch sử phát triển của các đẳng cách 
mạng ẩy và của cuộc đấu tranh của chủ nghĩa 
bôn-sê-vich chống lại chúng, đã đề lại cho chúng ta 
những điển hình rất rỡ, trong đó bọn xã hội cách ˆ 
mạng tả phải và bọn vô chính phủ hiện ra khá rõ 


là điền hình tiêu biểu chø bọn cách mạng vô giá trị. 
Hiện nay chủng đang kêu gào đến sinh loạn thần 


kinh, sùi cả bọt mép, chúng kêu gào như những 
người điếc chống lại «chính sách đồng minh » 


của những người « bôn-sê-vích hữu phái ». Nhưng 
chúng bất lực không hiểu được rằng «chính sách 


đồng minh» sai ở chỗ nảo và tại sao nó lại bị lịch 


_sử và bước tiến của cách mạng lên án một cách 


rất đúng. 
Chính sách đồng minh trong thời kỳ Kê-ren- 


_ ski đã giao chính quyền cho giai cấp tư sản để quốc. 


chủ nghĩa ; nhưng vấn đề chính quyền lại là vấn đề 
chủ yếu của mọi cuộc cách mạng. Vào khoảng 


tháng Mười, tháng Một 1917, một đôi người bôn- 


sê-vích chủ trương chính sách đồng minh thì hoặc 
là do họ sợ giai cấp vô sản cướp chính quyên, hoặc 


là do họ muốn chỉa chính quyền thành từng phần 


bằng nhau, chẳng những chia cho những «người 


bạn đường ít chắc chẳn» như những người xã 
hội cách mạng tả phải mà còn chia cả cho kẻ thù 


hữa, tức [4 những kể theo phải Séc-nốp, những 
người men-sê-vích, là bọn nhất định sẽ cản trở 


chúng ta trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ: yến 
7I 


5 


của chủng ta, trong việc giải tản Quốc hội lập hiển, 
quyết liệt thù tiêu bọn Bô-gøa-dp-ski, hoàn toàn xô- 


viếthỏa các cơ quan hành chính, tr ong mỗi việc 
tịch thu, 


Ngày nay, mặc dầu không có những « người 
bạn đường it chẳec chẳn», chỉnh quyền cũng đã 
giành lại được, đã được duy trì và cùng cổ trong 
tay của một đẳng duy nhất, đẳng của giai cấp vô 
sản, Bảy giờ nỏi đến chỉnh sách đồng minh, trong 
lủc mà ngay cả những vấn đề chỉnh quUền chia xẻ, 
việc từ bỏ quyền. chuyẻn chỉnh của giai cấp vô ˆ 
sản đổi với giai cấp tư sản cũng không thê đặt ra 
được nữa, —đỏ chỉ là lặp lại như một con vẹt 


những điều đã học thuộc lòng mà không hiều gì cả. 
Trách chàng. ta thí hành một « chính sách đồng 
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tư bản rào dỗ, dùng họ đà ‹ chống lại hiện thọdg 
tan rä tiêu tư hữu, — trách chúng ta như, thể tức 


NÓI VỀ THUẾ LƯƠNG THỰC, TỰ DO BUÔN BẢN 

VÀ NHỮNG CHẾ ĐỘ TÔ NHƯỢNG s 
Những lý luận trên đảy là từ năm 1918, nên 

có mội số sai lầm về các thời hạn. Các thời hạn đều. 


„ ® Bản Pháp Anh đều dàng một danh từ € concession ® 
đề dịch (iễng Nga 4 kontses3iq h, cũng cỏ nghĩa là nhượng 
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_ rõ ràng là đài hơn hồi đó đã giá định, Điều đó không 


cỏ Øì là lạ. Nhưng những thành phần chủ yếu của 
nền kinh tế chủng ta vẫn như cũ. Nông dân «nghèo» 
(vô sản và nửa v san), trong rất nhiều trường 
hợp, đã biển thành trung hông. Điêu đó làm cho 
« thể lực » tiều tư hữu, tiêu tư sản được tăng cường 
thêm. Một mặt khác, cuộc nội chiến 1918 — 1920 
đã làm cho tình trạng suy đồi của xứ sở càng thêm 
trầm trọng ghê gớm, đã làm chậm trễ việc phục 
hồi các lực lượng sản xuất, nó đã hút hết' máu mủ 
nhất là của giai cấp vô sản: Thêm vào đó, nạn mắt 
mùa năm 1920, nạn thiểu lương ăn cho súc vật, 
nạn dịch súc vật, càng kìm hấm thêm việc phục 
hồi ngành vận tải và công nghiệp, ở đây, chẳng 
hạn như việc dùng ngựa“của nông dân đề vận tai 


gõ, là nhiên liệu chỉnh của chúng ta, đã bị trở ngại. 


Kết quả: tình hình chính trị mùa xuân năm 
1920 đã đưa đến chỗ bắt buộc phải dùng những 
biện pháp tức thời, những biện pháp quyết định 
nhất, đặc biệt nhất đề cải thiện đời sống của nông 
dân và nâng cao lực lượng sẵn xuất của họ. 


- Tại sao lại nói rõ là của nòng đân mà không 


nói.của công nhân? 


_—— Bởi vì muốn cải thiện đời sống của công nhân 
thì phải có bánh và nhiên liệu. Đứng ê phương. 


"bộ; bản Trung-hoa dịch là tô nhượng chế v», chủng tôi 


thấu dùng đanh từ tô nhượng dịch là đúng, 0ì chinh phủ 
nhượng cho các nhà tr bản đề kinh doanh, nhưng họ phải 
chịu thuế uà tuân theo pháp luật Nhà nước uà sau một thời 
Đi đó phải hoàn lại các kinh doanh cho Nhà nước 
N.D 


LC 


điện toàn bộ nền kỉnh tế quốc đân của chúng ta 


mà nói thì hiện nay, điều «chướng ngại » lớn nhất 


là ở đó. Nhưng chúng ta chỉ có thê tắng thêm sức 
sản xuất và thu hoạch lủa mì, tăng thêm sự dự trữ 
và vận tải nhiên liệu bằng cách cải thiện đời sống 
của nông dân, bằng cách nâng cao sức sẵn xuất 
của họ. Phải bắt đầu từ nông dân. Người nào không 
hiều điều đỏ, người nào có ý cho rằng việc chiếu 
cố đến nông dân như thể là một sự «từ bỏ » hoặc 
mường tượng như từ bỏ chuyên chính vô sản, tức 
là chưa đi sâu vào vấn đề và bị lòi nói chế ngự. 
Vô sản chuyên chỉnh là vô sản lãnh đạo về chính 
trị. Giai cấp vô sản, vì là giai cấp lãnh đạo, thống 
trị, nên nỏ phải biết hướng chỉnh sách vào việc 
giải quyết trước tiên vấn đề cấp thiết nhất, «hiềm 
yếu »* nhất, Vấn đề : cấp thiết nhất hiện nay là dùng 
những biện pháp cần thiết đề phục hồi ngay sức 
sản xuất của kinh tế nông dân. Chỉ bằng con đường 
aỤ chúng ta mới có thê cải thiện được đời sống 


của công nhân, tăng cường được liên minh công. 


nông, củng cổ được quyền chuyên chính của giai 
cấp vô sản. Những người VÔ sản nào hoặc những 
kẻ đại điện nào của giai cấp vô sản mà muốn cải 
thiện đời sống của công nhân bằng những con dường 
nảo khác,sthì thực tế chỉ là những kẻ giúp sức cho 
bọn bạch vệ và bọn tư bản. Bởi vì đi theo một con 
đường nào khác tức là đặt quyền lợi nghiệp đoàn** 
của công nhân lên trên quyền lợi của giai cấp họ; 


*® Bản Pháp dịch là : &nẻuralgiqne » (N.D.). 
** Uản Pháp dịch là: «inlẻrêts eorpord(iƒfsẺ (N.D.). 
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tức là hy sinh quyền lợi của toàn thẻ giai cfp công 
nhân, của quyên chuyên chính của họ, của khối 
liên minh với nông dân chống bọn đại địa chủ và 
bọn tư bản, của vai trò lãnh đạo của giai cấp cóng 
nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng lao động 
khỏi ách tư bản, cho lợi ích trước mắt, lợi ích 
nhất thời, lợi ich cục bộ của họ, 

Cho nên, trước hết phải dùng những biện pháp 
tức thời vả nghiên chỉnh để phục hồi các lực 
lượng sản xuất của nông dân. 


` Điều đó không thê làm được nếu không có sự 
- sửa đôi nghiêm chỉnh trong chính sách lương thực. 
Một trong những điều sửa đồi đó là thay thế việc 
trưng thu * số lương thực thừa bằng thuế lương 


thực, do đó mà người nông dân có thê tự do buòn 
bán lúa gạo, ít nhất cũng là trong phạm vi địa 
phương, một khi họ đã nộp đủ thuế. - 


—— Ý nghĩa việc thay thế trưng thu lương thực 
thừa bẫẵng thuế lương thực là gì ? 


Về điểm nấy, có rất nhiều sai lầm..Những sai 


lầm này đều do chỗ người ta không suy nghĩ về 
_ý nghĩa của bước quả độ Ấy, không tự hỏi rằng 
bước quá độ ấy xuất phát từ đâu và đi đến đâu. 
Người ta tưởng tượng rằng đó là một bước quả 
độ từ chủ nghĩa cộng sản nói chung sang chủ 
nghĩa tư sản nói chung. Muốn đánh đồ sai lầm ấy, 


——` 


® Bản Pháp dịch là ; ®%prélèoemenl des excẻdenls» 
@N.D.). xử 
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_ chủng ta bắt buộc phải dùng lại những lý lẽ đã 


đưa ra hồi tháng Năm 1918. 


Thuê lương thực là một trong những hình 
thức của bước quả độ từ chủ nghĩa «cộng sản 
thời chiến »* , chủ nghĩa cộng sản đặc biệt do tỉnh 
trạng cùng khốn cực độ, tình trạng hoang: tàn và 
chiến tranh buộc chúng ta phải thi hành, — đề bước 

sang chế độ trao đỏi xã hội chủ nghĩa bình thường, 
Và chế độ này lại là một trong những hình thức 
của giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa xã hội, — với 
những đặc thù do tình trạng tiêu nông chiếm ưu 
thể trong dân chủng tạo nên, — sang chủ nghĩa 
cộng sản. 


«Chủ nghĩa cộng sản thời chiến » có điều này - 


đặc biệt là thực tế-chúng ta lấy của nông dân tất 
cả những lương thực thừa của họ và có khi ca: 
những thứ không phải là thừa. mà là một phần 
những sản phầm cần thiết cho sự sinh sống của 
họ, như vậy là đề cung cấp cho nhu cầu của quân 
đội và đề nuôi sống công nhân. Phần nhiều chúng 
ta mua chiu và trả bằng tiền giấy. Nếu không thế 
chúng ta đã không thê thắng được bọn đại địa chủ 
và tư bản trong xứ nông nghiệp tiêu -nông suy tàn 
này,. 'Và việc chúng ta đã thắng (mặc dầu bọn bóc 
lột ở nước ta được những cường quốc lớn mạnh 
nhất trên thế giới ung hộ) chẳng những chứng tỏ 
rằng công nhân và nông dân đều có khả năng làm 
những việc anh dũng phi thường trong cuộc đầu 
tranh giải phóng, mà còn chứng tỏ rằng bọn men- 


® Bản Pháp dịch là ; ® conununisme đe guerre 9 (Ñ.D.}. 
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sê-vich, bọn xã hội cách mạng, Cau-sky và bè lú 

đã đóng vai trò đày tở của giai cấp tư sản khi họ 
đem «chủ nghĩa cộng sản thời chiến » ấy ra quy 
tội chúng ta. Trải lại, phải coi đó là một thành 
tích của chúng ta. | 


- Nhưng không phải vì thể mà không cần hiểu 
_ cho đúng mức thành tích ấy. Chiến tranh và tình 
trạng hoang tàn đẩ buộc chúng ta phải thi hành 
chủ nghĩa «cộng sản thời chiến». Nó không phải 
và không thê là một chính sách phù hợp với nhiệm 
vụ kinh tế của giai cấp vố sản. Đỏ là một biện 
pháp tạm thời. Đối với giai cấp vô sẵn đang thực 
hiện quyền chuyên chính của mình trong một nước 
tiều nông thì một chính sách đúng là phải tô chức | 
việc trao đôi những sản phầm công nghiệp cần 
._ thiết cho nông dân, để lấy lúa mì: Chỉ có chính 
sách lương thực Ấy mới phù hợp với nhiệm vụ 
của giai cấp vô sản; chỉ có chính sách đó mới có 
thể tăng cường được cơ sở của chu nghĩa xã hội 
và đưa chủ nghĩa xã hội đến chỗ toàn thẳng. 
Thuế lương thực đánh dấu một bước quá độ 
tiến lên chính sách ấy. Chúng ta đang còn miic vào 
tình tr ạng hoang tàn, bị gánh nặng của chiến tranh 
đè ép (chiến tranh đã diễn ra hôm qua đây và, do 
lòng tham lam, tính hung ác của bọn tư bản, ngày 
mai còn có thể nồ ra nữa), đến nỗi mà chủng ta 
không thể cung cấp cho nông đân đầy đủ những 
sản phầm công: nghiệp, đề đôi lấy fẩt cả lúa mì mà 
chúng ‡a cần dùng. Do: như thể, chúng ta đặt ra 
thuế lương thực tức là chúng ta thủ số lúa mì tối 
thiêu cần tiệt. với danh nghĩa thuế (đề nuôi quân 


rư 


đội và công nhân); ngoài ra, chúng ta sẽ trao đồi 
bẫng các sản phẩm công nghiệp. 

VÀ lại, còn ,điều này không nên quên. Cẵnh 
khốn cùng và hoang tàn đã lên đến một mức khiến 
chủng ta không thê phục hồi nga một lúc nền đại 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, những nhà máy lớn của 
Nhà nước. Muốn làm điều đó, chúng ta phải có 
những kho quan trọng dự trữ lúa mì và nhiên liệu 


ở những vùng trung tâm đại công nghiệp; phải có . 


- thay thế những máy cũ bằng những máy mới, 

„ Kinh nghiệm đã eho chúng ta biết rằng không 
thê làm việc ấy nøay một lúc được; và chúng ta 
biết rằng sau cuộc chiến tranh đế quốc tàn khốc, 
- thì ngay cả những nước giàu nhất và tiên tiến nhất 
_cïng chỉ có thê hoàn thành nhiệm vụ ấy sau một 


. thời gian nhiều. năm, Vậy thì, trong một chừng mực 
_nảo đỏ, phải giúp cho việc phục hồi (điều công 


nghiệp là thứ công nghiệp không đòi hỏi phải có 


máy móc, phải có những kho dự trữ lớn của Nhà . 


nước về nguyên liệu, nhiên liệu, thực phẩm, — mà 
lại có thể giúp đỡ ngay một phần nào nền kinh tế 
nông dân và nâng cao các lực lượng sản xuất của 


nền kinh tế ấy. 
—_ Kết quả đưa đến là thể rào ?- 


" = .Ổ „, 


Chính là, nhờ có một sự tự do buôn bản nào  ~ 


] . đó, (dầu chỉ trong phạm vỉ địa phương) mà tiều tư 

sản và tư bản lại xuất hiện. Đó là điều không thề 

chối cãi được. Nhắm mất bỏ qua điều đỏ thì thật 

là lố bịch. 

Vấn đề đặt ra là : điều đó có cần thiết không ? 

có thể`cho là cbính đáng không ? có phải là nguy 
hiểm không ? 


đã 


Người ta đặt ra nhiều câu hỏi như thể, và 
thường thường thì những câu hỏi ấy chỉ biểu lộ 
lòng ngay thật (đây là đùng lối uyên khúc mà nói) * 
của những kẻ đặt ra những câu hói đó mà thôi. 

Xin hãy xem định nghĩa của tôi viết hồi tháng 
Năm 1918 về các thành phần (bộ phận cấu thành) 
của những-chế độ kinh tế khác nhau họp thành 
nền kinh tế quốc đân của chúng ta. Không ai có 
thê chối cải rằng: ở đó có ca năm bậc (hay bộ phận 
cấu thành) của cả năm chế độ, từ hình thức gia 
trưởng nghỉ là còn nửa đã man đến hình thức 
chủ nghĩa xã hội. Trong một nước tiều nông mà 
(hệ thống kinh tế» chiếm ưu thế là hệ thống tiêu 
nông nghiệp tức là hệ thống một phần có -tính cách 
gia trưởng, một phần cỏ tỉnh cách tiêu tư sẵn thì 
điều đó là di nhiên. Hễ có trao đôi, thì sư phát 
triền của nền tiêu kinh tế là một sự phát triền có 
tỉnh chất tiêu tư sản, một sự phát triền có tính chất 
tư bản chủ nghĩa. Về phương diện kinh tế học, thì 
đỏ là một sự thật không thê nào chối cãi được, 
một sự thật cơ bản và hơn nữa, một sự thật đã 
được kỉnh nghiệm hàng ngày và sự quan sắt của 
ngay cả những người bình thường xác nhận nữa * 


Vậy thì, trước thực trạng kinh tế ấy, giai cấp 
vô sản xã hội chủ nghĩa có thê theo chính sách 
nào? Đôi cho tiêu nông (ất cả những sản phầm mà 
họ cần-dùng, do nền đại công nghiệp xã hội chủ 


® Hản Pháp: « pour emplotjer nn euphémisme® (N.Đ)). 
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nghĩa cung cấp, để lấy lúa mì và nguyên liệu 
“chăng ? Chính đó là chính sách hay nhất, «hợp lý » 
nhất; và đó chính là chính sách mà chúng ta đã 
bắt đầu thi hành. Nhưng chúng ta không thê đồi 
(ẩ!I cả các sẵn phầm, không hề như thế dược, và 
cũng không thê làm 'như thể sớm được, dù sao cũng 
không thê làm được, khi mà chúng ta chưa hoàn 
thành được phần đầu tiên các công trình điện khi 
hóa xứ sở. Vậy thì làm thế nào bây giờ ? Hoặc giả 
tìm cách ngăn cấm, bao vây đến cùng mọi sự phát 
triền của sư trao đôi tư nhân, không phải là của 
Nhà nước, tức là của thương mại, tức là của chủ 
nghĩa tư bắn; —- bước phát triền tất nhiên phải xảy 
ra khi đã có hàng triệu người sản xuất nhỏ. Chính 
sách ấy là một sự dại dột và tự sát đối với đẳng 
nào đã muốn áp dụng nó. Dại dột, bởi vì, về 
phương diện kinh tế, chính sách ấy không thê nào 
the hiện được; tự sát vì những đảng nảo thi hành 
một chính sách như thế nhất định sẽ bị phả sản. 

Chúng: ta không che giấu làm gì : có một vài người 
cộng sản đã phạm lỗi «trong tư tưởng, trong lời 
nói và hành động », chính vì họ rơi vào chỉnh sách 
ấu. Chúng ta hãy cố gắng sửa chữa những khuyết 
điểm ấy. Phải tuyệt đối tây trừ những khuyết điềm 
ấy, nếu không, sẽ hỏng việc.. 

Hoặc giả (chính sách cuối cùng có (hề thực 
hiện được và duy nhất họp lý) không tìm cách 
ngăn cấm hay bao vây bước phát triền của,chủ . 
nghĩa tư bản mà tìm cách hướng nó vào con đường 
chủ nghĩa tr bẵn Nhả nước. Về phương diện kinh 
tế, đó là điều có thể thực hiệu được bởi vì ở chỗ 
nào có : Những yếu tố -tự, do thương mại và tự - 
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bản chủ nghĩa nỏi chung, thì ở đó có thê có chủ 
nghŸa tư bản Nhà nước, — đưới hình thức này hay 
_ hình thức khác, trong chừng mực này hay chừng 
mực nọ. | 
Nhưng chúng ta có thê phối hợp, liên kết, kết 
hợp Nhà nước xô-viết, nên chuyên chính của giai 
cấp vô sản với chủ nghĩa tư bản Nhà nước được 
không ? 


Tất nhiên là được. Đỏ là điều mà tôi đã cố gắng 
chứng mỉnh hồi tháng Năm 1918. Và đó là diều 
tôi đã chứng minh rồi, hồi tháng Năm 1916, 
_ tôi tin như thể, Hơn nữa, đồng thời tôi đã chứng 
thực rằng chủ nghĩa tư bản Nhà nước là một bước 
tiến, nếu ta so sảnh với yếu tố tiêu tư hữu (và tiêu 
gia trưởng và tư sản). Người ta sẽ phạm vô số sai 
lầm nếu đem đối chiếu hoặc so sảnh chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước với chỉ một chủ nghĩa xã-hội 
thôi, khi mà trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế 
hiện nay, người ta lại nhất định phải so sánh chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước cả với nền sản xuất tiêu 
tư sản nữa. 

Tất cả vấn đề — về lý luận cũng như thực tiễn 
—là tìm ra được những phương pháp đúng cỏ thề 
hướng sự phát triền tất nhiên (đến một trình độ 
nào đó và trong một thời gian nào đó) của chủ 
nghĩa tư bản vào con đường chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước; là đặt ra những điều kiện cần thiết cho 
công việc ấy và bảo đảm sự chuyền biến từ chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước sang chủ nghĩa xã hội, 
trong một tương lai không xa lắm. 
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Muốn giải quyết vấn đề này, trước hết, phải 
hình dung thật hết sức rõ, xem trong thực tiền, 
chủ nghĩa tứ bản Nhà nước sẽ như thể nào và có 
thể như thể nào trong lòng hệ thống xô-viết của 
chúng ta, trong phạm vì Nhà nước xô-viết của 
chủng ta. | 

1Irường hợp hoặc vi dụ đơn giản nhất về cách 
mà chinh quyền xô-viết dùng đề hướng bước phát 
triền của chủ nghĩa tư bản vào con đường chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước, và về cách mà chỉnh quyền xô- 
viết dùng đề «du nhập» chủ nghĩa tư bàn Nhà 


nước, đỏ là chế độ tô nhượng. Hiện nay, ở nước . 


ta, mọi người đều đồng ÿ thừa nhận rằng chế độ 
tô nhượng là cần thiết, nhưng không ai nghĩ đến 
tác dụng của chế độ đó. Nếu xét về phương 
điện các chế độ kinh tế trong xã hội chúng ta 
cũng như về mối quan hệ giữa những chế độ 
ấy thì trong hệ thống xô-viết, chế độ tô nhượng ấy 
là gì? Đó là một bản giao kèo, một khối thống 


nhất, một sự liên minh giữa chỉnh quyền Nhà nước 


xô-viết nghĩa là Nhà: nước vô sản với chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước, đề chống lại thể lực tiều tư hữu 
(có tinh chất gia trưởng và tiều tư sẵn). Người 
được tô nhượng* là nhà tư bản. Họ quản lỷ xỉ 
nghiệp theo phương thức tư bản đề lấy lợi nhuận. 


Họ bằng lòng giao dịch với chinh quyền vô sản đề 


kiếm lợi nhuận đặc biệt, ngoài lợi nhuận thường, 


được hoặc nếu tìm bằng con đường khác thì vô 


} 
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hoặc đề nhận nguyên liệu mà họ không. thề tìm 


cổ < ú 


cùng khó khăn. Chính quyền xô-viết cũng cỏ lợi : 
các lực lượng sản xuất phát triền, khối lượng sản 
phầm tăng lên ngay hoặc trong một thời gian ngắn 
nhất. Chúng ta có ước chừng một trăm doanh 


nghiệp, hầm mỏ, khu rừng, Do chô thiếu mảy móc, 


lương thực và phương tiện vận tải, nên chúng ta 
không thề khai thắc tất cả được. Cũng vì những lý do 
#y mà chúng ta không khai thảe được tốt các khu vực 
khác. Các đại doanh nghiệp khai thác kém và thiếu 
sót đưa đến kết quả làm tăng cường thành phần tiêu 
tư hữu về mọi mặt: kinh tế nông dân xung quanh 
suy yếu (rồi đến toàn bộ nền kinh tế nông dân 
cũng thể), các lực lượng sản xuất nông nghiệp bị 
lung lay, tín nhiệm- của nông dân đổi vỏi chỉnh 
quyền xô-viết giảm sút, tình trạng trộm cắp và đầu 
cơ nhỏ lan tràn (tình trạng này nguy hiêm nhất), 
v.v... Khi «du nhập » chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
dưởi hình thức chế độ tô nhượng, chỉnh quyền 
xô-viết tăng cường được đại sản xuất đối với 
tiều sản xuất, sản xuất tiến bộ đối với sản xuất 
lạc hậu, sẵn xuất cơ khi hóa đối với sản xuất 
thủ công;. nó tăng thêm số sản phầm mà nó 
thu được của đại công nghiệp (phần riêng của 
nó), nó tăng cường được mối quan hệ kinh tế do 
Nhà nước quy định đối lập lại những mối quan hệ 
tiều tư sản vô chỉnh phủ. Ấp dụng một cách cỏ 
chừng mực và khôn khéo thì chính sách tô nhượng 
nhất đỉnh sẽ giúp chúng ta cải thiện đượế nhanh 


chóng (đến một mức độ nào đó, không cao lắm) 
tình trạng sản xuất, đời sống của công nhân và 


nóng dân, tất nhiên là phải có một vài hy sinh, 
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bằng cách thả cho tư bản hàng chục triệu pứt * 
sản phầm vô cùng quý báu: Tô nhượng sẽ có lợi 


và không nguy hại cho chúng ta trong điều kiện 
và mức độ nào, là do tương quan lực lượng quy 
định, Chinh cuộc đấu tranh sẽ quyết định diễu đó 
vì tô nhượng cñng là một phương diện dấu tranh, 
là tiếp tục đấu tranh giai cấp dưới một hình thức 
khác, chử tuyệt nhiên không phải là thay thể đấu 
tranh giai cấp bằng hòa bình xã hội **. Thực tiễn 


sẽ chỉ rồ những phương pháp đấu tranh. 


—_ So với những hình thức khác của chủ nghĩa tư 
bản Nhà nưỏc trong lòng hệ thống xô-viết, thì chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước dưới hình thức tô nhượng 
có lề là hình thức đơn giản nhất, rành mạch nhất, 
sáng tỏ nhất, hình thể chính xác nhất, Thật ra, ở 
đó chúng fa có một bản giao kèo mi ¡nh bạch, thành 


văn, với chủ nghĩa tư bản Tây Ấn, chủ nghĩa tư - 


bản có học thức nhất, tiên tiễn nhất, Chúng ta 
biết một cách đúng đắn những lợi ích và thiệt hại 
của chúng ta, những quyền hạn và nghĩa vụ 
của chúng ta; chúng ta biết một cách đúng đắn 
thời hạn chúng ta nhượng, chúng ta biết 
những điều kiện đề trưng mua trước kỳ hạn, nếu 
bản giao kèo có nói đến quyên hạn ấy. Chúng ta' 
trả một số «cống nạp » cho chủ nghĩa tư bản thế 
giới, chúng ta trả cho họ một món « tiền chuộc » *»* 


w Pút là một đơn uị đo, lường của Nga tương đương: 
uới 16 }g 380 (N.D,). 
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về các mặt này hay mặt khác đề đạt ngay được 
một trình độ nào đó trong việc củng cố địa vị của 
chinh quyền xô-viết, cái thiện những điều kiện của 
việc quản lý kinh tế, Về các việc tô nhượng thì chỗ 
khó của vấn đề là phải tiên đoán hết của cải, 
phải cân nhắc hết mọi cái, lúc ký bản giao kèo tô 
nhượng và sau đó phải biết theo đổi việc thi hành. 
Nhất định ở đó có những sự khó khăn và những 
điều sai lầm, về việc ấy, có lề sẽ không thê tránh 
khỏi trong những thời gian đâu, Nhưng, so với 
những nhiệm vụ khác của cuộc cách mạng xã hội 
và nhất là so với những hình thức khác của sự 
phát triền, thu nhận và du nhập chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước, thì những khó khăn ấy là nhỏ nhất. 

Với việc đặt ra thuế lương thực thì nhiệm vụ 
quan trọng nhất đối với những người hoạt động 
của Đảng và của các cơ quan xô-viết, là phải 
biết áp dụng những nguyên tắc, những yếu tố, 
những cơ sở của chính sách «fô nhượng» * 
(tức là giống như chủ nghĩa tư bản Nhà nước «tô 
nhượng») ** vào những hình thái khác của chủ 
nghĩa tư bản, của thương. nghiệp tự do, của những 
sự trao đôi giữa các địa phương, v:v.. 


Chúng ta hãy xem các hợp tác xã. Không phải 


là không có lý do mà sắc lệnh về thuế lương thực 
đã làm cho người ta phải duyệt lại ngay bản điều 
lệ của các, hợp tác xã và mở rộng trong một mức 
độ nào đó, «tự do» và quyền hạn của các hợp tác 


vị “Bắn Pháp dịch là; ®&polilique concessionniste » 
(N.D,), 
** Capi(alisame d Etat €ooneessionniste» (N. DU). 


§5 


xã. Các hợp tác xã cũng là một hình thức của chủ. 


nghŸa tư bản Nhà nước nhưng kém đơn giản, hình 
thể không rồ ràng, phức tạp hơn và vì thế, trong 
thực tẾ nỏ đặt chỉnh quyền xô-viết trước những 
khỏ khăn lỏn hơn, Các hợp tác xẩ của những 
người sản xuất nhỏ (ở đây nói những hợp tác xã 
này chứ không nỏi đến những hợp tác xã công 
nhàn, vì đó là thành phần chiếm ưu thế, thành 


phần điền hình trong một nước tiêu nông) tất. 


nhiền sẽ tạo ra nhữ ng quan hệ tư bản tiêu tư sản, 
điúp cho những quan hệ ấy phát triên, đây những 
nhà tư bản nhỏ lên hàng đầu, tạo cho họ những 
thuận lợi lớn nhất. Khi mà các tiều chủ chiếm ưu 
thể và những sự trao đôi còn có thể có và cần 
phải có thì tình hình,không thể nào khác như thế 
được. Trong những điền kiện hiện náy của nước 
Nơa, thì tự do và quyên hạn cho hợp tác xã có 


nghĩa là tự do và quyền hạn cho chủ nghĩa tư 
bản. Nhắm mắt trước sự thật hiền nhiên ny là dại 


dòt.hoặc có tội nặng. Si 
Nhưng, dưới chính duyền XÔ - -viết, chủ nghĩa 


tư bản «hợp tác xã» * khác với chủ: nghĩa tư bản. 


tư nhân, nó là một hình thái ss của chủ nghĩa tư 


bản Nhà nước, và như thế thì hiện nay, tất nhiên 
trong một mức độ nào đó, nó cỏ lợi và có ích đối. 


với chúng ta. Vì thuế lương thực có nghì a là tự 
do bán số lương thực còn thừa (của nông dân, sau 


® Bản Pháp địch là: % capitalisine coopẻratiƒ ›`ÑN. D2. 
w* Bản Pháp dịch là; ® Variẻlẻ q. D.). 
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khi họ đã nộp xong thuế lương thực), thì chúng ta 
phải cố sức hưởng sự phát triền ấy của chủ nghĩa 
tư. bản, — vì sự tự do bản, tự do thương mại 
chỉnh là sự phát triển của chủ nghĩa tư bằn,— vào 
con đường? của chủ nghĩa tư bản hợp tác xã. Chú - 
nghĩa tư bản hợp tác xã giống chủ nghĩa (tư bản 
Nhà nước ở chỗ nó làm cho sự kiểm kê, kiểm 
soát, theo đổi, làm cho những mỗi quan hệ hợp 
đồng giữa Nhà nước (ở đây là Nhà nước xò-viết) 
và nhà tư bản được dễ dàng. Nếu xét về mặt-hình 
thức thương mại thì sự hợp tác có lợi và có ích 
hơn thương mại tử nhân, chẳng những vì những 
lỷ do đã kề trên mà cũng vì nó làm cho việc kết 
hợp và tô chức hàng triệu dân chúng rồi đến toàn 
thẻ dân chúng, được dã dàng; và hoàn cảnh ấy 
lại tiêu biều cho một mối lợi rất lớn cho bước 
quả độ tương lai từ chủ nghĩa tư bản Nhà nước 
sang chủ nghĩa xã hội. : 


Bây giờ chúng ta hãy sọ sánh giữa chế độ tô 
nhượng và chế độ hợp tác, là những hình thức của 
chủ nghĩa tư bản Nhà rước. Chế độ tô nhượng. 
thì dựa trên cơ sở đại công nghiệp cơ khi thôa ; ` 
còn chế độ hợp tác lại dựa tršn cơ sở tiêu, còng 
nghiệp, trên nền sản xuất thủ công, trong đỏ có 
từng phần vẫn còn giữ cả tính chất gia trưởng 
nữa, Chế độ tô nhượng chỉ quan hệ đến một người 
tư bản hay một hãng duy nhất, một công-xóc-xi- 
om, các-ten hay tờ-rớt duy nhất trong môi bản 
giao kèo tô nhượng. Chế độ hợp táe lại bao quát 
hàng ngàn, có khi cả hàng triệu tiều chủ, Tô nhượng 
thì phải có và bắt buộc phải cỏ một bản giao kèo 


và một thời hạn chinh xác. Ghế dộ hợp tác thì 
không có giao kèo và cũng không có thời hạp thật 
là chính xác. Thủ tiêu một đạo luật về hợp tác xã 
đễ hơn nhiều so với việc bãi bỏ một bản giao kèo 
tô nhượng. Nhưng bãi bỏ giao kèo có nghĩa là lập 
tức và đơn giản cắt đứt ngay những quan hệ thực 
tại liên mình kinh tế hay «chung sống» kinh tế 
vớởi nhà tư bản. Trải lại, không một sự thủ tiêu 
đạo luật nào về hợp tác xã, không một đạo luật 
nào nói chung, có thê cắt đứt ngay được sự 
«chung sống » thực tại của chính quyền xô-viết với 
các nhà tư bẳn nhỏ, và chẳng những thể, nói chung 
cững không thê làm cho đoạn tuyệt các mối quan 
hệ kinh tế hiện có. «Giám thị» một kẻ được tô 
nhượng là việc dễ, nhưng giảm thị những người 


tham gia hợp tác xã * là mọt việc khó. Chuyên từ 


chế độ tô nhượng sang chủ nghĩa xã hội là chuyển 
từ một hình thức đại sẵn xuất này sang một hình 
thức đại sản xuất khác. Chuyền từ chế dộ hợp 
tác của những nhà sản xuất nhỏ sang chủ nghĩa 
xã 3hội là chuyên từ tiêu sản xuất sang đại sản xuất, 


pha là thực hành một bước quả độ phức lạp hơn; 
những trong trường hợp thành công, lại có thê bao: 
quát được những khối quần chúng nhân dân đông 


đảo hơn, nhô được những gốc rễ sâu xa nhất vả 


đai dẳng nhất của những quan hệ tiền xã hội. chủ 
nghĩa cñ và cả những' quan hệ tiền tư bản chủ 


nghĩa, là những quan hệ phản kháng mọi sự 
« đôi mới » một cách kịch liệt nhất, Chinh sách tô 


..* Bản Pháp dịch là: ®les eoopérateurs» (N,D.), 
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nhượng, một khi thẳng lợi, sẽ đưa lại cho chúng ta 
một số xỉ nghiệp lớn kiêu mẫu —so với những xi 
nghiệp của chúng ta — ngang trình độ chú nghĩa 
tư bản hiện đại tiên tiến; mãẩy chục năm nữa, thì 
những xỉ nghiệp ấy sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở 
hữu của chúng ta. Chính sách hợp tác xã, một khi 


"thành công, sẽ giúp cho kinh tế nhỏ phát triền và, 


trong một thời hạn không nhất định, sẽ làm cho 
bước chuyên của nó lên đại sản xuất trên cơ sở 
tự nguyện kết hợp, được dễ dàng. 

Bây giò chúng ta xét đến hình thức thứ ba 
của chủ nghĩa tư bản Nhà nước. Nhà nước thuê 
người tư bản với tư cách một nhà buôn; Nhà 
nước trả cho họ một số tiền hoa hồng đề họ bản 
các sản phầm của Nhà nước và mua những sản 
phầm của các nhà sản xuất nhỏ. Hình thức thứ tư: 
Nhà nước cho một nhà thầu khoán tư bản thuê 
một cửa hàng, một doanh nghiệp, :một khu rừng, 
một khu đất, v.v..; bản giao kèo cho thuê * 


giống bản giao kèo tô nhượng nhất. Hai hình thức 


sau này của chủ nghĩa tw bản Nhà nước, ở nước 
ta không ai nói đến cả, không người nào suy nghĩ 


tới, không người nào đề ý tới, Điều đó khồng 


chứng tô sức mạnh và trí thông mỉnh của chúng 
ta mà chứng tổ sự kém cỏi và thiếu thông mỉnh 
của chúng ta,. Chúng ta sợ không dám nhìn 
thắng vào «sự thật thô thiền» *»* và luôn luôn 
chúng ta thả mình cho «ảo tưởng đưa chúng fa 


s * Bẵn Pháp dịch. là : ® aƒƒfermage (N. D›). 
s* Bắn Pháp dịch là ; ®basse uérié» (N, D.). 


lên mây». Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại rằng 
« chúng ta » đang chuyện từ chủ nghĩa tư bản sang 
chủ nghĩa xã hội mà quên không nhận cho đúng, 
clho rổ xem «€c nủng (a » là những ai. Muốn có một 


ý niệm đúng về điều đó và không quên được nó 
tỉn ciìn phải nhớ bản kê tất cả các bộ phận cấu 


thành, tất cä những chế độ kinh tế khác nhau, 
không trừ một chế độ nào, đã họp thành nên kinh 


tế quốc dân của chúng ta như tôi đã kê trong bài 
bảo ngày 5 tháng Năm 1918. «Chúng ta» tức là 
đội tiền phong, là biệt đội tiền phong của giai cấp 
vô sản, chúng ta trực tiếp chuyền sang chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng biệt đội tiền phong chỉ là một bộ 
phận nhỏ của giai cấp vô sản và giai cấp VÔ Sản 


lại cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của quần 
chúng nhân dân. Và đề «chúng ta» có thẻ làm 


tròn một cách thẳng lợi nhiệm vụ là chuyền thẳng 
sang chủ nghĩa xã hội thì chúng ta phải biết đến 
những đường lối, thể thức, thủ đoạn và phương 


sách (rung gian cần thiết đề chuyền từ những quan 
hệ tiền tư bản sang chủ nghĩa.xã hội. Đó là mãu 


chốt của vấn đề. 


Hãy xem bản đồ H”ỚG: Gộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga. Về phía Bắc Vô-lôc- 
đa, phía Đông Nam Rô-stốp trên sồng Đôn và Xa- 
ra-tÕỐp,, phía Nam  O-ren-bua và Om-scò, phía. Bắc 
Tom-scờ, có những vùng đất rộng lớn mênh mông, 
_ở đó số có thê chứa đựng hàng chục quốc gia rộng 
lớn có trình độ văn mỉnh cao, Nhưng, trên tất cả 
những vùng mênh mông ấy, còn thịnh hành những 
phong tục gia trưởng, còn tình trạng nửa đã man 
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và cả tình trạng dẩ man nữa. Và trong những xóm 
làng xa xôi trên phần đất khác của nước Nga thì 
thể nào? Tất cä mọi nơi mà có hàng chục đặm + 
đường làng nhỏ hẹp — hay đúng hơn có hàng 
chục đăm mà không có một con đường lớn£nào — 
phân cách xóm làng với đường sắt, nghĩa là phân 
cách xóm làng với mọi mổi liên lạc vật chất gắn 
liên với văn minh, với chủ nghĩa tư bản, với đại 
công nghiệp, với thành thị lớn, khắp mọi nơi trong 
tất cả những làng xóm đỏ hả không phải là chế 
độ gia trưởng, tình trạng hủ bại, tỉnh trạng nửa - 
đã man cũng dang ngự trị đó sao ? 


Có thê tưởng tượng được bước chuyển trực 
tiếp từ một tình trạng ngự trị nước Nga như thể 
sang chủ nghĩa xã hội được không ? Có thê được, 
tronø một mức độ nào đó, nhưng phải có một điều : 
kiện duy nhất, điều kiện đỏ ngày nay, nhờ có công 


trình khoa học lớn lao vừa hoàn thành, chúng ta 


mởi biết được một cách đúng đắn. Điều kiện đó . 
tức là công cuộc điện khí hóa. Nếu chúng ta xây 
dựng được hàng chục những nhà máy phát điện 
4ja phương (ngày nay chúng ta biết rổ có thê và 
phải xây dựng những nhà máy SÃ ở đâu và như 
thế nào rồi) ; nềễu chúng ta cung cấp được cho tất. 
cả các làng xóm, điện lực của những nhà máy. 
ấy, nếu chúng ía kiếm được một số đây đủ những 
máy điện và những máy móc khác, thì lúc đó 
không cần phải hoặc hầu như không cần phải có 


* Dặm, Nga -tức là Verala (tiểng Pháp là 0èr4Í€), đài 
1,007 m (N. D, ), 
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những bậc thang quá độ, những mắt xích trung 
đian đề chuyền từ chế độ gia trưởng sang chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng chúng ta biết rõ ràng rằng 
điều kiện duy nhất» ấy đòi hỏi phải có một thời 
gian iL nhất là mười năm, đẩy chỉ mới là đề hoàn 
thành những côno việc của phần đầu thôi; còn 
vấn đề giản bớt thời hạn ấy thì chỉ có thê xét đến 
là khi nào cách mạng vô sản thắng lợi ở những 
nưởc như Anh, Đức, Mỹ. 


Nhưng đổi với những năm sắp tới, thì phải 
biết nghỉ đến những mắt xích trung gian có thể. 
làm cho bước chuyển từ chế độ gia trưởng, từ 
tiều sản xuất sang chủ nghĩa xã hội được dễ dàng. 
Ngay cả hiện nay nữa, thường thường « chúng ta » 
vân còn lặp lại cải lý luận cho rằng : « chủ nghĩa 
tư ban dở, chủ nghĩa xã hội hay ». Nhưng lý luận 
ãy sai, Vì nó không đếm xỉa øì tới toàn thê các chế 
- độ kinh tế hiện có trong xã hội ta mà chỉ nhìn thấy 
cỏ hai chế độ thôi. | 


Chủ nghĩa tư bản dở là đerh so nỏ với chủ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản lại là hay khi đem 
so nó với thời trung cô, với tiểu sản xuất, với chủ - 
nghĩa quan liêu do tình trạng rải rác của những 
người tiều sản xuất tạo nên. Vì chúng ta chưa có 
điều kiện đề chuyền ngay từ tiêu sản xuất sang chủ 
nghĩa xã hội, nên, trong một mức độ nào đó, chủ 
nghĩa tư ban nhất dịnh phải nảy sinh, vì nỏ là 
kết quả tự nhiên của tiều sản xuất và trao đồi ;. 
vậy chúng ta phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản 
(nhất là bằng cảch hướng nỏ ¿vào con đường + chủ. 
nghĩa tư bản Nhà nưởc) làm mắt xicH trung gian 
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dẫn từ tiều sản xuất đến chủ nghĩa xã hội ; chúng 
ta phải dùng chủ nghĩa tư bản làm thủ đoạn, đường 
lối, phương sách, thê thức đề có thê tăng gia các 
lực lượng sản xuất, 


Hãy lấy vấn đề chủ nghĩa quan liêu và xem 
xét nó về mặt kinh tế. Ngày 5 tháng Năm 1918, chủ 
nghĩa quan liêu chưa hiện ra trước mắt chúng fa. 
Sảu tháng sau Cách mạng tháng Mười, sau khi 
chúng ta đã triệt đề phá hủy bộ máy quan liêu cũ 
thì chủng ta chưa thấy cái tệ đó. 

+ Một năm nữa trôi qua. Cuộc Đại hội thứ VHI 
của Đẳng cộng sản Nøơa, họp từ 18 đến 23 tháng Ba 
1919, chấp nhận cương lĩnh của Đảng, trong đó 
chúng ta nói một cách thẳng thắn, không sợ thừa 
nhận cái tệ đó, ngược lại, chúng ta lại muốn vạch 
trần nó ra, tổ cáo nó, bêu nó lên trước công chúng, 
khích lệ tư tưởng và ý chỉ, nghị lực và hoạt động 
để đánh lại nó, — trong cương. lĩnh đó chúng ta 
nói đến tình trạng « hồi sinh bộ phận của chủ 
nghĩa quan tiêu trong nội bộ chế độ +ô-Diễt ». 


Hai năm nữa lại trôi qua. Mùa xuân 192i, sau 
khi Đại hội các Xô-viết thứ VIH (tháng Chạp 1920) 
đã tranh luận về vấn đề chủ nghĩa quan liêu, sau 
khi Đại hội Đẳng. cộng sản Nga lần thứ X (thảng 
Ba 1921) đã tông kết những cuộc tranh luận có liên 
quan chặt chế với việc phân tích chủ nghĩa quan 
liêu, thì chúng ta thấy cái tệ ấy đứng sừng sững 
trước mắt chúng ta một cách rồ ràng hơn, chính 
xác hơn, dữ tợn hơn, Những nguồn gốc kinh tế của 
chủ nghĩa quan liêu là gì? Những nguồn gốc ấy 
chủ yếu có hai loại ; một là giai cấp tư sản phát 
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triền cần có một bộ máy quan liêu, trước hết có 
tỉnh cách quân sự, sau có tính cách pháp lý, v.v... 
chỉnh là đề chống lại phong trào cách mạng của 
công nhân (và một phần nào của nông đân nữa). 
Điều đỏ hiện nay ở nước ta không có. Tòa án của 
chúng ta đều là tòa án giai cấp, chống lại giai cấp 
tư sản. Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp, 
chống lại giai cấp tư sản. Chủ nghĩa quan liêu không 
ở trong quân đội, mà ở trong những cơ quan phục 


vụ quân đội. Ở nước ta, nguồn gốc kinh tế của chủ - 


nghĩa quan liêu lại khác : ấy là tình trạng riêng rẻ; 
tình trạng ở rải rác của những người sẵn xuất nhồ, 
cảnh khốn cùng của họ, tình trạng đốt nát của họ, 
tình trạng không có đường sả, nạn mù chữ, không 
có những sự rao đổi giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, tình trạng thiểu liên lạc và thiểu tác động 
qua lại giữa hai ngành ấy. Đó, một phần khá lớn, 
là hậu quả của nội chiến. Lúc chúng ta còn bị 
phong tỏa, bị bao vây mọi mặt, bị cắt đứt liên lạc 
với thế giới, rồi bị cắt đứt với miền Nam là nơi 
nhiều lúa mì, với Xi-bê-ri, với các mô than, thì 
chúng ta không thê. phục hồi công nghiệp được. 
Chúng ta đã không ngần ngại dùng chính sách 
« cộng sản thời chiến ›», không sợ dùng những biện 
pháp cực doan nhất: chúng ta đã quyết tâm chịu 
đựng những ngày chết đói dở hay tệ hơn thê nữa, 
đề bảo vệ cho bằng được chỉnh quyền của công 
nhân và nóng dân, mặc dầu bị tàn phá ghê gớm 
nhất và thiếu trao dồi. Nhưng chúng ta không chịu 
mất tỉnh thần, như bọn xã hội cách mạng và bọn 
men-sê-vich (thực ra thì chúng đi theo giai cấp tư 
sẵn chính vi chúng " hãi và mất tính thần). Nhưng 
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điều kiện thẳng lợi trong môi nirưốc bị nong ta, 
trong một thành trì bị bao vây cũng đã đẻ lộ cạnh 
khia tiêu cực của nó đúng vào hôi mùa xuân 1921, 
khi các đội bạch vệ cuối cừng đã hoàn toàn bị 
-đuồi ra khỏi lãnh thổ nước: Cộng hòa liên bang xã 
hội chủ nghĩa xô-viết Nựa. Trong một thành trì bị 
bao vây, người ta có thê và phải « phong tổa » tất 
cả mọi sự trao đôi. Và nhờ quần chúng đã tô ra 
cỏ một tỉnh thần dũng cảm đặc biệt, nên người ta 
đã có thê chịu đựng được tỉnh trạng Ấy suốt trong 
ba năm. Sau đó, tình trạng suy vi của người tiêu 
sản xuất lại càng trầm trọng hơn nữa, việc phục 
hồi đại công nghiệp còn phải trì hoãn lại. Chủ 
nghĩa quan liêu, di sản của «tình trạng bị bao 
Vậy », thượng tầng kiến trúc dựa trên tình trạng 

sống rải rác và nản chí của người sản xuất nhỏ, 
đã hoàn toàn bộc lộ. 

Cần phải biết nhìn nhận cái tệ đó, mà không 
chút sợ sệt, đề có thê chống lại nó một cách kiên 
quyết hơn, đề có thể làm lại từ đầu, bao nhiêu lần 
cũng được, nếu cần. Trong ¡ tẤt cả mọi lãnh vực của 
công cuộc xây dựng của chúng ta, chúng ta còn 
phải nhiều lần "làm lại từ đầu, đề sửa chữa lại 
những cái làm chưa hoàn thành, bằng cách tìm 
nhiều phương sách khác nhau đề bắt tay vào làm 
nhiệm vụ. Điều hiển nhiên là việc phục hồi đại 
- công nghiệp phải hoẩn lại, là không thể đề cho 
_ những gự trao đồi giữa công nghiệp và nông nghiệp 

bị «phong tỏa » nữa; và do đó chúng ta phải dẳng 
làm một nhiệm vụ hợp với sức chúng ta' hơn : tức 
là việc phục hồi tiều công nghiệp, Chinh là chúng 
ta phải giúp đỡ về phía đó, chính là chủng ta phải 
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chống đỡ mạn sườn ấy của cái lâu đài đã bị chiến 
tranh và phong tỏa phá hoại mất một nửa. Bằng 
đủ mọi phương tiện và với bất cứ giá nào, cũng 
phải phát triền trao đồi, không sợ gì chủ nghĩa 
tư Anh vì ở nước ta (về mặt kinh tế, do đã tước b 
quyền sở hữu của đại địa chủ và tư sẵn, và về mặt 


chỉnh trị do đã có chính quyền công nông) nên 
phạm vi chủng ta để cho nó cũng vừa nhỏ hẹp 
thôi, không « nới lắm». Đó là tỉnh thân cơ bản của 
thuế lương thực, đó là ý nghĩa kinh (fễ của nó. 
Tất cả những chiến sỉ của Đẳng và tất cả 
những người công tác trong các cơ quan hành 
chinh xoỏ-viết đều phải đem hết sức lực, đem hết 
chủ ý ra đề tạo ra, đề phát huy thêm nhiều sáng 


kiến ở cơ sở: trong các tỉnh, hơn nữa trong các 
khu, hơn nữa tronø các quận và các xã, nhằm mục 
đích làm cho công cuộc Xây dựng kinh tế được 
thuận lợi hơn, nhất là về phương điện phục hồi 
tức thời nền kinh tế nông dân. dầu là bằng những 
phương tiện « nhỏ », trong phạm vi hẹp, bằng cách 


phát triền tiểu e công nghiệp địa phương đề. giúp đỡ 


nó. kế hoạch kinh tế duy. nhất của Nhà nước muốn 
rằng chính nhiệm vụ ñy phải là tung tâm của mọi 

_ sự chú ý.và săn sóc của chúng ta, trung tâm của 
những công tác «xung kích »?'Thực hiện được công 
cuộc cải tiến ở đây,” tức là: ở sát bên các «nôn a 
tảng», sắt bên cơ sở rộng rãi nhất và sâu xa nhất, 

thì chúng ta sẽ có thề, trong một thời hạn ngần, 
bắt tay vào việc phục hồi đại công nghiệp với nhiều 
nghị lựe hơn và thành công hơn, - 


lừ trước đến nay, người công tác ở ngành. 
cung cấp chỉ biết có một chỉ thị chủ yếu : thu vào 
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100% những lương thực trưng thu. Ngày nav, chỉ | 
thị đã đòi khác ; phải thu vào 100% thuế lương te, 
trong. thòi hạn ngắn nhất, rồi thu vào 100% nữa 
bằng cách đem các sản phẩm của đại 0á tiêu công: 
nghiệp ra trao đôi. Người nào thu vào 75% thuế | 


lương thực và 75% (của trăm thứ hai) bíng cách | 
đem các sản phầm của đại và tiêu công nghiệp ra | 
trao đồi, là đã làm được một công tác Nhà nước | 
cỏ Ích hơn người thu vào 100% thuế và 555 (của | 
trăm thứ hai) bằng cách trao đói. Nhiệm vụ của | 


người cung cấp phức tạp thêm. Một mặt, đó là một 

nhiệm vụ về tài chinh. Thu thuế nhanh được chừng 

nào, hợp lỷ được chừng nào hay cuừng nấy. Mặt 

khác, đỏ là một nhiệm vụ kinh tế chung. Người đó 

cần phải cố gắng hưởng dẫn sự hợp tác, giúp đỡ 

tiều công nghiệp, phát huy sáng kiến và năng lực 

ở cơ sở đẻ tăng gia và tăng cường việc trao đôi 

giữa nông nghiệp và công nghiệp. Chúng ta chưa 

biết làm tròn nhiệm vụ đó; chỉ lấy bệnh quan liêu. 

ra mà nói cững đủ rõ, Chúng ta không sợ phải thú 

nhận ở đây rằng chúng ta có thề uà còn phái học 

lập nhiều ở bọn tư bản. Chúng ta hãy so sánh những 

kết quả thực tế đạt được ở các tỉnh, các khu, các 
— quận và các xã; trong địa phương này, những tư `: 

>í nhân, những nhà tự bản và tiêu tư bản đã đạt được 

những kết quả ngần này. Họ đã đạt dược ước chừng 

ngần này tiền lòi, Đó là cống vật, là số tiên công 
ý mà chúng ta phải trả đề «tập sự », Cả thẻ trả tiền „Í 
đề học nghề miễn là có kết quả. Ờ địa phương gần "- 
_ bên, các hợp tác xã đã đạt được kết quả nào đỏ và 


thu được một số tiền lời nào đó. Và trong một địa “ 
. phương thứ ba, một xi nghiệp quốc doanh kỉa, nhờ 
: `. : “ 07 : 


những phương pháp thuần túy cộng sản, đã đạt 
- được kết quả nào đó (trường hợp thứ ba này, hiện 
nay, là một ngoai lệ hiểm có).. 

Mỗi trung tâm kinh tế địa phương, mỗi hội 
đồng kinh tế hàng tỉnh làm việc bên cạnh Ban chấp 
hành tỉnh phải chú ỷ ngay — coi như một nhiệm vụ 
cấp thiết — việc tô chức các cách thí nghiệm hoặc 
các hệ thống « trao đôi » đề lấy những sẵn phầm của 
nóng dân còn lại sau khi đã nộp thuế lương thực, 
Sau một vài tháng, người ta sẽ có những kết quả 


thực tế có thê đưa ra so sảnh và nghiên cứu. Muối 


sản xuất ở địa phương hay từ những vùng khác 
mang đến; dầu hóa mà người fa sẽ đưa từ miễn 


trung tâm tói ; thủ công nghiệp gỗ ; thủ công nghiệp 
dùng các nguyên liệu ở địa phương và cung cấp 
được một số sản phầm, không thiết yếu lắm, nhưng 
cần thiết và vẫn có ích đối với nông đân; «than 
xanh » (dùng các sông ngòi quan trọng ‹ ở địa phương 
vào việc điện khi hóa), V.V:..,„— tất cả mọi cái đều 


phải được đem ra Sử dụng, để hết sức kích thích. 


mọi việc trao đôi giữa công nghiệp và nông nghiệp: 
Trong lãnh vực này, người nào thu được nhiều kết 
quả nhất, dầu:là bằng con đường tư bản tư nhân, 
dầu là không phải bằng con đường hợp tác, không 
cải biến trực tiếp chủ nghĩa tư bản ấy thành chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước, — thì cũng sẽ giúp ích cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong toàn 
bộ nước Nga, hơn là những kể chỉ ngồi «lo lắng» 
đến sự thuần túy của chủ nghŸa cộng sản, thảo ra 
những quy tắc, chỉ thị cho chủ nghĩa tư bản Nhà 


nước và hợp tác xã mà thực tế thì lại không làm 
cho các việc trao đôi tiển hơn lên, 


98 


——M Ư' Y?»w -_ mi L- - 4 "` `. K ;„ Ì x..jN —¬.1xV _ Nuwkdls..ư J1WXxis-xsi NS== my nung... TA VN gỡ wAwni my 5.1 6N ` Y ~--.*.ưng `... 4 ¡ wø@ T = 
& 


Ñ 1v 


“ sƯNÀ..( 4q 


À, : _&) ` "W va XÃ" x4 :./2ÄAMWsgd ki 


® vẠ 2 | Là 2 ° ' | .._.- _ 
Diêu đó có thê coi như là ngược đời : chủ 


nghĩa tư bản tư nhân mà lại đóng vai trò phụ giúp - 


cho chủ nghĩa xã hội à? 

Nhưng điều đó không có øì là ngược đời cả : 
đó là một sự kiện kinh tế tuyệt đối không thê chối 
cãi được. Vì nước ta là một nước tiêu nông, ngành 
vận tai đặc biệt bị tàn phá, một nước vừa mới 
thoát khỏi nạn chiến tranh và bao vây, hiện đang 
được giai cấp vô sản lãnh đạo về chính trị -— giai 
cấp này nắm giữ quyền kiểm soát ngành vận tải 
và đại công nghiệp, vì thế nhất định không trảnh 
khỏi đưa đến kết quả: một là những việc trao 
đồi giữa các địa phương hiện nay có một ở nghĩa 
quan trọng bậc nhất, và hai là hiện nay có khả 
năng sử dụng cả chủ nghĩa tư bản tư nhân (chứ 


đừng nói øì đến chủ nghĩa tư bản Nhà nước nữa) 


đề giúp sức cho chủ nghĩa xã hội thẳng lợi. 
Nhưng không nên tranh luận về danh từ. Từ 
trước đến nay, chúng ta đã phạm quá nhiều sai 
lầm về mặt ấy rồi. Cần làm cho kinh nghiệm thực 
tiễn cỏ: càng nhiều mặt càng tốt, và nhai nghiên cứu 
kinh nghiệm đó nhiều hơn nữa. Có những trường 
hợp mà một tô chức gương mẫu trong công tác 
địa phương, dầu phạm vi rất nhỏ hẹp chăng nữa, 


nhưng đối với Nhà nước, lại quan trọng hơn là 


sự hoạt động của nhiều cơ quan ở Trung ương. 
Hiện nay về phương diện kinh tế nông dân, nói 
chung, và về phương diện đồi các sẵn phầm nông 
nghiệp thừa lấy các sẵn phầm công nghiệp, nói 
riêng, thì nước ta chính đang ở trong những trường 


hợp Ấy, Về mặt này, ; một tồ chức gương mẫu \ trong | 
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công tảc đó, đầu chỉ trong phạm vỉ một tông, nhưng 

- đổi vỏi Nhà nước, vẫn quan trọng hơn là việc cả: F 
tiễn một cách «gương mẫu » bộ máy trung ương của 
bộ dân ủy này hoặc bộ dân ủy nọ. Ấy là vì, trong 
ba năm rưỡi, bộ mảy trung ương của chúng ta 
đã đi đến chỗ mắc phải tình trạng trầm trệ * nguy 
hại nào đỏ; chủng ta không thể cải thiện tỉnh 
trạng ấy một cách mau chóng trông thấy được; 
chúng ta không biế t cách làm. Muốn cải thiện triệt 
đề hơn, muốn cho cỏ dồi đào những lực lượng 
mới, muốn chiến đấu thắng chủ nghĩa qnan liêu, 
muốn vượt lên trên tình trạng trầm trệ nguy hại đó, 
thì phải CÓ SỰ Biúp đỡ của các tô chức địa phương 
của cơ sở, của tÖ'chức gương mẫu của niột « toàn 
bộ », đầu là quy mô của những tô chức này còn nhổ. 
hẹn, nhưng miễn là thực sự của một « toàn bộ », 

nghĩa là không phải chỉ một doanh nghiệp, chỉ một 
ngành kinh tế, một xi nghiệp mà là tông số tất cả 
những mối quan.hệ kinh tế, fông số tất cả những 
mối trao đôi, dầu chỉ ở trong một địa phương nhỏ. 


Những người nào trong chủng ta đã chuyên 
công tác ở cácscơ quan trung ương sẽ tiếp tục cai 
thiện bộ máy trung ương và tây trừ bệnh: quan Tiên 
khỏi bộ máy đó, dầu chỉ là trong phạm vị nhỏ hẻ, 
có thể thực hiện ngay được. Nhưng trong trường 
hợp này thì sự giúp đỡ chủ yếu vẫn do cơ SỞ VÀ 
- gỡ do cơ sở mà có, Nói chung, cứ như tôi có thể 
xét thấy thì ở các tỉnh công việc vẫn chạy hơn ở 
trung ương. Điều đó cũng dễ hiều; vì tất nhiền, tai 


® án Phái dịch là : + gineItie»; bản chử 7 rung- -hod ; 
& nhắtt (uận (ập quản 3 (N.DÀ 


100_- 


,. 
` 

: 

¬ 
Ị 


họa của bệnh quan liêu tác hại nhiều nhất Tà ở 
trung ương ; về phương diện ấy, Mạc-tư-khoa không 
thê không phải là thành phố xấu nhất và, nói chung, 
là «địa phương » xấu nhất của nước Cộng hòa. Ờ 
cơ sở, so với mức trung bình, thì có hai khuynh 
hướng * : khuynh hướng xẩu it hơn khuynh hướng 
tốt. Những khuynh hướng xấu là những sự lạm 
quyền của -cảc công chức cũ, đại địa chủ, tư sản 
và các bọn đê tiện khác, lần lút trong số những 
người cộng sản, và có khi chủng phạm những hành 
động bỉ ôi, hèn hạ, những sự hiếp đáp xấu xa nhất 
đối vởi nông dân. Điều cần ở đây là phải tảo trừ 
bằng khủng bố : xử ngay tại chô, hành hình luôn 
tức thòi không dài dòng văn tự. Mặc cho bọn Mác- 


tốp, Tréc-nốp và bọn tiêu tư sản không đẳng cùng 


một loại như chủng, võ ngực mà la lớn: «Nhờ ơn 
Chúa mà tôi không giống «bọn ấy », tôi không hề 


bao giờ thừa nhận và hiện giờ cũng không thừa 


nhận sự khủng bố ». Bọn ngu ngốc ấy « không thừa 
nhận sự khủng bố », vì chúng đã chọn lấy vai trò 
làm đày tớ tận tâm của bọn bạch vệ, đề lừa đối 


công nhân và nông dân. Bọn xã hội cách mạng : 


vả bọn men-sê-vích « không thừa nhận sự khủng 
bô ›, vì chúng đóng vai trò vừa phất cờ «chủ nghĩa 
xã hội», vừa đẩn quần chúng đến cho bọn bạch 
0ê khủng bố. Đó là điều mà sự nghiệp hùng vĩ của 
Kê-ren-ski và Cóc-ni-lốp ở Nơa, của Côn-sắc ở Xi- 
bê-ri, của bọn men-sê-vích ở Giê-óc-gi đã chứng 


. “~— 
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tÔ: đó là điều mà các anh hùng của Đệ nhị Quốc 
tẾ và của Quốc tế «bai rưỡi» ` ở Pham-lan, Mung, 
Áo, Đức, ŸÝ, Anh, v.v,.., đã chứng tỏ. Mặc cho bọn 
đày tở, bọn phụ giúp cho khủng bố trắng, tự ca 
tụng là chúng không thừa nhận sự khủng bố, bất 


kỳ là khủng bố gì. Còn chủng ta, chúng ta tiếp tục 
nói lên sự thật này, tuy khó chịu nhưng không thê 


chối cãi được là: trong những nước đang trải qua 


một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch 
sử mà, sau cuộc chiến tranh để quốc 1914—1918, 


các quan hệ cũ bị tan rã, đấu tranh giai cấp cảng 
thêm sâu sắc (và dó là tình trạng của tất cả các 
nước trên thế giới), thì không thê nào không dùng 
chính sách khủng bố, mặc dầu bọn giả dối và ba 
hoa muốn nói gì thì nói. Hoặc là khủng bố trắng, 
khủng bố của tư sản, kiêu của Mỹ, Anh (Á¡-nhT-lan), 


`ề (bọn phát xi1), Đức, Hung v.v... Hoặc là khủng 
bỏ đó, khủng bố của vô sản. Chứ không có lối nào 


(rùng dung, không có và không thê có giải pháp 


« thứ ba ». 
Và đây là những khuynh hướng tốt: đấu 


tranh thắng lợi chống chủ nghĩa quan liêu ; chủ Ÿ 
cao độ đến nhu cầu của nông dân và công nhân; 
vô cùng lo lắng đến việc khôi phục kinh tế, tăng 
hiệu suất lao động, phát triển những s sự trao dồi 
giữa nông nghiệp và công nghiệp ở địa phương: 
Những khuynh hướng tốt này, tuy, nhiều hơn 
_những khuynh hướng xấu nhưng vẫn còn hiểm. 

Song những khuynh hướng này cỏ thật. Khắp mọi 
ƠI, Ở CƠ: SỞ, người ta thấy đang xuất hiện những 
cán bộ cộng sản mới, trẻ tuôi, đầy khi lực, được 
tôi luyện trong thử thách của cuộc nội chiến và 


của những bước gian khô. Chúng ta chưa hề làm - 


được những diều cần phải làm đề đưa một cách 
có hệ thống và không ngừng, các lực lượng thanh 
niên ấy từ những tô chức thấp lên những tô chức 
cao. Nay cỏ thê và cần phải làm điều đó một 
cách bên bí hơn và theo quy mô rộng lớn hơn, 
Một số cộng tác viên có thê và phải đôi công tác 
ở các cơ quan trung ương và phải về các tỉnh, Ở 
đó, họ sẽ lãnh đạo các quận và các (ông, họ sẽ tô 
chức foàn bộ công tác kinh tế một cách gương 
mẫu ; như vậy, họ sẽ giúp ích được nhiều vô cùng, 
và sẽ làm một công việc quản trọng đối 0Đớt Nhà 
nước nhiều hơn là giữ một chức vụ nào đó Ở 
trung ương. Vì tô chức công tác một cách gương 
mẫu là một trường học tốt và một tấm gương cho 
các khu khác noi theo một cách tương đối dễ 
dàng. Ở trung ương, chúng ta sẽ làm đủ cách đề 
khuyến khích các khu khác noi gương ấy và cũng 
bắt buộc họ phải làm theo như thể. 

Việc phát triền những sự «trao đòi» giữa 
nông nghiệp và công nghiệp — trao đổi những 
nông sản thừa của nông dân còn lại sau khi dỏng 
thuế lương thực, lấy những sản phầm của tiêu 
công nghiệp, chủ yếu là của thủ công nghiệp, — 
việc phát triển ấy, do ngay bản chất của nó cũng 
đòi hỏi các tô chức địa phương phải tỏ ra có tính 
thần chủ động độc lập và thông minh. Vì thể cho 
nên hiện nay một tô chức công tác gương mẫu Ở 
các quận và các tông có một tầm quan trọng đặc 
biệt đối với toàn quốc. Trong lãnh vực quân sự; 


trong cuộc chiến tranh Ba-lan vừa qua chẳng hạn, 
_ shúng ta không sợ làm sai trái với hệ thống đẳng 
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cấp quan liêu, chủng ta không sợ «hạ cấp bậc » 
và điều động những ủy viên hội dòng quân sự 
cách mạng của nước Cộng hỏa di các công tác hạ 
cấp (trong hi đó văn dễ cho họ giữ chức vụ cao 
cấp đó ở trung ương). Tại sao ngày Iay cliủng ta 
lại không điều động một vài ủy viên của Ban € “hp 


hành trung ương Ngựa hoặc mọt vài ly viên của. 


các đoàn thẻ khác, hoặc những đồng chí cao cấp 
khác đi nhận công tác dù ở khu hay ở quận ? Dâu 
sao chúng ta cũng không « quan liêu hóa » đến. nỗi 


«sợ » việc thuyên chuyền ẩy ! Và ở ta sẽ cỏ hàng 


cục những người công tác Ớ cc cœ quan trung - 


ương vui lòng nhận điều ẩy. Và công cuộc kiến 
thiết kinh !ế của toàn nước Cộng hòa sẽ được lợi 
vỏ cùng, và những quận kiêu mẫu sẽ đóng một 
vai trô chẳng những lớn lao mà còn !'ð ràng cỏ 
tính chất quyết định, tính chất lịch sứ. 

Tiện đây, cần nói rõ rằng sự thay -đồi của 
chúng ta về mặt lập trường nguyên tắc* đổi vời 
cuộc đấu tranh chống nạn dầu cơ, tuy là một việc 
đứng vào hạng thứ, nhưng nỏ cũng cỏ ÿ nghĩa 
quan (trọng của ,nỏ. Chúng ta phải ủng hộ việc 


thương mại «chính dáng», chủng ta cỏ lợi trong 


việc phát triển (ương. mại chinh đảng » vì nó 


không tìm cách trốn tránh sự kiệm soát của Nhà 


nước, Nhưng, khóng thề phần biệt dược đầu cợ 
với (hương mại « chỉnh đảng », nêu + chúng. ta Nẻi 
tỉnh trạng đâu cơ về phương diện kinh tế học. Tự 


® Dản Pháp (lịch là: 4 d4 NoÌre position đẻ 0tÌheipe ý 


bằn /!loa dịch là ; «nguyên tức đề pháp thường» (N.Ò). 
104 


do thương mại tức là chủ nghĩa tư bẩn; chủ nghĩa 
tư bản tức là đầu cơ, Muốn nhắm mít trước điền 
đó thì thật là lố bịch, 

_—_ Làm thể nào bây giờ ? lỏng trừng phạt nạn 
đầu cơ hay sao ? 

Không được. Phải duyệt lại và sửa dối tất cả 
các luật lệ về đầu cơ; tuyên bố mọi thứ ấn cấp, 
mọi hành động, trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai 
hoặc thầm kín, toan (rốn tránh sự i2" tra, sự 
giám sát, sự kiềm kê của Nhà nước, đều có thê bị 

trừng phạt (và thực tế truy nã một cách nghiêm 
ngặt gầp ba lân so với thời gian tr ước). Chính nhờ 
đặt vấn đề như vậy (ở Hội đöng dân ủy, cóng \ Việc 
ấy đã bắt đầu, nghĩa là Hội đồng dán ủy đã ra 
lệnh bắt đầu duyệt lại các luật lệ về đâu cơ), mà 


Đo chúng ta "sẽ hướng được sự phát triền của chủ nghĩa 


tư bản, đi vào con đường tư bản Nhả nước, — sự 


phát triển ấy, trong một mức độ nào đó, không 
thể tránh khỏi và cần thiết ‹ cho chúng ta. 


TÔNG KẾT VÀ KẾT LUẬN VỀ CHÍNH TRỊ 


Bây giờ còn phải xét, dầu chỉ là vắn tắt thôi, - 
xem tinh hình chính trị đã được tạo ra đó như thế 
nảo, nó đã được nền kinh tế mà tôi dã phác họa 
trên kia, sửa đổi như thế nào. 


_— Chúng ta thấy là những đặc điềm chủ yếu của 
nền kính tế chúng ta trong năm 1921 cũng giống 
như năm 1918. Mùa Xuân năm 1991; nhất ]à sau 
nạn mất mửừa và dịch gúc vật, hoàn sảnh của nông 


_ đân, dã rất khô sở vì chiến tranh và phơng tôa, 
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lại càng trầm trọng đến cực độ, Kết quả của tình 
ĐI trầm trọng ấy là những dao động về chính 
trị, những dao động đó, nói chung, chính là «bản 
chất» của người tiều sản xuất, Biêu hiện TỔ rệt 
nhất của những sự dao động ấy là cuộc nồi loạn ở 
Cò-ron-stáf, : 
Điều đặc sắc nhất trong những biến cổ ở Cờ- 
ron-stát chỉnh là những dao động của thể lực tiêu 
tư sản. Rất ít có cái gì cụ thê, chính xác, nhất 
định. Chỉ có những khâu hiệu mơ hồ: «tự do», 
« tự do thương mại », « giải phóng », « xô-viết không 
có người bôn-sê-vích tham gia», hoặc bầu lại 
các xô-viết, hoặc thủ tiêu chuyên chính của 
Đẳng», v.v., Bọn men-sê-vich và, xã hội cách 
mạng tuyên bố rằng phong trào Cờ-ron-stát là 
phong trào của « chúng ». Vịch-to Tréc-nốp phải 
một mật sử* đến Cờ-ron-stát ; theo đề nghị của 
viên mật sử này, tên men-sê-vích Van-cờ, một trong 
những kẻ thù chỉ huy cuộc nồi loạn Cờ.ron-stát 
bỏ phiếu trong thành phố ấy cho « Hội nghị lập 
hiến ». Tức thì toàn thể đội bạch vệ được động 
-_ viên đến «ủng hộ Cở-ron-stáf », có thể nói là nhanh 
như vô tuyến điện báo**. Bọn chuyên viên quân 
sự bạch quản ở Cò-ron-stát, nhiều chuyên viên 
chứ không phải chi một mình Cô-dò-lốp-ski, đặt 
kế hoạch đem quân đồ bộ lên O-ra-ni-en-ba-um, kế 
hoạch đó làm cho dám men-sê-vích xã hội cách 


* bân Pháp dịch là : & émissaire »; bản Hoa dịch là: 
«chuyển sứ ® (N.U.). | 


hi, Bản Pháp dịch là¿ «quec une rapidilẻ radio-tẻlẻ¬ 
graphique 9 (N.).). 
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ị — mạng và những người không đẳng còn đo đự phải 
run sợ. Hơn năm mươi tờ báo của bọn bạch vệ 
Nga ở ngoại quốc mỏ một chiến dịch, quyết liệt 
và điên cuồng «(Ứng hộ Cỏo-ron-sfdf ». Các nhà ngân 
hàng lớn, bọn chúa trùm của tư bản tài chính mở 
những cuộc lạc quyên đề ủng hộ Cờ-ron-stát. Tên 
Ca-đê Mi-liu-cốp, một lãnh tụ thông mỉnh của giai 
- Cấp tư sản và đại địa chủ, kiên nhân giải thích cho 
và —_ tên ngu ngốc Vich-to Tréc-nốp, một cách trực tiếp 
——— (Và giản tiếp cho bọn men-sê-vích Đan và Rô-giờ- 
_— cốp, bị giam ở Pê-tò-rô-dờ-rát vì có liên lạc với 
Cò-ron-stát), rằng chưa cần thiết phải nói đến Hội 
nghị lập hiến vội, rằng người ta có thề 0à phải 
_ tuyên bổ ủng hộ chính quuền xô-uiễt, nhưng uới 
điều kiện du nhất là không được có những người 
>, "hón-sê-nÍch tham gia trong đó. _ 
Ẹ Chắc chắn là muốn thông minh hơn bọn ngu 
ngốc tự cao tự đại như Tr éc-nốp, anh chàng dũng 
_ gï ba hoa theo lối tiêu tư sẵn, hoặc Mác-tốp, anh 
chàng hiệp sỉ của chủ nghĩa cải lương tiêu tư sản. 
núp đưới chiêu bài « chủ nghĩa Mác », thì cũng không 
khó khăn gì lắm. Nói cho đúng vấn đê cũng không 
phải chủ yếu là nhận xét rằng, về phương điện cá 
- nhân, Mi-liu-cốp thông mỉnh hơn; trải lại, điều 
quan trọng là người lãnh tụ chính trị của đại tư 
sản đo địa vị giai cấp của nó, mà nó sảng suốt hơn, 
biểu bản chất giai cấp của các biến cố và mối 
tương quan gia các lực lượng chính trị đang đương 
đầu với nhau, hơn là những lãnh tụ của giai cấp 
tiều tư sẵn, tức là bọn Tréc-nốp và Mác-tốp. Vì 
giai cấp tư sản thực sự là một lực lượng giai cấp, thì 
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nhất định nỏ phải giữ địa vị thống trị, đướởi chế 
độ tư bản dù là trong một nước quân chủ, hay 
thậm chỉ trong một nước cộng hòa dân chủ nhất 
cũng thế; và cũng nhất định nó được sự ủng hộ 
của giai cấp tư sản thế giới. Còn giai cấp tiêu tư 
sản, — fức là tất cả những anh hùng của Đệ nhị 
Quốc tế và Quốc tế «hai rưỡi »,— do bản chất kinh 
tế của nó, nó không thê là gì khác hơn là biểu 
hiện tình trạng bất lực của giai cấp ẩy. Do đó mà 
nỏ do dự, ba hoa, suy nhược. Năm 1/59, các 
người tiều tư sản còn có thệ là những. nhà đại 
cách mạng; năm 1848, họ đã trở thành lố bịch và 
đáng thương hại, Vai trò thực sự của họ, trong 
những nắm 1917 — 1921, là vaï trò của những kẻ: 
phụ giúp đáng ghê tổm của lực lượng phản 
động, những:tên đày tớ trung thành của chúng, 
dầu tên họ là Tr éc-ốp hảy Mác-tốp, Cau-sky, Mác- 
Đò-nan, v.v... cũng thể. 

Khi Mác-tốp tuyên bổ trong tạp chí của y ở Bá- 


..lỉnh rắng phong trào Cờ-ron-stát chẳng những làm 


theo những khẩu hiệu meri-sê-vích mà còn chứng tó 


"có thể có một phong trào chống bôn-sê-vích mà 


không hoàn toàn phục vụ quyền lợi của bạch vệ, tư 
bản và đại địa chủ; khi tuyên bố như thế, y đã tö ra 
là một anh chàng Nác-xít tiêu tư sản * tự cao tự 


_ đại, Tiôi chúng ta cứ việc nhắm mắt trước cái sự 


thật là tất éã bọn bạch vệ chính thức đã chào 
mừng những kẻ nồi loạn ở Cờ-ron-stát và do các 


- ngân hàng, làm trung gian, chủng đã quyên tiền 


—— 


*® Bản chữ Pháp.0uä chữ Anh đều dịch theo một j là 
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ủng hộ Cò-ron-stát, là xong! Chống lại với bọn 
Tréc-nốp và Mác-tốp, Mi-liu-cốp nói có lý, bởi vì 
y đã lột trần sách lược đích thực của đội bạch vệ, 
đích thực của bọn tư bản và đại địa chủ: chúng 
ta ủng hộ bất cứ ai, ngay ca bọn vô chính phú nữa, 
chủng ta ủng hộ bất cứ chính quyền xô-viết nảo, 
miễn là bọn bôn-sê-vich bị đánh đò, miễn là có mội 
sự sửa đồi lại trong chính quyên ? Dù chính quyền 
sẽ thiên về hữu hay thiên về tả, về những người 
men-sê-vích hay về những người vô chính phú, 
điều đó cũng không quan hệ gì rnấy, miễn là giựt 
được chính quyền ra khỏi tay những người bôn- 
_gê-vích; còn sau đỏ, — sau đó thì «chúng tôi », 
bọn Mi-liu-cốp, « chúng tôi», những: nhà tư bản 
và đại địa chủ, chúng tôi sẽ «tự » làm lấy; cái loại 
vô chính phä, bọn Tréc-nốp, Mác-tốp, chúng tôi 
sẽ đuôi cô chúng ra ngoài, cũng như chúng tôi dã 
đuổi bọn 1réc-nốp và Mai-ski ở Xi-bê-ri, cũng như 
_ người ta đã đuôi bọn Tréc-nốp và Mác-tốp Hưng, 
ở Hung, cũng như người ta đã đuồi Cau-sky ở Đức, 
P, At-le và bè lũ ở Viên. Những bọn Nác-xít tiêu 
tư sản - men-sê-vích, xä hội cách mạng, không đảng 
đó — giai cấp tư sản chân chỉnh có óc thực 
tiễn đã lứa gạt được hàng trăm tên và đã nhiều 
lần loại trừ chúng, trong tất cả các cuộc cách mạng 
và trên tất cả các nước. Lịch sử đã chứng tỏ điều 
đó, Thực tế đã xác nhận điêu đó. Các chàng Nảc- 
xÍt cử ba hon, Còn bọn Mi- -liu-cốp và bạch vệ cứ 
hành động. 

Mi-lin-cốp hoàn toàn có lý, khi hẳn nói : «Miễn 
là chính quyền được sửa đồi lại và thoát khỏi 
tay bọn bôn-sê-vích, dâu rằng nó cỏ thiên một ít 
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về hữu hay về tả, cũng không can chí, còn thi rồi 
đâu sẽ vào đấy ». Đó là một chân lý giai cấp đã 
được lịch sử cách mạng của tất cả các nước, đã 
được hàng thế kỷ của lịch sử hiện, đại, sau thời 
trung cÖ, xác nhận. Các người sản xuất nhỏ riêng 
rẽ, các nông dân, đều được tô chức về mặt kinh 
tế và chính trị, hoặc bởi giai cấp tư sản (dưới chế 
độ tư bản, trong tất cả các nước, trong tất ca các 
cuộc cách mạng của thời kỷ hiện đại, thì luôn luôn 
là như thế và sau này nữa, dưới chế độ tư bản, thi 
bao giờ cũng vẫn như thế), hoặc bởi giai cấp vô 
sản (đó là trường hợp, dưới một hình thức sơ 
khai, và trong một thời gian rất ngắn, ở mức độ 
phát triển tối cao, của một vải cuộc cách mạng lớn 
ˆ nhất hiện nay; đó là trường hợp ở Nga, năm 1917— 

1921, trong, một: hình thức tiến bộ hơn). Chỉ có 


Chính do những sự nỗ lực lớn lao, tr ong một 
cuộc đấu tranh quyết liệt, những người bôn-sè- 
-vích mới thành lập được một đội tiền phong vô 
sản có khã năng lãnh đạo xứ sở, mới tạo nên và 
bảo vệ được nền chuyên chính vô sản ; và sau bốn 


năm kính nghiệm thực. tiến, tương quan giữa các 
lực lượng giai cấp đã hiện ía ở Nga, rồ như ban 
ngày : một bên là đội tiền phong dày dạn, rắn như 
thép, của giai cấp cách mạng duy nhất; một bên 
là thế lực tự phát tiêu tư sẵn do dự; sau nữa, là 
bọn Mi-liu-cốp, bọn tư san và đại địa chủ mai 
phục ở nước úgoài và được giai cấp tư sản quốc ' 
tế ũng hộ. Sự thê đã rõ như ban ngày. Chỉ có 
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chúng mới lợi dụng và có thể lợi dụng được bất: 
: cử một sự « thay đôi chính quyền » nào, đủ là nhỏ 
` nhặt. 


Trong quyền sách năm 1918 nói ở trên, có nói 
rất rõ rằng : «kẻ thù chính» là «thế lực tự phát 
tiều tư sản». «Hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát và 


kiềm kê nó, hoặc là nó sẽ đánh đô chính quyền 
công nhân, nhất định như thế, không thê nào 
-tránh khói, cũng y như bọn Na-pô-lê-ông và Ca-vat- 
nhắc đã lật đồ cách mạng, bọn nảy cũng nảy sinh 
chính trên miếng đất tiêu tư hữu ấy. Vấn đề đặt 


ra là như thế và chỉ có như thế ». (Trích tập sách 
xuất bản ngày 5 tháng Năm 1918, xem trên kia). 


-_ Sức mạnh của chúng ta là ở chỗ chúng ta đã 
tính trước được một cách tuyệt đối rõ rệt và sáng 

_ suốt (ái cũ các lực lượng giai cấp hiện có ở Nøơa, 
ị cũng như trong phạm ví quốc tế; rồi từ chỗ đó mà 
# chúng ta có được một nghị lực sắt đá, lòng quyết 
tâm, chí kiên quyết và tỉnh thần hy sinh trong cuộc 
đấu tranh. Chúng ta có rất nhiều kể thù nhưng 


chúng đêu rời rạc hoặc là chúng không biết chúng 
Š muốn gì cả (như tất cả những người tiều tư sẵn nhỏ, 
' tất cả bọn Mác-tốp và Tréc-nốp, tất cả những người 
-⁄ không đảng, tất cả những người vô chính phủ). 
' Còn chúng ta thì chúng ta trực tiếp đoàn kết với 
| _— nhau, và gián tiếp đoàn kết với vô sản tất cả các 
___ Hước, chúng ta biết chúng ta muốn gì. Đó là lỷ do 
. _ tại sao chúng ta là những người vô dịch trong 
.... phạm vi quốe tế, tuy nhiên điều đó không có nghĩa 
Tầng không thể có một cuộc cách mạng vỏ sân này 
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hoặc nột cuộc cách mạng vô sẵn kỉa thất bại trong 
một khoảnh khic thời gian nào đó. 

Không phải không có lý do mà người ta dùng 
đanh từ thế lực tự phát đề chỉ giai cấp tiêu tư sản, 
vì chỉnh nó là cái không có hình thù, bất định, 
vô ý thức nhất. Những chàng Nác-xít của giai cầp 
tiều tư sản tưởng tượng rằng «phô thông đầu 
phiểu » trong chế độ tư bản sẽ thủ tiêu bản chất 
của người tiều sản xuất; nhưng, sự thực, thì nó 
giip giai cấp tư sản dùng nhà thờ, báo chỉ, trường 
học, cảnh sát, quân đội, và hàng ngàn hình thức 
ảp bức: kinh tế, đề bắt: các người sản xuất nhö 
phân tản: phải phụ thuộc vào nó. Cảnh suy tàn, 
cùng khốn, hoàn cảnh gian khô gây nên nhiều do 
dự : ngày nay thì theo giai cấp tư sẵn, ngày mai 
thì theo giai cấp vô sản. Chỉ có đội tiền phong vô 
sẵn dày dạn là có thể kháng. cự và đổi chọi lại 
mọi sự do dự. 


Những biến e6 mùa xuân năm 1921 đã vạch 
rõ thêm một lần. nữa vai trò của bọn xã hội 
cách mạng và bọn men-sê-vích: chúng giúp cho 
thế lực tự phát tiều tư sẵn do dự tách khối những 
người bôn-sê-vích, gây ra việc «thay đôi chỉnh 
quyền » có lợi cho bọn tư bản và đại địa chủ. Ba) 
giờ bọn men-sê-uich bà xã hội cách mạng đã học 

cách hóa trang lảm những người « không đẳng »- 
- Điều đó đã được hoàn toàn chứng mình. Ngày nay 
chỉ có bọn ngu dại mới cỏ thề không tròng thấy 
điều đó, mới khôifg hiều rằng chúng ta không thẻ 


đề bị ai lừa bịp. Các cuộc hội nghị của những 
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người không đẳng không phải là một bái vật *, 
Những hội nghị đó đáng quý, nếu nhờ đó mà chúng 


ta gần gũi được những quần chúng mà chúng ta 
chưa gần gũi và hàng triệu người lao động đang 


đứng ngoài trường chính trị; nhưng những hội 
nghị đó có hại nếu nó cung cấp một chỗ đứng cho 
bọn men-sê-vích và xã hội cách mạng đang hóa 
trang làm những người «không đảng». Những 
kẻ ấy ủng hộ cho các cuộc nôi loạn, giúp đỡ bọn 
bạch vệ. Địa,vi của bọn men-sê-vích và xã hội 
cách mạng, công khai cũng như hóa trang làm 
người không đảng, là ở trong nhà từ (hay trong 
các tạp chí xuất bản ở ngoại quốc, thì ở bên cạnh 
bọn bạch vệ) chúng ta đã vui lòng đê cho Mác-tốp 
xuất ngoạÌ), chứ không phải ở trong cuộc hội nghị 
của những người không đẳng. Chúng ta có thê và 
phải tìm những phương sách khác đề hiều nguyện 
vọng của quần chúng, đề gần gũi họ. Những kẻ 
nào muốn chơi lối đại nghị, lối Hội nghị lập hiến, 
lối hội nghị những người không đẳng, thì cứ việc 
ra nước rhÐÐÑt: ; cứ đi theo Mác-tốp, đi đi, đừng 
phiền hả gì cảj cứ đi thưởng thức những cái thú 


của chế độ «dân chủ»; xin cứ hỏi những người 


lính của Vò-ran-ghen một ít về những cái thú ấy. 
Côn chúng ta thị chúng ta có công việc khác đề 
làm chứ không chơi trò « đối lập » trong các cuộc 
«hội nghị» được. Chúng ta đang bị tư bản thế 
giới bao vây, chúng đang rình mò từng chút do dự 


_ @ủa chúng ta đề hòng đưa bọn «của chúng » trở 
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về, đề lập lại chính quyền của bọn đại địa chủ 
và của giai cấp tư sản. Chúng fa sẽ cầm tù bọn 
men-sẻ-vich và xã hội cách mạng công khai cũng 
như ngụy trang thành những người « không đẳng ». 

Đề thắt chặt hơn nữa mối liên hệ với quân 
chúng lao động mà chính trị chưa tác động đến 
được, chủng ta sẽ dùng tất cả mọi phương tiện, trừ 
những phươ nơ tiện nào mở rộng đường cho bọn 
men-sê-vich và xã hội cách mạng, mở rộng đường 
cho nhĩững sự. do dự có lợi cho Mi-liu-cốp. Nhất là 
chúng ta sẽ chú tâm làm cho hàng trấm hàng nghìn 
những người phi đẳng tham gia công tác hành chính, 
trước hết là- công tác kinh tế, nhữ ng người phi 
đảng chân chính, từ trong quần chúng công nhân 
và nông dân thường mà ra, chứ không phải bọn 
( IØỤY trang » thành không đảng, để lặp lại theo 
một quyền sách chỉ nam, những huấn thị của bọn 
men-sê-vích và xã hội cách mạng, rất có lợi cho Mi- 
liu-cốp. Hàng trăm và hàng nghìn người không 


đẳng. làm việc trong bộ: máy cua chúng ta; hàng 


chục người trong - bọn họ giữ những chức vị rất 
quan trọng, trách nhiệm /rất cao. Chúng ta cần 
phải kiểm tra công việc của họ kỹ hơn nữa. Chúng 
ta phải đưa hàng nơhìn, hàng vạn người lao động 


. mới, lây từ cơ sở lên, tham gia công tác, làm cho 


họ trải qua thử thách một cách cỏ hệ thống và 


thường xuyên ; đề bạt lên những chức vụ cao hàng - 


trăm những người đấ trải qua thử thách và tỏ ra 


xứng đáng. - 


Cho đến nay những người sóng 4 sản ở' nước ta 
chưa thật hiểu. vai trò lãnh đạo chân chính của 
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mình là như thể nào : không nên « một mình » làm 
(tất cả », làm quá sức mà không ắn thua gì, như 
làm một lúc cả hàng hai chục công việc mà không 
được một công việc nào ra (rò — trái lại phải kiêm 
tra công việc của hàng chục, hàng trăm người phụ 
giúp, tô .chức kiểm tra công việc của họ tử bén 
đdưởi, nghĩa là từ quần chúng chân chính ; hướng 
dân công tác và học fáp những người có những 
kiển thức cần thiết (những nhà chuyên môn) và 
cỏ kinh nghiệm trong việc tô chức các xí nghiệp 
lớn (các nhà tư bản). Một người cộng sản thông 
mỉnh không sợ phải học tập một chuyên viên quân 
sự, mặc dầu.9/10 các chuyên viên quân sự đều có 
thể phân. lại (w ta bất cứ lúc nào: Một người 
cộng sản thông mỉnh không sợ phải học tập một 
nhà tư bản (dầu là học một nhà đại tư bản được 
tô nhượng *, hay một thương gia kinh tiêu””, hay 
một nhà`tư bắn nhỏ tham gia hợp tác Xã, V.V.. 

cũng không sao), tuy rằng nhà tư bản cũng không 
hay øì hơn chuyên viên quân đự. Trong Hồng quân, 
chúng ta đã biết phát hiện ra những kẻ phản bội 


trong các chuyên viên quân sự, nhận ra những 


chuyên viên ' nào chân thành và tân tâm, và nỏi 
chung, sử dụng được hàng nghìn, hàng vạn chuyên ˆ 
viên quân sự. Chúng ta cững học tập làm như thể 


_(đưới một hình thức đặc biệt đổi với các kỹ sư, 


các giáo viên, — tuy rằng chúng ta làm còn thua 
kém trong Hồng quân xa (ở đó, Đê-ni-kin và Côn- 
sắc thúc chúng ta một cách dữ tợn, bắt buộc chúng 
_ hẳn Pháp: &gros capitaliste C0iIC€§Si0nnaire 9 (N. D). 
«w Hẫu, Pháp: « négociant eoitiiftissionndire 9 (N.D.). 
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ta phải học tập nhanh chóng, đem: tất cả tỉnh thần 
hằng hải và trí thông mình ra học tập). Chúng ta 
cũng sẽ học tập làm như thế (lần này, cũng lại 
đưởi một hình thức đặc biệt nữa) đổi với các 
thương gia kinh tiêu, các người đi thu mua cho 
Nhà nước, đổi với các nhà tư bản nhỏ tham gia 
hợp tác xã, đối với các nhà thầu khoản được tô 
nhượngữ, v.v... 


Cần phải cải thiện ngay đời sống của quần 
chủng công nhân và nông dân. Chúng ta sẽ đạt 


được mục đích đó, nếu chúng ta biết lôi kéo những 
phần tử mới, kề cả những người không đẳng, đề 
làm những công việc có ích. Thuế lương thực và 
những biện pháp quan hệ đến thuế đó sẽ giúp chúng 
ta trong việc ấy. Do đó mà chúng ta sẽ đả được tận 
gốc nhân tố kỉnh tế đang nhất thiết gây nên những 
sự do dự của người sản xuất nhỏ. Còn đối với 
những sự. do dư về chính trị chỉ có lợi cho Mi-liu- 
cõp, thì chủng ta sẽ thẳng tay đập cho tan. Những 
kẻ do dự thì rất nhiều. Chúng ta lại không đông 
lắm. Những kể do dự thì rời rạc. Chúng ta lại đoàn 
' kết, Những kẻ do dự không độc đập về phươn§ 


điện kinh tế. Còn giai cấp vô sản lại độc lập 
về kinh tế. Những kẻ do dự không biết là 


họ muốn gì; họ muốn đường này nhưng lại bị 
kéo đi đường khác và bị Mi-liu-cốp ngăn cẩm. 
Chúng ta, thì chúng ta biết những điều chúng 


ta muốn. 
_ VI thế, chủng ta nhất định sẽ thẳng. 


` ¿i 


J1 


KẾT LUẬN 

Chủng ta tỏm tắt lại, 

Thuế lương thực là một bước quá độ, từ chủ 
nghĩa cộng sản thời chiến đến chế độ trao đôi xã 
hội chủ nghĩa thường xuyên về các sản phẩm. 

Do nạn mất mùa nắm 1920 đã làm cho tình 
trạng tàn hoang cực độ càng thêm trầm trọng, rồi 
lại do không thê phục hồi được nhanh chóng đại 


công nghiệp, nên bước quả độ Ấy đã trở thành cân 
thiết và cấp bách. 


Do đó, trước hết cần phải cải ¡ thiện đời sống 
của nông dân. Biện pháp là : thuế lương thực, phát 
triển trao đồi giữa nông nghiệp và công nghiệp, 
phát triển tiêu công nghiệp. 

Trao đôi, tức là tự do thương mại, tức là chủ 
nghĩa tư bản. Nó có lợi đối với chúng ta trong 
mức độ nó giúp chúng ta chống lại tình trạng phản 
tán của những người sản xuất nhỏ và chống lại 
bệnh quan liêu đến một mức nào đó. Mức độ nào 
thì kinh ngÌiệm và thực tiễn sẽ chỉ cho chủng 
ta; Chừng nào mà giai cấp vô sản còn nắm chắc 
chính quyền trong tay, chừng nào mà giai cấp vô 
sản nắm -vững trong tay ngành vận tài và đại 
công nghiệp thì không có gì là nguy hiềm cho 
chính quyền vô sản cả. 


Cuộc đấu tr anh chống nạn đầu cơ, cần biển nỏ 
thành một cuộc: đẩu tranh chống các vụ tham ô 
vá chống những hành động toan trốn trảnh sự 
giám gắt, sự kiềm kê, sự kiêm tra của Nhà nước. 
Nhờ có sự kiềm tra ấy mà chúng ta có thê hướng 


MY 


chủ nghĩa tư bản, — tức là hiện tượng tất nhiên 
không tránh khỏi đến một mức nào đó và cần thiết 
đổi vỏi chúng la — vào con đường chủ nghĩa tư 
bản Nhà nước. _ 


Phát triền đến cao độ và đầy dủ về tất ca mọi 
mặt bằng đủ mọi cách, các sảng kiến và hoạt động 
tư chủ của các tô chức địa phương, nhằm khuyến 
khich trao đôi giữa nông nghiệp và công nghiệp. 
Nghiên cứu kinh nghiệm the tiễn trong lãnh vực - 
ấy, Làm cho kinh nghiệm ấy càng có nhiều mặt 
càng tốt... - ' 
-_ Giúp cho tiều công nghiệp phát triển để cho 
nỏ phục vụ nông nghiệp củả nông dân và giúp cho 
nông nghiệp phục hồi được thuận lợi. Nhà nước  z, 
phải giúp tiêu công nghiệp đển một mức nào đó, | 
bằng cách cung cấp các nguyên liệu. Tội ác lớn 
nhất là đề các nguyên liệu không được dùng đến. 


Người cộng sản không được sợ chọc tập» 
các nhà chuyên môn.tư sản, kê cả những thương 
gia, những nhà tư bản nhỏ tham gia hợp tác xã và 
các nhà tư bản khác. Học tập những người đỏ, 
dưới một hình thức khác, nhưng căn bản cũng vẫn 
như cách các đồng chỉ ta đã nghiên cửu và học tập 
“các nhà chuyên: món quân. sự. Kết qua của việc. 
«học tập » ấy chỉ có thê được chứng nghiệm bằng 
_ kinh nghiệm thực tiên : hãy làm cho' hơn các nhà 
chuyên môn tư sản đang làm việc bên cạnh cáe . 
“đồng chí; biết dùng hết biện pháp này đến biện 
pháp kia, đề phục hồi nông nghiệp, phục hồi công | 
nghiệp, phát triền: trao đồi giữa nông nghiệp và 
công nghiệp, Chớ nên. nghĩ đến tốn tiên, khi cần 


Hồ 


phải œhọe tập », chở eó tiếc là phải trả đất, miễn 
là thu được kết qua (ỐT, 


Giủp đỡ quần chúng lao động, bằng đủ mọi 
cách, gần gũi họ, tuyên lựa hàng trắm, hàng nghìn 
người lao động không dàng rồi giao cho họ những 
chức vụ trong bộ máy kinh tế, Còn đổi với những 
kẻ: c€không đẳng» mà thực tế chỉ là bọn men-sê- 
vich và xã hội cách mạng khoác áo không dàng 
heo kiều Cò-ron-stát thì chúng ta sẽ phải giữ 
"chúng lại trong nhà tù hoặc tống sang Bá-lính cho 
chúng đi thieo Mác-tốp, để chúng được tự do hướng 
mọi cải tốt đẹp của chế dọ dân chủ thuần túy, và 
có thể tự do trao đồi ý kiến với Tréc-nốp, Mi-liu- 
cốp và bợn men-sê-vicli Giê-óc-gi _ 


'21 tháng Tư 1921 


In thành sách, tháng Năm 1991, * 


Ý. Lê-nÏn-: Toàn tậ), bản Nga, ¡n lần thử tực 
Tập 32, trang VUỜ" Jd15, 
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ĐỀ CƯƠNG BẢO CÁO VỀ SÁCH LƯỢC 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẲN NGA, THÌNH BẢY 


TRƯỚC ĐẠI HỘI LẦN THỨ II . 


, CÚA QUỐC TẾ CỘNG SẢN! 


DỰ THẢO - 
1. VỊ TRÍ QUỐC TẾ CỦA NƯỚC CỘNG .HÒA 


LIÊN BANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ - VIẾT NGA. 


Đặc điềm của vị tri quốc tế của nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nơa, trong 
lúc này được thê hiện bằng một thể thăng bằng 
nhất dịnh nào đỏ, thế thăng bắng này, dù chưa 
được ôn định, nhưng không "phải vì (hế mà không 
tạo ra một tình” thế dặc biệt trên cục diện chỉnh trị 
thể giới. 

Đặc điềm này ở chỗ, một bên là giai cấp tư sản 
qưốc tế, thù địch và căm ghét` điện cuöng dối với 


Hước Nga xô-viết, nên lúc não chúng cũng sẵn sàng: - 


xông vào toan bóp nghẹt nước Nưa Một bên khác 
là tất cả những âm mưu can thiệp bằng quản sự, 
đã làm cho giai cấp tư sản đỏ tôn mất hàng trăm. 
triệu phò-răng, và đã thất bại hoàn toàn, tuy ; chính 
quyền xỏ - viết lúc đó còn chưa được mạnh bằng 
ngày nay và bọn đại địa chủ cung bọn tư bản Nữựa 


vì 


X. § 


~- 


vẫn còn có những đội quân nguyên vẹn trên đãi 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga. Trong tất cả các nước tư bản, việc phần đối 
cuộc chiến tranh chống nước Noa xó-viết, đã tăng 
lên mạnh; sự phản đổi này đã bồi dưỡng cho 
- phong trào cách mạng của giai cấp vô sản và hấp 
dẫn được rất đông đảo quân chúng của phái dân 
chủ tiêu tư sản. Sự đối kháng về quyền lợi giữa 
các nước đế quốc chủ nghĩa, đã trở nên trâm trọng 
và ngày càng trầm trọng hơn. Phong trào cách 
mạng phát triển mạnh mẽ phi thường trong hàng 
trăm triệu người thuộc các dân tộc bị áp bức Ở 
phương Đông. Tất cả những điều kiện ấy đã làm 
cho chủ nghĩa đế quốc quốc tế, dù là mạnh hơn 
nước Nga xô-viết rất nhiều, nhưng cũng trở thành 
bất lực không thê bóp nghẹt được nước Nga xô- 
viết; chủng buộc phải tạm thời thừa nhận nước 
Nơa xô-viết hoặc chỉ thừa nhận một nửa và kỷ hiệp 


ước thương mại với nước Nơa xô-YViT. 


Do đó tạo thành một thế thăng bằng, cực kỳ 
bấp bênh, eực kỳ không ön định thật đấy, nhưng 
thể thăng bằng đó cũng cho phép nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa có thê tồn tại —«đương nhiên 
không phải là lâu dài đâu — giữa vòng vây của 
các nước tư bản bhủ nghĩa. 


2, TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIAI CẤP 
THRONG PHẠM VI QUỐC TẾ 


_Do tình hình thực tế đó mà tương quan lực 


lượng giai cấp trên phạm vỉ quốc tế được thẻ hiện | 


như sau: 


_ lq 


..®..vrxẻ “ 


Vì bị dồn vào thế không thể công khai gây 
chiến với nước Nga xô-viết được, nên giai cấp tư 
sản quốc tế đành chờ đợi: nó dang rình thời cơ 
tuận lợi đề lại tiếp tục cuộc chiến tranh đó. 

Khắp nơi, trên các nước tư bản tiên tiến, giai '. 
cấp vô sẵn đẩ thành lập đội tiên phong của mình ' 
— tức là các đảng cộng sản, các đẳng này đang 
phát triền và không ngừng tiến tới tranh thủ được \ 
đa số trong giai cấp vò sản ở môi nước, bằng cách 
tiêu diệt ảnh hưởng của bọn quan liêu công liên 
chủ nghĩa cũ * và các tầng lớp trên của giai cẤp công- 

_nhân đã bị những đặc quyền đặc lợi để quốc chủ 
nghĩa ở Âu Mỹ làm cho đồi bại. 


Tronø các nước tư bản, phái dân chủ tiêu tư 
sản, mà Đệ nhị Quốc tế và Quốc tế 2— là đại biêu 
cho bộ phận tiên tiến của phải này, hiện nay là chỗ 
dựa chủ yếu của chủ nghĩa tư bản, chừng nào mà 
«phái ấy còn có ảnh hướng trong đại đa số hoặc 
một phần lớn công nhân và nhân viên ngành công | 
nghiệp và thương nghiệp, những người này sợ rằng 
trong trường hợp hồ ra cách mạng thì họ sẽ mất 
cải mức.sinh hoại tiểu tư sản tương đối khá của họ, 
_ dựa trên những đặc quyền đặc lợi của chủ nghĩa 
để quốc. Nhưng cuộc khủng hoàng kinh tế ngày 
cảng tăng; đang làm cho đời sống của quảng đại 
quần chúng khắp mọi nơi trở nên trầm trọng ; hoàn 
cảnh này, cộng với cải việc ngày càng hiền nhiên 5 
là chế độ tư hắn mà còn được bảo xưn thì không 


M 


- * Bắn Pháp dịch là ; «des 0ieua+ bu suUe0dÍdk (rade- 
unionistes» (N.D,), ` 
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thẻ nào tránh khỏi: những cuộc chiến tranh để quốc 


chủ nghĩa mới, lại càng làm cho chỗ dựa nói trên 


ngày càng bấp bênh thêm. 

Quần chủng cần lao ở các xử thuộc địa và nửa 
thuộc địa, họp thành đại da số dân cư trên hoàn cầu, 
đều đã thức tỉnh và tham gia sinh hoạt chính trị, ngay 
_từ đầu thế kỷ XX, nhất là nhờ các cuộc cách mạng ở 
Nơa, Thô, Ba-tư và Trung-quốc. Cuộc chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa 1914 — 1916 và chính quyền xô-viết 
ở Nơa, đang biến hẳn những quần chúng đó thành 
một nhân tố tích cực trong cục diện chính tíị thế 
giới và trong việc tiêu điệt chủ,nghĩa để quốc bằng 


, cách mạng, mặc dù bọn Hêu tư sản trí thức ở châu 


Âu và châu Ì vũ kê cả những lãnh tụ Đệ nhị Quốc 
tế và Quốc tế 2—, cử cố tình không chị nhậu thấy 
điều đỏ. Đứng đầu các nước này là xứ Ẩn-dộ thuộc 
_Anh* ,ở đấy, cách mạng càng ngày càng lén cao, 
một mặt .Vì giai cấp vô sản công nghiệp. và giai cấp 
vô sản ngành tđường sắt ngày càng trở. nên đòng 
đảo hơn, và mặt khác, vì sự khủng bố ngày càng 
tàn khốe của người Anh đang tăng gấp bội những 
vụ tàn sát (ở. tieu) ` những cuộc đánh đập 
công khai, v. V.... 


3. TƯƠNG QUAN: LỰC LƯỢNG 
_GIAIT CẤP Ở NGA - 


_ Đặc điềm. của tình hình shhíù' trị (nong nước 


, _Nga xô-viết được biểu hiện bằng sự kiện này : lần 


* 'Ẩn-độ thuộc Ảnh (Indes brilậiiniqaes) gồm một số tỉnh 
_do Anh ực tiễp cai trị như Băng-gan, bom-bag, Ma- dơ-rdt, 


Păng-giáp 0.0... 0à một số tĨnh dưới quyền báo hộ của Anh 


nhự lìau-dơ-ra-bádl, liát- -păng- la-md, Mtrẻ- rØ, U.U... ÁN. D.) 


., 
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đầu tiên trên lịch sử thế giới, từ bao nhiêu năm 
nay, chủng ta thấy ở dấy, chỉ còn lại cỏ hai giai 


cấp : giai cấp vô sẵn, — đã dược một "ến đại công 


ngbiệp hiện đại cơ khí hóa, dù còn tt non trẻ, bồi 
đường trong hàng chục nắm, —và giai cấp tiêu 
nong họp thành tôi dại đa số dân cư. _ 


`“ 


Bon đại địa chủ và bọn tư bản vẫn chưa tiêu 
tan ở Nga, nhưng chúng dã bị triệt, đề tước hết tài 
sản rồi, bị đảnh bại về mặt chính t1, không còn là 
một giai cấp nữa, và những phần tử còn sót lại của 
bọn chủng đang ân nảu trong số những nhân viên cơ 
quan Ì Nhà nước của chính quyền xô-viết. Bọn chủng 
đã bảo tồn được tô chức giai cấp của chúng ở nước 
I\ðoài : đỏ là tô chức kiều đân có thề gồm từ một 
triệu rưởi đến. hai. triệu người, có hơn năm mươi 
tờ báo hàng ngày thuộc tất cả các đẳng tư sản và 
«*ã hội chủ nghĩa» (nghĩa là tiểu tư sẵn); đó là 
những phần tử còn sót lại của quân đội, cùng với 
nhiều mối liên hệ với giai cấp tư sản quốc tế. Bọn 
lữu vong đó. đang đốc liết sức và dùng dù mọi cách 
đẻ tiêu diệt chinh quyền xô-viết và khỏi phục lại 
chủ nghĩa tư bản ở Nưa. 


_®& 


cÁ, GIAI CẤP VÔ SẲN 
VÀ GIAI CẤP NÔNG DÂN Ở NGA 


Đứng trước tình hình trong nước như vậy, 


nhiệm vụ căn ẩn hiện nay của giai cấp vô sản 


Nga, giai cấp thống trị, là phải dịnh ra cho dùng 


tui 


và áp dụng tỐt. những biện pháp cần thiết đe 

hưởng dẫn giai cấp nông dân, đề liên míỉnh vững 
chắc với nóng dân, để thực hiện một loạt rất 
nhiều những bước quả độ liên tiếp, tuần tự tiến 
lên nông nghiệp tập thẻ cơ khí hóa đại qui mó, 
Đỏ là một nhiệm vụ khó khăn phí thường ở nước 
Nơa, vì nước Nơựa chúng ta còn lạc hậu, hơn nữa 
lại bị bảy năm chiến tranh dễ quốc chủ nghĩa và 
nội chiến tàn phả hoàn toàn. Nhưng không kê ngay 

cả đặc điểm ấy nữa, thì nhiệm vụ đó cũng vẫn là 
một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong 
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, những 
nhiệm vụ khó khăn này, tất cả các nước tư bản 
sau này cũng sẽ gặp phải, có lẽ chỉ trừ độc có 
nước Anh. Song hgay cả đối với nước Ảnh nữa, 
thì cũng không nên quên rằng tuy giai cấp những 
tiều nông tả điền* ở đỏ rất ít, nhưng trải lại, số 
công nhân và nhân viên lại chiếm một tỷ lệ rất 
cao, họ sống với một mức sinh hoạt tiều tư sẵn, do 
tình trạng hàng trắm triệu người đã trở thành nô 
lệ thật sự trong các thuộc địa «thuộc» Ảnh, 


Cho nên đứng về quan điềm phát triền của 


cách mạng vỏ sản thế giới mà xét và coi cuộc cách. 


mạng đó như là một quá trình duy nhất, thì Ỷ 
nghĩa của thời đại mà-nước Nga đang trải qua, là 
ở chỗ nước Nơa, đä phải thực nghiệm và chứng 
nghiệm trong thực tiễn chính sách: mà giai cấp vô 
gán nắm chính quyền phải thi hành đổi với quần 
Chúng tiểu lư sản, 


“ bẫn Pháp dịch là: la classe đe petis cuiltiua- 
(eu†'s - /eriniere» (N,D,), 
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5. LIÊN MINH QUÂN SỰ CỦA GIAI CẤP VÔ SẲẢN 
VỚI GIAI CẤP NÔNG DẦN CỦA NƯỚC 
CỘNG HÒA LIÊN BANG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA XÔ.-VIẾT NGA 


Chính thời kỳ 1917— 1921: đã hình thành cơ sở 
của. những quan hệ đúng đẳn giữa giai cấp vó 
sản và giai cấp nông dân ở nước Nga xô-viết, thời 
kỳ mà cuộc xâm lược của bọn tư bản và bọn đại 
địa chủ, được sự ủng hộ của toàn bộ giai cấp tư 
sản thế giới và tất cả các: đảng của phái dân chủ 
tiêu tư sẵn (xã hội cách mạng và men-sê-vích), đã 
tạo ra, củng cố và kết thành khối liên minh quán 
sự của giai cấp vô sản và giai cấp nông dân đẻ 
bảo vệ chinh quyền. Xxô-viết. Nội chiến là hình thức 
gay go nhất của cuộc đẩu tranh giai cấp; nhưng 
cuộc dẩu tranh giai cấp đó mà càng gay øo và càng 
tiêu hủy nhanh chóng trong ngọn lửa đấu tranh 
tất ca những š ao tưởng và tất ca những thiên kiến 


tiểu tư sản, thì thực tế càng chứng`tỗ hiền nhiên 


cho ngay cả nhữ ng tầng lớp lạc hậu nhất của giai 


| cấp nông dân rằng chỉ có chủyên chính của giai 


cấp vô sản mới có thể cứu vãn,được họ ; rằng bọn 
xã hội cách mạng và bọtr men-sê-vich thực tế chỉ 
là những kẻ đầy tở cho bọn đại lộc 3 chủ và bọn 
(ư bản mà thôi,- 


Nhưng nếu sự liên mỉnh quân. sự giữa giai 
cấp vỏ sản với giai cấp nông dân đã là— và không 
thể không là — hình thức đầu tiến của sự liên mỉnh 
lâu dải giữa hai giai cấp đó, thì sự liền mình đó 


_ @ó lẽ không thê nào tồn tại được đù chỉ trong vài 
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-_ tuần lễ thôi, nếu không có một sư liên minh kinh 


tế nào đó giữa hai giai cấp ấy. Nông đân đã được 
hưởng của Nhà nước công nhân đủ cả ruộng đất 

và được bảo hộ. đề chống lại bọn địa chủ, chống 
lại bọn cu-lắe* ; công nhân dã dược nông dán cho 
vay sản phầm nông nghiệp, trong lúc chờ đợi khôi 


phục lại công nghiệp nặng, 


6. VIỆC THIẾT LẬP NHỮNG QUAN HỆ 
KINH TẾ GIỮA GIAI CẤP VÔ SẲN 
VÀ GIAI CẤP NÔNG DÂN 
Chỉ khi nào ngành vận tải và đại công nghiệp 
đã hoàn toàn khôi phục được rồi, khiến giai cấp 
vỏ sản có thể cung cấp cho nông dân, đề đồi lấy 


sản phẩm nông nghiệp, tất cả những vật phầm công 


nghiệp mà nông dân cần dùng cho bản thân họ và 
cho sự cải thiện công việc canh tảs của họ, thì khi 


_ đó, đứng về phươ ng diện xã hội chủ nghĩa mà nói, 


sự liên minh của những người tiêu nông với giai 
cấp vô sản mới trở nên hoàn toàn bình thường 
và vững chắc được. Vì đất nước bị tàn phá đến 
cùng cực, nên chúng ta tuyệt đối không thê hoàn 
thành ngay tức khắc nhiệm vụ ấy được. Trưng thu 
phần lương thực thừa là một biện pháp thích đáng 
nhất đối với một Nhà nước tồ chức chưa được 


“hoàn bị; biện pháp đó đã giúp cho Nhà nước cỏ 
thệ Bứng vững trong cuộc chiến đấu vô cùng gay 


_* Ti8 ng Nga, Gu-lẳe (Koulak) cỏ nghĩa tà giai cấp phú 
nông có guyšn thể ở Nụa VNĐ: )» : 
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go gian kthồ chống bọn đại địa chủ. Mùa màng xấu 
và nạn thiếu rơm có năm 1920, đã làm cho tình 
trạng đã quá ư nghèo túng của nông dân lại trở 
nên đặc biệt nghiêm trọng hơn, và làm cho việc 
chuyền ngay sang chính sách thuế lương thực trở 
thành tuyệt đối cần thiết. 

Thuế lương thực, nếu vừa phải, thì có thể lập 
tức làm cho đòi sống nông dân được cải thiện 
trông thấy; mặt khác, nông dân mới hứng thú 
tăng diện tích gieo giống và cải tiễn công việc 
canh tác. _. 

Thuế lương - thực đánh dâu bước chuy èn từ 


nghiệp và nông nghiệp. 


7. TRONG ĐIỀU KIỆN NÀO VÀ VÌ SAO 
CHÍNH QUYỀN XÔ. VIẾT DUNG NẠP CHỦ NGHĨA 
TAND. BẢN VÀ CHẾ ĐỘ TÔ NHƯỢNG 


_ Cổ nhiền, thuế lương thực có' nghĩa là nông 
đân được tự. ,do sử dụng phần lương thực còn 
thừa lại sau khi đã nộp xong thuế khỏa. Vì Nhà 
nước không thể cung cấp cho nông dân những sản + 
phẩm của nhà máy xã hội chủ nghĩa, đề đồi lấy 
tất cả những phần lương thực thừa ấy, cho nên 
quyên tự do bán nhữ ng lương thực thừa đó, tất 
_ nhiên eñng bao hàm cả sự tự do phát triền của 
“hủ nghĩa tư bản, 
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Tuy nhiên, trong những giỏi hạn đã quy định 
rö ở trên, và chừng nào, mà ngành vận tại và đại 
công nghiệp vẫn nằm trong tay giai cấp vô sản, thì 
việc đó vẫn không có gì nguy hiểm cho chủ nghĩa 
xã hội cả. Trái hẳn lại, trong một nước tiêu nông 
đã bị cực kỳ tàn phá và quả đỗi lạc hậu, thì sự 
phát triền của chủ nghĩa tt bản do Nhà nước vô 
sản kiềm tra và điều tiết (tức là chủ nghĩa tư bản 
« Nhà nước » hiều theo nghĩa ẩy) là có lợi và cần 
thiết (cố nhiên chỉ trong một mức độ nào thôi) 
cho đến khi nào mà sự "phát triển đó còn có thể 
đầy mạnh quá trình phát triền ngay tức khắc của 
nông nghiệp nông dân *. Đối vótchế độ tô nhượng, 
điều đó còn đúng hơn nữa : Nhà nước công nhân 
cho bọn tư bản nước ngoài thuê những hầm mỏ, 
những khu rừng, những giếng dầu nào đó v.v... để 


`. đôi lấy của chúng thêm một số thiết bị và máy móc 


có thể giúp chủng ta khôi phục lại hết sức, nhanh 
chóng trền đại công nghiệp xô-viết của chúng ta, 
và làm như thế:Nhà nước không đề mảy may mất 
quyền sở hữu quốc gia của mình. - 

Trong khi đề cho những người được tô nhượng 


hưởng một phần tài nguyên quý giá đó, Nhà nước. 


công nhân đã phải trả cho giai cấp tư sẵn thế giởi 

một thứ cống vật, chắc chắn là thế. Chúng ta không 

cần che dấu sự thật đó, chúng ta cần phải hiểu 

rằng việc nạp cống vật ấy có lợi cho ta, bởi vì việc 

đó có thể giúp ta khôi phục đại công nghiệp của 

chúng ta được nhanh chóng hơn và thiết thực cải: 
thiện được đời sống công nông. 


w Nguyên bản Nga ăn là :; « Rrestianskouo zemlesẻ- 


lỉa®, bản tiếng Pháp dịch là: agriculure pausanne (N.D,). 


122 


®, NHỮNG THÀNH QUÁ CỦA CHÍNH SÁCH 
_ LƯƠNG THỰC CỦA CHÚNG TA 


Chỉnh sách lương thực mà nước Nơa đã thực 


hành từ 1917 đến 1921, chắc chẵn là một chính 
sách rất thỏ lậu * và không hoàn thiện ; chính sách 


đỏ đã gây ra nhiều sự quá lạm. Trong khi áp dụng 
chỉnh sách này, người ta đã phạm một số sai lầm. 
Nhưng trongø những điều kiện lúc đó, thì nói chung, 
chỉ có thẻ thực hiện được chính sách đó mà thôi. 


Chỉnh sách đó đẩ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 


nó: nỏ đã bảo toàn được nền chuyên chính của 


giai cấp vô sẵn trong một nước b‡ tàn phá và lạc 


hậu. Một sự thật không thể chối cãi được là chính 
sách đó đã được cải tiến dần dân. Trong năm đầu 


mà chúng tôi đã hoàn toàn nắm chính quyền trong - 
tay (từ 1-8-1918 đến 1-8-1919), Nhà nước đã thu 


được 110 triệu pủút lúa mì; năm thứ hai — 220, 
năm thứ ba hơn 2Š§5 triệu púi.- 


Ngày nay, nhờ đã có nhiêu kinh nghiệm, nên 


chúng tôi tự định cho mình nhiệm vụ .phải đạt 
được và dự tính sẽ thu được 400 triệu pủt (riêng 
thuế lương thực được 240 triệu pủt). Chỉ khì nào 


Nhà nước công nhân thật sự cỏ được một số dự 
trữ lương, thực đầy đủ, thì khi đó nó mới đứng trên 


một cơ sở kinh tế vững chắc, và mới có thê bảo 
đảm tho đại công nghiệp phục - hồi được, tuy là 


chậm, nhưng không ngừng, thì khi đỏ nỏ mới - 


có thê: (ạo nên một chế độ tài chính bình 
thường mực 


là 


« gắn Pháp địch là : « Íruste (N,D.). 
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9. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ KẾ HOẠCH ĐIỆN KHÍ HÓA NƯỚCNGA  - 


Cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thê 
là nền đại công nghiệp cơ khí hóa, có khả năng 
_ cải tạo được cả nông nghiệp. Nhưng người ta 
không thể chỉ biết có nguyên tắc chung đó. Cần 
phải cụ thê hóa nguyên tắc đó nữa. Một nền đại 
công nghiệp thích hợp với trình độ kỹ thuật hiện 
đại và có khả năng cải tạo được nông nghiệp, đó 
là việc điện khí hóa toàn nước Nga. Chúng tôi đã 
phải tiển hành những cuộc khảo cứu khoa học để 
lập kế hoạch điện khí hóa nước Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga; chúng tôi đã 
làm được việc đó. Công tác này, được hơn 200 nhà 
bác học, kỹ sư và chuyên gia nông học thông thạo 


nhất của nước Nøa tham gia, đã được trình bày 
trong một cuốn sách dầy, và trên đại thê; đã được 


Đại hội các xö-viết toàn Nga họp tháng Chạp 1920, 
phê chuần, Giờ đây, người ta đã chuân bị triệu 
tập một cuộc đại hội toàn quốc những chuyên gia 
về điện, đại hội này sẽ họp vào tháng Tám 1921 
và sẽ nghiên cứửu.tường tận cuốn sách ấy. Khi dó, 
cuốn sách này sẽ được Nhà nước phê chuần lần 
cuối cùng. Những công cuộc. điện khi hóa của thời 


kỳ đầu tiên định làm trong vòng 10 năm; những 
công cuộc đó sẽ choán mất gần 370 triệu ngày công. 
. _— Năm 1918, chúng ta đã xây dựng được 8 nhà 

máy phát điện (4.757 kw); nắm 1919, chúng ta dã 
xây dựng được 36 nhà (1,648 kw) và năm 1920, 
được 100 nhà (8.699 kw). 
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Dối với đất nước rộng lớn của chúng tôi, công 
'việc bước đầu như vậy tuy rất nhỏ bẻ, nhưng công 
việc đẩ được bắt đầu quy định thì nó được tiến 
hành và càng tiến hành càng được cải tiến. Trãi 
qua cuộc chiến tranh để quốc chủ nghĩa, qua thời 
gian một triệu người bị bắt làm tù binh ở Đức đã. 
hiệu được kỹ thuật hiện đại tiên tiến, sau khi trải 
qua kinh nghiệm øØøay øo — nhưng làm cho người 
ta được tôi luyện — của ba năm nội chiến, người 
nông dân Nga không còn là người nông dân hôi 
xưa nữa. Môi tháng trôi qua càng chỉ cho họ hiều 
rồ ràng và mỉnh bạch. rằng chỉ có sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản mới có thê giải phóng quần chúng 
tiều nông thoát khỏi chế độ nô lệ tư bản chủ nghĩa 
và mới dân họ tới chủ nghĩa xã hội được. 


1. VAI TRÒ CỦA «‹PHÁI DÂN CHỦ THUẦN 
TÚY ›, CỦA ĐỆ NHỊ QUỐC TẾ VÀ QUỐC TẾ 21/;, 
CỦA BỌN XÃ HỘI CÁCH MẠNG VÀ BỌN 
MEN-SÊ-VÍCH, ĐỒNG MINH CỦA TƯ BẢN 


Chuyên chính của giai cấp vô sản, không có 
nghĩa là: đình chỉ đấu tranh giai cấp; mà là tiếp 
-_ tục đấu tranh giai cấp dưới một hình thức mới và 
bằng những phương sách mới. Chừng nào mà các 
giai cấp xã hội còn tồn tại, chừng nào mà giai cấp 
tư sản, mới chỉ bị đánh đồ trong một nước, còn 
đang tăng gấp bội sức tấn công đề chống lại chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi quốc tế, thì chững ấy còn 
cần phải có sự chuyên chính đó. Giai cấp tiêu nông 
- không thể không dao động trong thời kỳ quá độ, 
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Những khỏ khăn của tình trạng quả độ ấy và ảnh 
hưởng của giai cấp tư sản, đều không tránh khói 
cỏ lúc gây nên những trạng thái dao động trong tư 
tưởng của đảm quan chúng TH ‹ Giai cấp vô sản, đã 
yếu đi và đã mất địa vị giai cấp của mình” đến 
một mức độ nào đó vì cơ sở sinh {ồn ca mình,— 
tức nên đại công nghiệp co khí hóa, — bị phá hủy: 
giai cấp đỏ phải gánh vác một nhiệm vụ lịch sử 
rất khó khăn nhưng rất cao cả chưa từng thấy là : 

phải đứng vững, mặc dù những sự nga nghiêng 
dao động ấy, và hoàn thành tốt sự nghiệp giải 
phỏng lao động thoát khỏi ách tư bản chủ nghĩa. 


Về mặt chính trị, những sự dao động của giai 


cấp tiểu tư sản được biêu hiện ở chính sách của các 


đẳng dân chủ tiêu tư sản, tức là của các đảng 
gia nhập Đệ nhị Quốc tế và Quốc tế 21/¿, như các 
đẳng x.— c. («xã hội cách mạng ») và men-sê-vich 
ở Nơa. Các đẳng này hiện có bộ tham mưu và các 
báo chỉ của họ ở nước ngoài, họ đang nhập cục 


-_ thật sự với mọi thế lực tư sản phản cách mạng và 


đang phục vụ trung thành bọn ấy. ` 
Những thủ lĩnh thông minh của giai cấp đại tư 
sản Nơa, đứng đầu là Mi-liu-cốp, thủ lĩnh của đẳng 
« ca-đê» («dân chủ lập hiến ») đều đã dùng những 
lời hoàn toàn sảng sÚa, rỡ ràng: và chính xác đề 


. đánh giá. vai trò đó của phải dân chủ tiều tư sản, 


tức là của bọn xãhội ~ cáchmạang và bọn men-sê- 


vích, Trong khi có cuộc nồi loạn ở Cò-ron-stát, là 


` ® Bản tiếng Pháp dịch là «(©dẻclassẻ», Bản Eloa ăn 
địch là; «thất khử giai cấp địa 0{» (N.D),- 
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lủc người ta đã thấy bọn men-sê-vich, bọn xã hội 
cách mạng và bọn bạch vệ hợp lực với nhau, thì 
Mi-liu-eốp, đã tỏ ý tân thành khâu hiệu : « Các xô- 
viết không có người bôn-sê-vich tham gia ». Trong ˆ 
khi phát triền ÿ kiến này, hẳn đã viết: «Địa vị 
và đanh dự » phải dành cho những người xã hội 
cách mạng và men-sê-vich (bảo Sự (hát, số 61, 
1921 ; trích dần trong bảo Tìn giờ chót * ở Pa-ri), vì 
- chỉnh họ phải gảnh vác trách nhiệm lần đâu tiên 
đỉ chuyền chỉnh quyền cướp từ tay những người 
bôn-sê-vich,. Mi-liu-cốp, thủ lĩnh của giai cấp đại! 
tư sản thật đã chủ ý sát những bài học của tất cả 
các cuộc cách mạng, tất cả cuộc cách mạng đều 
chứng tỏ rằng phải dân chủ tiêu tư sản không có 
khả năng giữ được chính quyền ; rằng bao giờ 
chúng cũng chỉ dùng đề ngụy trang cho nên độc 
tài của giai cấp tư sản, rằng bao*giờ chúng. cũng 
chỉ là cải bậc thang dẫn đến quỳ ồn chuyên: chỉnh 
của {ư sản mà thôi. | 


Cách mạng vô sản Ở' Nơa, một lân nữa, lại vác 


nhận kinh nghiệm này của nhữ ng năm 1789-1794 
và 1848-1849 ; cuộc cách mạng đỏ xác nhận những 
lời mà Phơ-ri-đo-rich Ảng-ghen, đã viết trong một 
bức thư ngày 11 tháng Chạp 1884 gửi Bê-bơn : 


„ Điều đó sẽ không thê không làm cho phái 


đân chủ thuần tủy lúc đang xảy ra cách mạng, có. 


được một tâm quan trọng. tạm thời nào đỏ, trong 


một thời gian ngắn ngủi... làm cải neo cửu mệnh 


cuối cùng cho toàn bộ nên kinh tế tư sản và cả 


& Tên chữ Pháp là : € Dernièrẻs nouøelles Ð (N,D). 
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phong kiển nữa. Vì thể mà năm 1848, tất cả cải 
đảm quan liều phong kiến, từ tháng Ba đến tháng 
Chín, đã ủng hộ phải tự do đề bắt quần chúng cách 
mạng phải phục tùng.. - Nói chung, tronø thời khủng 
hoang và ngay sau khi IIÖ A CuỘC khủng hoàng đó, 
kẻ thù duy nhất của chúng ta sẽ-là tất cả cái khối 
phân cách mạng tập hợp xung quanh phải đân chủ 
thuần túy; và dãy chính là cải mà, theo ý tôi, người 
ta tuyệt đối không được bỏ qua » (đăng bằng tiếng 
Nơa trên bảo Lao động cộng sản chủ nghĩa, 1921, 
số 360 ngày 9 tháng Sáu, trong bài của đông chỉ 
Ÿ. A-đô-rát-skl: « Mác và Ang-ghen bàn về chế độ 
đản chủ». In bằng tiếng Đức, trong tập sách của 
I?hơ-ri-do-rich rựr: ghen: ở? dL chúc chính trị, 
Bá-linh, 1920, số 12, Tủ sách. quốc tế của Thanh 
niẻn, trang 19). ~ 


/ 


Ñ. LÊNIN. 


Mạc-tư-khoa, 

Điện Cò-rem-lin. : của 

15 thảng Sáu 1921 S So 
In thành sách nắn 1921. | 


V. Lê-nin : Toàn (tập, bản Ngay ịn lần thứ Ả, 
b 32, trang 429-432, 
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THỜI ĐẠI MỚI, SAI LẦM CŨ. 
DƯỚI MỘT HÌNH THỨC MỚI 


Mỗi bước ngoặt đặc biệt của lịch sử đều gây 


ra những biến đòi về hình thức trong những sự 


đao động tiêu tư sản, những sự đao động này 
luôn luôn diễn ra bên cạnh giai cấp vô sản, và luôn 


“luôn thâm nhập đến một chừng mực nào đó vào 
trong hàng ngũ của' giai cấp vô sản. 


Chủ-nghĩa cải lương tiêu tư sẵn, nghĩa là tính _ 


nô lệ đối với giai cấp tư sẵn, thứ tỉnh nô lệ ân 
nấp dưới những câu nói vụn vặt và khôn khéo, có 


tỉnh chất dân chủ và «xã hội » dân chủ, cũng 'như 


dưới những ước nguyện vô hiệu quả, và chủ nghĩa 
làm-cách-mạng tiểu tư sản*, đảng khiếp sợ trong 
lời nỏi, vênh váo với thải độ: ngạo mạn và tự phụ, 
nhưng thực. tế. thì rồng. tuếch về nội dung, manh 
inún, vụn -vặt,. ngu xuân, —đó là hai «trào lưu » 
của những sự dao động ấy, Bao giò mà những 
nguôn gốc sâu xa của chủ nghĩa tư bản chưa bị 
xóa bỏ, thi.nhất thiết những sự dao động đó vẫn 
còn diễn ra. Ngày nay, sau khi có sự chuyền biến 


¬ Hân Pháp dịch là: «le rẻuoluftonarisme pettt 
botu'geois » (N,Ù);). : 
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trong chỉnh sảch kỉnh tế của chỉnh quyền xô-viết, 
thì những sự dao động đỏ thay hình đôi dạng. 

Lỷ lẽ chủ yếu của những người tlíeo phe men- 
sê-vich* là như thể này: «Những người bôn-sê- 
vich đã lùi bước về phia chủ nghĩa tư bản, đó là 
chỗ diệt vong của họ, Thế thì cách mạng, nói chung, 
kể cả cuộc Cách mạng tháng Mười, cũng chỉ là một 
cuộc cách mạng tư sản mà thôi! Chế độ dân chủ 
muôn năm! Chủ nghĩa cải lương muôn năm!» Dù 
cho điều đó được diễn tả theo lối thuần túy men- 
sẻ-vich hay theo, lổi xã hội cách mạng, theo tỉnh 
thần của bọn Đệ nhị quốc tế hay của bọn Quốc 
tê. 2s „ thì nội dung cũng vẫn là một. _ 

Lỷ lề chủ yếu của bọn nửa vô chính phủ, như 
« đẳng còng nhân cộng sản chủ nghĩa »!0 Đứe, hoặc 
một bộ phận nọ của nhỏm công nhân đối lập trước 
kia của chúng ta, tức là nhóm đã rời bó Đang, 
hoặc đang thoát ly Đẳng, — là như thế này : « Ngày 
_nay, những người bôn-sê-vich không còn tỉn tưởng 
ở giai cấp công nhân nữa!» Rồi, từ lý lẽ đó, bọn 
chúng đưa ra những khâu hiệu it nhiều giống-như 
những khầu hiệu ở Cờ-ron-stát, hồi mùa xuân 
nấm 1921. 

Nhiệm vụ của những người mác xit phải là : 
đem những sự việc không thẻ chổi cäi được và mối 
tương quan thực tế giữa các lực lượng giai cấp, đề. 
đối lập một cách Sáng suốt và chỉnh xác nhất với 
những lời rên rỉ thảm thiết và tâm trạng 'kinh 
khủng của những người phi - lít - stanh trong phải 


Su Bân Dháp địch là ; «+nenclheuisdifs » (NVD. - 
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e1Ì lương chủ nghĩa, và những người phi-lit-stanh 
tong phải chủ nghĩa làm-cách-mang. 
Nên nhớ lại những giai đoạn chính trong cuộc 


cách mạng của chúng ta, Giai đoạn thứ nhất, có " 


thề nói là giai đoạn thuần túy chính trị, diễn ra từ 
ngày 2ð thắng Mười đến 5 tháng Giêng, tức là dễn 
ngày giải tản Hội nghị lập hiển. Trong vòng mươi 
tuần lễ, chúng ta đã làm gấp trăm lần nhiêu hơn 
đề thực sự xóa bỏ đến tận gốc những tàn dư của 


chế độ phong kiến ở Nga, điều mà bọn men-sẻ-. 


vich và bọn xã hội cách mạng không hề làm được, 
trong tảm tháng (từ tháng Hai đến tháng Mười 1917) 
chủng nắm chỉnh quyền. Bọn men-sê-vích, bọn xã 
hội cách mạng, và, ở ngoại quốc, tất cả các tay anh 
hùng trong Quốc tế 2z, lúc bấy giò; đều là bọn fay 


sai hèn hạ của thế lực phản động. Còn những người 
vó chính phủ, thì hoặc là họ đứng ra ngoài, lánh 


mặt; hoặc là họ giúp đỡ chủng ta. Thể thì cách. 


mạng, lúc đó, cỏ phải là cỏ tỉnh chất tư sản không ? 
Tất nhiên là có, và như thế cho đến khi nào chủng 
ta đã hoàn thành được cuộc cách mạng dân: chủ 
tư sản, bởổi vì cuộc đấu tranh giai cấp chưa diễn 
ra trong nội bộ «giai cấp nông dân », Nhưng, cũng 
trong lúc đó, chúng ta đã làm được vô số việc ượi 
quá cuộc cách mạng tư sản, đề phục pụ cho cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng vô sản : 

1° Hơn bao giờ hết, chúng ta đã tận dụng được 
những lực lượng của giai cấp công nhàn, đề làm 
cho giai cấp này sử dụng được chỉnh quyền Nhà 
nước, 2° Chúng ta đã giảng một đòn vang động 
trên toàn thế giới, vào những bải vật. của' phái 
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đản chủ tiều tư sản, vào Hội nghị lập hiển và vào 
những « quy ên tự do» {ư sản, như quyền tự do 
- bảo chí đành riêng cho bọn nhà ø giảu. ó°” Chúng ta 
đã xày dựng Nhà nước ki xô-viẽ (, tức là đã thực 
hiện được một bước tiến phi thường, sau 1793 
và 1871, 

Giai đoạn thứ hai. HÙa ước Bờ-rét — Li-tốp. 
Những câu nói cách mạng lừng lên, chống lại hòa 
ước,—tronø bọn xã hội cách mạng và bọn men-sê- 
. vịch, thì câu nói ấy có tính chất nửa yêu nước, 
còn trong một bộ phận những người bôn-sê-vích, 
thì lại có tỉnh chất «tä khuynh›. Vì kinh khủng hoặc 
vì một niềm vui ranh mãnh, bọn phi-lt-stanh lặp 
lại :.c€Họ đã giảng hòa với chủ nghĩa đế quốc, tất 
nhiên họ phải bị diệt vonờ », Nhưng bọn xã hội cách 
mạng và bọn men-sê-vich đã giảng hòa với chủ 
nghĩa để quốc, vì bọn chúng đã nhúng tay cùng 
với øỉai cấp tư sản cướp bóc công nhân. Còn chúng 
ta, chúng ta, đã « giảng hòa » bằng cách giao lạt cho 
bọn cướp bóc một phần tài sản của chúng ta, đề 
cửu lấy chính quyền của công nhân, đề giáng những 
đòn mạnh mề hơn vào đầu bọn, cướp bóc. Thể mà 
lúc đó, người ta cứ lải nhải mãi bèn: tai chúng ta 
rẳng chúng ta « không tin tưởng ó ở: những lực lượng 
của giai cấp công nhân »; nhưng những câu nỏi đó 
không đánh lừa được chúng ta. 

Giai đoạn thứ ba. Thời kỳ nội chiến từ lúc 
chống đội quân Tiệp-khắc và phải « Hội nghị lập 
hiến», eho đến lúc chống Vò-ran-ghen, tức là từ 
năm 1918 đến 1920,-: Khi chiến tranh mởi bắt đầu, 
Hồng quân của chúng ta chưa ra đời, Cho đến cả 
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ngày nay nữa, về phương điện lực lượng vật chất, | 
thì lực lượng Hồng quân cũng không đáng kẻ vào 
đâu, nếu đem so sánh với bất cứ quân đội của nước 


nào trong phe Đồng minh. Và tuy vậy, chúng ta 
cũng đã chiến thẳng trong cuộc dấu tranh chống 
phe Đồng mình là phe hùng mạnh cỏ tiếng trên 
thế giới. Sự liên mỉnh giữa nóng dân và công nhân 
đưởi sự lãnh đạo của chinh quyền Nhà nước vô 


sản, đã được đề cao đến mức chưa từng thấy, như 
là một thành quả của lịch sử toàn thế giới. Bọn 


men-sê-vich yà bọn xã hội cách mạng đã đóng 
vai trò của những kẻ phục dịch cho chế độ quân chủ, 
hoặc công khai (bộ trưởng, bọn người lo về tô chức, 
tuyên truyền), hoặc giấu giếm (các đồng chỉ hãy 
-_ nhìn rõ lập trường «tinh vi» nhất và tí tiện nhất 
của bọn Trẻc-nổốp và bọn Mác-tốp, những bọn này 
gia vờ như là những người ngoại cuộc, nhưng thật 
ra, chúng cảm bút chống lại chúng ta). Những 
người vô chính phủ cũng có hoạt động, nhưng bất 
lực: một bộ phận giúp đỡ chủng ta, một bộ phận 
khác làm hồng công việc, vì những tiếng gào thét 
chống lại kỹ luật quân sự, hoặc vì thái độ hoài 


nghi của họ. 


Giai đoạn tứ tư, 'Phe Đồng mỉnh bắt buộc 
phải chấm dứt (có được lâu không ?) sự can thiệp 


và phong tỏa. Đất nước chủng fa bị phả hủy đến 
củng cực, vừa mới bắt đầu phục hồi ; chỉ có trong 


-_ lúe này, nó mới nhận thấy được phạm vỉ vô cùng 

Tộng lớn của tai họa; nó đang trải qua một hoàn 

— cảnh ngủy khốn kuủng khiếp nhất: công nghiệp 
_ đình trệ, mùa màng thất bát, nạn đói, bệnh dịch. 
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_ Thể là chúng ta đã đi đến điềm cao nhất, và 
đồng thời eững là điềm khó khăn nhất, trong cuộc 
đấu tranh lịch sử của chúng ta, cuộc dấu tranh có 
ÿ nghĩa đối với toàn thế giới, Đúng vào lúc này, 
trong khoảng thời gian hiện nay, kẻ thù không còn 
như ngày hôm qua nữa. Kẻ thù không còn phái là 
những đám thô phỉ bạch vệ đặt dưới quyền chỉ huy 
của bọn địa chủ Nga mà tất ca bọn men-sẻ-vích, 
bọn xã hội cách mạng và toàn bộ giai cấp tư sản 
quốc tế đều ủng hộ nữa. Kẻ thù, chính là hoàn cảnh 
đen tối hàng ngày.của nên kinh tế thong một nước. 
tiều nông nghiệp, nơi mà nền đại công nghiệp đã 
bị tàn phá. Kẻ thù, chính là thế lực tự phát tiêu tư 
sản đang bao vây chúng ta như không khí, và thâm 
nhập nặng nề vào hàng ngũ của giai cấp vô sản. 
Thế mà giai cấp vô sản lại bị mất địa vị giai cấp của 
mình, nghĩa là bị thoát ly khỏi hoàn cảnh xã hội 
của mình. Các công xưởng và nhà máy đều không có 
việc làm, — giai cấp vô sản bị suy yếu, phản tàn và 
không có-sức lực. Còn thế lực tự phát tiều tư sản 
tronự nước thì lại được sự ủng hộ của toàn bộ giai 
cấp tư sản quốc tế mà thế lực vẫn còn mạnh mẽ 
trên toàn thế giới. _ 


Có phương sách nào giúp chú người ta đừng 
nân chí ? Nhất là giúp cho những tay anh hùng như 
bọn: men-sê-vich và bỏh xã hội cách mạng, như 
những tay kiện tướng trong Quốc tế 3-—„- như 
những người vô chính phủ bất lực, như những 
người thường hay thiịch dùng những câu nỏi «tả 
khuynh», «Những người bôn-sê-vich :quayv về vời 
- @€hữ nghĩa tư bản, Thế là xong đời những người 
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bôn-sê-vích; cả đến cuộc cách mạng của họ cũng 
lkliòng vượt khỏi được khuôn ltlÔ của một cuộc 
cách mạng (tự sản», Những lời rên rí dó, chúng ta 
đã nghe rất nhiều. 

Nhưng chúng ta cũng đã quen tai với những 
lời rêu r như thế rồi. 

Chúng ta không coi thường nguy cơ đâu, Chúng 
(a nhịn thẳng vào HÓ. Chúng la nói với công nhân 
và nông đân như sau : nguy cơ thì to lớư; phải siết 
chặt hàng ngũ hơn nữa, phải cương quyết hơn nữa, 
dũng cảm hơu nữa ;,hấãy khinh bỉ mà đuôi ra khỏi 
hàng ngũ các đồng chí, bọn người đi theo phe men- 
sê-vich, phe xã hội cách mạng, bọn người gieo 
khủng khiếp, bọn người la hoảng. | 

Nguy cơ thì to lớn. Kẻ thù thì hùng mạnh hơn 
chúng ta rất nhiều về mặt kinh tế, cũng như ngày 
hôm qua chúng đã hùng mạnh hơn chúng la rất 
nhiều về phương diện quân sự. Chúng ta biết như 
thế, và sức mạnh của chúng ta, chính là ở chỗ đó.. 
Chúng ta đã đem hết cố gắng phi thường ra đề giải 
phóng nước Nga khỏi chế độ phong kiến, để phát 
triển tẤt cả các lực lượng -của công nhân và nông 
đân, để phục vụ cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc trong phạm vi toàn thể giới, cũng 
như. đề. phục vụ cho phong trào vô sẵn quốc. tế đã 
trừ bọ được những hành vỉ đê tiện và hèu hạ của 
bọn Đệ nhị Quốc tế và Quốc tế 3—, —đến nỗi 
những tiếng gào thét khủng khiếp - tuyệt nhiên 
không côn có ảnh hưởng gì đổi với chúng ta nữa. 
Hoạt động cách mạng của chúng ta, chúng ta đã 
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*«chứng mỉnh » là đúng một cách đầy đủ, thậm chị, 
quả đầy đủ nữa là khác : chúng tà đã chỉ rõ bằng 
sự việc thực tế cho toàn thể giới thấy tính thần 
cách mạng của giai cấp vô sản có khả năng đến 
như thế nào và tỉnh thần đó khác hắn với «chủ 
nghĩa đân chủ» của bọn men-sê-vích-xäẩ hội 
cách mạng và khác hẳn với-chủ nghĩa cải lương 
bạc nhược, ân nấp dưới những câu nói huênh 
hoang rỗng tuếch. - | 

Kẻ nào lo sợ thất bại trước khi bước vào một trận 
đảnh lớn, thì kẻ đó chỉ có thể tự xưng là xã hội 
chủ nghĩa đề chế nhạo công nhân mà thôi. Chính 
vì chúng ta không sợ nhìn thẳng vào nguy hiểm, 
cho nên chúng ta sử dụng' được, đắc lực hơn, lực 
lượng của chúng ta đề tiến hành đấu tranh, chúng 
ta cân nhắc lợi hại một cách sáng suốt hơn, thận 
trọng hơn, kỹ càng hơn; chúng ta tiễn hành tất cả 
những sự nhượng bộ cỏ thê giúp cho chúng ta tăng 
cường lực lượng của chúng ta và chia rể lực lượng 
của kẻ thù (ngày nay, tất cả mọi người, cho đến 
người ngu ngốc nhất, cững đều hiều rằng «hòa 
_ tước Bơ-r ết — Li-tốp » là một sự nhượng bộ đã g1úp 
chúng ta tăng cường lực lượng, và đã chia rễ lực 
lượng của chủ nghĩa đế quốc quốc tế). 


Bọn men-sê-vích đào thét rằng thuế lương thực; 
quyền tự do thương nghiệp, việc ban hành chế độ 
tô nhượng và việc cho phép thực hiện chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước, có nghĩa là chủ nghĩa cộng 
sản đã bị phá sản. Phụ họa với bọn men-sê-vich 
đó, ở ngoại quốc, có L.ê-Vy, một oựu đẳng viên 
cộng gản; đối với anh chàng l.è-vy này, cần phải 
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biện hộ cho anh ta, khi nào mà người ta còn cỏ 
thề tìm cách giải thích những lỗi Kầm của anh ta như 
là một sự phản ứng chống lại những sự sai lầm mà 
những người cộng san tả phái» đã phạm phải 
ở Đức, nhất là hồi tháng Ba 1921. Nhưng người tá 


“ 


không còn biết làm thế nào đề biện hộ cho anh: 


chàng Lê-vy này nữa, bởi vì đảng lẽ phải nhìn 


nhàn lỗi lầm của mình, anh ta lại hoàn toàn ngả 
theo đường lối của chủ nghia men-sê-vích. 


Chúng ta chỉ cần nhắc lại cho bọn men-sê-viích. 


la hoàng hãy nhở đến sự việc này là những người 


cộng sản, ngay từ mùa xuân năm 1215, đã tuyên 


bố và bênh vực cái ý kiến về việc liên kết, liên 
mình với chủ nghĩa tư bản Nhà nước đề chống 


lại thế lực tự phát tiêu tư sản. Việc đó đã xây ra 
cách đây ba năm rồi! Ngay trong những tháng. 


đầu tiên, khi những người bôn-sê-vích vừa mới 


chiến thắng! Ngay lúc bấy giờ, những người bôn: 


sê-vich đã tỏ ra là sảng suốt. Và từ đấy, không một 


ai có thê bác bỏ được sự đúng đắn của chúng ta 
trong việc đánh giá một cách sáng suốt những lực 


lượng hiện có của chúng ta. 


Khi đã nøa theo chủ nghĩa men-sê-vich, Lê-vy 3 


lại khuyên những người -bôn-sê-vich (đồng thời 


«tiên đoán » rằng chủ nghĩa tư bản sẽ chiến thẳng 


những người bôn-sê-vich, cũng như tất cả những 
người tiểu tư sản, dân chủ, xã hội dân chủ, v.V..., 


đã tiên đoán rằng chúng ta sẽ thất bại, trong trường _ - 


hợp mà chúng ta giải tán Hội nghị lập hiển !) nên 


kêu gọi sự giúp đỡ của foản bộ giai cấp công nhân! - 


Bởi “ cho đến Hay, 0ủo người có thấy không, họ 
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chỉ được sự giúp đỡ của một bộ phận của giai cấp 
công nhận mà thôi | 

Ô đây, thải độ của Lê-vy ăn khớp một cách lạ 
thường với thải độ của bọn nửa vô chính phủ và bọn 
là hoänø, và, một phần nào đó, ăn khớp với vải 
người trong nhóm « công nhân đối lập » cũ, là những 
bọn thích tuyên bổ trịnh trọng rắng ngày nay, 
những người bôn-sê-vích «không còn tỉn tưởng ở 
những lực lượng của giai cấp công nhân nữa ». Bọn 
metnn-sẻ-vich và những kế đi theo bọn vô chính 
phủ biến khái niệm «lực lượng của giai cấp công 
nhàn » ấy thành ra một thử bải vật, vì bọn họ không 
cỏ đủ khả năng đề suy nghỉ đến nội dung thực tế, 
cụ. thề của khải niệm ấy, Người ta lại lẫy việc gào 
thét đề thay thế cho việc nghiên cứu và phân tích 
nội dung đỏ. - 

Các ngài ấy trong Quốc tế 2- muốn fự xưng 
là những nhà cách mạng; nhưng, thực ra, cử mỗi 
-lần có mật tình hình nghiêm trọng diễn ra, là một 
lần họ tỏ ra là những người phản cách mạng, bởi 
vì họ sợ dùng bạo lực đã phá hoại bộ máy Nhà 
nước cữ, và họ không tỉn tưởng ở những lực lượng 
của giai cấp công nhân. Khi chúng ta đã nỏi như 
thế về phái xã hội cách mạng và đồng bọn, thì đổi 
với chúng ta, câu nói đó không phải là một câu 
nói suông. Tất cả mọi người đều biết rằng cuộc 
Cách mạng tháng Mười thực tế đã đưa lên :hàng 
đầu những lực lượng mới, một giai cấp mỏi; 
rằng hiện giờ, những người đại điện tu tủ nhất 
của giai cíp vô sẵn đang quản lý nước Nga; họ 
đã lập ra quân đội, họ đã chỉ huy'quân đội, họ đã 
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xây dựng chính quyền địa phương, V.v..., họ lãnh 
đạo công nghiệp, và còn làm nhiêu: công việc khác 


nữa. Và nếu những hành vi sai lệch quan liêu 


chủ nghĩa biểu hiện ra trong bộ máy chính quyên, - 


thì chúng ta chẳng những đã không che giấu tai 
hại đỏ, rổ. ai còn tố giác nỏ ra, bài xích nó. 
Những người nào vì đấu tranh chống lại những 
hành vì sai lệch trong chế độ mới, mà quên mất 
nội dung thực chất của chế độ đó, quên mất rằng 
giai cấp công nhân đã lập ra và lãnh đạo một Nhà 
nước kì êu xô-viết, thì những người ấy chỉ là những 
người không biết suy nghỉ, nhữ nợ lời của họ chỉ 
là những lời nói vu vơ. 


Nhưng những «lực lượng của giai cấn công 
nhân » không phải là vô hạn. Nếu ngày nay, những 
lực lượng mới của giai cấp vô sản. đang, đâng 
lên còn yếu ỏt, đôi khi lại quá yếu ớt; -nếu KG 
đầu đã .Ã tất cả những. sắc lệnh, lời "kêu gọi;‹ 

công tác cò động, mặc dầu đẩ có tất cả những 


huấn lệnh về việc «đề bạt những người không ` 


đảng », mà các. lực lượnổ ấy dâng lên vẫn còn 
yếu ớt, giữa lúc đó mà lại còn gào thét về sự « thiểu 
tin tưởng vào những lực lượng của: giai cấp công 
nhân », thì thật là đẩ sa vào một lối nỏi ròng 
tuếch. 


Nếu khôig có một thời gian « ngừng chiến » 
nhất định, thì những lực lượng mới đó sẽ hông 
bao giờ có; những lực lượng đó ohï tịch lũy lại 
đần dần ; và chỉ có trên eœ #ở của một nền đại 
-_ công nghiệp đã được phục hưng (nghĩa là, nói một 
cách chính xác hơn và cụ thể hơn, trên co sở của 
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công cuộc điện khí hỏa), những lực lượng ấy mới 
có thê xuất hiện được. Chứ khóng có cách nào 
khác. | _ & 

Sau những sự cố gẳng khần trương 'đến cao 
độ, chưa (từng có trên thể giới, giai cấp công nhân 
của nước tiêu nông này, nước đã bị tàn phá, tức là 
giai cấp công nhân đã bị tôn thất rất nhiều, vì 
đã bị mất địa vỉ giai cấp của mình, đang cần 
cớ một khoảng thời gian ngắn đề cho những lực 
lượng mởi có thê lớn lên, tụ tập lại, đề-cho những 
lực lượng đã hao mòn và suy nhược có thê «lấy 
lại sức». Việc tạo lập ra bộ mảy quân sự và bộ 
máy Nhà nước, bộ máy đã có thê đương đầu và 
thẳng “các cuộc thứ thách trong những năm 1917— 
1921, là một công việc vĩ đại đã sử dụng, thu hút 
và làm kiệt những «lực lượng » thực tế (chứ không 
phải những lực lượng mà bọn người la hoàng đã 
nỏi đến, trong những. lời gào thét của họ) ' «của 
ơial cấp công nhân». Cần phải hiểu điều đó và 
chủ ý rằng sự trưởng thành (ử từ từng bước * của 
những lực lượng mới của giai cấp công nhân là 
điều tất yếu, hay nói cho đúng hơn, là điều không 
tránh khối. `. 

Những lời gào thét của bọn men-sê-vích la ó là 
những người bôn-sê-vich đã đi theo «chủ nghĩa Bỏ- 
na-pác-tờ» (chúng bão rằng những người bôn-sê-vich 
dựa vào ,quân đội và bộ máy Nhà nước, đề chống 
lại ý chí của «nền dân chủ»), đã hoàn toàn hỏi 
lên cái sách lược của giai cấp tư sản, và Mi-liu-cốp 


* Bản Pháp dịch là: ° (roissante ralentie » (N.D.). 
M7 


_tng hộ sách lược đỏ, ủng hộ những khâu hiệu ở 
« Cò-roa-s(át » (mùa xuân nắm 1921) là phải. Giai 
cấp tư sản nhận thấy rồ rằng những «lực lượng » 
thực (ế «của giai cấp công nhân », ngày nay, øồm 
cỏ đội tiên phong hùng mạnh của giai cấp ấy 
(Dáng cộng sản Nơa, tức là chính đẳng, không 
phải một ngày một buôi, mà phải trải qua hai 
mươi lăm năm trời, và nhờ hành động của mình, 
mởi giành được vai trò, lực lượng và danh hiệu 
( đội tiên phong › của giai cấp duy nhất cách mạng), 

và kế đó, của những thành phần đã trở thành suy 
yêu nhất vì đã bị mất địa vị giai cấp của mình, 

à dễ bị ảnh hướng của những. thái độ dao động 
của bọn tmiên-sê-vich và bọn vô chỉnh phủ, ; 

Dưới khâu hiệu: «Đừng tín nhiệm vào lực 

lượng của giai cấp công nhân nữa », người ta hiện 
giờ, irong thực tế, đang cố gắng tắng cường ảnh 
hưởng của bọn men-sẻ-vích và bọn vô chính phủ : 
hồi mùa xuân 1921, sự biến ở Cò-ron-stát đã chỉ 
rổ và chứng minh điền đỏ một cách hoàn toàn rõ 
rệt. Dất cứ người công nhân giảc ngộ nào cũng 
đều có bồn phận phải lột mặt nạ và đuôi cho Xa 
những kẻ nào la ỏ lên là chúng ta « không tin nhiệm 

vào những lực lượng của giai cấp công nhân », bởi 
vì bọn người la hoảng đó, thực ra, là bọn phục 
địch cho giai cấp từ sản và cho bọn đại địa chủ, 
chúng cố sức làm suy yếu giai cấp vô sản bằng 
cách mở rộng phạm vi ảnh hướng của bọn men- 
sê-vích và bọn vô chính phủ, đề làm lợi cho giai 
cấp tư sản và bọn đại địa ch. 

Nếu người ta Suy nghỉ một cách sảng suốt về 

Ÿ nghỉa xác thực của những tiềng: những (lực. 
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lượng của giai cấp công nhân », thì nguyên do 
đích thực chỉnh là ở chỗ đó I 

Này, hối những người lương thiện kía ơi, 
"công việc của các người là cái gì đâu nào? Và 
các người đã làm gì đề đề bạt thực sự những 
người không đang phải vào &mtặt trận » quan trọng 
nhất trong lúc này, tức là mặt trận kinh tế, đề cho 
họ tham gỉa vào công cuộc xây dựng nên kính tế 
quốc đân? Đỏ là câu hói mà những người công 
nhân giác ngộ phải đặt ra cho bọn người la hoảng. 
Đó là cách giúp cho người ta bao giờ cũng có thê 
và cần phải lột mặt nạ bọn người la hoàng, và 
øiúp cho người ta vạch rồ ra rằng, trong thực tế, 
chẳng những chúng đã không giúp đỡ, mà lại cỏn 
làm trở ngại cuộc kiến thiết kinh tế;- rằng chẳng 
những họ đã không giúp đổ, mà lại còn làm trở 
ngại quả trình tiến triển của cuộc cách mạng VÔ 
sản ; rằng họ là những kẻ đi Øgleo rắc những khuynh 
hướng .....l có chút øì là vỏ sản, mà là tiểu 
tư sản; rằng họ phục vụ cho một giai cấp KIÓHg 
phải là giai cấp chúng ta. 

Khâầu hiệu của chúng ta là: Đã đảo bạn lả 
hoảng! Đã đảo bọn phục dịch 'cho tụi bạch vệ một 
cách vô ý thức, chúng đang tải phạm những lôi 
lầm của những kẻ đê tiện đã tham gia vào cuộc nồi 
loạn ở Cờ-ron-stát, hồi mùa xuân 1921! Tất cả 
mọi người hãy bắt tay vào công tác thực tiễn và 
nghiêm chỉnh, và chúng ta hầy chủ ÿ đến đặc điềm 
và các nhiệm vụ của tình hình hiện tại! Chúng ta, 
cần đến những hành động cụ thô, chứ không „ 

những câu nói suông l 
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“§w hiểu biết xác đảng về đặc điểm ấy và vũ 
những lực lượng giai cấp thực tế, chứ khóng phải. 
là lực lượng trong ảo tướng, dạy chúng ta rắng: 

— Sau một thời kỷ đạt được những thánh tựu 
chưa từng cỏ về phương diện hoạt động sáng tạo 
của giai cấp vô sản trên lĩnh vực quân sự, hành 
chỉnh và chinh trị, thì một thời kỳ trướng thành 
chậm chạp hơn trước kỉa rất nhiều của những lực 
lượng mới đã 'mở' ra, — mở ra không phải một 
cách ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, không phải do 
lỗi lầm của cả nhân hay của các chính đẳng, mà là 
do ảnh hưởng của tình hình khách quan. Trong 
_ lĩnh vực kinh tế, công tác kiến thiết nhất định 
_ phải khó khăn hơn, chậm chạp hơn, tuần tự hơn; 
đó là do chính ngay bản chất của công tác ấy, nếu 
như người ta đem so sánh nó với công tác quân 
sư, hành chính và chính trị. Đó là do những khó 
khăn đặc biệt của công tác kiến thiết và: do ở chỗ 
là đất đai trồng trọt, nều có thê nói như thế, đang 
-_ en nằm ở dưới một lớp đất sâu hơn. 

Vì vậy, chúng ta sẽ thử định nghĩa một cách 
hết sức chu đáo, chu đáo gấp ba lần trước kia, 
nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn mới và cao 
này của cuộc đấu tranh. Chúng ta nên định nghĩa 
những nhiệm vụ ấy một cách khiêm tốn, chúng ta 
cứ thực hiện những sự nhượng bộ, tất nhiên là 
trong phạm vi-những điều mà giai cấp vò sản có Lhề 
nhân nhượng được, đồng thời vẫn giữ vững địa 
vị là giai cấp thống trị; thu thuế lương thực theo 
mức phải chăng, cảng nhanh càng tốt; mở ròng 
cao độ quyền tự do phát triền, tăng cường và phục 
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hồi nền kinh tẾ nông dân ; chúng ta sẽ giao những 
xi nghiệp mà chúng ta hoàn toàn không cần đến 
cho những người nào muốn thuê, kế cả những tư 
ban tứ nhân tronøg nước và những người ngoại 
quốc lãnh thầu tô nhượng. Điều cần thiết mà chúng 
ta phải làm là một sự liên kếÍ, hoặc một sự liên 
mình giữa Nhà›nước vô sản và chủ nghĩa tư bản 
Nhà nước, đề chống lại thế lực tự phát tiêu tư sẵn. 
_ Cần phải thực hiện sự liên minh đó một cách đúng 
đắn theo câu châm ngôn: «Cần phải cân nhắc và 
suy sâu nghĩ kỹ trước. khi quyết định ». Chúng ta 
sẽ giữ lại cho bản thân chúng ta một lĩnh vực cỏng 
tác. nhỏ bẻ hơn, nghĩa là chỉ diữ lại cải 6Ì tuyệt 
đổi là cần thiết cho chủng ta mà thôi. Chúng ta s€ 
tập trung vào lĩnh pực nhỏ bé đỏ những lực lượng 
đã suy yếu của giai cấp công nhân, nhưng ngược 
- lại, chúng ta sẽ tăng cường thêm nhiều hơn nữa 
những vị trí của chúng ta, bằng cách chính bản 
thân chúng ta thực tế bắt tay vào việc, không phải 
một, hai lần, mà nhiều lần. Từ từ từng bước một, 
từng tí một: nzày nay, trên một con đườ nøÄkhó 
khăn như thế, trong những điều kiện gay go như 
(hế, giữa những nguy: hiêm như thể, một «đội 
quân» như đội quân của chúng ta không thê nào 
tiến tới một cách khác được. Những kẻ nào cho 
rằng công tác đó « chán », «không hứng thú », «khỏ 
hiểu», những kể nào cau mặt cau mày lại, hoặc 
đâm ra khủng khiếp, những kẻ nào dễ bị quyền 
-t bởi những tiếng la ó là thiếu «đà phấn khởi 
trước kia», thiếu «hào hứng trước kia », v.V.. 

những kẻ đỏ, tốt hơn hết là nên «giải phóng » "he 
« khỏi công tác », và đem bỏ họ, vào sở lưu trữ, đề 
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làm cho họ không thể gây tai hại được nữa, vì họ 
không muốn hoặc không biết suy nghĩ xem cải gì. 
là đặc biệt (tong giai đoạn hiện tại, trong thời kỳ 
liện tại của cuộc đấu tranh, 


„ Ghính trong những điều kiện của một nước 
bị tàn phá đến cùng kiệt, một nước mà lực lượng 
của giai cấp Vô sản, vì phải thực hiện những sự 
cổ gắng gần như quả sức chịu đựng của cởn người, 
nên đẩ kiệt sức, mà chúng ta đảm đương lấy sự 
nghiệp khó khăn hơn hết: đặt cơ sở cho một nền 
kình tế thật sự xã hội chủ nghĩa, tô chức những 
việc trao đôi hợp lý. những hàng hóa (hay nói cho 
đúng hon: những việc trao đôi sản phầm) giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. Kế thù vẫn còn mạnh 
hơn chúng ta rất nhiều ; lối trao đôi vô chính phẳ, 
đầu cơ, cá thẻ,.phả hủy từng giờ từng phút công 
tác của chúng ta. Chúng fa thấy rồ những khó khăn 
và chúng ta sẽ khắc 'phục những khó khăn đó một 
cách bền bỉ và có phương pháp, cỏ kế hoạch. Chúng 
ta cứ để cho các cơ quan địa phương phát huy hơn 
nữa 'óc sáng kiến, tính độc lập, chúng ta dành 
riêng cho các co quan ấy nhiều lực lượng hơn nữa; 
chúng ta chú ý nhiều hon nữa đến kinh nghiệm. 
thực tiễn của họ. Giai cấp công nhân có thê hàn 
dẫn lại được các vết thương của mình, phục hồi 
được «lực lượng giai cấp» vô sản * của mình; giai 
cấp nông đản có thể tăng thêm tin nhiệm đối với 
sự lãnh đạo của giai cấp vò sản, nhưng chỉ trong 
chừng mực là nền.công nghiệp sẽ thực sự được 


_* Bản Pháp dịch là: tƒorce de classe prolẻfdrienne*, (N.D+ 
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phục hồi thành công và Nhà nước sẽ tồ chức được, 


những việc trao đồi hợp lỷ, cỏ lợi eho ca nông dân, 
lẫn công nhân. Chỉnh trong chừng mực đạt được 
những thành tựu như thể nào đó, chúng ta mới số 
thấy được những lực lượng mới dâng lên, có lẽ 
điều đỏ sẽ điển ra không được nhanh chóng như 
chủng ta, tất cả, đều mong muốn, nhưng chắc 
chẳn nỏ sẽ đến với chủng ta. 

Chủng ta hãy tiến lên, phục vụ cho một công 
tác, tuy không được nhanh chỏng như trước, 
nhưng thận trọng hơn, cương quyết hơn và bền 
bí hơn! . 


20 thẳng Tảm 1921. 


Sự thật, số 190; 
ngày 28 thẳng Tám 1921, 
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BÀN VỀ VẤN ĐỀ THANH ĐĂNG! 


Rõ ràng là vấn đề thanh Đảng. đã trở thành 
xuôi công tác nghiêm chỉnh, vô cũng quan trọng. 


Cỏ những “rồi, người ta tiến hành công tác 
_ thanh Đảng, chủ yếu là bằng cách căn cứ vào kinh 
nghiệm và lời chỉ dẫn của những công nhân không 
đẳng, bằng cách dựa vào ý kiến của:họ làm kim 
chỉ nam, bằng cách chủ trọng đến ý kiến của các 
đại biều quần chúng vô sản không đảng. Đó là 
điều quý báu nhất, quan trọng nhất. Ñếu chúng ta 
có thẻ thực sự tiến hành việc thanh Đăng như thẻ, 
từ cấp lãnh đạo tối cao đến tận cơ sở, mà « không 
Vị nỄ cả nhân », thì đó là một thành quả thật sự 
to lớn của cách mạng. % 


Bởi vì, _ ngày nay tinh chất của ' những thành 
_ quả của cách mạng không thể nào giống như 
trước kia nữa. Tất nhŸềñ, những thành quả đó cũng 
phải thay đôi tính chất, vì lề rằng mặt trận quản 
sự đã nhưởng chỗ cho mặt trận kinh tế, vì lề rằng 
chúng ta đang chuyển sang một chỉnh sách kinh 
tế mới, vì lề rằng những điêu kiện hiện tại đòi hỏi 
_ ehúng ta, trước nhất, phải Hãng cao hiệu suất lao 


` 
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động, phải tăng cưởng kỷ luật lao động. Trong 
"một thời kỳ như thế, thành quả chính của cách 
mạng là ở việc cải thiện trong nội bộ, không nỗi 
bạt lắm, không hiện hiện trước mắt, nhìn thoáng 
qua thì không thê thấy được : cải thiện lað động, 
cải thiện việc tô chức lao động và kết quả của lao 
động ; cải thiện theo hưởng tiến hành cuộc đấu 
tranh chống những ảnh hướng thối nát mà thể lực 
tự phát tiều tư sản và tiêu tư sản vô chính phủ 
gây ra trong giai cấp vô sản và trong Đẳng. Đề 
thực hiện việc cải thiện đỏ, thì phải thanh Đảng, 
_ phải gạt bỏ những phần tử mất liên hệ với quần 
chúng (cố nhiên là-không cần nói đến những phắn 
tử làm mất danh dự của Đáng trước mặt quần 
chúng). Dỉ nhiên, chúng ta sẽ không nghe theo tất 
cả những ý kiến của quần chúng, vì đôi khi chính 
quần. chúng cũng bị lôi kéo bởi những tình cảm 
không có: chút gì là tiên tiến cả, nhất là trơng 
những năm họ bị mệt môi phi thường, làm việc 
quá sức, bị thiếu thốn và vô cùng khô cực. Song, 
đối với việc nhận xét người và gạt bỏ những kẻ . 
«lén lút chui vào Đảng », những bọn « quan lớn » 
bọn đã bị « quan liêu hóa», thì những lời chỉ dẫn 

của quần chún# vỏ sản không đẳng và trong nhiều 
_ trường hợp, những lởới chỉ dẫn của nông dân 
không đảng, rất là quý báu. Với một bản năng rất 
tài tình, quần chúng cần lao nắm được sự khác 
nhau giữa những đẳng viên cộng sản trung thực 
và tận tụy với những kẻ đang làm cho những ai 
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sinh sống bằng mồ hỏi, nước mắt của mình/ 
những ai không có chút đặc lợi, œđặc quyên», gì. 
cả, đều phải chán ghét. 


Thanh Đẳng bằng cách chú trọng đến những 
lời chỉ đẫn của những người lao động không đẳng 
là một công việc vĩ đại, Công việc đó sẽ mang lại 
cho chủng ta những kết quả đáng kê. Nó sẽ làm 
cho Đảng trở thành một đội tiền phong của giai 
cấp vô sản, vững mạnh hơn trước nhiều ; nó sẽ 
làm cho Đảng trổ thành một đội tiên phong có 
liên hệ vữnø chắc hơn với giai cấp ấy, có nhiều 
khả năng hơn đề đưa giai cấp ấy đi đến thẳng lợi, 
Øt1ữa VÔ SỐ những khỏ. khăn và nổuy hiểm. 


Về vấn đề thanh Đảng, tôi sẽ nêu ra một 
nhiêm vụ đặc biệt, tức là nhiệm vụ thanh trừ 
những phần tử men-sê-vích cñ ra khỏi Đẳng. Theo 
toi, thì trong tất cả những người men-sê-vich tham 
øia Đảng từ sau thời gian đầu năm 1918, ta cỏ thẻ 
lưu lại trong Đảng chẳng hạn, nhiều lắm là một 
phần trăm; và cũng còn sẽ phải thầm. tra từng 
người một trong số những người được lữu lại đỏ,: 
ba hay bốn lần. Tại sao vậy? Vì rằng trong thời 
kỹ từ 1918 đến 1921,-những người ten-sề-vich 
đứng về mặt trào lưu chính trị mà nói, thì họ để. 
biêu lộ rõ hai đặc tính riêng biệt của họ : một là. 
khón khéø thích ứng với trào lưu đang được thịnh 
"hành trong eông nhân và «bảm riết» lấy trào lưu 
ấy ; hai là hết lòng hết dạ phục vụ bọn bạch quân, 
mội cách còn khôn khéo hơn. na, và à Dựa tè phục 
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vụ bọn bạch quân, mà miệng thì cú tuyên bổ là 
« không thừa nhận bọn chúng. llai đặc tính đó đều 


do từ trong toàn bộ lich sử của chủ.nghĩa men-sê- 


vich mà ra: chỉ cần nhớ lại cái «đại hội công 
nhân» của Ác-xen-rốt, thái độ của những người 
men-sê-vielh đối với bọn dân chủ lập hiến (và đối 
với chế độ quân chủ) trên lời nói và trong việc 
làm, v.v..., và v.v... là đủ rõ. Những người men- 
sê-vich «bám riết » vào Đảng cộng sản Nơa, không 
những và cñng không phải chủ yếu nhất là do thủ 
đoạn xảo quyệt * (dù rắng những người men-sê- 
vích đã chứng tô từ năm 1903 rằng họ rất thành 
thạo về thủ đoạn ngoải giao tư sản) mà là do « bản 
năng thích ứng» của họ. Bản nắng thích ứng dó 
là đặc tỉnh của tất cả mọi người cơ hội chủ nghĩa 
(nhưng không phải bất cứ một thái độ thích ứng 
nào cũng đều có tỉnh chất cơ hội chủ nghĩa), còn 
nhnøg người mìen-sê-vich; mà cơ hội chủ nghĩa, 
thì có thể nói:là «về nguyên tắc», họ thích ứng 
với trào lưu thịnh hành tronø công nhân, họ thay 
đôi màu sắc để ân nấp được dễ dàng hơn, như 
_eon thổ rừng, về mùa đông, thay lông thành màu 
trắng. Cần phải hiểu rồ và chủ ý đến bản năng ấy 
của những người men-sê-vich. Mà chú ý đến diều 
đó, chung quy lại, có nghĩa là phải thanh trừ ra 
khỗi Dang độ Phng chín mươi chín phần trăm 
những người men-sê-vjch đẩ tham gia Đăng cộng 
sản Nơa sau năm 1918, nghĩa là trong lúc mà 


—— 


*" Trong bản Nụa 0â hẳn Pháp địch, đều dùng tiếng: 
« machiauélisine s (ND), 
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tiẳng lợi của những người bôn-sê-vich đã đi từ chỗ 
đần như chắe chắn đến chỗ hoàn toàn chắc chẳn/ ‹ 
_ Cần phải đuôi ra khỏi Đẳng, những kê gian 
. øđiảo, những đẳng viên cộng sản đã bị quan liêu 
a - hóa, không trung thực, nhủ nhược, và những người 
Ộ e 
mên-sê-vich, tuy «bề ngoài đã được phủ một lớp 
ị sơn mới», nhưng, trong xươn8 tủy thì vẫn là men- 
ụ sê-vich, - : 
5 so. k 
| 
20 tháng .Chin 1921. Á 
l Bảo Sự Thật, số 210, 
"` 29 thắng Chịn 1921, 
t-.. 
Fe 
c Kỷ tên : : N. 'Lênin. - 
|: 
Ẫ Pa 0Ð. 2 Là nÏ -"Tdàn tập, bản Ngay in ì lần thứ 4, 
| tập. 38, ng „.” 
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ĐỀ KỶ NIỆM LẦN THỨ TƯ 
CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


Kỷ niệm lần thứ tư ngày 25 tháng Mười + 
(7 thàng Một) sắp đến nơi rồi. ®. 


Ngày vì đại đó càng cách xa chúng ta bao 
nhiêu và tác dụng của cuộc cách mạng vô sẵn ở 
Nga càng trở nên rồ rệt bao nhiêu, thì chúng ta 
càng suy nghĩ sâu sắc bấy nhi êu đến toàn bộ. Kính 
nghiệm thực tế của công tác chúng ta. -¬ 


Nếu muốn trình bày tác dụng và kinh nghiệm 
đó một cách đại cương, thật là gọn,. và do đó mả 
không được đầy đủ, không được hoàn toàn chỉnh - 

xác, thì chứng ta có thể nói như sau.. - - 


." -Mục tiêu trực tiếp, trước mắt mà cuộc cách 
mạng ở Nga đã tự đặt cho mình, là một nhiệm vụ 
dân chủ tư sản: xóa bỏ những tàn dư của thời 
Tr ung cô, tận điệt những tàn dư ấy mãi mãi, quét 
khỏi nước Nga cái tình trạng dã man đó, cải ô 
nhục đó, cái đã kìm: hầm quả độ mọi văn hóa, 


tọi tiến' bộ tr ong nước chúng ta, 

` . = _ : x | 
w Theo lịch cï của Nga, thì ngàu 9ä thảng Mười, 
„ thính là ngày 7 tháng Mật lịch ta hiện naụ (N.)). 
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Và chúng ta có quyền tự hào là, so với cuộc 
đại cách mạng Pháp cách đây 125 nắm, thì chúng 
ta đã làm cuộc tây rửa dó một cách kiên quyết, 
nhanh chóng và mạnh dạn hơn nhiều, có kết quả 
và sâu rộng hơn nhiều —về phương diện tác dụng 
đối với quần chúng nhân dân, đối với đại bộ phận 
của quần chúng nhàn dân, 


Bon vô chính phủ và bọn dân chủ tiêu tư sản 
(tức là bọn men-sê-vích và lọn xã hội cách mạng ,- 
coi.như là đại biêu của cái phải xã hội quốc tế ấy 
ở nước Nøa) đã nói và còn tiếp tục nói vô số những 
điều trải ngược về quan hệ giữa cách mạng dân 
chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa (fức là 
cách mạng vô sản). Quan niệm máảc-xit của chủng 
ta về điềm đó, cách thức mà chúng ta sử dụng 


kinh nghiệm.,của, những cuộc cách: mạng dã qua, 


cả hai cải đó đều đã được hoàn toàn chứng minh 
là chính xác .tử bốn năm nay rồi. Chưa hề có một 
chính đẳng nào đã tiến hành ¿/ri¿f đề cuộc cách 
mạng dân chủ tư sẵn như chúng ta. Chúng ta 


"hưởng về phía cách mạng xã hội chủ nghĩa má 


tiến lới một cách hoàn toàn tự: giác, chân bước 
vững vàng và không lạc hưởng, biết rằng không có 
một bức vạn lỷ trường: thành nào ngăn cách cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa với cuộc cách mạng 
đân chủ tư sẵn cả, rằng chỉ có đấu tranh nửởi 
quyết định được cuộc tiến bước mà (kết cục) chúng 
ta sẽ có thê đạt được, quyết định được phần 


"nhiệm vụ vô cùng vỉ đại mà chúng ta sẽ phải thi 


hành, quyết định; được phần thẳng lợi mà chúng 
ta sẽ cũng cố, Điều đó, sau này, người tạ sẽ thấy. » 


Nhung ngay từ bây giờ, chúng ta thấy rắng một 
công tác phi thường — đổi với một nước bị tàn phá, 
suy nhược, lạc hậu —đã được hoàn thành, về 
phương diện cải tạo xã hội theo đường lối xã hội 
chủ nghĩa. 

Nhưng chúng ta hãy trình bày cho Xong nội 
dung dân chủ tư sản của cuộc cách mạng của 
chúng ta. Những người mác-xit tất phải hiệu nội 
dung đó là thế nào. Chúng ta hãy lấy vài ví dụ 
thực tế đề minh họa nội dung đó. 

Nội dung đân chủ tư sản của cuộc cách mạng, 
tức là trừ bỏ những tập quán thời Trung cô, trừ 
bỏ chế độ nông nò, chế độ phong kiến, ra khói 
những mối quan hệ xã hội (trật tự, chế độ). 

Những biều hiện chủ yếu, những tàn dư và đi 
tích của chế độ nông nô ở Nơa, ngay trước năm 
1917. là những øì? Là chế độ quân chủ, chế độ 
đẳng cấp, chế độ sở hữu đất đai, chế độ hưởng 
dụng đất đai, địa vị của phụ nữ, tôn giáo, sự áp 
bức dân tộc. Hãy lấy bất cứ một cái chuồng bỏ 
nào trong số những «chuồng bò của Ô-gi-ảt»- 13 
mà tất cá những quốc gia: tiên tiến, có thể nói ở 
đây là, trong một chừng mực rất lớn, chưa quét 
tước cho hoàn toàn sạch sẽ, frong khi họ tiến hành 
những cuộc cách mạng dân chủ tư sản của họ, 
cách đây 125 năm, 150 năm và lâu hơn nữa (năm 
1649 ở Anh), — hãy lấy bất cứ một chuồng bò nào 
trong số những «chuồng bò của Ô-gi-át » đó, các 
đồng chí cïng sẽ thấy là chúng ta dã quét tước 
được hoàn toàn sạch sẽ rồi. Trong vòng mươi tuân 
là từ 2ỗ tháng Mười (7 tháng MộU 191: ' đến lúc giải 
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lần Quốc hội lập hiển (5 tháng Giêng 1918), về việé 
quét tước đỏ, chúng ta đã làm gấp nghìn lìn nhiều: 
hơn so với việe bọn đàn chủ từ sản và tự do (dân 
chủ lập hiển) và bọn dân chủ tiêu tư sản (menzsê- 
vích và xã hội cách mạng) để làm trong (ám tháng 
chủng nắm chính quyền. 


Bọn nhát gan đó, bọn ba hoa đó, bọn Náexit 
tự cao tự đại! đó và bọn Hăm-lết tí hon đó + 5 
chúng hoa lưỡi kiểm giấy lên — nhưng nợay ca đến 
chế độ quân chủ; chủng cũng vẫn không thủ tiêu 
được! Hơn ai hết và hơn bao giờ hết, chúng ta đã 
quét sạch đống rác quân chỉ. Chúng ta đã phá tan 
tành, không đề cho cải lâu đài hàng nghìn năm 
của chế độ đẳng cấp còn lấy một hòn gạch hay một _ 
hòn đá nào nguyên :vẹn cả (cho đến ngày “nay, 
những nước tiên tiến nhất như Anh, -Pháp, Đức - 
cũng chưa thủ tiêu hết được những di tích của chế 
độ: đó!). Những gốc rễ sâu xa nhất của chế độ đó, 
tức là : những di tích của phong kiến:và của nông 
nô trong chế: độ sở hữu đất đai, tất cả những cải 
_ đó, chúng ta đã nhồ hết sạch rồi. « Người ta có thể 
tranh luộn » (ở ngoại. quốc, cỏ đủ. những nhà văn, 
những bọn dân chủ lập hiển, men-sê-vich và xã hội 
cách mạng sẵn sàng đi vào những cuộc tranh luận 
_ như thế) về vấn đề xem xem những cuộc cải, cách 
ruộng đất của Cách mạng tháng Mười vĩ đại «rốt 
cục » sẽ đưa lại những kết quả gì. Ngày nay, chúng 
ta không cần phải phí thì giờ một cách vô ích trong 
những cuộc tranh NUỘn, nhự thế, vì chúng bã sộ 


lhsdnandxee 


* lĐắn Pháp dịch là; «ces Hamlels du pellt pied? AN.D) : 
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đùng dấu tranh mà giải quyết sự bất đồng ý kiếÄ. 
và tầL cá cải khối những ý kiến bất dồng có 
liên quan đến vấn đề đó. Nhưng người ta không 
thề nào chối cãi được sự thật là : bọn dân chủ tiêu 
tư sản đã «thông đồng » trong tám tháng ròng với 
bọu đại địa chủ là những kẻ vẫn duy trì những 
truyền thống của chế độ nông nô, trong lúc đó thì 
chỉ vài tuần lễ cũng đủ cho chúng (a quét sạch 
mãi mãi ra khỏi nước Nga, bọn địa chủ đó và tất 
ca những truyền thống của chúng. 


- Hãy lấy vi dụ như vấn đề tôn giáo, UP việc 
phụ nữ. không cỏ quyền lợi, hay việc các dân tộc 
không phải Nga * biáp bức và không được bình đẳng 
về quyền lợi. Bấy nhiêu vấn đề đỏ đều thuộc phạm 
vi cách mạng dân chủ tư sản cả. Những nhân vật 
bất tài thuộc phải dân chủ tư sản đã bàn suông về 
vấn đề' đó trong tám tháng ròng rã rồi; trong số 
những nước tiên tiến nhất trên thế giới, khóng có _ 
lấu một nước nào đã giải quyết được một cách triệt 
đề vấn đề ấy theo nội dung đân chủ tư sản cả. Ở 
nước ta, những vấn đề đó đẩ được pháp luật của. 
Cách mạng tháng Mười giải quyết triệt đề rồi. 
Chúng ta đã đấu tranh thật sự và vẫn còn tiếp tục 
đấu tranh chống tôn giáo nữa. Chúng ta đã đề cho 
lấãtI cả các dân tộc không phải Nga được phép xây - 
dựng những nước cộng hòa hay khu tự trị riêng 
của họ. Nước Nga không còn có cải tình trạng bèn 
hạ, xấu xa và nhục nhã là: phụ nữ không cỏ quyền 
lợi và không được bình đẳng; không còn có. cái. 


*Ở Liên: tô, ngoài dán lộc Xạu ra, còn có hơn 60 
mỹ tộc khác nữa (N,D), Ẽ 
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tàn dư đáng ghẻt của chế độ phong kiến và của 
thời Trung cô, thử tàn dư đã được giai cấp tư sẵn 
tham lam và giai cấp tiều tư sản ngu độn và khiếp 
đảm sửa đồi qua loa, trong tất cả các nước trên 
trải đất, không trừ một nước nào. -' 


Đó là nội dung của cách mạng dàn chủ tư sản. 
Cách đây "một trắm năm mươi và hai trăm năm 
__ mươi năm, những lãnh tụ sắng suốt của cuộc cách 
mạng đó (hay của những cuộc cách mạng đó, nếu 
người ta muốn nói đến cuộc cách mạng của từng 
đân tộc cùng cỏ một hình thức chung) đã hứa với 
các dân “độc là sẽ giải thoát nhân loại khổi những 


đặc quy ền thời Trung cồ, khỏi tình trạng bất bình 
đẳng của phụ nữ, khỏi tình trạng Nhà nước ban 


cho tôn vn nuệ vn tôn giảo khác K- t, «cho tư 


kháng giữ trọn. Họ không thê giữ trọn được; vì ì họ 
bị «lòng tôn kính» đổi với «chế độ tư hữu tổi 
thiêng liêng» ngẵn cần họ. Cách mạng vô sản 
của chúng ta không cỏ cải lòng tôn kinh» đảng 
nguyễn rủa đó, đối với những tàn dư đáng nguyên 
rủa gấp ba lần đó của thời Trung cô, và đối với 


cải «chế độ tư hữu tối thiêng liêng » đỏ. 


Nhưng vì lợi ích của những đân tộc ở: Nga, mà 
muốn củnÂ cố những thành quả cách mạng dân 
chủ tư sản, thì chúng ta phải tranh thủ tiến lên. 
Đó là điều chủng ta đã làm. Nhưng đi ngang qua, 
trên bước đường đi, chủng ta đã giải quyết những 
vấn đề của cách mạng đân chủ tư sẵn, coi đỏ như 
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là một «sẵn phẩm phụ » của hành động cách mạng 
cỏ tỉnh chất 0ó sứn, xã hội chủ nghĩa, chủ yếu và 


chân chỉnh của chúng ta. Chúng ta thường nói rắng - 


những cuộc cải cách là một sẵn phầm phụ của cuộc 
đấu tranh giai cấp có tính chất cách mạng. Chúng 
ta đã nói và đã lấy hành động đề chứng mính rằng 
những cuộc cải cách dân chủ tư sản là một sản 
phầm phụ của cách mạng vô sản, nghĩa lả của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Vả lại, tất cả những bọn 
Cau-sky; Hin-phảc-đinh, Mác-tốp, Tréc-nốp, Hin- 
kit, Lòng-ghè, Mác Đô-nan, Tu-ra-ti và bọn anh 
hùng khác của chủ nghĩa Mác ' chai rưỡi» không 
thê hiều được quan hệ đó giữa cách mạng dân chủ 
tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa vô sản. Cuộc 
cách mạng thứ nhất: chuyền thành cuộc cách mạng 


thứ .hai. Cuộc cách mạng thứ hai, nhân đi ngang : 


qua, mà øiải quyết những vẫn đề của cuộc cách 
mạng thứ nhất. Cuộc cách mạng thứ hai chng cổ 
sự nghiệp của cuộc cách mạng thứ nhất. Đấu tranh 
và chỉ có đấu tr anh mới quyết định được đến mức 


độ nào cuộc cách mạng thử hai vượt được cuộc ' 


cách mạng thứ nhất. 

Chế độ xô viết chỉnh là một trong những .sự 
xác minh hoặc biểu hiện rực rỡ của việc chuyên 
biến từ một cuộc cách mạng này thành một cuộc 
cách mạng khác, Chế độ xô viết là chủ nghĩa dàn 
chủ mức cao nnất của công nhân và nông dân; 
đồng thời, nó bao hàm việc đoạn tuyệt vỏi chế độ 
đân chủ fư sản và bao hàm việc xuất hiện của một 
chế độ đân chủ kê mới trong lịch sử thể giỏi, tức 


. là: chủ nghĩa dân chủ vô sản hay là chuyên chỉnh. | 


VỎ sản. 
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Mặc cho bọn chó mả và những con lợn của giai 


cấp tư sản dang hấp hỏi, và của phải dân chủ tiêu 
- tư sảp đang chạy theo đuôi giai cấp tư sản, mặc 
cho bọn chủng nguyên rủa, chửi bởi, chế riêu chúng 
ta về những sự vụng về và những sai lầm mà chúng 
ta mắc phải trong khi xây dựng chế dộ xô-viết cửa 
chúng ta, Không lúc nào chủng fa quên rằng chúng 
ta đã và còn mắc phải vô số những sự vụng về 
và sai lầm nữa, Làm sao mà tránh được những 
sự vụng vẻ và sai lầm, trong một sự nghiệp mà 
đổi với ích sử thế giới thì mởi mẻ như thế, tức là 
sự nghiệp sảng tạo ra một liều tô chức Nhà nước 


xưa nay chưa từng có! Chúng -ta đấu-trảnh mà - 


không nắn chỉ đề sửa chữa những sự vụng về và 
những sai lầm của chúng ta, đề cải thiện việc áp 
_dụng— mà chúng ta đã làm một cách rất thiếu 
sót — nhữiig nguyên tắc xô-viết vào trong đời sống 
thực tế. Nhưng chúng ta có quyền tự hào về việc đỏ, 


và thật ra, chủng ta cũng tự hào là chúng ta đã có 


cải hân hạnh được bãi đầu xây dựng Nhà nước 
xô-viết, và do đó, mở đầu một thời kỳ. mới trong 


lịch sử thế giới, thời kỳ thống trị của mọt giai cấp 


mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tự 
bản chủ nghĩa và bất cử ở nơi nào, cũng đang tiến 
tới một cuộc đời mới, tiến tới thẳng giai cấp tư sẵn, 
tiến tới chuyên chính vò sản, tới giải phỏng nhân 
loại khỏi ách tư :bân, -khỏi những, Cuộc chiên tranh 
đế quốc chủ nghĩa. - 

Vấn.đề những cuộc chiến tranh. dể quốc. chủ 
nghĩa, vấn đề chịnh sảch quốc tế của tư: bản tài 
chính hiện dang thống ngự trên toàn thể giời,— 
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thử chỉnh sách khóng tránh khỏi gây ta những: 


cuộc chiến tranh để quốc chủ nghĩa mới, và nhất 
thiết dân đến việc một nhúm những cường quốc 
ctiên tiến» tăng cường quá mức sự áp bức dân 


tộc, cướp bóc và xâu xẻ những dân tộc nhỏ yếu 


và chậm tiến —vấn đề ấy, từ năm 1914, đã trở 
thành vấn đề:co bản của toàn bộ chỉnh sách của 


tất cả các nước trên trái đất. Đó là một vấn đề 
TÔnG chết đối với hàng chục: triệu con người. Đó. 
là vấn đề xem xem tr 0ng cuộc chiến tranh đề quốc. 


sắp tỏi mà giai cấp tư sản đang chuẩn bị trước mắt 
chúng ta, mà chúng ta thấy xuất hiện ra từ trong chủ 


nghĩa tư ban, phải chăng là sẽ có 20 triệu người 
bị sát hại (chứ không phải 10 triệu người như: 
trong cuộc chiến tranh 1914 — 1918 và trong những 


cuộc chiến tranh «nhỏ » kèm theo đỏ mà mãi đến 
nay vẫn chưa chấm dứ); phải chăng là trong cuộc 
chiến tranh không thê tránh khỏi (trong trường 
hợp mà chủ: nghĩa tư' bản còn được duy trì) sắp 
xây ra, sẽ có 00 triệu người tàn phế (chứ không 
phải là 30 triệu người như trong cuộc chiến tranh 
1914 — 1918). Cũng trong vấn đề đó, Cách mạng 
_ tháng Mười của chúng ta đã mở đầu một thời đại 
mới trong lịch sử' thế giởi. Bọn đầy tở của giai 
cấp tư sản và bọn xu nịnh giai cấp này —cụ thê 
là bọn xã hội cách mạng và bọn meu-sê-vÍch, và 


toàn thẻ phái dân chủ tiều tư sản địa danh «xã ' 


hội chủ nghĩa » trên toàn thế giới —- đã chế nhạo 
khâu hiệu «biến chiến tranh để quốc chủ nghĩa 
_ thành: nội chiến ». Thế mà, khâu hiệu đỏ lại là sự 
-_ thật duy nhất,— một sự thật khó chịu, tàn nhẫn, 
lờ trợn, đau đớn, thật đấy! nhưng vẫn là một 
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sự (hát trong cái đảm mấy mù những lời đối trả 
ttìh ví nhất, có tính chất sô-vanh và hòa bình chủ 
nghĩa. Những lời dối trả đó đều sụp đỏ. Sự thật 
về hòa trớc Bờ. tét— Li-tốp đã được bóc trần. Mỗi 
ngày càng làm lộ rổ thêm một cách tàn nhẫn ý 
nghĩa và những hậu quả của một hòa ước tệ hại 
hon hòa trởc Bò-rẻt—Li-tốp nhiều, tức là hòa ước 
Vẻc-xây, Và đối với hàng triệu và hàng triệu người 
đang suy nghỉ đến những ngũyên nhân của cuộc 
chiến tranh hôm qua và đến cuộc chiến tranh 
sắp tới nay mai, thì sự thật ghê gớm này 
ngày càng được xác nhận rồ ràng hơn, -chính xác 
hon, bách thiết hơn, tức là: quyết không thể nào 
thoát khỏi cuộc chiến tranli đế quốc chủ nghĩa vả 
thế giới * đế quốc chủ nghĩa (nếu chủng ta còn giữ 
lối chinh tả cũ, thì ở đây có lẽ tôi phải dùng cả 
hai tiếng «MWP›» với cả hai-nghĩa của nó), cái thế: 
giới nhất định phải sinh ra cuộc chiến tranh độ —: 
quyết không thể thoát khỏi cải địa ngục đó:bằng ˆ 
cách nào khác hơn là một cuộc đẩà tranh: bôn-šê- 
0iịch 0d một cuộc cách mạng bôn-sê-picÌn _ 

- Mặc cho giai cấp tư sản và bọn hòa bình. 

chủ nghĩa, bọn tướng tả và bọn: tiêu tư sản, - 
bọn tư bản và bọn phi ~lit- tanh, mặc cho tất 
cả những tín đồ dạo thiên chúa và tất cả những 
tay kiện tướng trong Đệ nhị Quốc tế và Quốc 
tế 2>, lồng lộn lên chỉ trích cuộo, cách. mạng đỏ. - 


ớ 7iãng. Nga đọc là mịa- rỡ, Theo chính tả cũ, thì 
liếng M74P nảJj ĐiễL khác nhan, In theo nó có nghĩa là - 
hòa bình 9 hạ, là ằ /hể giới, lô) đádu, ẻ nắu ghuồn nỏi+) 
không I]iề nào thoát khối cải thể giới dế quốc chà nghĩa. bà 
cúi hóa bỉnh để quốc chủ nghĩa, N D)). 


Không hề có những làn sóng thù hẤn, vu khống 
và đối trả nào có thê làm lu mờ được sự thật có 
ý nghĩa lịch sử trên toàn thế giới này là : từ bao 
nhiêu thể kỷ nay, -từ hàng ngàn nắm nay, đây mới 
là lần đầu tiên mà những người nô lệ đã đáp lại 
cuộc chiến tranh giữa bọn chủ nô, bằng cách công 
khai công bố khâu hiệu: chúng ta hãy biến cuộc 
chiến tranh giữa bọn chủ nô, nhằm phân chia 
chiến lợi phầm, thành một cuộc chiến tranh của 
„ những người nô lệ thuộc tất-cá các dân tộc chống 
bọn chủ nô thuộc tất ca các dân tộc. 


Từ bao nhiêu thế kỷ nay, từ hàng ngàn năm 
nay, đây là lần đầu tiên mà khầu hiệu đó, từ chỗ 


mong đợi một cách mơ: ÌÙồ và bất lực, đã trở thành 
một cương lĩnh chính trị rồ ràng và chính xác, 


thành một cuộc đẩu tranh thực tế do hàng triệu 
_ người bị áp bức tiễn hành, dưởi sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản ; khâu 'hiệu đó đã trở thành thăng 
lợi đầu tiên của 'øiai cấp vô sản, thẳng lọi đầu tiên 
(ronø cuộc đấu tranh đề tiêu diệt chiến tranh, đề 
đoàn kết công nhân tất eÃ các nước chống lại sự 


V¿ 


liên minh của giai cấp tư sản ở các nước khác 
nhau, của cái giai cấp tư sản đó, giai cấp đã tạo ra 
hòa bình hay chiến tranh trên lưng những người nô 
lệ của tư bản, trên lưng những công nhân làm thuê, 
trên lưng nông dân, trên lưng những người lao động. 


— Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một thằng 
lợi cuỗi cùng, và cuộc Cách mạng. thắng Mười của 
chứng ta giành được thẳng lợi đó, là do đã trải qua 
bao nhiêu nỗi khó khăn và thiểu thốn-chua từng 
thấy, bao nhiêu nỗi đau đớn không sao tả xiết, 
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sa khi.ehdng ta đã phạm phi hàng loạt sai lâm và 
gây ra hàng loạt thất bại to lớn, Một dân tộc lạc 
hậu: làm sao lại không phải trải qua những thất bại, 
khòng phạm sai lâm, mà đánh bại được những 
cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa do những 
nước hùng cường nhất và tiên tiến nhất trên thế 
giỏi gây ra! Chúng ta không sợ phải thừa nhận sai 
lầm; chúng ta sẽ nhìn sai lầm một cách sảng suốt 
đề tìm cách-sửa chữa sai lầm, Nhưng sự thật hiển 
nhiên vẫn là sự thật: từ hàng trăm, hàng ngăn „ 
năm nay, đây là lần đầu tiên mà lời hứa « đáp lại ý 


cuộc chiến tranh giữa bọn chủ nô bằng một:cuộc - 


cách mạng của những người nô lệ chống bọn chủ 
nô đủ các loại, lời hứa ấy đä được thực hiện một 


cách triệt. đề... và đang dược tiếp tục hoàn thành, 
bất chấp mọi: khó khăn: .':':--: : Ạ 


—— Chính. chủng ta đã bắt. đầu sự nghiệp. đó. Bao- ` 
BÌỜ và trong thời hạn nào thì những người:vô sản - 
ở nước nào đó sẽ hoàn thành được sự nghiệp ấy. 


điều đó không quan tr ong. Điều quan trọng, chính 
là băng đã tan, đường đã mỹ, lối đã vạch ra rồi 


®Hỡi các ngài tư bân-ở tất cả các nước, các 
ngài « bảo vệ tổ quốc» Nhật-bản chống tồ quốc Mỹ, 
bảo vệ tô quốc Mỹ.chống tô quốc Nhật-bản, bảo vệ 
Lô quốc Pháp chống tô quốc Anh và vân vân... các 
ngài cứ việc tiếp tục cái thói giả nhân giả nghĩa của 
các ngài đi ! Hỡi các ngài kiện tưởng trong Đệ nhị 


Quốc tế và Quốc tế 2 7 cùng tẤt cả các ngài tiều tư. 


sản và phi-lit-tanh hòa bình chủ nghĩa trên toàn: thế 
giới, — các ngài cứ việo tiếp tục trốn tránh không 


nói đến vấn đề liên quan đến những phương. sách. 
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đầu tranh chống các cuộc chiến tranh để. quốc 
&hủ nghĩa, bằng cách tung ra, một lân nữa, những 
bảpx~-‹% tuyên ngôn ở Ban-lờ » (theo kiêu bản tuyên 
ngôn Ø lBan-lờ, nắm 1912)!6 đi. Cuộc cách mạng 
bôn¬yê-pÍch đâu tiên đã cứu thoát được trăm triệu 
người đầu tiên trên trải đất, ra khỏi cuộc chiến 
tranh- để quốc chủ nghĩa, ra khỏi thế giới đế quốc 
chủ nghĩa. Những cuộc cách mạng sau này sẽ cứu 
thoát toàn thể nhân loại ra khỏi những cuộc chiến 
tranh đỏ và khoi thể giới để quốc chủ nghĩa đó. 
Một nhiệm vụ cuối cùng, quấn trọng nhất và 
khé khăn nhất, và được hoàn thành ít nhất, 
là sự. nghiệp: kiến thiết kinh tế, là việc đặt nền 
móng kinh tế: cho tòa nhà mới, tò nhà xã hội chủ 
nghĩa, đề thay thế cho tòa nhà phong kiế#đã bị 
phả hủy, và cho tòa nhà tư bản chủ nghĩa đã bị 
phả hủy phân nửa. Chính là ở chỗ hoàn thành 
nhiệm vụ quạn trọng nhất và khó khăn nhất đó, mà 
chúng ta đã gặp nhiều thất bại nhất và. đã mắc 
nhiều sai lầm nhất. Tiến hành một sự nghiệp quan 
trọng như thế, một sự nghiệp chưa hề cỏ trên thể 
giới, thì làm sao mà không thất bại, không sai lầm 
được! Thế mà chúng ta đã bắt tay vào sự nghiệp 
đó. Lúc này, chính là chúng ta đang dùng Chỉnh 
sách kinh tế mới» của chúng ta đề sửa chữa tất 
cả cái chuỗi sai lầm của chúng ta, chủng ta dang 
học tập cách thức theo đuôi công cuộc xây dựng 
tòa nhà xã hội chủ nghĩa, trong một nước tiêu 
nông,, mà không phạm những sai lầm ấy nữa. 
—_ Khó khăn thì lớn lao vô cùng. Chúng ta đã 
queb khắc đang những khi khăn lớn lao.. Không 
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phải vô cỏ mà kể thù của chúng ta bảo lả chúng tạ 
(rắn như đả» và gọi chúng fa là đại biểu của 
một «chinh sách bẻ gẫy xương ». Nhưng chúng ta 
cũng đã học được —it nhất, cũng đến một chừng 
mực nào đỏ — một nghệ thuật khác cần thiết trong 
cách mạng: đó là nghệ thuật biết tùy cơ ứng biến, 
biết chủ trọng đến những điều kiện khách quan đã 
thay đôi mà thay đói nhanh chóng và bất thình linh 


sách lược, bằng cách chọn một eon đường khác đẻ 


đi tỏi đích của chúng ta, nếu con đường cũ, trong 
một thời gian nhất định nào đỏ, xem ra không 


thích hợp nữa, không đi được nữa. 


_ay sưa vì làn sóng phẩn khối, chúng ta, những 
người đã từng thức tỉnh tỉnh thần: 'phấn khởi của 
nhân đân—ftrước hết là phẩn khỏi về mặt chỉnh 
trị, sau đến phấn khởi về mặt quân sự, — chủng 
ta dự định là có thê dựa vào lòng phần khởi đó 
mà thực hiện trực tiếp những nhiệm vụ kinh tế, 
cũng to tát như những nhiệm vụ chính trị chung, 
như những nhiệm vụ quân sự. Chúng ta dự định— 
nói như thể này có lẽ là đúng hơn : chúng ta chưa 


tính toán đầy đủ, mà đã tưởng là — có thê dùng 
mệnh lệnh nghiêm ngặt của Nhà nước vô sản, đề 
tô chức theo kiểu cộng sản chủ nghĩa, trong một 
nước tiêu nông, việc Nhà-nước sản xuất và “phân 
phối sản phầm. Thực tế đã vạch rồ sự sai lầm của 
. chúng ta, Đề éhuñn bị — bằng một công tác lâu đài. 
hãng bao nhiêu năm — việc chuyển sang chủ nghĩa 
cộng sản, thì không thê nào không có một số những 


bước quá độ như chủ nghĩa tư bản Nhà nước và 
chủ nghĩa xñ hội. Trong: một nước tiều nôïfg, trước 


-- 
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hểt các đồng chỉ phải bắc những chiếc cầu nhỏ. 
vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bán Nhà 
nước. sang chủ nghĩa xã hội, không phải bằng cách 
trực tiểp dựa vào tỉnh thần phấn khởi, mà là với 
tình thần phần khởi do cuộc cách mạng vĩ đại gây 
ra bằng cách khêu gợi hứng thủ cá nhân, lợi ích 
cả nhàn, bằng cách áp dụng ngưyên tắc kinh tế 
hạch toán, Nếu không làm như thể, thì các đồng 
chí sẽ khòng tiền đến chủ nghĩa cộng sản được, 
nếu không làm như thể thì các đồng chí không dẫn 
được hàng chục, hàng chục triệu người đến chủ 
nghĩa cộng sản. Đời sống thực tế đã chỉ rõ cho 
chủng ta như vậy. Bước tiến khách quan của 1 SẠC 


mạng đã chỉ rồ cho chúng ta như vậy. 


Và chủng ta là những người, trong ba hay bốn 
năm nay, đã học được chút it về cách tiến hành 
những bước ngoặt đột ngột (khi bắt buộc phải tiến 
hành một bước ngoặt đột ngột), chủng ta đã bắt 
đầu nghiên cứu một cách sốt sắng, chăm chủ và 
chuyên cần (tuy chưa được sốt sẵng, chăm chú và 
chuyên cần đúng mức) bước ngoặt mới, tức là 
«Chính sách kinh tế mới ». Nhà nước vô sản phải 
trở thành một « chủ nhân » thận trọng, chu đảo và 
khón khéo, trổ thành một nhả hàng bản buôn đúng 
mức s — nếu không thì Nhà nước vô sản không 
thề khôi phục được nước tiều nông này về mặt 
kính tế. Ngày nay, trong những điều kiện hiện tại, 
- bên cạnh phương Tây tự bản chủ nghĩa (lúc này 
thì vẫn còn là tư bản chủ nghĩa), chúng ta không 


` Bẵn Pháp địch là: qnégocÏant en gros conscien- 
cieuz (N,D,), 
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thê tiển sang chủ nghĩa cộng sân bằng con đường 
nào khác được. Một nhà hàng bán buôn, thì có vẻ 
nhứ là một hình thức kinh tế cách xa chủ nghĩa 
CÔng §ñn chẳng khác nào trái đất cách xa mặt trời. 
Nhưng chính một trong những mối mâu thuẫn 
đỏ, trong thực tế sinh động, sẽ dẫn chúng ta tử 
kinh tế tiêu nông, qua chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
đề đi đến chủ nghĩa xã hội. Lợi ích cá nhân có tác 
dụng khôi phục sẵn xuất: dù sao trước hết chúng 
ta cũng phải tăng mức sản xuất lên Êho bằng được. 
Việc bán buôn liên hợp, về mặt kinh tế, hàng triệu 
tiều nông lại với nhau, bằng cách làm cho họ thiết 
tha với việc đó, bằng cách liên kết họ lại, dẫn họ: 
đến bước sau đó, tức là đến những hình thức hợp 
tác và liên hợp ngay cả tr ong sản xuất. Chúng ta 
đã bắt đầu tiến hành việc cải tô cần thiết; trong 
chính sách kinh tế của chúng ta. Hiện nay, trong 
lãnh vực đó, chúng ta cũng đẩ thu được một số 
thắng lợi nào đó rồi, tuy không lớn lắm, thật thế, 
và mới chỉ là những thẳng lợi bộ phận thôi, nhưng - 
thật là rổ rệt không thê chối cẩi được. Trong lãnh 
vực của « khoa học » mới đó, ta đã học xong lớp 
dự bị rồi. Chính là nhờ kiên. quyết và nhẫn nại 
học tập, nhờ _dùng kinh nghiệm đã thu được đà 
kiêm tra lại mỗi bước đi của chúng ta, không sợ phải 
làm lại nhiều lăn những cải chủng ta đã bắt đầu, - 
không sợ phải sửa chữa sai lầm ; chính là nhờ thiết. 
tha với việc thấu hiều ý nghĩa của những sai lầm 
đó, — mà chúng ta sẽ lên những lớp cao hơn, 
Chúng ta sẽ học hết toàn bộ «học khỏa », tuy rằng 
nhữnz điều kiện của nền kinh tế và xbịnh trị thế 
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giới sẽ làm cho học khóa đó kéo đài thêm nhiêu 
và gay øgo hơn nhiều, so với sự mong muốn của 
chúnổ ta. Nhựng dù cho sự đau khồ trong thời kỳ 
quá độ, những tai họa, nạn đói, việc tỒ chức bị 
phả rối có nặng nề đến dâu chăng nữa, thì nhất 
định, chúng ta cũng sẽ không sờn lòng nẵn chí và 
Sẽ tiển hành cho bằng được sự nghiệp của chúng 
ta đến thẳng lợi cuối cùng. 
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TÁC DỤNG CỦA VÀNG G HIỆN NAY 
VÀ SAU KHI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


HOÀN TOÀN THẮNG LỢI 


Phương pháp tốt nhất đề kỷ niệm cuộc cách 
mạng vĩ đại của chúng ta là tập trung sự chú ý 
vào những nhiệm vụ chưa hoàn thành được của 
cuộc cách mạng. Phương pháp kỷ niệm đó là hợp 
thời và cần thiết, nhất là khi còn có những vấn đề 
cơ bản mà cách mạng vẫn chưa giải quyết được, 
và đề giải quyết những vấn đề đó, thì phải thấm 
nhuần được một cái gì mới (xét về phương điện 
những việc mà cách mạng đã hoàn thành rồi). - 

Sư việc mới, hiện thời, tức là cuộc cách mạng 


của chúng ta cần thiết phải dùng đến, trong những 
vấn đề căn bản của cuộc xây dựng kinh tế, những 


phương pháp hành động « cải lương », thần tự, tiến ` 
hành một cách thận trọng và quanh co . Gái «mới» 
ñy gây ra những vấn đề, gây ra tình trạng lưỡng 
lự, hoài nghỉ cä-về lý luận lẫn về thực tiễn. 


Vấn đề lý luận là: sau một loạt những hành 


động cách mạng phi thường, mà lại chuyền sang 
những hành động hết sức « cải lương », trên cùng 
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một địa hạt đỏ, nhất là trond khí cách mạng, nói 
chung, trên toàn bộ, vẫn tiếu triền thẳng lợi, như 
thể thì làm thể nào mà giải thích được bước chuyền 
đỏ? Dỏ phải chăng là « mất lập trường », là «thú 
nhận thất bại», hoặc là một cải øì tương tự như 
thế? Cố nhiên, bẻ thù của chúng ta, từ bọn phẳn | 
động theo kiêu nứa phonrÐ kiến, cho đến bọn men- 
“ô-vibh, hoặc những tay kiện tưởng khác của Quốc 
tế 32 ri đều cho là dùng như thể, Chính vị họ là kế 
thù, cho nện, dù cở đủ mọi lý do hay không có lỷ 
do nào cả, họ cững cứ tung ra những lời rêu rao 
như thế, Sự nhất trí thống thiết của tấU cä các đảng, 
từ bọn phong kiến cho đến bọn men-sẻ-vich, trong 
ấn đề đó, chứng mỉnh một lần nữa tằng, đứng 
trước cuộc cách mạng vô sẵu, tất cả những dẳng 
đó thực tế đã họp thành một « khối phân dộng duv 
nhất » (dúng như, xin nói thêm trong hai dấu ngoặc, 
Ảng: ghen đã tiêi đoán, trong những bức thư gửi 
eo Bê bơn năm 1875 và 1884). - 
Nhưng, ngay trong các bạn hữu của chúng ta, 


_clng cỏ một sự... vốn lự » nào đỏ nữa. 


Chúng ta hãy phục hồi nền đại công nghiệp và 
tô chức việe trao dồi trực tiếp những sản phầm 
của đại công nghiệp với Liều nòng nghiệp của nòng 
đân, đồng thời: giúp vào việc tập, thề hỏá nền tiều 
nông nghiệp ủy, ‹ĐÀ phục hồi đại công nghiệp; 
chúng ta hãy vay của nông dân một số lướng thực 


và nguyên liệu nhất định nào đỏ, bằng cách trưng 


thu lương thực và nguyên liệu thừa. Đỏ là kè hoạch 


h lân 'ehữ Pháp địch là *pr đlèuemenl " bản -chữ 


Trung-quốc dịch là % thu tập" (N,Ð,). 


t 


(hay là phương pháp, chế độ) mà chúng ta đã Ấ) 
dụng trong hơn ba nắm nay, cho đến mít xuân 
năm 1921. Đó là giải pháp cách mạng của vấn đề, 
[heo lướng thủ tiêu trực tiếp và toàn bộ chế độ 
cũ và thay thế nó bằng một chế độ kinh tế xí 
hội mới. 
| Từ niùa xuân năm 1921, chủng ta thay thể giải 
pháp đó, kế hoạch đó, phương phải đỏ, chế độ 
hoạt động đó (chúng ta chưa « thay thể » xong, chúng 
ta còn đang tiến hành việc (thay thể » đó, và chưn 
hoàn toàn có ý thức về việc có), bằng một phương 
pháp hoàn toàn khác, theo kiêu cải lương : không 
phú hủy chế độ cũ của nền kinh tế xã hội, tứe là 
thương nghiệp, tiêu nông nghiệp, tiêu công nghiệp), 
_ chủ nghĩa tư bản ; mà lại chấn hưng thương nghiệp, ° 
tiều công nghiệp, chủ nghĩa tư bản, bằng cách cố 
găng nắm vững những cải đó một cách thận trọng 


và từng bước, hoặc bằng cách Nhà nước diều tiết 
tất cả những cái đó, nhưng chỉ (rong chừng mực 


_ mà nó đã được phục hồi lại. 


-Đó là một giải pháp hoàn toàn. khác. 


So với giải pháp trước, giải pháp cách mạng, 
thì đó là một giải pháp cãi lương (cách mạng là 


một sự thay đổi phá hủy những cải gì chủ yếu 
nhất, cơ bản nhất; trong trật tự cũ của sự vật, chứ 
_ không phải ] là làm lại trật tự cũ một cách thận 


trọng, từ từ, tứng bước và cố gắng phá hủy càng 
Ít càng tốt), 


-Vấn đề đặt ra là: nếu, sau khỉ thí nghiệm 
những phương pháp cách nang rồi, các đồng ehÍ 


nhận thấy nhữ ng phương pháp đỏ thất bại và áp 
178. 


dụng những phương pháp cải lương, thì, đó phải 
chăng là một bằng chứng, nói chung, chỉ rõ răng 
cách mạng, theo các đồng chí, là một sự sai lầm? 
Đó phải chăng là một bằng chứng chỉ rõ rằng, nói 
chunø, không nên bắt đầu bằng cách mạng, mà 
“phải bắt đầu bằng những cuộc cải cách và chỉ 
tiến hành những cuộc cải cách không mà thôi? 

| Những người men-sê.vích và đông bọn kết 
luận như thể. Nhưng kết luận đó, hoặc là một lối 
nøụy biện và một sự gian trá đơn thuần của những 
kẻ, về chính trị, đã không biết bao nhiêu lần 
«thay màu đôi sắc», hoặc là một trò trẻ con của 
những ai «chưa từng trải qua » những thử thách 
ấy, Đối với một người cách mạng chân chính thì 
nguy cơ to lớn nhất, có lề là nguy cơ duy nhất 
cũng nên, là đánh giá quá cao, là quên mất những 
øiởi hạn và những điều kiện của một sự vận dụng 
khéo léo và hợp thời những phương pháp cách 
mạng. Chính đó là chỗ mà những người cách 
mạng chân chính đễ bjthất bại nhất, khi họ đã bắt 
đầu viết danh từ «cách mạng » bằng chữ hoa, bắt 
đầu đề cao «cách mạng » lên thành một mục đích: 
gần như thần thánh, bắt đầu luống cuống, mất hết 
khả năng suy nghỉ với tất cả sự bình tĩnh và sảng 
suốt, mất hết khả năng cân nhắc và xét nghiệm 
xem đếte lúc nào, trong những trường hợp nào 
và trong phạm vi hoạt động nào, thì phải biết 
Hành động theo phương thức cách mạng, và đến 
lúc nào, (rong trường hợp nào và trong phạm vi 
-'hoạt động nào, thì phải biết chuyền sang những 
- hãnh động cải lương. Những người cách mạng 
chân chính sẽ diệt vong (không phải là do một sự 
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í 


thất bại bên ngoài, mà do một sự phá sản bên 
trong của sự nghiệp của lo) chỉ trong trường hợp, 


—nhưng lủe đỏ thì: nhất định họ sẽ diệt vong, — 


"trong trường hợp là họ mất hết sáng suốt và 


tưởng tượng rằng cuộc «đại» cách mạng «thế 
điởi thẳng lợi» có “thể và nhất thiết phải giải quyết. 
được tất cả mọi vấn đồ bằng con đường cách 
mạng, bất cử trong trường hợp nào và trong tất 
cả mọi phạm vỉ hoạt động.. 
- Người nào «tưởng tượng » như thế, thì người 
đó sẽ bị diệt vong, vì rằng người đó sẽ nghỉ ra 
một việc nơøu xuân tr ong một vấn đê chủ chốt; và, 
trong một cuộc chiến tranh tản khốc (cách mạng 
là một cuộc chiến tranh tàn khốc hơn cä) mà ngư 


- xuân thì bị tr ừng phạt bằng thất bại. 


_Cải gì chứng tố rằng cuộc «đại» cách mạng 
(thể giới thắng lợi» chỉ: cỏ thể và chỉ nên dùng 
nhữ ng phương pháp cách mạng mà thôi? Không 
có øì chứng tö ca.. Đó chỉ là một sự sai lầm và 
hoàn toàn sai lầm. Nếu căn cứ vào những sự nhận _ 


xét thuần túy .về lý luận mà không rời bỏ lập 


trường chủ.nghĩa Mác, thì người ta sẽ ' thấy răng lời. 


khẳng định đó tự nó cũng hiện nhiên là sai lầm 


rồi. Kinh nghiệm của cuộc: cách mạng chủng tạ cũng 
đã xác nhận sự sai lầm của lời khẳng định đỏ. Về 
phương diện lý luận : trong cuộc cách mạng, người 
ta phạm những việc ngu. xuÂn (ng như trong bất 


cứ lúc nào, Ẳng-ghen đã nói như. thế và đã. nói 


đúng, Cần phải cố gắng làm sao đề phạm càng ít 
nøu xuân càng tốt,và sửa chữa hết sức nhanh 


chóng. những việc ngu xuân đã, phạm, bằng cách 
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nhận định hết sức sáng suốt xem những vấn đề 
nào cỏ thê hay không có thề giải quyết bằng con 
đường cách mạng, và giải quyết trong lúc nào. 
Đây là hinh nghiệm bản thân của chúng ta: hòa 
ước Bò-rét—-Li-tốp là một tấm gương hành động 
hoàn toàn không có tính chất cách mạng, nhưng lại 
“có tính chất cãi lương, hay còn tệ hơn cải lương 
nữa, vì đỏ là một hành động thụt lùi, và lại, theo 
- lề thường, thì những hành động cải lương thúc 
đầy tiến. lên từ từ, thận trọng, từng bước, mà 
không thụt lài. Ngày- AY, sự đúng đẩn của sách 
lược chúng ta tr ong việc ký hòa ước Bờ-rét—I. -tốp 
đã được tất cả mọi người hiểu rö và công nhận 
rồi, nên chẳng cần phải phí thời giờ đề chứng 
minh nữa. ` 


-_ Trong cuộc cách. Tìghd của chúng ta, điều đã 
hoàn thành hẳn chỉ mới là sự nghiệp dân chủ tư 
sản của nó má thôi. Và chúng ta có quyên chỉnh 
đáng nhất đề hãnh diện về điều đỏ. Sự nghiệp vô sản 
hoặc xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng, chung 


—_ UY, CÓ. ba điêm chính dưởi - đây : 


1, Ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa 
thế giới bằngcon đường cách mạng, tố cáo và phá fan 


_— cuộc chém giết do hai nhóm tư bản tham tàn trên. 
thế giới gây ra; điều đó, về phia chúng ta, chúng: - 


tan. đã hoàn thành hẳn; ehi có cuộé cách mạng trong 


“nhiều nước tiên tiến mới có thề hoàn thành nốt: 


SỰ r nghiệp đó về mọi phía. 
9, Thành lập chế độ xô-viết, hình thức thực 


hiện chuyên chính vô sản. Một bước ngoặt có ý 
AgLAn đối: với tOÀu đhế giới đã diễn ra, Thời kỳ chế. 
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độ đại nghị đân chủ tư sản đã chẩm dứt. Một 
chương mới đang mở ra trong lịch sử thể giới : thời 
đại chuyên chỉnh vô sản. Ghỉ có nhiều nước mới có 
thê cải tiến và hoàn thành được chế độ xô-viết và 
những hình thức khác nhau của chuyên chính vỏ 
sản, Chúng ta còn nhiều, rất nhiều việc phải hoàn 


thành trong lĩnh vực ấy. Không nhận thấy điểm đó, ẳ 


đổi với chúng ta, là một khưyết điềm không thẻ tha 
thử được. Chúng ta sẽ còn phải nhiêu lần hoàn 
thành, sửa đồi, bắt đầu làm lại nữa. Qua mỗi một 


giai đoạn, mỗi bước tiến của lực lượng sản xuất. 


và của nền văn hóa chúng ta, chúng -ta phải 


-gửa đôi, cải tiến chế độ: xô-viết. của chúng ta; và 
lại, trình: độ kinh tế và văn hóa của chúng {a còn 


rất thấp. Chúng ta có: nhiều việc còn phải làm lại, 
và nếu chúng ta «bối rối» vì nhìn thấy trước tình 
trạng ấy, thì đó là một điều hết sức phi lý (nếu 
không phải là tệ hại nhất). ` 


3. Xây dựng nhĩ nữ cơ SỞ > kinh tế của chế độ 


xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực này, điều chỉnh -- 


yếu, điều căn bản lại chưa hoàn thành được. Nhưng, 
ca VỀ phương diện lý luận, về phương diện thực 
tiễn, về phương diện nước: Cộng. hòa liên bang xa 


"hội chủ nghĩa xô-viết Nga hiện nay, lẫn về phương 


diện quốc tế, thì đó lại chính là công -cuộc dung 
nhất và chắc chắn nhất của chủng ta. 

Như nợ, khi mà điều chính yếu ấy chưa hoàn 
thành được về căn bản, thì cần phải: tập trung tất 


cả mọi sự chú ý của chúng ta vào mặt đó. Trong 
_vấn đề này, khó khăn là ở trong hình thức quả độ. 
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- xảe mà người ta phải đem toàn lực ra nắm lấy, đề 


| _"gNĩa: như là: cải chuỗi những sử biến lịch sử. (N,D.} 


- €ỨỦLà một người cách mạng, một người tản thành 


chủ nghĩa xã hội, hay một người cộng san nói 


chung, như thể chưa đủ, tôi đã viết điều đỏ hồi 
tháng Tư 1918, trong cuốn những Àhiểm 0ðụ trước 
mắt của chỉnh quyền tô-pif— Trong môi thời cơ 
nhất định, cần phải biết tìm ra cải mắt xích đích 


diữ' vững được toàn bộ cải xích và chuần bị cho 
vững chắc đề nẵằn sang mắt xích bên cạnh ; trình 
tự nối tiếp, hình thức, mổi liên hệ giữa những mắt 
xích, và những đặc điển khác nhau của mắt xich 
này với mắt xieh khảe trong cải xich + những sự 
biến lich sử, không đơm giản đâu và cũng không 
phải sơ sài: như trong cái xích thường vừa ra khoi 
tay người thọ rèn », 


Hiện nay, trong lĩnh vực hoại động nói trên, 
mãi xích ây, chỉnh là sự chân hưng nội thương, 
theo sư điều tiết (sự hưởng dân) đúng dẫn của 


“Nhà nước: -Thương nghiệp, đỏ là cải emit xích » 


của cải xích những sự. biển lịch sử, trong những 
hình thức quả độ của công uộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của chủng ta năm 1921 — 1923, mắt 
xích « mà » chủng ta, chỉnh quy ên của Nhà nước 
vô sản, chúng ta; Đẳng cộng sản lãnh đạo, « chủng 
lạ phải đem toàn tực ra mà năm lẩu», Ngàu ta): 
nếu chúng ta «nắm» được khả chặt mắt xieh đỏ, 
thì chắc chẩn là chủng ta sẽ làm chủ được toàn Độ 
cải. xích trong một ngày rất gần đây, Bằng không, 


*. Bản Pháp địch là: ®dans ko 4 ehaine dhẻ duêngihenlà 
hislgriques °, gcái #ịch những sự biên lịch sử È cũng co 


_ 
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chủng ta.sẽ không làm chủ đứợc toàn bộ cải xich, 


chúng ta sẽ không đi tởi chỗ xây dựng được nền 
tảng của những quan hệ kinh tế trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 

"Điều đó có về như là kỳ lạ. Chủ nghĩa. cộng 
sẵn với thương nghiệp ?! Quả vậy, thật là không ăn 
nhập gì với nhau cả, thật là kỳ cục, xa xôi! Nhưng, - 
nếu người ta đứng trên quan điềm kính fễ mà suy 
nghĩ về việc đỏ, thì chủ nghĩa cộng sản với tỈưrơng 


nghiệp. cũng - không xa gì nhau hơn là chủ: nghĩa 


cộng sản. với nên tiêu sản xuất nông nghiệp Bia 
trưởng của nông dân *, 


Khi nào chúng ta đã chiến thắng trên toàn thể 
øiởi, chúng ta sẽ, tôi tỉn như thế, đem vàng ra làm 
những nhà tiêu công cộng-ở những đường phố của 

một vài thành phố lớn nhất thế giỏi. Đó là cách sử . 
dụng vàng « công. bình» nhất, có ý nghĩa nhất đối 
với những thế hệ nào đã không quên tăng VÌ vàng 
mà người ta đã tàn sắt mười. triệu ngưởi và làm _- 
cho ba mươi triệu n#ười bị tàn. phế. tron#ø- cuộc ˆ 
( đại » chiến tranh ( giải. phóng » năm 1914 —.1918, 
cuộc chiến tranh: gây ra đề giải quyết một vấn đề 
lớn lao là xem xem trong hai hòa .ưỚc : hòá ước Bò- 
tét—. Li-tốp yà hòa ước Véc-xay, cái nào là tệnhất; 


và không quên rằng cũng VÌ vàng này mà người 


ta sắp sửa, không còn nghỉ: ngờ gì nữa,. tàn.sát hai 
mươi triệu người và làm sảu mươi triệu người bị 
tàn phế trong một cuộc chiến tranh -sẽ. nồ ra, hoặc 
vào khoằng năm 1925 hay 1928, hoặc giữa Nhật và 
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_.,Mỹ, hoặc giữa Anh và Mỹ, hoặc một cải gì na ná 


như thể. : 

Cách dùng vàng trên đây «công bình», cỏ ích, 
nhân đạo là thế;-tuy vậy, chúng ta cũng sẽ nói rằng: 
đề đi đến đó, chúng ta còn phải làm việc trong vải 
chục năm nữa, cũng với một mức độ khâần trương 
và cũng phải đạt được thắng lợi như hồi năm 1917— 
1921, nhưng trong một phạm vỉ rộng lớn hơn nhiều, 
Tạm thòi trong lúc này, ở nước Cộng hòa liên 
bang xã..hội chủ nghĩa xỏ-viết Nơa, chúng :ta phải 
tiết kiệm vàng, bản vàng với giá càng đắt càng tốt, 
và dùng vàng đó đẻ mua hàng hóa với giá càng rẻ 
càng tốt. Đứững.tr ong bầy lang sói thì nhi gào thét 
như lang sói, còn như việc: tiêu: diệt lang sói, điều 
cần „phải lãm trong một' xã hội hợp lý của loài 


người, thì chủng ta hãy nắm vững càu phương 


. ngôn Nơa: « Dừng vội llioe khoang khi ra tr ân, 
"hãy đợi đến lúc trỏ về »... 


"Thương. nghiệp sẽ là, mối liên hệ kinh tê duy 
nhất cỏ thể thực hiện được, giữa, hàng chục triệu 
(tiêu nông dân với nền đại công nghiệp, nều... nêu 


_ bên cạnh những người nông dân đỏ mà. không CỎ: 
. một nền đại công nghiệp hùng mạnh, cœ khí hóa 


"bằng một hệ thống dây điện, một nền công nghiệp 
nhờ kỹ thuật cao, cũng như nhò những tô chức hợp 


thành: « kiến trúc thượng tầng » của nền công nghiệp 


- đó, cùng với những nhân tố gắn liền với thượng 
tầng đó, mà có khả năng cung cấp cho: tiêu nông. 
dân nhiều hơn và mau chóng hơn những sân phầm 
tốt hơn và rẻ hơn trước. Tiếng «nếu» Ñy đã được 
_ thực hiện trong phạm vi toàn thể giới rồi, điều kiện 


: “-BM cũng để: có TỒi | nhụng, trong trường hợp đó, 
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một nước cô lập, một trong những nước'tư bản lạc 
hậu nhất, tuy'đã tìm cách thực hiện, sử dụng, tô 
chức ngay, và xong ñgny một lúc, một cách thực 
tiễn, mối liên hệ rmớt này giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, nhưng cũng sẽ không thê nào làm tròn | 
được nhiệm vụ đó bằng một cuộc tấn công «đột 
kieh » ; nên hiện nay, nước đó phải làm tròn nhiệm 
vụ ấy, bằng một loạt những hành dộng « bao và », 
từ từ, tuân tự và thận trọng. 

Chính quyền của Nhà nước vô sẵn rất có thê. 
nằm vững, hưởng dẫn, và: điền tiết thương nghiệp. 
Đây là một ví: dụ nhỏ, rất ñhó ạở khu mô Đô-nét- 
đờ, người ta-nhận thấy có một sự phục hồi kinh tế, 
tuy ` 'ần còn yếu, rất yếu, nhưng. không thể chối 
cãi được, sự phục hồi đỏ _SỞ dï`thực hiện được, 
một phần là nhờ sự nâng: "cao năng suất lao động 
trong hầm mỏ lớn của Nhà nưởc,.miột phần nữa là - 

nhờ việc cho nông dân. bao thầu những hãm mô 
nhỏ, Do đó, chính quyền của Nhà nước vò sản thu 
được thêm một số than nhỏ (tí tỉ thỏi; đổi với các. 
nước tiên tiến, tuy vậy cũng khá lớn đối với tình 
trạng nghèo nàn của chúng đa); sau klïi đã tỉnh giả 
thành rõi, ví dụ như. 100 X4 : chỉnh quyền bán số - 
than thừa đó cho các công sở với giá là 12004, và 
_eho tư nhân với giá là 140%: (Xin chủ thích rong 
hai dấu ngoặc rằng đó chỉ là những con số đặt ra 
đề có một ý niệm đại khải mà thôi, trước hết vì. 
lôi không biết những con số chính: XÁC, và sau nữa; 
nến tôi biết, tôi cũng không: đưa, ra công khai Bây 
__ giờ). Dù cho những tỷ lệ ấy còn thấp, điều đó cũng 
_ làm cho các đồng chí thấy rằng chúng ta có vẻ như 
là đã bắt đầu làn chủ HO trao đòi “ha cô ng § nghiệp _ 


và nông nghiệp. làm-chủ việc bản buôn, và bắt đầu 
giải quyết vấn đề : nắm vững tiểu công nghiệp lạc 


hậu đúng theo tình trạng hiện tại, hoặc nắm vững 


công nghiệp nặng, dù nó có bị suy yếu và tàn phá ; 
khôi phục thương nghiệp trên cơ sở kinh tế hiện 
(qi ; làm cho trắng nông và người nông dân thường 


_(tức là người của quần chúng, đại biều của quần 
_chúủng, của lực lượng cơ ban to lớn) hiệu được 


sự phục hồi kinh tế đó; lợi dụng điều đó đề tiến 
hành: một công tác cỏ hệ thống hơn, kiên trì, rộng 
rãi và phong phú hơn, nhằm phục hưng nền đại 
công nghiệp. 


Chúng ta đừng đề bị chỉ phối « bởi chủ nghĩa 
xã: hội: tỉnh cảm ), hãy bởi cái tâm trạng øia trưởng 
của NướcG Nøơa thời có, nửa vua chúa, nửa nông 
đản, mà miệt thi không suy xét đối với thương 
nghiệp. Người ta cỏ thẻ và người ta phái biết sử 


dụng tất cả. những hình thức kinh tế quả độ hiện 


có thê có, vì đó là điều cần thiết đề tỉng cường 


mối liên hệ giữa giai cấp nông dân và giai cấp vò 


sản, đề phục hưng ngay nền kinh tế quốc đân trong 
một nước bị tàn phá và suy nhược, đề chấn hưng 


công nghiệp, đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc 


Áp dụng những biện pháp mới, rộng rãi hơn và 
sâu sắc hơn, như biện pháp điện khí hỏa. 
Chỉ có: chủ nghĩa Mác mới định nghĩa được 


mội cách chính xác và đúng dẫn mối quan hệ giữa 
cải lương và cách mạng ; nhưng Mác chỉ có thê 


xét, mối quan hệ đó -về một mặt mà thòi, túc là :¡ 


trong những điều kiện có trước sự chiến thẳng đầu 


túã tiên Ít nhiều vững chắc, ít nhiều lâu dài, của giai. 
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cấp vỏ sẵn, Ít nhất eñng ở troäg một nước. Trong 
những điều kiện lúc bẩy giờ; quan hệ đúng đắn đó. 
dựa trên nguyên tíc sau đậy : những việc cai lương 
là sản phầm phụ của cuộc đấu tranh giai cấp có 
tỉnh chất cách mạng của giai cấp vô sản *, Đối với 
toàn bộ thể giới tư bản, quan hệ đồ là cơ sở sách 
lược cách mạng của giai cấp vô sản, là:a b.c của 
cơ sở đó mà những lãnh tụ tự bán mình của Đệ 
nhị Quốc tế và những anh hùng nửa thòng thái rởm, 


nửa kiều cách, của Quốc tế 2 „ đã xuyên tạc và 


làm lu mò đi. Sau thắng lợi của giai cấp vô»sản ÍE - 
nhất là trong một nước, đã. có cái mới trong mối 
quan hệ giữa cải lướng:và cách mạng. Về nguyên 
tắc, thì mọi việc vẫn còn trong tính trạng như cũ, 


nhựng về hình thức, thì có một sự thay đôi mà 


chỉnh Mác đã không thê tiên đoản: được, nhưng 
người fa chỉ cỏ thẻ nhận: thấy được là:khi nào đứng 
trên đỉa hạt triết học và “chính: trị đủa chủ nghĩa 


Mác. Tại sao chúng ta lại có thê nhượng bước trong 


việc ký hòa ước Bở-r ét — Li-tốp, mà vận ơiữ đủng 
qui tắc ? Vì chúng ta. đã tiến khá xa nên đã có một 
địa thế khả rộng để có. thể lùi bước được. Trong 
khoáng ưủi tuần lễ, tử ngày 25 tháng Mười 1917 đến 
hỏa ước Bò-rét—Li-tốp, chúng ta đã xây dựng được 
Nhà nước xò-viết, chúng ta đã ra khỏi cuộc chiến 


-tranh đế quốc bằng nhường pháp cách mạng, chủng 


ta đã hoàn thànlí cuộc cách mạng -dân chủ tị sA11, 


_ tất cÃ cái đó đều được thực hiện một cách vô cùn8 


—* Đất Pháp dịch: là : ieg rẻƒFintes §ônf` tn produit 
dc€@ssoíre de la luite đe: classẻ réuolu(ionndire du „ 
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» 


nhanh chống, đến nỗi ng cả bước lùi lớn đó 


(hòa ưởe ò-rét -Li-tốp) eñng vẫn cön để lại cho 
chủng ta đây đủ dịa thế, đề chúng ta có thê lợi 


dụng việc «ngưng chiến» mà tiến hành một cuộc 
'iến quân thắng lợi chống bọn Côn-sắc, Đê»ni-kin, 


J-u-đê-nit-sờ, Đin-xút-ski, Vò-ran-ghen, 

Trước khi giai cấp vô sắn thắng lợi, thì những 
việc cai lương là một sẵn phầm phụ của cuộc đấu 
tíanh ơia] cấp có tính chất cách mạng. Sau khí 
giai cấp vô sản thẳng lợi, thì những việc cải lương 
“ấy (về phương diện quốc tế, thì vẫn cứ là « sẵn 
phầm phụ » như thế), đối với một nước đã giành 
_ được thẳng lợi, lại còn là một sự tạm ngưng cần 
thiết và chính đáng, trong trường hợp mà, sau 
một thời gian làm việc khâần trương đến cao độ, 
nước đó thiếu sức lực đề vượt qua giai đoạn này 
hay giai đoạn khác, bằng con đường cách mạng. 
Sư thắng lợi.cung cấp cho chúng ta «lực lượng 
dự trữ » đề đứng vững, ngay. cả (rong một cuộc lùi 
bước miễn cưỡng — và đứng vững, ca về phương 
điện vật chất cũng như về phương diện tỉnh thần. 
_Đứng vững về ề phương diện vật chất, là bảo toàn 
ưu thế đầy đủ, khiển kẻ thù không thể não đánh 
bại chủng ta được, Đứng vững về phương diện 
tỉnh thần, là không vì lẽ gì mà đề mất tỉnh thần, 
mà rối loạn, là giữ được: sự sáng suốt trong việc 


* nhận định tình. hinh; là giữ vững tỉnh thần dũng 


cảm và chí kiên quyết; là lùi lại, lài xa nếu cần, 
nhưng có. chừng mực, là lùi lại nhưng phải lài như 
thế nào đề có thê dùng lại theo ỷ muốn và phần 
công thở lại.. \ R 


_ 
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Chúng ta đã lùi lại chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
Nhưng lùi có chững mực. Ngày nay, chúng ta dang 
lùi lại đề cho Nhà nước điều tiết thương nghiệp. 
Nhưng chúng ta sẽ lùi có chừng mực. Đã có những 
triều chứng bảo trước rằng cuộc lùi bước dó sắp. 
chẩm dứt đến nơi rồi; rằng chủng ta sẽ có thê 
chẩm dứt cuộc lùi bước đỏ trong một ngày øần 
_ đây. Chủng ta càng tiến hành cuộc lài bước cần 
thiết đỏ một cách cỏ ý. thức, một cách đồng loạt, 
và càng it mắc thành kiến cảng tốt, thì chúng tá 
càng cỏ thê chấm dứt được cuộc lùi bước dó một 

cách nhanh chóng; và sau đó thì bước tiến thắng 
lợi của chúng ta sẽ càng vững chắc, nhanh chỏng 
và rộng rãi lXn nửa. 


% thắng Một 1921 


Dảo Sự thật, SỐ 201, 
ngày 6 và 7 tháng Một 1921- 
Kỷ tên: N. LẺ-NIN cô T7 . 


V, Lê- -nin : Toàn tập, bần n Nữ, | 
in lần thử 4, tập 33,- 
trang 85-92, 
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VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN 
TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI 

Nghị qut uới của Ban Châp hành trung trơng 


Đảng cộng rên (bôn-sê-uich) Nga, ngàu 19 Xu 
q1⁄ GieIt0 13 


si CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI 
VÀ CÁC CÔNG ĐOẢN 


Chính sách kinh tế mới đem lại một loạt những 
thay đôi: căn. bản trong tình hình giai cấp vô sẵn, 
và, do đó, mà cả trong tình hình cảc công đoàn 
nữa, Tuyệt đại đa số những tư liệu sản xuất trong 
công, nghiệp và vận tải nằm trong tay Nhà nước 
vô sản. Cùng. vởi việc quốc hữu hóa đất đai, việc 


| äy chứng tÓ rằng chính sách kinh tế mới, tuy thay 


đôi về căn bản những phương pháp và hình thức 


_ XÂY dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng không thay đôi 


tực chất của Nhà nước công nhân, vì nỏ thừa 


_nhận việc thỉ đủa kinh tế giữa chủ nghĩa xã hội 


đang được xây dựng và chủ nghĩa tư bản lăm le 


gống lại trên cơ. sở sự cung cấp cho hàng triệu 


nông dân bằng thị trường. 
Những sự thay đôi về hình thức. trong công 
cuộc nại dựng x xã hội chú nghĩa là do việc, trong 


' — 191. 


Tải tung: mực ít nhiều rộng lớn, 


' ị . `. ki ~ 
- toàn bộ chính sách về bước quá độ từ chủ nghĩa 
tư-bản sang chủ nghỉa xã hội, Đảng cộng sản và 


chính quyền xô-viất hiện nay đang áp dụng những 
biện pháp thuộc một loại đặc biệt đề bảo đảm 
bước quá độ đó ; về nhiều mặt, Đang và chính 
quyền: xô-viết hành động bằng những phương 
pháp khác với những phương pháp xưa kia; _ 
Đảng và chỉnh quyền xô-viết chiểm một loạt vị trí, ˆ 
có thể nói là bằng một «bước ngoặt mới »; Đẳng. 

và. chính quyền xô-viết lùi một bước đề có thê 
trở lại tấn công chủ nghĩa tư bản sau khi đã. được 
chuân bị chu đáo hơn. Đặc biệt ngày nay, thương 
nghiệp tự do và chủ nghĩa tư bản — phải chịu sử 


- điều tiết của Nhà nước — được phép tồn tại và 


phát triền; và mặt khác, những xỉ nghiệp Nhà 
nước, đã xã hội hóa, thì theo nguyên tắc Øọi là : 
kinh tế hạch toán nghĩa là những xí nghiệp - đó 
phải đứng trên phượng diện. buôn bán; do tình 
trạng lạc hậu về văn hóa và tính. trạng kiệt sức: 
về mọi mặt của nước nhà, nên việc đó rút: cục - 


không khỏi làm chó -việc quản trị Các: xỈ nghiệp . 
nỏi trên đối lập, trong tỉnh thần của _quần chúng, ` : ` 


với công nhân làm trong các xỉ nghiệp đỏ, trong 


` NI 
, í 


2 CHỮ NGHĨA 1 TƯ ' BĂN, NHÀ NƯỚC TRONG 
NHÀ. NƯỚC.VÔ SẲN VÀ. CÁC CÔNG ĐOÀN. 


- Muốn không thay đồi bản chất của mình, Nhà 


“ nước vô sản chỉ có thể thừa nhận cho thương 


nghiệp được tự do và cho chủ nghĩa tư bản dượo-. 
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* Bắn: chữ Pháp địch là ; uuto-f(nancement (Ñ.D.) 


phát triền trong một chừng mực nào đó và chỉ 


với điều kiên là thương nghiệp tư nhân và tư bản 


tư nhân phải do Nhà nước điều tiết (giám sát, kiêm 


tra, quy định hình thức, thử tự, v.v...). Thành công 
của sự điều tiết ấy không phải chỉ do chính quyên 
Nhà nước quyết định, mà còn do mức độ trưởng 
thành của -giai cấp vô sản và của quấn chẳng cần 
lao nói chung, sau nữa vào trình độ văn hóa; v.V..: 
quyết định nhiều hơn nữa. Nhưng dù sự điều tiết 
ấy có thành công hoàn toàn chăng nữa, thì sự đổi 
lập về lợi ích giai cấp của lao động và của tư bản 
vẫn còn tồn tại không thề chối cãi được. Như vậy 
thì một tronø những nhiệm vụ quan trọng nhất 
của công đoàn là từ nay trở đi phải bảo vệ, trong 
mọi lãnh vực và bằng mợi cách, những lợi ‹(ch øiai 
cấp của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh của 
hò chống tư bản. Nhiệm vụ đó phải được công 
khai đặt lên hàng đầu, bộ mảy công đoàn do đó 
phải được tô chức lại, sửa đôi hay 'bÖ:sung (những 
ủy ban giải quyết xung đột, những quÿ bãi :công, 
những quỹ giúp đỡ lẫn nhau, v.v... phải được 
thành lập, hay. nói đúng hơn thành lập dần -dân). 


3. NHỮNG XÍ NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO 
NGUYÊN TẮC GỌI LÀ KINH TẾ HẠCH TOÁN : 
VÀ CÁC CÔNG ĐOÀN 


r Việc các xÍ nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc 
øØoi là kinh tế hạch toán gắn liền vỏi chính sách 


` 


198 


8 
` 


kinh tế mởi một cách không thể tránh và không thầ 
tách rời được; kiều xí nghiệp đó, trong một tương 
lai gần đây, tất nhiên sẽ chiếm ưu thể, nếu không? 
phải là độc chiếm. Thật ra, việc đó có nghĩa lả, 
khi tự đo buôn bán được phép tồn tại và phát triên, 
thì tronø một chừng mực khá quan trọng, các xi 
nghiệp Nhà nước được đặt trên phương diện buôn 
bản. Do sự khân thiết phải tăng hiệu suất lao động, 
buộc mỗi một xỉ nghiệp Nhà nước phải hoạt động 
không lỗ mà cỏ lãi; do những sự tranh giành 
quyền lợi không thề trảnh được giữa các xí nghiệp 
và sự sốt sắng thải quá về mặt hành chính, nên 
hoàn cảnh đó nhất định phải gây ra một sự đối 
lập nào đó về quyền lợi về phương diện điều kiện 
lao động ở xỉ nghiệp, giữa quần chúng công nhân 
với nhữngơ người giảm đốc; những người quản trị 
các xí nghiệp Nhà nước hay là những cơ quan 
quản trị mà những xi nghiệp ấy phụ thuộc. Bởi 
vậy, về vấn đề liên quan đến những xỉ nghiệp đã 
xã hội hóa, thì các công đoàn có nhiệm vụ tuyệt đổi 
phải bảo vệ lợi ích của công nhân, phải góp phần 
vào hạnh phúc vật chất của họ trong phạm vỉ có thê 
được, phải luôn luôn uốn nắn những sai lầm và 
những việc làm thái quá của các cơ quan kinh tế 
do lệch lạc quan liêu chủ nghĩa của bộ máy Nhà 
nước gây ra, - 


_ 


4. SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA CUỘC ĐẤU 
TRANH GIAI CẤP CỦA GIAI CẤP VÔ SẲN TRONG 
MỘT NHÀ NƯỚC THỪA NHẬN QUYỀN TƯ HỮU 
ĐẤT DAI, NHÀ MÁY, V.V.., MÀ CHÍNH QUYỀN Ở 
ĐÓ NẰM TIRONG TAY GIẢI CẤP TƯ BẢN, VỚI 
- CUỘC ĐẤU THANH KINH TẾ CỦA GIAI CẤP VÔ 
SẲN TRONG MỘT NHÀ NƯỚC KHÔNG THỪA 
NHẬN QUYỀN TƯ HỮU ĐẤT ĐAI VÀ PHẦN LỠN 
NHỮNG XÍ NGHIỆP LỚN, TRONG MỘT NHÀ 
NƯỚC MÀ CHÍNH QUYỀN NĂM TRONG TAY 
GIAI CẤP VÔ SẲN 


“Còn giai cấp, thì đấu tranh giai cấp không thê 
tránh được. Trong giai đoạn quả độ từ chủ nghĩa 
tư bản sang chủ nghĩa xã hội, sự tồn tại của các 


giai cấp là không thê tránh được, và cương lĩnh . 


của Đảng cộng sản Nga đã chỉ hết sức rồ ràng 
rằnø chúng ta mới chỉ bước những bước đầu tiên 
đề chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 


hội. Đó là lẽ tại sao Đâng cộng sản và chính quyền 
xô-viết, cñng như công đoàn phải công khai thừa 


nhận rằng đấu tranh kinh tế vẫn còn và không thê 


tránh được chừng nào chưa hoàn thành weag, ít 
nhất là về căn bản, việc điện khi hóa công nghiệp 


Và nông nghiệp, chừng, nào chưa nhò việc đó mà 
cắt được: hết gốc rễ của nền sản xuất nhỏ và của 
sự thống trị của thị trường. 


Hơn nữa, một điều hiển nhiên là mục dich 
cuối cùng, mà đấu tranh bãi công dưởi chủ nghĩa 


tư bản phải nhằm đạt được là phá hủy bộ máy 
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Nhà nước, lật đồ chỉnh quyền của giai cấp cầm 
quyền. Nhưng, trong Nhà nước vô sẵn kiều quá độ 
như Nhà nước của chúng ta, thì mục đích cuối 
cùng của mọi hành động của giai cấp công nhân 
đhỉ có thê là củng cố Nhà nước vô sản và chính 
quyền Nhà nước do giai cấp vô sản nắm, bằng 
cách đấu tranh chống những lệch lạc quan liêu chu : 
nghĩa của Nhà nước đó, chống những sai lâm và 
nhược điểm của mó, chống lòng tham có tính chất 
giai cấp :của những người tư bản mà nó chưa. kiêm 
soát dược, v:V.. .,ĐẨy là để tại sao Đẳng cộng sản, 
cũng như chỉnh quyền xò-viết, clng như các công 
đoàn tuyệt không thê quên và không được giấu 
không:cho công nhân và quần :chúng cần lao biết 
rằng việc dùng đến đấu tranh bãi công trong một 
nước mà chỉnh quyền thuộc về giai cấp vô sản, 
_ một mặt,:chỉ có thề giải thích và chứng mỉnh bằng 
rdiững sự lệch lạc quan liêu chủ nghĩa-của Nhà nước 
vô sản và bằng mọi thứ tàn dư của quả khử tư 
bắn chủ nghĩa trong các tô chức của Nhà nước vô 
sẵn, và mặt khác, bằng -sự phát triền chính trị chưa 
được đầy đủ và sự chậm tiến về .văn hỏa của 
quần chủng cần lao, mà thôi. 

Đó là lề tại sao trong trường hợp cọ xắt và 
xung đột giữa những nhóm nào đó trong giai cấn 
công nhân với các sở và cơ quan nào đỏ.của Nhà 
nước công nhân, thì nhiệm vụ các công đoàn là 
phải góp phần giải quyết thật nhanh chóng và 
không đau đớn những xung đột đó, làm thể nào 
_ cho nbhữug-nhóm công nhân mà các công đoàn ấy 
thay mặt được lợi nhiều nhất, nhưng với điều kiện 
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là có thề thực hiện được những điều lợi đó mà 
không làm hại đến những nhóm công: nhân khác, 
cũng không làm hại đến sự phát triền của Nhà nước 
công nhân và kinh tế, nói về toàn bộ, của Nhà nước 
đỏ, vì chỉ có sự phát triền đó mới có thể tạo ra 
một co sở cho hạnh phúc vật chất và tỉnh thần của: 
giai cấp công nhân. Phương pháp duy nhất đúng, 
lành mạnh và hợp lỷ: đề giải quyết những cọ xát 
và xung đột giữa những bộ phận khác nhau của 
giai cấp công nhân với những cơ quan của Nhà - 
nước công nhân, là sự trung gian của các công 
đoàn ; với những cơ quan đại diện riêng của mình, 
mỗi công đoàn này hoặc là điều đình với những 
cơ quan kinh tế hữu quan, trên cơ sở những yêu 
sách và đề nghị mà hai bên nêu ra một cách thật 
rõ ràng, hoặc là nhò đến cấp trên có thầm quyền 
của Nhà nước. 

ˆ- Trong trường hợp mà những hành động không 
bình thường củảà các cơ quan kinh tế, tình trạng lạc 
hậu của những nhóm công nhân nào đó, hoạt động 
_ khiêu khích của những phần tử phản cách mạng, 

hay cuối cùng sự sơ xuất của chỉnh bản thân các 
tồ chức công đoàn, gây ra những xung đột công 
khai dưởi hình thức bãi công trong: các xí nghiệp. 
Nhà nước hay xí nghiệp khác, thì nhiệm vụ của các 
công đoàn là phải góp phần thanh toán cho thật 
nhanh những xung đột bằng những biện pháp vốn 
có của hoạt động công đoàn : biện pháp nhằm loại 
bở những cái thật là không bình thường và vò trật 
tự, nhằm giải quyết những yêu sách chỉnh đáng 
và có thề thực hiện được của quần chủng, nhằm 
tác động vào quần chúng về mặt chỉnh trị, v,V... 
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Một trong những tiêu chuần quan trọng nhất 

và che chắn nhất đề đánh giá sự đúng đắn và _ˆ 
thành công trong hoạt động của một công đoàn, là 
mức độ theo đó công đoàn ngừa trước được một 
cách cỏ Ích những xung đột to lớn trong những xí 
nghiệp Nhà nước bằng một chính sách ngửa trước, 
chỉnh sách thực sự nhằm bảo vệ lợi ích của quần 
chủng công nhân trong mọi lãnh vực, và loại bỏ 


_ kịp thời những lý do của xung đột, 


5. TRỞ LẠI VIỆC TỰ .NGUYỆN 
_GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN 


Cách hoàn toàn hình thức mà các công đoàn 
dùng đề kết nạp một loạt tất cả những người làm 
công đã gây ra, trong một chừng mực nào đó, sự 
lệch lạc quan liêu chủ nghĩa trong các công đoàn 
và đã tách rời công đoàn khỏi quảng đại quần 
chúng những đoàn viên công đoàn. Bởi vậy, cần 
phải kiên quyết theo chế độ tự nguyện gia nhập 
công đoàn, gia: nhập từng cả. nhân cững như gia ' 


nhập tập thê. Người ta tuyệt nhiên không thẻ đòi 


hỏi các đoàn viên công. đoàn phải. có những quan 
niệm chính trị nhất định nào đỏ ; về điềm này, cũng 


như về mặt thái độ đối với tôn giáo, các công đoàn , 


phải có tính chất phi đẳng. Trong Nhà nước vô sẵn 
chỉ cần đòi hỏi các đoàn viên công đoàn hiều kỷ 


luật thân ái và sự cần thiết phải đoàn kết các lực 
lượng công nhân đề bảo vệ lợi ícli của những người 
lao động và ủng hộ chính quyền của những người 
lao động, nghĩa là chính quyền xô-viết. Nhà nước 
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vỏ sẵn phải khuyến khích việc tÔ chức sÁe côn(Í 
nhân vào trong còng đoàn về mặt pháp lý cũng 
như về mặt vật chất, Nhưng đổi với cáo công đoàn 
thì không bao giờ có quyền mà lại không có trách 
nhiệm. 


6. CÔNG ĐOÀN VÀ VIỆC QUẦN LÝ 
CÁC XÍ NGHIỆP 


Một khi chiếm được chỉnh quyền Nhà nước, 
thì giai cấp vô sản cỏ một lợi íeh căn bản, sống còn 
"là phải tắng số lượng sẵn phầm, phải nâng sức sẵn 
xuất của xã hội lên theo những quy mô rộng lớn. 
Nhiệm vụ ấy được định rõ trong cương lĩnh của 
Đẳng cộng sản Nơa hiện đang đặt ra ở nước chúng 
ta một cách hết sức bức thiết sau sự tàn phá, nạn 
đỏi và sự rã ròi về kinh tế đo chiến tranh gây ra. 
Bởi vậy không cỏ một thành công thật nhanh và 
càng bên càng tốt trong việc khôi phục công nghiệp 
lớn thì không sao thực hiện được việc giải phóng 


tình thể hiên thời của nưởc Nơa, thì một thành 
công như thế, đến lượt nó, tuyệt đổi đòi hỏi là 
phải tập trung toàn quyền vào các cơ quan lãnh 
đạo xỉ nghiệp. Những eơ quan lãnh đạo này, theo 
thường lệ đều xây dựng trên nguyên tẲc một sự 


lănh đạo duy nhất, phải tự mình chăm lo lấy việc 
định tỷ suất tiền công, phân phối tiền bạc, khầu 
phần, quần áo làm việc và những vật phầm cấp 
phát khác trên cơ sở và đúng với những hợp đồng 
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là 


tẬp thê ký với các công đoàn; mặt khác phải giữ 
©lo mình được hết sức tự do hoạt dộng : | xe l:i¿m 
tr eh ft chổ những thành công tre tế về mắt tấng 
những chế tạo phầm, phải sản xuất không thưa lỗ 


„Nà Có lời, phi chọn một cách thân trọng những 
người quản (tị có tài nhất và có nhiều kính nghiệm 


nhất, V.V., 


Như vậy, mọi sự can thiệp trực tiếp của công 
đoàn vào' việc quản lý các xí nghiệp phải coi là 
tuyệt đổi có hại và không thê công niiận được. 

Nhưng coi sự thật không thê chối cãi đó là phủ 
nhận hẳn việc các công đoàn tham gia vào việc tó 
chức xã hội chủ nghĩa vẻ công nghiệp và vào việc 
quản lý công. nghiệp Nhà nước, thì tuyệt dõi sai. 

- Việc tham gia đó là không thẻ thiếu được theo 
những hình. thức đã được quy. định rõ ràng, như. 
những: hình thức sau đây. 


7, VAL TRÒ VÀ SỰ THAM GIA CỦA 
CÔNG ĐÒÀN VÀO CÁC CƠ QUAN KINH TẾ VÀ 
'HÀNH CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC VÔ SẢÁN 


Giai cấp vô sản là cơ sở xã hội của Nhà nước 
thực hành bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang 
chứ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản chỉ có thê hoàn 
(hành: thành.eông nhiệm vụ đó trong một nước mà 
tầng lớp tiêu nông chiếm một địa vị hết sức trọng 
yếu, với điều kiện là phải thực hiện một cách hết 
gức kbéo léo, thận trọng. và tuần tự, sự liên minh 
. với luyệt đại đa số nông.dân, Các công đoàn phải 

là người cộng tác gần nhất, cần thiết nhất của chinh 


quyền Nha nưởe, do đội tiền phong giác ngộ của 
giai cấp công nhân là Đảng cộng sản lãnh đạo 
trong mọi hoạt động chính trị và kinh tế của nó. 
Các công đoàn nỏi chúng, 1à trường học chủ nghĩa 
cộng san, thì nói riêng, phải là trường học quản lý 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa (và: sau này, đân đẩn, 
quản lỷ nông nghiệp) cho: tít ca quần chúng công 
nhân, rồi cho tẤt ca những người lao động. 


Xuất phát từ những nguyên tắc đó, chúng ta 

nên ấn định cho một tương lai gần đây những hinh 
thức chủ yếu sau này về sự tham gia của các 
công đoàn vào các cơ quan kinh tế và hành chính 
*ủa Nhà nước vô sẵn: 


1) Các công đoàn đều tham gia việc thành lập 
- mọi eœ quan kinh tế và hành chính gắn liền với 
- nền kinh tế: họ tiền cử những người của lọ, nói 
rõ thời gian học việc, kinh nghiệm của những người 
đó, v.V... Quyền quyết định hoàn toàn thuộc các 
cơ quan kinh tế và chính những cơ quan này hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về công' tác của những bộ 
phận trực thuộc mình, Các co quan kinh tế coi 
trọng những nhận xét của công đoàn: hữu quan về 

tất cả những người được tiến cử. - 


2 Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất 
của các công đoàn là đề bạt và đào tạo những 
người quân trị trong công nhân và nói chung trong 
quần chúng cần lao. Nếu hiện nay trong công 
nghiệp chúng ta đểm được hàng chục những người 
_ quản trị tốt đó và hàng trắm: những người khác 

tương. đối tốt thì mai đây chúng ta phải có được 
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hàng trăm những người thuộc hạng thứ nhất vả 
hàng nưhìn những người thuộc hạng thứ hai, Việc 
- điều tra một cách có hệ thống tẤt cả những công 
nhàn và nông đân có khả năng làm được công tác 
đỏ, và việc kiềm tra tỉ mỉ, đầy đủ và thực tiền sự 
thành công trong việc họ học hỏi nghệ thuật quân 
trị, phải được công đoàn thực hiện một cách cần 
thận và kiên nhắn hơn bây giờ nhiều. 


3) Cần phải tăng cường sự tham gia của công 
đoàn vào mọi cơ quan làm kế hoạch của Nhà nước 
vô sản, vào việc thiết lập những kế hoạch kinh tế, 
những chương trình sản xuất và phân phối những 
vật phầm cung cấp cho công nhân về vật chất, vào 
việc lựa chọn những xỉ nghiệp sẽ được Nhà nước 
tiếp liệu, những xỉ nghiệp cho thuê, hay tô nhượng, 
v.v... Các công đoàn không bảo đảm trực tiếp một 
chức năng kiềm soát nào đổi với sản xuất của 


các xỉ nghiệp tư nhân và xi nghiệp cho thuê, nhưng 
tham gia việc điều tiết sản xuất tư bản tư nhân hoàn 


toàn bằng cách tham gia những cơ quan của Nhà 
nước cỏ quan hệ với những xi nghiệp -ấy. Trong 
_ khi góp phần vào toàn bộ công tác văn hóa và giáo 
dục và vào việc tuyên truyền sản xuất, thì dồông 
thời các công đoàn cũng phải lôi cuốn ngày càng 


sâu rộng giai cấp công nhân và ' quần chúng cần 
lao vào toàn bộ sự nghiệp xây dựng kinh tế quốc 
đân, bằng cách làm chọ họ quen với toàn bộ' đời 
sống kinh tế, toàn bộ noạt động công nghiệp, từ 
việc dự trữ những nguyên liệu ,đến việc bản sản 
phầm, bằng cách làm cho họ có một quan tiệm 
ngày càng cụ thề về kể hoạch duy nhất về kinh tế 
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.... 


xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, cũng như về lợi 
ích thực tế của công nhân và nông dân trong việc 
thực hành kế hoạch đó. 

4) Việc thiết lập những biêu giá cả, và những 
tiêu chuâần Cung cấp, Vv.v.., là mỘt trong những 
phần cố hữu và khỏng thê thiếu của hoạt động của 
các công đoàn trong sự nghiệp xây dựng xã hội 
-chủ nghĩa và của việc công đoàn tham gia quản lý 


Bản kê này về những chức năng chủ yếu của 
công đoàn trong sự nghiệp xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa tất nhiên phải được những cơ quan có 


thầm quyền của công đoàn và của chính quyền xô- 
viết xây dựng tỉ mỉ. Muốn phục hồi kinh tế quốc 


dân và củng cố chính quyền xô-viết, điều cắn bản 
là chuyền—-mà phải tính đến kinh nghiệm của 


công tác phi thường mà công đoàn đã làm được . 


đề tô chức kinh tế và việc quản lý kinh tế; đồng 


và đã làm hại khá nhiều : việc can thiệp trực tiếp, _ 


không chuẩn bị cần thận, không có thầm quyền, và 


vô trách nhiệm vào những việc của hành chỉnh — - 


là chuyển một cách có ý thức và kiên quyết sang 
một công tác giáo dục kiên nhẫn, cụ thê và có tỉnh 


toán lâu đài, đề làm cho công nhân và tất cả mọi 
người lao động học được một cách thực tiền cách 
quản lý kinh tế quốc dân trong cả nước. 
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8. LIÊN HỆ VỎI QUẦN CHÚNG LÀ ĐIỀU KIỆN 
CĂN BẢN CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 


Liên hệ với quần chủng, nghĩa là với tuyệt đại 
đa số công nhân (và rồi với tất cả những người 
lao đớnø) là điều kiện quan trọng nhất, cắn bản 
nhất cho mọi hoạt động công đoàn thành công. Từ 
cơ sổ lên đến đỉnh của tô chức các công đoàn và”* 
của bộ máy. những công đoàn ấy, phải có cả một 
lớp những đồng chỉ cỏ trách nhiệm — trong đó có 
những người không phải cộng sản, đó là điều kiện 
tuyệt đối cần thiết — được xây dựng và thử thách 
trong: thực tiễn bằng kinh nghiệm của' nhiều năm. 
Những đồng chí này phải sống sâu vào đời sống 
công nhân, phải biết tường tận đòi sống công nhân, 
biết định một cách chắc chắn, bất cử trong vấn đề 


nào, trong lúc nào, trạng thải tỉnh thần của quần 
chúng, những nguyện v ong thật sự, nñững nhu cầu, 
những ý nghỉ của họ; biết định được, mà không 
mảy may lý tưởng hóa sai, trình độ giác ngộ của 
. họ và'sức mạnh ảnh hưởng của những thành kiên 
hay của những tàn dư nào đó của quả khử; biết 
chiếm lấy được lòng tin cậy vô bờ bến của quần 
chúng bằng một thải độ đồng chỉ đối với họ, bằng ` 
cách chú ý thỏa. mẩn nhu: cầu của họ. Đổi với Đang 
cộng san hiện còn yếu về số lượng, vởi tư cách là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân đang lãnh 
đạo một nước rộng mênh mông, thực hiện (hiện 
khóng được sự ủng hộ trực tiếp. của các nước tiên 
tiến hơn) bước quả. độ sang chủ nghĩa xã: hội thì 
một trong.nhing nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất 
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là tự cắt đứt liên liệ với quần chúng, nguy cơ nhìn 
thấy đội tiên phong chạy quá nhanh mà không «uốn 
nắn lại trận tuyến », không giữ: liên lạc chặt chế với 
tt cả đội quân lao động, nghĩa là với đại đa số 
quần chúng công nhân và nông dân. Việc xây dựng 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta sẽ không tránh khói 
tai họa, nếu bộ máy giây chuyền từ Đẳng cộng sản 
đến quần chúng —là những công đoàn —bị xộc 
xệch và chạy không tốt, cũng như một công xưởng 


tốt nhất có một động cơ rất tốt và có máy móc. 
hạng nhất sẽ ngừng chạy nếu bộ máy giây chuyền. 
đừ động cơ đến máy móc bị hỏng. Sự thật đó, chỉ 


giải thích, chÍ nhắc lại, chỉ xác nhận thôi thì chưa 
đủ ; về phương diện tô chức, nó phải gắn chặt vào 
toàn bộ co cấu của các công đoàn, và vào sự hoạt 
động hàng ngày của công đoàn. 


. 9. NHỮNG MÂU THUẦN TRONG CHÍNH 
NGAY TÌNH HÌNH CỦA CÁC CÔNG ĐOÀN 
DƯỚI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN Ề 


Do.những điều đã nói trên, nảy ra một loạt 


những mâu thuẫn giữa những nhiệm vụ khác nhau 


của công đoàn. Một mặt, phương pháp hoạt động 
chủ yếu của .công đoàn là thuyết phục, giáo. dục ; 


mặt khác, với tư cách là kẻ tham gia chính quy ên Nhà 


nước, công đoàn không thê không tham. gia cưỡng 
bức được. Một mặt, nhiệm vụ chủ yếu của công 
đoàn là bảo vệ lợi ích của quần chúng cần lao, theo 


nghĩa trực tiếp nhất và chính xác nhất của danh 
| từ đó ; nặt khác với tư.cách là kẻ tham gia chính 


00ã 


- Tu n<=“ =—=== . "“"“r.ẻe 


.".7. “he ẽšăag W=E*? 


quyền Nhà nước và xây đựng toàn bộ nên kính 
tẾ quốc dân, công đoàn không thê khóng dùng 
áp lực, Một mặt, công đoàn phải công tác theo 
pl~ơng thức quân sự, vì chuyên chính vô sản là một 
cuỏe chiến tranh giai cấp gay øo nhất, dai đẳng nhất, 
quyết liệt nhất; mặt khác thi chính trong công đoàn, 
những phương pháp công tác đặc biệt có tính chất 
quân sự lại là phương pháp ít có thê áp dụng được 
nhất. Một mặt, các công đoàn phải biết thích ứng 
với quần chúng, với trình độ hiện thời của quần 
“Chúng; mặt khác, công đoàn tuyệt không được 
nuông chiều những thành kiến và tư tưởng lạc hậu 
của quần. chúng, trải lại phải không ngừng đưa 
- quần chúng lên một trình độ cao hơn, v.V... V.V.. 

Những mâu thuận đó không. phải là ngâu nhiên mà 
có và không thể loại bỏ được trước mẫy chục năm 


— nữa, Vì chừng nào còn những tàn dư của chủ nghĩa 


tư bản và của nền sản xuất nhỏ, thì không thể 
tránh được những mâu thuẫn trong toàn bộ trật 
tự xã: hội, giữa những vết tịch đó và những mầm 


_noa của chủ nghĩa xã hội. 


——- Do đó, có hai kết luận thực tiễn. Kết luận thử 
nhất: muốn cho các công đoàn có thề công tác 


thành công, thì công đoàn hiều đỏng nhiệm vụ của 
mình cũng chưa đủ, thì cơ cấu của công đoàn hợp 
lý cũng chưa đủ, mà công đoàn còn phải có một 


sự khôn khéo đặc biệt, phải biết đến gần quần 
chúng một cách đặc biệt trong mỗi trường hợp 
đặc biệt và cụ thê, đề đưa quần chúng lên một 
trình độ cao hơn về phương diện văn hóa kinh tế 
và chính trị mà chi cọ xát hết sứửo ít thôi. 
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Kết luận thứ hai: những mÁn thuẪn nói trán 
tẤt nhiên sẽ gây ra những xung đội, những bất 
"hòa, những cọ xát, v.v... Phải eó một cấp eó thấm 
quyền cao hơn, cỏ đủ uy tín để có thê giải quyết 
ngay những cái đó, Cấp có thầm quyền dó là Đẳng 
cộng sản và liên hiệp quốc tẾ các Đẳng cộng sẵn 
của tẤt cả các nước — Quốc tế cộng sẵn, 


10. CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC CHUYÊÊN GIA 


Những nguyên tẲc cần bản có liên quan đến 
vấn đề này đề được nêu ra tronữ cương lĩnh của 
Đăng cộng sản Nơa. Nhưng nỏ chỉ sẽ là những 
chữ chết nếu người ta không luôn luôn đề ý đến 
những hiện tượng chứng tỎ rằng nó đã dược áp 
dụng đến một chừng mực nào. Ít lâu nay, những 
hiện tượng đỏ là: thử nhất, việc các kỹ sư bị 
công nhân các mỏ đã xã hội hóa giết chết, không 
những ở Ù-ran mà cả trong vùng mỏ Ðô-nết-dờ nữa ; 
thứ hai, việc chánh kỹ sư V. V. Ôn-đen-boóc-ghê 
tại sở máy nước Mạc-tu-khoa tự tử, vì phải làm 
việc trong những điều kiện làm việc không thê 


chịu được gây ra-bởi sự thiếu thầm quyền và cách - 


cư xử quá quắt của các đẳng viên trong chỉ bộ 
cộng sản cũng như của các cơ quan chính quyền 
xô-viết, cho nên Ban Chấp hành trung ương các 
Xô-viết Nga buộc phải đưa tất cá việc đó ra tòa án. 


Sai lầm ở đây, Đảng cộng sản và chính quyền 


xô-viết xét: trong toàn bộ, phải chịu phần trách 
nhiệm vó cùng lớn hơn các công đoàn. Nhưng bây 
giờ, không phải là lủe định phần trách nhiệm 
chính trị thuộc về ai, mà là phải rút ra những 


_ kết luận chính xắc về chính trị. Nếu tất cả những . 
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Cơ quan lãnh đạo của chúng ta, nghĩa là Đăng 
cộng sản, chính quyền xô-viết và các công đoàn 
không có cách nào đề giữ gìn mọi chuyên gia như 
giữ gìn con ngươi của chúng ta, — những chuyên 
gia này với khả năng và lòng yêu nghề của họ làm 
việc một cách chân thành, dù về mặt tư tướng 
hệ, họ còn hoàn toàn xa lạ đối với chủ nghĩa 
cộng sản, — thì không có thê nói đến một thành 
công quan trọng nào cho sự nghiệp xây dựng xã 
hội chủ nghĩa: được. 'Chúng ta sẽ chưa có thê làm 
chóng vánh ngay được, nhưng dù“sao chúng ta 
cũng phải làm cho những chuyên gta, — hạng 
người đặc biệt ấy của xã hội, và hạng người này 
xẵn.còn như thế mãi cho:đến khi đạt tới giai.đoạn 
phát triền cao của xã hội cộng sản —, sống dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa :sướng hơn dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, về phương-diện vật chất, pháp lý, về 
mặt hợp tác anh em với công nhân và nông dân, 
và về mặt tỉnh thần, nghĩa là làm cho họ thoa 
mãn với công tác của họ và có ý thức rằng bản 
thân họ ‹có' ích cho xãẩ hội, vì họ đã được giải 


' phóng khỏi những lợi ích tham lam của giai cấp 
-_ tư bản, Một cơ quan quản trị không làm một công 
tác có phương pháp, đem lại những kết quả thực 


tế, đề cung cấp cho mọi nhu cầu của ` chuyên gia, 


“đề khuyến khích những người tốt nhất trong sô 


những người đó, đề bảo vệ và che chở lợi ích của 
họ, v.V...; tln chẳng: ai lại muốn thừa nhận đở 


là một cơ quan quan trị. được tô chức tương đổi 
“ebu đáo, 


Các công đoàn phái làm tròn (Ất ca những 


nhiệm vụ khác nhau đó (hay :là tham gia một cách 
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_ người bảo vệ chủ nghĩa tư bản, không phải vì 


có hệ thống vào công tác của những cơ quan quân 
trị khác nhau phụ trách từng nhiệm vụ đó), không 
phải về phương điện lợi ích của một cơ quan quản 
trị nhất định nào, mà về phương diện lợi ích của 
công tác và của nền kinh tế quốc dân, cả hai xét 
về toàn bộ. Còn về vấn đề các chuyên gia, thì một 
nhiệm vụ rất khó khăn, rất nặng nề đối với các 
công đoàn là : hàng ngày phải tác động dến quảng 
đại quần chúng lao động đỏ tạo ra những quan hệ 
đúng đắn giữa họ với các chuyên gia. Chỉ một công 
tác như thế mởi có thê đem lại những kết qua 


thực tế thật sr quan trọng. 


11. CÔNG ĐOÀN VÀ NHỮNG. 
ẢNH HƯỚNG TIỂU TƯ SẢN: 
TRONG GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


(Công đoàn - chỉ là sức mạnh thật sr khi Hỗ tập 
hợp được những lớp hết sức rộng những công 


nhân không đẳng phái. Do đó, nhất là trong một 


nước mà nông dân chiếm địa vị rất quan trọng, một 


điều không thẻ tránh được là chính ngay trong các 
công đoàn, những xu hướng chính trị, thượng tầng 


kiến trúc của những vết tích của chủ nghĩa tư bản 
và của nền sản xuất nhỏ vẫn còn tồn tại tương đổi: 
đai dẳng. Đó là những ảnh hưởng tiều tư sản, 
nghĩa là một mặt, của bọn xã hội cách mạng và 
men-sê-vich (một loại những đảng của Đệ nÌ! Quốc 
tế và Quốc tế 2 -+, ở nước Nga); mặt khác, của 
bọn vô chính phủ. Chính chỉ trong những: trào lưu 
đó mới còn có một số ít nhiều đảng kề những 
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những lỷ do về quyền lợi giai cấp, mà là về mặt 
ý thức tư tưởng, và vẫn tiếp tục tín tưởng ở sự 
quan trọng phi giai cấp của «dân chủ », của «bình 
đẳng », của «tự do» nói chung, tỉn tướng mọi cái - 
mà họ cô động. 


Chúng ta nên giải, thích tàn dư ở nước ta (đôi 
khi là sự phục hồi) của những tư tưởng tiêu tư sẵn 
như thể trong các công đoàn bằng nguyên nhân 
kinh tế và xã hội đã nói trên, chứ không phải bằng 
vai trò của những nhóm nào đó, càng không phải 
bằng vai trò của một số nhân vật nào đó. Bởi vậy, 
Đảng cộng sản và những cơ quan Xô-viết đang 
tiến hành sự nghiệp văn hóa và giáo dục, và tất cả 
những đảng viên cộng sản trong các công đoàn 
phải chú ý nhiều hơn nữa đến cuộc đấu tranh tư 
tưởng chống những ảnh hướng, xu hướng và lệch 
lạc tiêu tư sẵn trong các công đoàn, — nhất là vì 
chính sách kinh tế mới không thê không làm cho 
chủ nghĩa tư bản mạnh lên một phần nào. Hành 
động đổi phó lại — dưới hình thức tăng cường việc 
đấu tranh chống những ảnh hướng tiêu tư sản đổi 
với giai cấp: công. nhân —là hết sức khân thiết. 


BẠN CHẤP HÀNH TRUNG UƠNG 
ĐÁNG CỘNG SẲẴN (b) NGA 


^ 


Viết từ ngày 30 tháng Chạp 1921 
đến ngày 4 tháng Giêng 1922, , 


In trong báo Sự thật số 12, 
Pa ngày J7 tháng Giêng nằm 1922 


V,Lô-nin; Toản (áp, bản Nga, in lần thử 4, 
tập 33, tráng 150 - 170 
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CHỦ THÍCH 


4 Đại hội lần thứ X của Đăng cộng sản (bôn-sê-uÍch) 
Nga họp ở Mạc-tu-khoa từ ngày 8 đến 16 tháng Ba 1921, 
Tham dự đại hội, có 694 đại biêu có quyền biều quyết 
thay mắt cho 732.521 đáng viên, và 296 người không có 
quyền biều quyết. 


Đại hội thảo luận bản báo cáo về hoạt động chính 
trị của Ban chấp hành Trung ương, bản báo cáo của 
Ủy ban Kiểm tra, bản: bảo cáo vê những nhiệm vụ trước 
mắt của Đẳng trong vẫn đề dân tộc, về việc thay thế chế 
độ trưng thu bằng thuế lương thực, về sự thống nhất 
trong nội bộ Đẳng, về thiên hướng vôchinhphủ - côngđoàn 
chủnghĩa và về nhiều vẫn đề khác nữa, 


Nhiều tiều 6 được phần công thảo ra các nghị. 


quyết. | 
Lô-nin đọz diễn. -văn › khai imạc. và lãnh đạo tất cả 
công việc của Đại hội. Lê-nin báo cáo về tật ca các vẫn 
đề chủ yếu đã ghỉ trong chương trình nghị sự: hoạt 
động chính trị của Ban chấp hành. Tr ng ương Đảng 
cộng sản (bôn-sê-vích) Nơa, việc thay thể chế độ trưng 
thu bằng thuế lương thực, sự thống nhất trong nội bộ 
Đẳng và thiên hưởng vôchinhphủ -côngđoàn chủnghĩa. 
Người cũng đọc những bài diễn văn bế mạc các cuộc 
thảo luận về mỗi một vấn đề nói trên, cñng phát biều ỷ 
kiến về vấn đề các công đoàn, vấn đề nhiên liệu, và đọc 
diễn vấn bế mạc Đại. hội. Lê-nin đã thảo ra những nghị 
quyết đầu tiên về vấn đề hợp tác hóa; về việc cải thiện 

điều sản sinh hơạt của công nhân và nông dân đang ở 
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trong cảnh thiếu thốn, về sự thống nhất trong nội bộ 
Đảng, về thiên hưởng vôchinhphủ - côngđoàn chúnghĩa 
trong Đẳng, 

Đại hội tồng kết cuộc thảo. "luận về vấn đề công 
đoàn và tán thành, với tuyệt đại đa số phiểu, cương 
lĩnh do Lê - nin thảo ra về vấn đề ấy, Đại hội cũng đã 
thông qua những nghị quyết do Lê- nin đề nghị «Về sự 
thống nhất trong nội bộ Đẳng» và €Về thiên hướng vô 
chính phủ chủ nghĩa và công đoàn chủ nghĩa trong Đảng 
ta», Đại hội tuyên bố rằng hỗ còn đứng trong hàng ngũ 
của Đẳng thì không có đuyền tuyên truyền cho những 
tư tưởng có thiên hướng vôchínhphủ- côngđoàn chúnghĩa. 


Đại hội thông qua một quyết định về việc thay thế 
chế độ trưng thu thuế lương thực và về việc chuyên 
sang chỉnh sách kinh tế mới, 

"Toàn thê Đại hội thông qua ' nghị quyết về những 
nhiệm vụ trước mắt của Đẳng trong vấn đề dân tộc. 

Đại hội bầu ra một Ban chấp hành: Trung ương mới, 
trong.đỏ, những người lê-nin-nít chiếm đa số: Lênin, 
Sta-lin, Mô-]ô-tốp, Vô-rô-si-lốp, 'Ca-li- _nin, Déc-gin-ski, Oc- 
giô-ni-kit-đê và Phờ-run-dê được bầu là ủy viên chính 
thức, Ki-rốp và Cu-i-bư-sép, ủy viên dự khuyết,— Trang 7. 


_ˆ$ Công nhân đổi lập» là nhóm có thiên hưởng 
vôchỉnhphủ - côngđoàn chủnghĩa, đối địch với Đăng, do 
Sở-li-áp-ni-cốp, Mết-vê-đép và nhiều người khác cầm đầu. 
Nhóm này thành lập trong khoảng sảu tháng cuối năm 
¡920 và đấu tranh chống. lại đường lối lê-nin-nit của 
Đẳng. Đại hội lần thứ X của Đẳng cộng sẵn (bôn-sê-vich) 
Nga đã đã phá nhóm «Công nhàc đối lập» và tuyên 
bố rằng hỗ còn đứng trong hàng ngũ của Đẳng thì 
không có quyền tuyên truyền cho những tư tưởng cỏ 
thiên hướng vôchínhphủ - côngđoàn chủnghĩa. Vồề' sau, 
"nhóm Công nhân đối lập» thất bại, số người còn lại 
trong nhóm ấy liền hợp nhất với bọn Tò-rốt-ski phản 
cách mạng, — Trang t8 
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3. Đỏ là nhỏm ® Tập trung dần chú», một nhóm đối 
địch với Đẳng, đơ Xa-pờ-rô-nốp và Ôt-xin- ski cầm đầu, 
Nhóm này xuât hiện trong thời kỷ thi hành chinh sách 


cộng sẵn thời chiến. Nhóm «Tập trung đân chủ» phủ 


nhận vai trò lãnh đạo của Đẳng trong các Xô-viết và các 
công đoàn, cực lực phản đổi sự lãnh đạo duy nhất và 
trách nhiệm cá nhân của những: người giám đốc trong 
công nghiệp, cực lực phản đổi đường lối lê-nin-nít trong 
các vấn đề tô chức, và đòi quyên tự do chia bè phái và 
chia ra từng nhóm nhỏ trong Đẳng. Đại hội lần thứ IX 


và lần thử X đã lên án nhóm này và cho là nó đối địch 


với Đẳng. Năm 1927, nó hợp nhất với bọn Tò-rõt-ski 


phản cách mạng, và do đó bị Đại hội lần thứ XV khai : 


trừ ra khỏi Đảng. — Trang 8.. 


4. Lê-nin nhắc đến cuộc nõi loạn phản cách mạng 
ở Cờ-ron-stát nỗ ra ngày 28 tháng Hải 1921. Đại hội lần 
thử X của Đẳng phải ngay 300 đại biểu, đứng đâu là Vô- 
rô-si-lốp, đi dẹp cuộc nôi loạn ấy. Ngày 18 tháng Ba, 
cuộc: nỗi loạn hoàn toàn bị tiêu điệt. — Trang 6. 


ỗ, Đúng theo quyết định của Đại hội lần thứ X Đẳng 
cộng sản _(bôn-sê-vich) Nga, thì điều 7 trong bản nghị 
quyết « Về sự thống nhất trong nội bộ Đảng ® chưa được 

công, bố lúc đó. Đền ngày 17 tháng. Giêng 1924, Hội nghị 


lần thứ: XII của Đẳng. cộng san (bôn-sê-vich) Nga mới 


quyết định công bố đoạn ấy (xem nghị quyết và quyết 
định của các Đại hội, Hội nghị và Hội nghị toàn thê của 


? ˆ Ban chấp hành Truữg ương Đẳng cộng sản (bôn-sê-vich) _ 
_ Liên-xô, phần thứ nhất, trang 545 ,§ 14 ,1940).— Trang 13.. 


6. Xem chú thích số 4, — Trang 35. 


2o ly - Quốc tế «hai rưỡi » thành lập ở Viên vào tháng 
Hai 1921, trong cuộc Hội nghị của những đẳng và nhóm 
trung đung. Những đẳng và nhỏm này đưởi áp lực của 
quần chúng công nhân có xu hướng cách mạng, nên phải 
rút ra khối Đệ nhị Quốc tế. Năm 1923, Quốc tế Chai rười » 


„ }w nhất với Độ nhị Quốc tế. — Trang 104, 
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$. Đại hội lìn thử 11! của Quốc tế cộng sản họp ở 
Mạc-tư-khoa từ 21 thẳng Sáu đến 12 tháng Bảy 1921. Tham 
gìa hội nghị, có những đại biều của các Đảng cộng sản, 
xã hội cảnh tả và xã hội của tất cả 4§ nước, có cả đại 
biều của liên hiệp thanh niền và phụ nữ quốc tế. Những 
đại biều của các nhóm gần gũi với Quốc tế cộng sản 
cùng tham gia hội nghị, 

Đăng Cộng sẵn (bôn-sê-vich) Nga cử đi 72 đại biêu, 
do Lê-nin dẫn đầu. 

Lê-nin được bầu là Chủ tịch đanh dự của Đại hội, 
và hưởng dân mọi công việc hội nghị. Lê-nin khởi thảo 
những €Đề cương bảo cảo về sách lược của Đảng cộng 
sản Nga trình bày trước Đại hội lần thử III của Quốc tế 
cộng sản?. Người đä đọc diễn văn về vấn đề ở ŸỶ và ũng hộ 
sách lược của Đệ tam Quốc tế. Người cũng đã báo cảo về 
sách lược của Đảng cộng sản (bôn-sê-vich) Nga. Ngày 11 
tháng Bảy, Lê-nin đọc một bài điễn văn tại một buồi họp 
của những đại biều của các phái đoàn đến dự Đại hội. 

Đại hội lần thử ba của Quốc tế cộng sẵn nhất tri 
thông qua bản bảo cảo của Lê-nin về sách lược của Đẳng 
cộng sản (bôn-sê-vích) Nga. Đại hội thống qua chính sách 
kinh tế của Đẳng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga,-nhằm củng 
cố chuyên chỉnh vô sản, Đại hội kêu gọi vô sản toàn thể 
giới hãy đứng về phía công nhân và nông dân của nước 
Cộng hòa xô-viết và đi theo con đường của nước này.— 
Trang 120, 


09, Đây là nỏi về việc quân đội Ảnh tàn sắt một đảm 

đông người Ẩn-độ không có khi giới ở Am-rit-xa, ngày 
13 tháng Tư 1919. Số người chết lên đến 400, và số bị 
thương 1.200 người. Những cuộc tàn sát tương tự cũng đã 
xảy ra trong nhiêu làng mạc khác ở Ẩn-độ,— Trang 123. 


10, Đảng công nhân cộng sản chủ nghĩa ở Đức là một 
_ nhóm tiều tư sẵn, vôchinhphủ- eôngđoàn chủngh7a, gồm 
những người cộng sản «cánh tả», Nắm 1919 thì nhỏin này 
tách khỏi Đăng công sản Đức: 
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Vì không chấp hành nghị quyết của Đại hội lân thứ 

IIIL của Quốc tế cộng sàn buộc phải bỏ sách lược bẻ phái 

và phải gia nhập Đẳng cộng, san Đức, nên nhóm này bị 

- khai trừ khỏi Quốc tẾ cộng sẵn. Những lĩnh (ụ của nhóm 
này sau tó đi vào con đường phần cách nang. 


Nhóm này cỏ xuất bản một tở báo tên là 7ở báo của 
người công nhắn cộng sản chủ nghĩa. Báo này xuất bản 
từ 1919 đến 1927. —'Trang 127, 


11. Đây là nói về nhỏm €&những người cảnh tâ?, 
tức là nhóm vôchinhphủ - cộngsản chủnghïa tiêu tư sản, 
nhóm này tách khói Đảng cộng sẵn Đức, hồi tháng Mười 
1919, và họp thành một tô chức độc lập vào tháng Tư 
1920. Nhỏm này lấy tên là «Đẳng cộng sảa công nhân 
Đức)», nỏ không được quần chúng cần lao ủng hộ, nên 
đần dần biến thành một phái rất nhỏ, đối địch với 
Đảng cộng sản và giai cấp công nhân và chuyên nói xấu 
Liên-xê — Trang 144. | 


12. Đúng theo nghị quyết của Đại hội lần thứ X 
Việc thanh đáng tiền. hành vào sáu tháng cuối nắm 1921. 
Số người:bị khai trừ lên đến 17 vạn, tức là 25% toàn số 
đẳng viênỸ— Trang 154, 


13. Đây là một Xu à ên thần thoai Hy-lạp. Ô-gi-át 
là vua xứ E-li-đơ (một xứ gần bờ biên, ở Hy-lạp). Ông 
có nuôi đến 3.000 con bò, nhưng (trong 30 năm, chưa hề 
quét tước chuồng bò bao giờ cả. Héc- -quyn phải bắt dòng 
sô#g An-phê chảy qua chuồng bò đề rửa. Sau này, người 
ta thường nói đến chuyện quét sạch chuông bò của 
Ô-gi-át và cho nó một ý nghĩa là: làm cho một việc gì 
còn hồ đồ và. hỗn độn trở thành chính xác và có tô 
chức. ~— Trang, 161. 


14. Đây là mội chuyện thần thoại Evdig: Nác-xit 
là con của sông Xêô-phi-dơ. Nảc-xÍt soi bỏng xuống một 
cái giếng, tự cho mình là đẹp, liền nhảy xuống òm 
lấy bóng mà chết đuối, Sau hóa thành một thứ hoa 
. lấy tên là nác-xít (ta gọi là thủy tiên).— Trang 162, 
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1ö, Hằm-lết, là một nhân ky trong một truyền 
# thần thoại Anh, Sau này Sếc-spia viết thành một bì kịch, 
5ð màn, Tả Häảm-lết là một người Inơ n và không 
cường nồi số mệnh. Hăm-lết đã phải giết chủ và bố vợ 
đề trả thù cho bố. Sau, giả điên và bỏ vợ. -- Trang 162. 
10. Tuyên ngôn ở Ban-lờ, nỏi về chiến tranh, đã 
được Đại hội bất thường của Đệ nhị Quốc tế thông qua 

_ ở Ban-lờ nắm 1912. — Trang 171. 


__.17, Vấn đề vai trò và nhiệm vụ các công đoàn 
(rong điều kiện của chỉnh sách kinh tế mới đã được 
| Hội nghị toàn thê Ban chấp hành Trung ương Đăng cộng 

san (bôn-sê-vfch) Nga xem xét ngày 28 tháng Chạp HĐ2I, 
Bản dự ản nghị quyết về công fđoàn là do Lê-nin thảo ra. 


Ngày 12 tháng Giêng 1920, Bộ Chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương xem .xét dự án đỏ, Bộ Chính trị đã 
nhất trí thông qua, không thay đồi gì cả và đã đưa ra 
trình bày trước Đại hội thứ. XI của Đăng.Đại hội lần 
thứ XL của Đảng cộng sản (bôn-sê- vích) Nga cũng đã nhất 
trí thông qua. (Xem nghị quyết và quyết định của các 
Đại hội, Hội nghị và Hội nghị toàn thê của Ban chấp 
hành Trung ương Đẳng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga. Phần 
thứ nhất, trang 418 —- 424, năm 1940), — Trang T01. 


BẢN TÊN RIÊNG (TÊN NGƯỜI, ĐỊA LÝ, 
SÁCH, BÁO CHÍ, NHÓM, ĐĂNG PHÁI) 
_—_ DẪN TRONG TUYỂN TẬP 


A-DI2G-BAI-GIAN (Azorbafdjan) Trang 47. 
A-ĐÔ-RÁT-SKI (Adoratski) Trang 135.. 
ÁI-NH-LAN (Irlande) Trang 47. 
- AM-RÍT-XA (Amritsar) Trang 123. | =- 
ÁT-LE (Adler) Trang 109. : 
ˆÁC-XEN-RỐT (Axelrod) Trang 15:. + 
ÁC-ME-NL (Arménie) Trang 47. 


BAN-LỜ (Bàle) Trang 171. 
BI:-BƠN (Bebel) Trang -134 — 177. 
BÔ-GA-ÉP-SKI (Bogaevski) Trang 72. 
BÔÒ-NA- PÁC-TỜ. (Bonaparte) Trang 147. 
BỜ-RET — LI-TỐP (Brest— Litovsk) Trang 52—139— 
143 — 168 — 181 — 184 — 188 -— 189. “ 
BU-KHA-RIN (Boukharine) Trang 66 — 619. 
BUỐC-XÉP (Bourtsev) Trang 36. 


CA-LI-NIN (Kalinine) Trang 62. 
CA-RÉ-LIN (Karéline) Trang 62. ` 
CAU-SKY (Kautsky) Trang 77— 108 — 109 — 165. 
_CA-VAIL-NHÁC (Cavaignac) Trang 7— 111, 
.CÓC-NI-LỐP (Kornilov) Trang 101. 

CÔ-CA-Dờ (Caucase) Trang 4ö — 47— 48 — 49 — 50. 
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Cô-Dở-LỐP-SKI (Kozlovski) Trang 10ổ, 

«CÔNG NHÂN ĐỔI LẬP» (Opposiion ouvrlare) 
Trang ?— 11— 12— 1ð — 17 — l0, 

CÔN-SẮC (Koltehak) Trang 27— 31 — 35 — 41 —- 101 —~ 
115 — 180. 

CÒ-RON-STÁT (Cronstadt) Trang 8 —9 — 35 —- 36 — 
37— 40 — 44 — 106 — 107 — 100 — 110 — 139 — 
137 — 148 — 149 — 2113. 

CƠ-VÁC-TRỀ-LI (Tkvarteheli) Trang 48, 


- CU-BAN (Kouban) Trang 34, 


CU-I-BƯ-SÉP (Kouibyehev) Trang 212: 
DÉC-GIN-SKI (Dzerjinski) Trang 212. | 


ĐA-GHET-STAN (Daghestan) Trang 47. 

ĐAN (Dan) Trang 197, 

ĐÊ-NLKIN (Dẻnikine) Trang 27— 41 — 115 — 189. 
ĐÔN (Don) Trang 34, 

ĐÔ-NÉT-DỜ (Donetz) Trang 186 — 907. 


GHÊ (Guẻ) Trang 02. 
GIE-ÓC-GI (Géorgie) Trang 10 —47— 119. 


HĂM-LẾT (Hamlet) Trang 162. 
HIN-KIT (Hilquit) Trang 165. _ 
HIN-PHÁC-ĐINH (Hilferding) Trang 165, . 


I-U-ĐÊ-NÍT-SỜ oudẻnitch) Trang 27—35—41—189. 


KÉ-REN-SICL (Kérenski) Trang 31-—33 — 05 — 71 — 101, 
KHÁC-CỐP (Kharkov) Trang 8, 
KI-RỐP (irov) Trang 212. 


LAO ĐỘNG CỘNG SẲN CHỦ NGHĨA (ommounis 
__ titcheski Troud) Trang T355, 

LÊ-VY (Lévy) Trang 148— 144 — 1ã. 

LÔNG-GHẺ (Longuet) Trang 105. 


_ €LỜI DI CHÚC CHÍNH TRỊ» (Testamint politlqu®) 


_ Trang 185, 


4 ` 


MÁC-ĐỎ-NAN (MaeDonaldÖ Trang 10ổ — 1úả, 

MÁC-TỐP (Martov) Trang 101 — 107—108--109—-111 — 
113 — 119 — 140 — 105. 

MAI-SKIT (Mafslti) Trang 31 — 109, 

MÉT-VÊ-ĐÉP (Medvcdev) Trang 212, 

MI-A-SNI-CỐP (Miasnikov) Trang 50. 

MI-LIU-CỐP (Milioukov) Trang 36— 37 — 38 — 39 — 
44 — 107 — 109 — 110 — 114 — 11ồ — 119 — 133 — 
_184— 147. 


NÁC-XÍT (Narcisse). Trang 62 — 108 — 109 — 110 — 


112 — 162. 
NAM CÔ-CA-DỞ' (Transcaueasie) tàng 46. 
NA-PÔ-LÉÊ-ÔNG (Napoléon) Trang 57 — 111. 


*NHIỆM VỤ CHỦ YÊU TRƯỚC MẮT›» (La tâche 


essentielle de nos jours) Trang 52. ' 
« NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHÍNH QUYỀN XÔ 
VIẾ*T » (Tâches immẻdiates du pouvoir soviéti- 
- que) Trang 183: 
«(NÓI VỀ BỆNH ẤU TRĨ «TẢ KHUYNH» VÀ TÂM 
LÝ TIÊU TƯ SẲN) (Sur linfantilisme de «gauche® 
et la mentalité petite bourgeoise) Trang 52, 


NÔ-VAI-A GI-DƠN (Novaïa đizn) Trang 63s 


OM-SCỜ (Omsk) Trang 90. 

O-REN-BUA (Orenboueg Trang 90. 3 
O-RA-NI-EN-BA-UM (Oranienbaum) Trang 106. 
ÓC-GIÔ-NI-KÍT-DÊ (Ordjonikidzéẻ) Trang 212, 
OT-XIN-SKI (Ossinski) Trang 213. 
ON-ĐEN-BOÓC-GHÊ (Woldenborger) Trang 207 — 


Ô-GI-ÁT (Augias) Trang 161. 


PÊ-TỜ-RÔ-GỜ-RÁT (Pétrograd) Trang 9 — 59 — 101. 
PIN-XÚỦT-SKI (Pilsudski) Trang 189. 


_PHÒ-RUN-DÉ (Frounzẻ) Trang 212. 


" va 


RỔ-GIỜ-CỐP (Rojkov) Trang 10, 

RÔ-TỐP TRÊN SÔNG ĐÔN (1ostov-sur-Don) Trang 00. 

$SÒ'-LI-ÁP-NI-CỐP (Chliapnikov) Trang 212, 

€ TÀI HỌA SẮP ĐẾN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ TRỬ 

KHỬ NÓ » (La catasttophe imminente eL les moy€'5 
đe la conjurer) Trang 64, 

TẬP TRUNG DÂN CHỦ (Centralisme đémoeratique) 
Trang 8 — 12. 

TOM-SCÒ (fomsk) Trang 90. 

TÒ-RỐT-SKI (Trotsky). Trang: 212 — 213. ` - 

&@THÉCNMỐP * (Tchernov) Trang 71 — 101 — 106 — 

ˆ 107 — 108 — 109 — 111 — 119 — 140 — 165. 
TU-RA-TI (Turati) Trang 105. : 


- 'U-CỜ-REN (Ukraine) Trang 31 — 31. 
" U-RAN (Oural) Trang 207, 


VAN-CỜ (Valk) Trang 106. 
VISC-XÂY (Versailles) Trang 164, 
t:- VIÊN (Vienne) Trang 109. 
-- VỜ-PÊ-RI-ỐT (Vjériod) Trang 63. I 
VÔ-LỐC-ĐA (Vologda) Trang 90. 
VỜ-RAN-GHEN (Wrangel)_ “Tran ạ 27—-35— 13 — 
139 — 189, Xà 


___ Xâ-MA-RA (Samara) Trang 31: 
-XA-PỜ-RÔ-NỐP (Sapronov) Trang 213. 

_XA-RA-TỐP (Saratov) Trang 90. 

XI-BE-RI (Sibérie) Trang 31 — 94 — 101... 


"Na. 


s`ở trang 71, chứng tôi phiên âm sai là $óc-nốp. Đề sạA bạn 
xua chứa giúp cho đúng ( N,Ð.). 


MỤC LỤC 


DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ X 
ĐẲNG CỘNG SẢN NGA VỀ SỰ THỐNG NHẤT 
TRONG NỘI BỘ ĐẲNG. ,............. 


DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỦ X: 


ĐẲNG CỘNG SẲN NGA VỀ THIÊN HƯỚNG 
CÔNG ĐOÀN CHỦ NGHĨA VÀ VÔ CHÍNH PHỦ 
CHỦ NGHĨA TRONG ĐĂNG TA... ..... 


- BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN 
VẢN TẢI TOÀN NƯỚC NGA NGÀY 27 THÁNG 
BẠ 1921. vớ - T @ â s $ ® ® ® 8 
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chính sách mới và những.điều kiện của chỉnh 
_,sách ấy): °&@'' kẶ ạj "Ÿ 
— Thay lời nhận đề. š 4 
— Nói về nền kinh tế hiện nữ của nước Nga, 
— Trich tập sách năm.1918.. . . 
— = Ni về thuế lương thực, tự đo buôn bản và 
_ những chế độ tô nhượng... -‹ °osẻ 
_ = Tông kết và kết luận về chính trị. + 
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ĐẠI HỘI LẦN THỨ II CỦA QUỐC TẾ CỘNG 
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1, Vị tr quốc tế của nước Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga... - 120 
2, Tương quan lực lượng giai cấp trong phạm 
vi quốc tẾ.. . . ..S si hàng I21 
_b Tương quan: lực lượng giai cap Ở Nga. ° 123 
. Giai cấp vô sản và giai cấp nông dàn ở Nga 124 
. Liên mỉnh quân sự của giai cấp vô sản với 
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6. Việc thiết lập những quan. hệ kinh tế giữa 
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7. Irong điều kiện nào và vì sao chính quyền 
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xô-viết dung nạp chủ nghĩa tư bản và chế —- = 
độ tô nhượng... ‹ , ‹ồ 124 : 
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VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN TRONG 


ĐIỀU KIỆN CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI 
(Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (bôn -sê - vích) Nga, ngày 12 
tháng Giêng 1921)... vị v.v < 
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đoï là kinh tế hạch toán và các công đoàn, 
4. Sự khác nhau căn bản giữa cuộc đấu tranh 
_ giai cấp của giai cấp, vô sản trong một Nhà 
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tay giai cấp tư bẫn, với cuộc đấu tranh kinh 
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hình của các công đoàn dưới chuyên chỉnh 
vô sản: . , ` %6 ' x.$ 
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